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2„„ 


SỰ ĐIỆN LI 


“1 Ehi các axit, hazgd và muối hoà tan trong nước xay ra những 
hiện tượng gì ? 
T1 Phản ứng xảy ra trong dung dịch nước có những đặc điểm gì 7 


Jh-ryê-n-ul fS. Anhenkirs, R88 -1827], 
người Thuy Biển, được giải Nô-hen 
vẽ Hoä học năm 1803. 


Mộf laại máy đu nÍ† được dùng trang 
nhàng thí nghiệm 
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SỰ ĐIỆN LÍ 


s« Biết các khái niệm vẻ sự điện lí và chất điện li. 
® Hiểu nguyên nhân tính dẫn điện của dung dịch chất điện li 
và cơ chế của quả trình điện li. 


I - HIỆN TƯỢNG ĐIỆN LI 
1. Thi nghiệm 
Chuẩn bị ba cốc : cốc a đựng nước cải, cốc b đựng dung dịch saccarozd 


(C¡;H2;O,¡), cốc c đựng dung dịch natri clorua (NaCH) rồi lấp vào bỏ đụng cụ 
như hình 1.1. 


_ 
⁄ | p3¿kã ' 


Hình 1.1. Bộ dụng cụ chứng mình lính dẫn điện của dung dịch 
Khi nối các đầu dây dẫn điện với cùng một nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở 
cốc đựng dung dịch NAaCI bát sáng. Vậy dụng dịch NaCT| dẫn điện, còn nước cất 
và dụng dịch saccarozơ không đân điện. 
Nếu làm các thí nghiệm tương tự, người ta thấy NaCT rần, khan ; NaOH rắn, khan ; 
các dung dịch ancol etylic (C;H:OH]) ; glixerol (HOCH;CH(OH)CH;OH] không 
dẫn điện. Ngược lại các dung dịch axI, bazơ và muối đếu dẫn điện, 
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+. Nguyễn nhãn tỉnh dẫn điện của các dung dịch axit, hazø và muối trong nước 
Ngay từ năm 1887, A-ré-ni-ut đã giả thiết và sau này thực nghiệm đã xác nhân 
răng, tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối là do trong dung dịch 
của chúng có các tiểu nhân mnane điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion. 
Như vậy các axit, hazơ và muối khi hoà tan trong nước phân Ì¡ ra các lon, nên 
dung rlịch của chúng dẫn điện. 
Quá trình phản l¡ các chất trong nước ra ion là sự điện li. Những chất tan trong 
nước phản lï ra ion được gọi là những chất điện li.” 
Vậy axIL, bazơ và muối là những chất điện li. 


II - CƠ CHẾ CỦA QUÁ TRÌNH ĐIỆN LÍ 

1. Cấu tao của phân tử H0 
Phản tử H;Ö có cấu tạo như hình 1.2. Liên kết Ö - H là liên kết cộng hoá trị 
phân cực, cập electron dùng chung lệch về phía oxi, nên ở oxi có dư điện tích 
ảm, còn ở hiđro có dư điện tích dương. Vì vậy, phân tử H;O là phân tử có cực. 


Hình 1.2. a) Cấu tạo của nhân tử nước ; bỊ Mô hình đặc của nhãn tỬ nước 


+. Quả trình điện li của NaCl trong nước 
NaC | là hợp chất tòn, nghi là gốm những cation NaT và anion ClF liên kết với 
nhau bằng lực tĩnh điện. Khi cho NaCl tính thể vào nước, những lọn Na? và CŨ” 
trên bề mặt tỉnh thể hút về chúng các phân tử HO (cation hút đầu âm và anion 
hút đầu dương). Quá trình tương tác giữa các phân tử nước có cực và các lon của 
muỗi kết hợp với sự chuyển động hỗn loạn không ngừng của các phân tử nước 


LÝ Nhiều chất khi nắng chảy cũng phân l¡ ra tọn, nên ở trạng thái nông chảy các chất này dẫn 
điện được. 
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làm cho các ion Na! và CT của muối tách dần khỏi tỉnh thể và hoà tan trong nước 
(hình 1.3). 


Hình 1.3. Sơ đồ quả trình nhân lï ra lan của tỉnh thể NaDI trang nước 

Từ sơ để trên ta thấy sự điện l¡ của NaCl trong nước có thể được biểu diễn bằng 
phương trình điện lĩ như sau : 

NaCI (dđ) —> Na” (dd) + CI (dd) 
Tuy nhiên, để đơn giản người ta thường viết : 

Na(]1 —+ Na” + CÍ” 

3. Quá trình điện li của HCI trong nước 

Phản tử hiđro clorua (HCT) cũng là phân tử có cực tương tự phân tử nước. Cực 
dương ở phía hidro, cực âm ở phía clo. 
Khi tan trong nước, các phân tử HCI hút về chúng những cực ngược đấu của các 
phân tử nước. Do sự tương tác giữa các phản tử nước và phản tử HCI, kết hợp với 
sự chuyển động không ngừng của các phân tử nước dẫn đến sự điện Ìï phân tử 
HCI ra các tôn HẦ và C1” (hình 1.4). 


go 
d2 


Hình 1.4. 5d độ quả trình phân lï ra tan của phân tử HỆI trang nước 
([1| Thực tế trong dụng dịch Hˆ luôn tên tại dưới dạng HC") 
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Phương trình điện lị của HCI trong nước như sau : 

HỚI —+ H +CI" 
Trong các phản tử ancol etylie, saccarozơ, glixerol, có liên kết phản cực nhưng 
rất yếu, nên dưới tác dụng của các phân tử nước chúng không thể phân lï ra ion 
được, chúng là các chất không điện Ì1. 


BÀI TẬP 


1. 


Sự điện li, chất điện li là gì ? Những loại chất nào là chất điện li ? Lấy một số thí dụ về 
chất điện li và chất không điện |i. 


2. Các dung dịch axit, hazd và muối dẫn điện được là do nguyên nhân di 7? 
3. Trong số các chất sau, những chất nào là chất điện li ? 


H„§, SQ;, Cl„, HạSO„, GH„, NaHGOa, Ca(OH)„, HF, C;H;, NaCIG. 


. Chất nào sau đây không dẫn điện được 7 


&. KCI rắn, khan. C. MgCI., nông chảy. 
B. KOH nòng chảy. Ö. HÌ trùng dung mỗi nước. 


. Ghất nào dưới đây không phân li ra ion khi hoä tan trong nước ? 


A. MgCl, B. HGIO. CC. G;H¿2O;(glueozơ) D. Ba(OH).. 


. Dung dịch chất não sau đây không dẫn điện được ? 


Ñ.. HCI trang GaHg (benzen). C. CaiDH)}; trong nước. 
B. CHaCOONa trong nưỚc. D. NaH5Ö, trong nước. 


. Với chất điện li là hợp chất ¡nn và hựp chất cộng hoá trị có cực thì cơ chẽ của quá trình 


điện li như thể não 7 
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PHÂN LOAI CÁC CHẤT ĐIỆN LI 


® Hiếu độ điện li, căn bàng điện lí là gi. 


« Hiểu thế nào là chất điện li mạnh vả chất diện li yếu. 


¡ - ĐỘ ĐIỆN LI 


1. Thi nghiêm 

Chuẩn bị hai cốc : một cốc đựng dung dịch HCI 0,0M, cốc kia đựng dung dịch 
CH;COOH 0,0M rồi lắp vào bộ dụng cụ như hình 1.1. Khi nối các đầu dảy dẫn 
điện với cùng một nguồn điện, ta thấy bóng đèn ở cốc đựng dung dịch HC] sáng 
hơn so với bóng đèn ở cốc đựng dung dịch CH:COOH. 

Điều đó chứng tỏ rằng : nẵng độ các ion trong dụng dịch HCI lớn hơn nêững đề 
các ion trong dung dịch CH:COOH, nghĩa là số nhân tử HC | phần l¡ ra lọn nhiều 
hơn so với số phân tử CH;COOH phản Íï ra tọn. 


2. Đỏ điện li 
Để đánh giá mức độ phân lï ra ion của chất điện lï trong dụng dịch, người ta dùng 
khái niềm độ điện l1, 
Độ điện H œ (anpha) của chất điện Hi là tỉ số giữa số nhân từ phản Í¡ ra ơn (n) và 
tổng số phân tử hoa tan (n..). 


n 
ŒZ—— 


HH 


Đỏ điện li của các chất điện l¡ khác nhau năm trong khoảng Ú < ứ Š 1. Khi một 
chất có œ = Ù, quá trình điện 1ï không xảy ra, đồ là chất không điện lì, Độ điện 
li thường được biểu diễn dưới dạng phần trảm. Thí dự, trong dụng dịch 
CH;COOH 0,043M, cứ 100 nhân tử hoà tan chỉ có 2 phản từ phân lí ra lên, độ 
điện l¡ là : 
Œ = ` = Ñ,Ú2 hay z° 
i00 


— __———— 
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II - CHẤT ĐIÊN LI MANH VÀ CHẤT ĐIỆN LI YẾU 

1. Chất điện li manh 
Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước!”!, các phân tử hoà tan đều phân li 
ra lon. 

Vậy chất điện li mạnh có œ = I. Đó là các axit mạnh, như HCI, HNO:, HCIO,, 
H;SO,,... ; các bazơ mạnh, như NaOH, KOH, Ba(OH);.... và hầu hết các muối. 
Trong phương trình điện l¡ của chất điện lï mạnh, người ta đùng một mũi tên chỉ 
chiếu của quả trình điện h. Ï hí ấu : 


T1 — 


Na.sO, —> 2Na” + S0, 
Vì sự điện li của Na:SO, là hoàn toàn, nên ta dễ đàng Lính được nắng độ các Ion 


do Na„SO, nhân ÏI ra. Thí đụ, trong dụng dịch Na;5O, Ö, LŨMI, nỗng độ tôn Na” 
là 020M và nồng độ ion SƠ” là 0,0M. 


2. Chất điện li yêu 
Chất điện lì yếu là chất khi tan từng nước chỉ có một phần số phản tử hoa tan 
phân lï ra ion, phần còn lại vẫn tốn tại dưới dạng phản tử trong dụng dịch, 
Vậy độ điện l¡ của chất điện l¡ yếu năm trong khoảng ñ < œ < ], 
Những chất điện li yếu là các axit yếu, như CH-COOH, HCIO, H„5, HE, H;5©):, 
HạCO:.... ; các bazơ yếu, như Bi(OH)-, Mg(OH);,... lrong phương trinh điện lì 
Sửa chất điện li yếu, người ta dùng hai mũi tên ngược chiếu nhau. Thí du : 


CH,COOH = H” + CH;COOˆ 


a) Căn bằng điện li 
Sư điên lH của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch, khi nào tốc độ phân li 
và tốc độ kết hợp các lon tạo lại phân tử bằng nhau, cân bảng của quá trình điện 
H được thiết lập. Cân bằng điện lí là cân bảng động. 
Giống như mọi cân bằng hoá học khắc, cân bằng điện lì cũng có hàng sẽ cân 
hằng K và tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ẽ. 


b) Ảnh hưởng của sự pha loãng đến đó điện lỉ 
Khi pha loãng dung dịch, độ điện lí của các chất điện l¡ đến tăng. 


—— 


(“\ Tất cả các chãi đều ít nhiều tan TH nước. Thí dụ, ử 251% Hồng. độ bãa huä của Ba, 
là 1,0.L07” mol/1, của AeCl là 1,210” “ moljl, của CáCQ; là 6,9, Iữ ” mol/l, của Fe(OH); là 
3.8.10ữ° mal/l. 
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Thí dụ, ở 35°C độ điện lï của CH-COOH trong dụng dịch Ö, | M là 1,32%, trong 
dung dịch 0,043M là 2% và trong dụng dịch 0,010M là 4.1L. 

Có thể giải thích hiện tượng này như sau, Khi pha loãng dung dịch, các lọn 
dương và âm của chất điện l¡ đời xa nhau hơn, ít có điều kiện va chạm vào nhau 
để tạo lại phản tử, trong khi đó sự pha loãng không cắn trở đến sự điện l¡ của các 
phản tử. 


BÀI TẬP 

1. Đô điện li là gì ? Thế nảo là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ? Lẩy một số thí dụ chất 
điện li mạnh, chất điện li yếu và viết phương trình điện li của chúng. 

2. Chất điện li mạnh cỏ độ điện li 


À.œ=Ũ. C.à <1. 

B.œ= 1. D.0<“a <1. 
3. Chất điện li yếu có độ điện l¡ 

À, œ = Ñ. C.Ũ << 1. 

B.œ = 1. D.œ <1. 


4. NaF là chất điện li mạnh, HF là chất điện li yếu. Bằng phương pháp thực nghiệm não 
có thể phản biệt được chúng 7? Mỗ tả phương phản đó. 
5. Tỉnh nỗng độ mai của cation và arinn trang các dung dịch sau : 
a) Ba(NO-)a 0,10M. 
b) HNO; 0,020M. 
c) KOH 0,010M. 
B*. a) Chứng minh rằng độ điện li œ có thể tính bằng công thức sau : 


Trong đó C„ là nỗng độ mol của chất hoà tan, C là nắng độ mai của chất hoäả tan 
phản Ïi ra tòn. 

b} Tỉnh nỗng độ mol của CH.COOH, CH:COO- và H” trang dung dịch CHaCDOH 0,045M, 
biết rằng độ điện li a của GHẠDCOOH hằng 201. 

Gần bằng sau tồn tại trong dung dịch : CH;:COOH £? HỈ + CH;COC” 

Độ điện li œa của CH;COCH sẽ biến đổi như thể nào ? 

a] Khi nhỏ vào vài giọt dung dịch HỖI. 

b] Khi pha loãng dung dịch. 

c) Khi nhỗ vào vải qiọt dung dịch NaOH. 


ỉ 


sã. 


1ũ 
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AXIT, BA7ZƠ VÀ MUỐI 


® Biết thế nào là axit, bazơ theo thuyết A-rẽ-ni-ut vã thuyết Bron-stet. 

®« Biết viết phương trình điện lí của các axit, bazơ và muối trong nước. 

« Biết hằng số nhãn li axit, hằng số phần lí bazơ và sử dụng chúng để 
giải các hài tập đơn giản. 


¡- AXIT VÀ BAZØ THEO THUYẾT A-RÊ-NI-UT 
1. Định nghĩa 
a} Axit 
AXIt là chất khi tan trong nước phân lí ra caHon H7, 
Thí dụ: — HỚI-> H* + 
CH.COOH =: HỶ + CH.COO”ˆ 


Các dung dịch axit đều có một số tính chất chung, đó là tính chất của các cation 
H7 trong dung dịch. 


bì Bazơ 
Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-. 
Thí dụ : NAOH —+ Na” + OH- 


Các dung dịch bazữ đếu có một số tính chất chung, đó là tính chất của các anion 
OHH” trong dung dịch. 


a} Axit nhiều nắc 


Từ hai thí dụ trên ta thấy phân tử HCI cũng như nhân tử CH;COOH trong dung 
dịch nước chỉ phản li một nấc ra ion H7. Đó là các axit một nấc, Đổi với axit 


H;PO, thì : | S sưng biểu ợng 
| H.PO, ©£ H+rH.PO, ; £,=7,610 
HẠPO, + H'+HPOT ; K,=62107 
HFO, ©£ H+POC : K,=4A4i0? 
Phản tử H;PO, phản l¡ ba nấc ra lon H”, H;PO, là axit ba nắc. 


Những axit khi tan trong nước mà phân tử phân H nhiều nấc ra ion HỶ là các axit 
nhiều rắc. 


11 
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hì Bazư nhiều nắc 
Phản từ NaOH khi tan trong nước chỉ phản l¡ một nấc ra lon OH—, NAOH là bazữ 
một nấc. Đối với Mg(OH):; thì : 
Mg(OH), = Mg(OH)” + OH” 
Meg(OH]” = Mg”' +ÖOH” 
Phân từ Mg(OH); phân lí hai nấc ra iòõn OH~, ME(OH): là bazơ hai nắc 
Những bazơd khi tan trong nước mà phân tử phân lí nhiều nấc ra ian OH” là các 
bazơ nhiều nấc 


3. Hidroxit lưỡng tính 
Hidroxit lưỡng tính là hidroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, 
vừa có thẻ phản l¡ như bazơ, 
Thí dụ : “nỆOH); là hiđroxit lưỡng tính : 


Zn(OH),  Zn”" +2OH~ : Phân li theo kiểu bazơ 


—(T | 


“m(OH)., = 2H" + ZnO2 : Phân lí theo kiểu axII 


Đề thể hiện tính axit của Zn(OH]). người ta thường viết nó dưới dạng H:ZnÓ.. 
Một số hiđroxit lưỡng tính thường gập là Al(OH);, Zn(OH}„, Ph(OH).. Sn(OH)., 
Cr(OH);, Cu(OH)+. Chúng đều tan ít trong nước và lực axit, lực”) hazơ đều yếu, 


lI - KHÁI NIỆM VỀ AXIT VÀ BA7D THED THUYẾT BRON-STẼT 
1. Định nghĩa 
ÄxIf là chất nhường mroion (H*). Bazơ là chất nhận prolon. 
ÄÀxÍ £Œ£ Bazơư + H” 
Thí dụ!: CH:COOH+HO + H,Of+CH;COO 
Trong phản ứng này, CH;COOH nhường H* cho HO, CH:COÓOH là axit ; 


HạD nhận H*, H;O là bazơ. Theo phản ứng nghịch CH;COO” nhận H}, 
CH:COO- là bazơ, còn HO” (lan oxomi] nhường H”, HO” là axit. 


(*) Thực tế trang dung dịch tốn tại tún [Zn(ÖH),]ˆ~ 
Zm(GH)- + 2H;O + [Zn(OH),]“ + 3H! 
(**] Lực axit hay lực bazữ được dãnh giá hằng hàng số nhân lï K của axit hay bazn đả. 
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Thí dụ 2 : 
NH„ + H,O = NH + OHˆ 


NH; là bazơ, H;O là axit. Theo phản ứng nghịch NHỊ là axit và QH" là bazơ. 
Thí dụ 3 : 


HCO; và HạO* là axit, H,O và CO2 là bazơ. 


HCO; + HO = H,GU. + OH- 


HCO; và OH' là bazơ, H;O và H;CÓ: là axit. lon HCO- vừa có thể nhường 
proton vừa có thể nhận proton, vậy HCO, là chất lưỡng tính. 


Nhận xét: * Phân tử H;O có thể đẳng vai trõ axit hay bazơ, Vậy H;Ö là chất 
lưỡng tính. 
« Theo thuyết Bron-siet, axit và bazd có thể là phản tứ hoặc lon. 


2. Ưu điểm của thuyết Bron-stêt 

Theo thuyết A-rê-ni-ut, trong phân từ axit phải có hiđro và trong nước phần li 
ra lon H”, trong phản tử bazơ phải có nhóm OH và trong nước phần lì ra ion OH-. 
Vậy thuyết A-ré-m-ut chỉ đúng cho trường hợp dung môi là nước. Ngoài ra, có 
những chất không chứa nhóm ÔH, nhưng là bazơ, như NH:. các amin thì thuyết 
Ä-rẻ-nmi-ut không giải thích được, 

Thuyết Bron-stết tổng quát hơn, nó áp dụng đúng cho bất kì dung môi nào có 
khả năng nhường và nhận proton, cả khi vắng mật dung môi. Tuy nhiên, ở đây 
chúng ta chi nghiên cứu tính chất axit - bazơữ trong dụng môi nước, nên cả hai 
thuyết đều cho kết quả giếng nhau. 


lIi - HÃNG SỐ PHÂN LI AXIT VÀ BAZ0G 


1. Hằng số phân lï axit 
Sự điện li của axit yếu trong nước là quá trình thuận nghịch, ở trạng thái cân 
bảng có thể ấp dụng biểu thức hãng số cân bằng cho nó. Thí dụ : 


nh k9 XE [H” 1JCH„COO”] 
H _ +. J,F R. — [H IỊCH;COO ] 
CH;COOH  H” + CH:COO" (I); ¡CH,COOH] 
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Trong đó : [H”], [CH:COO' ] và [CH;COOH] là nềng độ mol của H*, CH;COO- 
và CH:COOH lúc cân bằng. 
Cân bảng trong dung dịch CH;COOH có thể viết : 


_ [HạO”][CH;CODO ] 

_—— [CH:COOH] 
HO trong cân bằng (2) là dung môi, trong dung dịch loãng nồng độ của H;O 
được coi là hảng số, nên không có mặt trong biểu thức tính K. 

-_ Phương trình (L] được viết theo thuyết A-rễ-mi-ut, phương trình (2} được viết theo 
thuyết Bron-stết. Hai cách viết này cho kết quả giống nhau, nghĩa là giá trị K, 
như nhau, vì nẵng độ Hˆ hay nắng độ H:O” trong dung dịch chỉ là một. 

K.. là hãng số phân l¡ axH. Giá trị K. chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ. 
Ciiá trị K, của axit cảng nhỏ, lực axit của nó cảng yếu. 

Thí dụ, ð 25%, K_ của CH.COOH là 1,75.10) và của HCIO là 5.0.10Š. Vậy 
lực axIt của HCIO yếu hơn của CH;COOH, nghĩa là nếu hai axit có cùng nỗng 
độ moi và ở cùng nhiệt độ thi nồng độ moi của H” trong dung dịch HCIO nhỏ hơn, 


CH;COOH + HạO  H;O' + CHCOO" (2); K, 


2. Hằng số phân li bazơ 
Thí dụ : NH: và CH:COO” ở trong nước đều là các bazơ yếu : 


_ [NH;]OH'] 


NH: + H.O  NHƒ +0H: : K 
3 ? 4 b [NH:] 


_ (CH:COOHIIOH ] 


CH;COO” +HạO + CH;COOH+OH"; K, 
[CH;COO ] 


[NH2]. [OH"], [NH;], [CH;COOH| và [CH;COO"] là nồng độ mol của NH‡. 
OH-, NH:;, CH;COOH và CH:COO” lúc cân bảng ; 


Kụ, là hảng số phân l¡ hazơ. Giá trị K,, chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ. 
Ciiá trị K, của hazd càng nhỏ, lực bazơ của nó càng yếu. 


IV - MUỐI 

1. Định nghĩa 
Muối là hợp chất, khi tan trong nước phân lí ra cation kim loại (hoặc calon NH ) 
và anion gốc axIH 
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Thí dụ : 
(NH,);5ÖO, ->+> 2NH; + SO¿” 


NaHCO; -+ Na” + HCO; 
Muối mà anion gốc axit không củn hiđro có khả nắng nhân Ì¡ ra ion HẦ” (hiđro 
có tính axit)'”” được gọi là muối trung hoà. Thí dụ ; NaCI, (NH,)-SỐ,, NayCO:, 
Nếu anion gốc axit của muối vẫn còn hidro có khả năng phân l¡ ra tọn H, thì 
muối đó được gọi là muối avit. Thí dụ : NaHCO.., NaH;PO,, NaHSO,. 
Ngoài ra có một số muối phức tạp thưởng gặp như muối kép : NaClL,KCI ; 
KCI.MgCI..6H2O :... phức chất : [Ag(NH.)›]CI ; [Cu(NH,),]§O, :... 


2. Sự điện li của muối trong nước 
Hầu hết các muối (kể cả muối kép) khi tan trong nước phân lỉ hoàn toàn ra cation 
kim loại (hoặc cation NHĩ) và anion gốc axit (trừ một số muối như HgCh, 
Hg(CNh.... là các chất điện lí yếu). 
TÌM dâu : : | 
PIN Ro.-sðrasdf: 
NaC1. KC| —+ Na” + KT +2C|" 
NaHŠSO¿ + Na” + HSO; 
Nếu anion gốc axit còn chứa hiđro có tính axit, thì gốc này tiếp tục phân l¡ yếu ra lăn HỈ. 
Thị đấu : 3 | š- 
HSO;: Z H” + 5O: 
Phức chất khi tan trong nước phân lị hoàn toàn ra lon nhức (được ghi trong dấu 
mức vuông), sau đồ lon phức phân l¡ yếu ra các cấu tử thành phần. 
Thị dẫu : 
[Ag(NH;);]CI —[Ag(NHa);]” + CI” 


[Ag(NH;:);]” _= ÁAg” + ¿2NHa 


(Y) Trong gốc axit của một số muối (như NayHPO;, NaHPO-) vẫn còn hiđro, nhưng là muối 
trung hoà vì các hiđro đó không có khả năng phân lí ra loa H”, 
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BÀI TẬP 


1. 


z. 


Phát biểu các định nghĩa axit và bazg theo thuyết A-rẻ-ni-ul và thuyết Bron-stôt, Lấy 
các thị đụ mình hoa. 

Thể não là bazd một nấc và nhiều nấc, axit một nấc và nhiều nấc, hiđroxit lưỡng tỉnh, 
muối trung hoà, muối axit ? Lấy các thí dụ và viết phương trình điện li của chúng trong nước. 


. Hằng số phân li axit, hãng số phân li hazd lã ni 7 Lấy thí dụ. 
. KếI luận nào dưới đây là đúng theo thuyết A-rê-ni-ut ? 


ñ, MộiI hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit. 

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazg. 

C, Một hợp chất trong thành phần nhẫn tử có hiđro và phân li ra H” trong nước là axil. 
D. Môi bazd không nhất thiết phải có nhôm OH trong thành phần phản tử. 


._ Theo thuyết Bron-siêt thi nhận xét não sau đây là đúng ? 


Ä. Trong thành phần của hazdg phải có nhôm OH. 

B. Axit hoặc hazd có thể là phản tử hoặc in. 

Œ. Trong thành phần của axit có thể không có hiđro. 
D. Axit hoặc hazd không thể là lon. 


. Ghon câu trả lời đúng trong số các câu dưới đây : 


À. Giả trị K. của một axit phụ thuộc vào nắng đô. 
B, Giá trị K„ của một axit phụ thuộc vào ắp suất. 
C. Giá trị K. của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ. 
D. Giả trị K. của axit càng nhỏ lực axit cảng mạnh. 


-_ Miệt phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch : K,CO., NaCIO, Na;HPO,, 


Na„PO,, Na„S, NaHS, Sn(OH).. 


.. Hãy cho biết các nhân tử và lon sau là axit, bazữ hay lưỡng tính thao thuyết Bron-stêt : 


HI, CH:COG~, HyPO;, PO2., NH;, S”,HPO7. Giải thích. 


._ Viết biểu thức hẳng số nhân li axit K. hoặc hãng số phân li bazd K. cho cắc trưởng hợp 


sau : HF ; CIO- ; NHỉ ›:F., 


1. Cá hai dụng dịch sau : 


1B 


a) CH:COOH D,†10M (K, = 1,75.10””). Tính nống độ moi của ion H”. 
b) NHạ ñ,10M {K, = 1,80.10-Š). Tỉnh nổng độ mol của ion OHT, 
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SỰ ĐIỆN LI CỦA NUỚC. pH. 
CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BA7Ơ 


® tiiểu tích số lon của nước là gì, 

® Hiểu cách đánh giả độ axit và độ kiếm của các dung clịch theo 
nông độ ion H† và 0H. 

« Biết màu của một số chất chỉ thị trong dụng dịch ở các khoảng 
BH khác nhau. 


I- NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU 

1. Sự điện li của nước 
Bảng dụng cụ đo nhạy, người ta thấy nước cũng đắn điện nhưng cực kì yếu. 
Nước là chất điện li rất yếu : HO  H” + H” (Ú) 


2. Tịch số ion của nước 
Từ phương trình (l[} ta có thể viết được biểu thức hằng số căn bằng K của 


phản ứng : . b.. 
Kj= [H I|QH ] 


[H;O] 
Thưc nghiệm đã xác định được rằng, ở nhiệt độ thường cứ 555 triệu phân tử nước 
chỉ có một phân tử phản lí ra ion, nên [HO] được coi là hãng số. Từ đó, đặt : 
Ku,o = K[H¿O] =[H” ].(OH ] 
Khu. được gọi là tích số ion của nước, tích số này là hàng số ở nhiệt độ xác định. 
25%: K äạo =[H |LIOH ] =1.010” Ẻ tuy nhiên giả trị này còn được đùng 
ở nhiệt độ không khác nhiều với 25°C 


Một cách gẩn đúng. có thể coi giá trị tích số Ion của nước là hằng số cả trong 
(ng địch loãng cua các chất khác nhau. 


Vì một phân tử H:O phân l¡ ra một lon HẦ và một lon H—, nén trong nước : 
+. ¬ | =l4 =Í 
[H 1=[0H ] =xv1010”” =L010"M 


Nước có môi trường trung tính, nên có thể định nghĩa : 
lôi trường trung tính lä môi trường trong đó [H†| = [GH-] = 10.107 M, 
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3. Ý nghĩa tích số ion của nước 
8} Môi trường axit 
Khi hoà tan äxii vào nước, nồng độ H* tăng, nên nồng độ OH” phải giảm sao 
cho tích số ion của nước không đối. 
Thỉ dụ, hoà tan axit vào nước để nồng đệ H” bằng 1,0,102 M thì nềng độ 
~ là + _14 | _14 
OH-là: 'OHˆ]= )019 St - 1/010 : 
[H'] 1,0.10 


Vậy môi trường axit là môi trường trong đó [H”] > [OH-] hay [H”] > 140.1 @ŒứM. 


= L0.10 TÌM 


bị Mái trường kiểm 
Khi hoà tan bazơ vào nước, nồng độ OH” tăng, nên nống độ H” phải giảm sao 
cho tích số ion của nước không đổi. Thí dụ, hoà tan bazơ vào nước để nông độ 
OH- bằng 1,0.1072M thì nồng độ H” là ; 

_NớIU?” THỊ” 


—= 10107 7M 


[H”] - = 
IDOH | I,0.10 - 


Vay môi trường kiểm là môi trường trong đó : [H”]< [OH-]| hay [HT <1] ŒM. 
Những thí dụ trên cho thấy, nếu biết nẵng độ H” trong dung dịch nước, thì nông 


đỏ ÖH- cũng được xác định và ngược lại. Vì vậy, độ axit và độ kiếm của dung 
dịch có thể được đánh giá chỉ bằng nống độ H” : 


Môi trường trung tính - [H*]= 1.0.107M 
Mũi trường axit : [H†JI> 1,0.10  M 
Môi trường kiểm : [H?] < 1.0.107/M 


II - KHÁI NIỆM VỀ pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BA7O 


1. Khải niệm về pH 
Như đã thấy ở trên, dựa vào nỗng độ H* trong dung dịch nước có thể đánh giá 
được độ axit và độ kiểm của dung dịch. Nhưng dung dịch thường dùng có nỗng 
độ H* nhỏ, để tránh ghi nảng độ H” với số mũ âm, người ta dùng pH với quy 
ước như sau : 
[H?] = 1.0.107PHỨ”M. Nếu [H*]| = 1,0.10*M thì pH =a. 


{#®) Về mặt tuần học pH = -lg[H”] 
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Thí du:  [H*J=1,0.10ÌM — = pH=1,00: môi trường axiL 
[H*]=1.010/M — = pH= 7,00: môi trường trung tính, 
[H†]= 1,0.10M— => pH = 11,00: môi trường kiểm. 

Thang pH thường dùng có giá trị từ l đến 14. 

Giá trị nH có ý nghĩa to lớn trong thực tế. Chẳng hạn, pH của máu người và động 

vật có giá trị gần như không đổi. Thực vật có thể sinh trưởng bình thường chỉ khi 

giá trị nH của dung dịch trong đất ở trong khoảng xác định đặc trưng cho mỗi 

loại cảy, Tốc độ ăn mòn kim loại trong nước tự nhiên phụ thuộc rất nhiều vào pH 

của nước mã kim loại tiếp xúc. 

2. Chất chỉ thị axit - bazø 

Chất chỉ thị axit-bazơ là chất có mầu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung 

dịch. Thí dụ, màu của hai chất chỉ thị axit - bazữ là quy và nhenolphtalein trong 

các khoảng pH khác nhau được đưa ra trong bảng 1.1. 


Bảng 1.1. Máu của quỷ và phanolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau 


không mật! 


Pheenalphtalein 


Trộn lẫn một số chất chỉ thị có màu biến đối kế tiếp nhau theo giá trị nH, ta được 
hỗn hợp chất chỉ thí vạn năng. Dùng băng giấy tấm dung dịch hỗn hợp này có 
thể xác định được gần đúng giá trị pH của dung dịch (hình 1.5). 


H*J 1n! 1ữ” l3 1ữ^ 102 1ù l1ứ? tủ lỤ 10 1Ð! tủ 4“ M 


8 1Ô 12 14 


đỏ guứi tãrw] trưng tỉnh dộ kiệm tẵng 
Hinh 1.5. Màu của chất chỉ thị vạn năng thuốc thử MERCE của Đức| Ú các giá trị nH khắc nhau 


Để xác định tương đối chính xác giá trị pH của dung dịch người ta dùng máy đo pH. 


lẻ: `: dung dịch xút đặc màu hẳng hị mất. 
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BÀI TẬP 


1. 
z. 


3. 


Phải hiểu cặc định nghĩa mỗi trưởng axit, trung tính và kiếm theo nông độ H” và pH. 
Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10°M. Môi trường của dung dịch là 


&, axil B. kiếm ö. trung tính D. không xác định được. 
Trong dung dịch HN; 0,010M, tích số lan của nước là 
A. [H*] [OH-] = 1,0.10'4; B. [H”] [OH-] z 1,0.107”2; 
G.[H]1[DH']< 1.0.10 ; D. không xác định được. 
Một dung dịch có [OH-] = 4,2.10-3M, đánh giá nào dưới đây là đúng ? 
ñ. pH = 3,00 ; B. pH = 4,00 ; 
C. pH < 3.00 ; D.pH> 400. 
Một dung dịch có pH = 5,00, đánh giả nào dưới đây là đừng 7 
&. [H*] = 2,0.10-°M ; B. [H”] = 5,0.10M ; 
C.[H*]= 1,0.10ŠM ; D.[H*'}= 1,0.10-4M. 


. K,(CH„COOH) = 1,75.10-5 ; K (HNO,) = 4,0.10-*. Nếu hai axit cö nồng độ mol bằng 


nhau và ở cùng nhiệt độ, khi quá trình điện li ở trạng thải căn bằng, đánh giá nào dưới 
đây là đúng ? 


A. IH”lœeoon >[H no, : B. [H ]cnycoon <[H hạng; ; 


C. pH(CH;COOH) <pH(HNG„} : D. [CH;GOO-] >[NGz]. 


. Hai dụng dich axit đưa ra ở câu 5 cỏ cùng nông độ moi và ở củng nhiệt độ, axit náo có 


độ điện li œ lũn hữn ? 


. Ghất chỉ thi axit - hazỡ là gì ? Hãy cho biết màu của quy và phenoilphtalein trong dung 


dịch ở các khoảng pH khác nhau. 
Cần bao nhiêu nam NaOH để pha chế 300,0 ml dung dịch có pH = 10,0 ? 


10.8} Tỉnh pH của dụng dịch chứa 1,46 q HOI trong 400,0 mi. 


bị Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100,0 ml đụng dịch HCI 1,00M với 
410,0 mi dung dịch Na©H 0,375. 


hffp://tieulun.hopto.org 


pH VÀ SỰ SÂU RĂNG 


kăng dược hảo vệ bởi lớn men cứng, dãy khoảng 2 mm. Lữ men này là hợp chải 
Caz[PC,IHOH và được tạo thành hàng nhắn ứnp : 


5Ca”'? +3PO¿ +OH"  CagjPO2OH 1} 


(Quả trình tạo lớn men này là sự báo vệ tự nhiễn của con người chống lại hệnh sâu rằng, 
>au bữa ăn, vị khuẩn trang miệng tấn công các thức ăn côn lưu lại trên răng tạo thành 
các axit hữu cứ như axit axeltic, axit lactic. Thức ăn với hàm lượng đưởng cao tạo điều 
kiện tốt cho việc sản sinh ra các axit đỏ, 

Lượng axit trang miệng tăng, pH giảm, làm cho phản ứng sau xảy ra : 

| H+OH -* H;Ö 

Khi nẵng độ HH" giảm, theo nguyên lí Lư aâ-td*lÍ-Ẻ, cản bảng {1) chuyển dịch theo chiều 
nghịch và men răng bị mòn, tạo điều kiện cho sâu răng phát triển. 

Hiện pháp tốt nhất phòng sâu răng là Ăn thức ăn ít chua, Ít đường, đánh răng sau khi ăn, 
Hgưới ta thưởng trộn vao thuốc đánh răng MatF hay SnF-, ví ion Fˆ tạo điều kiện cho phản 
LỦnH saU xảy ra : 


5SCa”°+ 3PO27+F” + CaujPOf 


Hợp chất C.a-(P(2,):F là men răng thay thế một phần Ca:(PO1,1:CH. 
Ở nước ta, một số người có thỏi quen ăn trâu, việc nãy rất tốt cho việc tạo men răng theo 
phản ứng (TÌ, vĩ trong trầu có või tôi (CalOHI¿), chứa các inn Ca* và OH” làm cho căn 


bằng (1) chuyến dịch theo chiều thuận. 


z1 


hffp://tieulun.hopto.org 


LUYỆN TẬP 
ñxit, bazơ và muối 


# Củng rõ kiến thức về axit, bazơ và muối. 
s Rèn luyện kĩ năng tính pH của các dung dịch axit một nắc 
và bazơ một nặc, 


I - KIẾN THỨC CẨN NẮM VỮNG 

1. Axit khi tan trong nước phân l¡ ra caHon H” (theo thuyết ÀA-rê-m-ut) hoặc axI1 là 
chất nhường proton H7 (theo thuyết Bron-stẻt). 

Bazơ khi tan trong nước phân Ì¡ ra anion OH~ (theo thuyết À-rẽ-ni-ut) hoặc bazữ 
là chất nhắn proton H7 (theo thuyết Bron-stt). 

2. Chất lưỡng tính vừa có thể thể hiện tính axit, vừa có thể thể hiện tính bazơ. 

3. Hầu hết các muối khi tan trong nước phản lï hoàn toàn ra catton kim loại (hoặc 
cation NH,) và anion gốc äxII. 

Nếu gốc axit còn chứa hiđro có tính axit, thì gốc đó tiếp tục phân Ì¡ yếu ra cation 
HỶ và anim gốc äXII. 

Ấ. Hằng số phân lí axit K, và hàng số phản lí bazơ K, là các đại lượng đặc trưng 
cho lực axit và lực bazơ của axIt yếu và bazơ yếu trong nước. 

5. Tích số ion của nước là Kạ„ 2= [H”] [OHˆ ] = 1.0.10ˆ `“, Một cách gần đúng có 
thể coi giá trị của tích số này là hằng số cả trong dung dịch loãng của các chất 
khác nhau. 

6. Giá trị [H”] và pH đặc trưng cho các mỗi trường : 

Môi trường trung tính : [HT] = 1.0.107/M hay pH = 7,00 
Môi trường axit :[HT]1> 1/0.107”M hay pH < 7.00 
Môi trường kiểm :[H*] < 1,0.107 7M hay pH > 7.00 

T. Màu của quy, phenolphtalein và chất chỉ thị vạn năng trong dung dịch ở các giả 

trị pH khác nhau (xem bảng 1.1 và hình 1.5): 


¿2 
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lI - BÀI TẬP 


1. 


Viết các hiểu thức tính hằng số phản li axit K, hoặc hằng số phân li bazd K, của các 
axit và hazd sau : HGIO, BrÖ, HMO;, MÔ¿. 


. Đối với dung dịch axit yếu HNMO; 0,10M, nếu bỏ qua sự điện lí của nước thị đảnh giả 


nào sau đãy là đụng 7 
A. pH > 1,00 ; B. pH =1,00; .[H']> [NO:] : D. [H!†< [NGI]. 


. Bối với dung dịch axit mạnh HNO+a 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thị đảnh giá 


nảa sau đây là đăng 7 
lx:pR, ỐNG: B.pH >1,00; C.[H]=[NG] ; — D.[H]> fNGj] 


. Đô điện li œ của axit vếu tăng theo độ pha loãng dung dịch. Khi đó giả trị của hãng số 


phản li axIR 
À. tăng. B. giảm. C. không đổi. D. gá thể tăng, có thể giảm. 


. 8) Hoàä tan hoàn toàn 2,4 q Ma trong 100,0 mi dung dịch HGI 3,0M. Tính pH của dung 


dịch thu được. 
b} Tính pH của dụng dịch thu được sau khi trên 40,0 mi dung dịch HOI 0,50M với 
60,0 ml dung dịch NaOH Ú,50M. 


.. Viết phương trinh điện li của các chất sau trong nước : MqSO,, HCIO:, H;S, Pb(OH);, LIOH. 
. lan nào dưới đây là axit theo thuyết Bran-stết ? 


ñ. S0: B. NHạ ; E.'WOE : D. S07”. 
Theo thuyết Bron-atôt, lan nào dưới đây là baz0 ? 
A. Cụ?” ; B. Fe** ; C. BrO- ; D. Ag”. 


. lon nào sau đây là lưỡng tính theo thuyết Bron-stet ? 


ñ. FaF” : B. Al#? : . HS” ; D. 1. 


10. Tính nẵng độ mol của ion HỶ trong dung dịch HNO; 0ñ,10M, biết rằng hãng số phân li 


axit của HN). lä Ku = 4.0.10-”. 


F 
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PHÁN ỨNG TRAO ĐỐI ION TRONG 
DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI 


® Hiếu bản chất và điêu kiện xây ra phản ứng tran đổi ian trang 
dune dịch các chất điện li. 

® Viết được phương trinh lon rút gọn cửa nhắn ứng trong dung 
tịch các chất điện |i. 


I - ĐIỂỀU KIÊN XÂY RA PHÁN ỦNG TRAO ĐỐI ION TRONG DUNG DỊCH 
CÁC CHẤT ĐIỆN LI 
1. Phản ứng tao thành chất kết tủa 

Thí nghiệm +: Nhỏ dụng dịch natri sunfat (Na;SO,) vào ống nghiệm đựng dung 
dịch bart clorua (BaC1;) thấy kết tủa trắng của BaSO, xuất hiện : 

Naz5O, +BaChL, + 2NACL + BaSO, |} (1) 
Giải thích : NaSD„ và BaC]; đếu dễ tan và phân lï mạnh trong nước : 

NaySO, -> 2NaT+ SO7 

BaCl, 7 —> Ba?! +2CL 
Trong số bốn ion được phân lí ra chỉ có các lõn Ba“? và SOC- kết hơn được với 
nhau tạo thành chất kết tủa là BaSO, (hình 1.6), nên thực chất phản ứng trong 
dung dịch là : 

Ba”*? + SƠ —> BaSO,Ỷ (3) 
Phương trình (2) được gọi là phương trình ion rủi gọn của phản ng (1). 
Fhương trình lon rút gọn chủ biết bản chất của 
phủn ứng trong dung dịch các chất điện li. 
Cách chuyển phương trình hoá học dưới đạng 
phân tử thành phương trình tọn rút gọn như sau : 
se Chuyển tất cả các chất vừa để tan vừa điện li 
mạnh thành ion, các chất khí, kết tủa, điện l¡ yếu 
để nguyễn dạng nhân tử. Phương trình thu được 
là phương trình ion đẩy đủ, £hí dự đối với phản 
Ứng (l} ra có : 


Hình 1.6. Chất kết tủa BaSO, 
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2Na++ SO?” + Ba?*+ 2CT — BaSO, + 2Na! +2CT 
e Lược bỏ những ion không tham gia phản ứng, ra được phương trình tốn rút gọn : 
Ba?'+ SOT” — BaSO, 4 


Từ phương trình này ta thấy rằng, muốn điều chế BaSÖ„ cần trộn hai dung dịch, 


v h P P IS. 
một dung dịch chứa ion Ba“? và dung dịch kia chứa ion SỐ”. 


2. Phản ứng tạo thành chất li yếu 

a} Phản ứng tạo thành nước ` be 
Thị nghiêm : Chuẩn bị một cốc đựng 25 mÌ dung 
dịch NAOH (1,10M. Nhỏ vào đó vài giọt dung dịch 
phenolphtalein. Dung dịch có màu hồng (hình 1.7). 
Rót từ từ dung dịch HCI 0,I0M vào cốc trên, vừa 
rút vừa khuấy cho đến khi mất màu. Phản ứng 
như sau:  HCI + NaOH => NaC| + HO 


¡J lu vĂy Ề =, _.- SSẺ 
Nhớ To, s2 = 


(Tiữi thích ; NaOH và HCI đều dễ tan và phânH. „137 Mau của phanolphtalsin 
manh trong nước ï trong mỗi trường kiểm 
NAOH —+ Na! +OH 


HCI -> H+(TI 
Các lon ƠOH” trong dung dịch NaOH làm cho phenolphtalein chuyển sang màu 
hồng. Khi cho dung dịch HCI vào dụng dịch NaOH, chỉ có các ion H” của HCI 
phản ứng với các ion OH_ của NaOH tạo thành chất điện H rất yếu là HạÔ. 
Phương trình ton rút gọn là : H+ÖH-r — H;O 
Khi mầu của dung dịch trong cốc mất, đó là lúc các tan H của HCI đã phản ứng 
hết với các ion OH~ của NaOH. 
Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính hazơ rất để xây ra vì tạo thành 
chất điện l¡ rất yếu là H-O. 
Chẳng hạn, Mg(OH}, ít tan trong nước, nhưng dễ dàng tan trong dung dịch 
XI manh : 

Mg(OH); (r) + 2H -> Ms“! + 2H;Ð 


bì Phản ứng tạo thành axit yếu 
Thí nghiêm : Nhỏ đụng dịch HCI vào ống nghiệm đựng dung địch CH:COONa, 
axit yếu CH;COOH sẽ tạo thành. 
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HCI + CH:COOONa — CH:COOH + NaC] 
Giải thích ; HCI và CH;COONa là các chất dẻ tan và phân l¡ mạnh : 
HCI — H* +C] 
CH;CODONa =—+ Naã” +CH:COO 
Trong dung dịch, các ion H* sẽ kết hợn với các lon CH:CO(1” tạo thành chất 
điện li yếu là CH:COOH (mùi giấm). Phương trình iọn rút gọn : : 


CH;COO- + H” — CH;CODH 
„ Phản ứng tạo thanh chất khi 
Thí nghiêm : Rốt dung dịch HCI vào cốc đựng dung dịch Na+CO; ta thấy có bọt 
khí thoát ra : 
2HCI + Na„CO: —+ 2NaCl + CO;Ï' + HO 
Giải thích : HƠI và Na2CO+ đêu dễ tan và phân HÌ mạnh : 
HCI > H7 +CT 
Na;CO; —> 2Na” + CO: _ 


Các ion H* và CO; trong dung địch kết hợp với nhau tạo thành axit yếu là 
HạCO:. Axii này không bên hị phân huy ra CO; và HC : 
H +COï > HCO; 


H +HCQ; -> H;COa 


HạCO- —> CO,Ï + HO 
Phương trình ion rủi gúm : 


2H! +07” — OO¿zŸ + H;D 


Phản ứng giữa muối cachonat và dung dịch axit rất 


' | Hinh †.8. Phản ứng tạo thành 
để xảy ra, vì vừa tạo thanh chất điện hị rất yếu là chất khí CÖ. 


HO, vừa tạo ra chất khí CO: tách khỏi môi trường 
phản ứng, Chẳng hạn, các muối cacbonat ít tan trong nước, nhưng đẻ tan trong 
các đung địch axI. 7 hí ấu, đá vôi (CaC€);) rất dễ tan trang dung địch HC (hình 1.5). 


CaCO; (r) + 2HCI —> CO. + H;O + CaCl; 
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Phương trình ion rút gọn : 
CaCO;(r) + 2H! —› Ca” + CO.T + H;O 
Kết luận : 
đ) Phần ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện l¡ là phản ứng giữa các ion. 
b} Phản ứng trao đối ion trong dung dịch các chất điện l¡ chỉ xây ra khi cúc ion 
kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau : 
« Chất kết tủa. 
« Chắt điện li yếu. 
« Chất khí. 


lI- PHẢN ỨNG THUỲ PHÁN CỦA MUỐI 

1. Khải niệm sự thưy phân của muối 
Nước nguyên chất có pH = 7, nhưng nhiều muối khi tan trong nước làm cho pH 
biến đổi, điểu đó chứng tỏ muối đã tham gia phản ứng trao đổi ion với nước làm 
cho nồng độ H” trong nước biển đổi. Phản ứng trao đổi ion #iữa muối và nước 
là phản ứng thuv phân của muối. 


2. Phản ứng thuỷ phân của muối 
Thí dụ ï: Khi xác định pH của dụng dịch CH;COORa trong nước, ta thấy pH > 7,0, 
Điều này được giải thích như sau : CH;COONa hoà tan trong nước phân li ra ion 
theo nhương trình CHCOONa —+ Na” + CH;COO-. Anion CH;COO phản ứng 
với H;O tạo ra chất điện li yếu CH:COOH. Phương trình ion rút gọn : 
CH;COO' + HOH  CH:COOH +OH- 
Các amon OH" được giải phóng, nên môi trường có pH > 7,0. Sản nhẩm phản 
ứng là axit (CH-COOH) và bazơ (OH-"), do đó có phản ứng ngược lại. Cation 
Na” trong muối CH;COORNa là cation của bazơ mạnh (NaOH), nên không phản 
Ứng với nước. 
Thí dụ 2: pH của dung dịch Fe(NO,); nhỏ hơn 7,0 vì cation Fe”* được tạo ra do 
sự điện lĩ của Fe(NO:); tác dụng với HO tạo thành chất điện lí yếu là Fe(OH)”? 
và giải phóng các ion HÌ : 
Fc*+HOH + Fe(OH)”' + H! 
Mông độ H” tăng lên, nên đung địch có pH < 7,0. Phản ứng là thuận nghịch vì 
Fe(OHI”” là bazư, căn H* là axit, nên có nhân ứng ngược lai. lon NO; là gốc của 
axIt mạnh (HNQ:), nên không phản ứng với nước. 
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Thí dụ 3 - Khi hoà tan (CH:COO)-Ph trong nước, cả hai ion PbỶ† và CH;COO- 
đếu bị thuỷ phân. Môi trường là axit hay kiểm nhụ thuộc vào độ thuỷ phân của 
hai tớn. 

Thị dụ 4 ; Những muối axit như NuHCÓ:¿, KH;PO,, K;HPO, khi hoà tan trong 
nước phản Ì¡ ra các anion HCO,, H,PO,, HPO: -. Các lon này là lưỡng tính. 
Chúng cũng nhân ứng với H;Ö, môi trường của dung dịch tuỳ thuộc vào bản chất 
Của arii0n. 

Kết luan : 

a]} Khi muối trung hoà tạo bởi cation của bazơ mạnh và anion gốc axit yếu tan trong 
nước thị gức axIt yếu bị thuy phần, mỗi trường của dung dịch là kiểm £2 > 7,01. 
Thí dự : CH:ICOONä; K;5 ; Na,CO:. 

b) Khi muỗi trung hoá tạo bởi callon của bazữ yếu vũ anion gốc aXIT manh, tan 
trong nước thi catlton của bazơ yếu bị thuy phân làm cho dụng dịch có tỉnh axit 
(BH < 70. 

Thí dụ ; Fe(NO:)-, NHỤCỐI, ZnBRn.. 

c] Khi muối trung hoà tạo bởi cation của bazữ mạnh và amion mốc axit mạnh tan 
trong nước các 1on không hị thuy phản, mỗi trường của dung dịch vẫn trung tính 
(nỉ = 7.0). 

Thí dụ : NaCI, KNO:, KT. 

đd) Khi muối trung hoà tạo bởi catlon của bazơ yếu và anion gốc axit vếu tan 
trong nước cũ callon và anion đều bị thuỷ phản. Môi trường của dụng dịch phụ 
thuộc vào độ thuy phân của hai tọn., 


BÀI TẬP 
1. Điều kiện để xảy ra nhắn ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì ? 
Lấy các thí dụ minh hoa, 


2. Viết phương trình làn rút gọn của các phản ứng (nếu cỏ] xây ra trong dụng dịch giữa 
cac cặn chất sau : 


a) Faa(SD,)1a + NAUH bị KNO; + NaCl 

c]} NaHS5O: + NaOH d) Na;HPO, + HĂI 

#} GU(OH); (r) + HÉI q) FeS [r) + HCI 

h] Gu(OH}s(r) + NaOH (đặc) ï) 8n(OH)s„(r) + H,SO, 
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3. Hãy điều chẽ kết tủa CuS bằng ba phản ứng trao đổi lon khắc nhau xảy ra trong dung 
dịch, Từ đỏ rút ra bản chất của phản ứng trong các dung dịch này, 

4. Phương trinh ion rút qọạn của phản ứng cho biết 
&. những ian nảo tốn tại trang dung dịch. 

B. nẵng độ những ion não trong dung dịch lửn nhất. 

GŒ. bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li. 
D. không tồn tại các nhãn tử trong dung dịch các chất điện li. 
Hãy chọn câu trả lời đúng. 

5, a] Dùng phản ứng hoá học để tách cation Ca?” ra khỏi dụng dịch chứa NaNOÖ+x và 
Ca(NO-):. 

b) Dùng phản ứng hoá học để tách anion Br- ra khỏi dung địch chứa KBr và KNO:. 

8. Mội trong các nguyên nhãn gãy bệnh đau dạ dãy là do lượng axit HCI trong dạ dày quả 
cao. Để giảm bớt lượng axit, người ta thường uõng dược phẩm abica (NaHCG©O-]. Viết 
phương trinh ian rút qọn của phản ứng xảy ra. 

7. Khi nhúng cặp điện cực vào cốc đựng dụng dịch H„5Ö¿ trong hộ dụng cụ như ở hình 1.1 
rỗi nối cặc dãy dân điện với nguồn điện, bóng đèn sảng rõ. Sau khi thêm vào cốc đã ˆ 
một lượng dung dịch Ba(OH);, bóng đèn sảng yếu đi Nếu cho dư dụng dịch Ba(OH), 
vào, hỏng đèn lại sảng rõ. Giải thích. 

8. Viết phương trình hoá học dưới dạng phân tỬ và lon rút gọn của phản ứng trao đổi ion. 
trang dung dịch tạo thành từng kết tủa sau (hình 1.9} : 

a) Cu& ; Bị CdS : c) MnS ; đị n5; 6) Fes. 


g} h} G} d) KỈ 
Hình 1.9 


9. Dung dịch chất não dưới đây cô môi trưởng kiếm 7 
À. AnNO. ; H.NaGlOG.,  C©.K;CO;, D. SnCl:. 
10. Dung dịch chất nào dưới đây cỏ môi trường axit ? 
A. NaNO: ; H. KCGIOu ; C.MaaPO,:  D. NHỤCI 
11. Tỉnh nông độ H7 (molil] trang cắc dụng dịch sau : 
a) GHaGOONa 0,10M (K, của CH:DGOCT là 5,71.10 19); 
b) NH;CI 0,10M (K, của MHj là 5.56.10 !ôi, 
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LUYỆN TẬP 
Phản ứng trao đối ion trong dung dịch 
các chất điện li 


« Củng cố kiến thức về điều kiện xảy ra phản ứng trao đối ion trong 
dung dịch các chất điện Ìi. 


s Rèn luyện kĩ năng viết nhương trình ian rút gạn của các phản ứng. 


I - KIẾN THỨC CẨN NẮM VỮNG 

1. Phản ứng trao đổi ion trong dung địch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết 
hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau : 
a) Chất kết tủa. 
b} Chất điện l¡ yếu. 
c) Chất khi. 

2. Phản ứng thuỷ phân của muối là phản ứng trao đổi ion giữa muối và nước. Chỉ 
những muối chứa gốc axit yếu hoặc (và} cation của bazơ yếu mới bị thuỷ phân. 

3. Phương trình 1on rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất 
điện ÌI. Trong phương trình 1ơn rút gọn của phản ứng, người ta lược bỏ những 1on 
không tham gia nhắn ứng, còn những chất kết tủa, điện li yếu, chất khí được giữ 
nguyên dưới đang phản tử. 


II - BÀI TẬP 
1. Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dụng dịch giữa các 
cặp chải sau : 


a) MaSO, + NaNO. ; bì Pb(NO.); + H„S ; 

c) Pb(OH]¿ + NaOH ; d) Naa§Oa + HạO ; 

8) CuÍNO:); + HO ; g) Ca(HCO.). + Ca(OH). : 
h) Na;SO: + HCI ; ) Ca(HCO.); + HCI 


2. Phản ứng tran đổi lan trang dụng dịch các chất điện lí chỉ xảy ra khi 
A. các chất phản ứng phải là những chất dễ tan. 
E. một số iũn trang dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nỗng độ của chúng. 
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G. phản ứng không phải là thuận nghịch. 
D. các chất nhản ứng phải là những chất điện li mạnh. 
Hãy chọn câu trả lời đúng. 


. Rau quả khö được bảo quản bằng khí SO; thưởng chứa một lượng nhỏ hợp chất có gốc 


SG”. Để xác định sự cô mặt của các ion SOT- trong rau quả, một học sinh ngầm một 
it quả đậu trong nước. Sau một thời gian lọc lấy dung dịch rỗi cho tác dụng với dung 
dịch H„O; (chất oxi hoá), sau đó cho tác dụng tiếp với dụng dịch Babl;, Viết các 
nhưng trình ion rút gọn đã xảy ra. 


. Những hoả chất sau thưởng được dùng trong công việc nội trợ : muối ăn, giấm, bột nở 


(NH„HGQ;:), phèn chua (KAI(SO,);.12H„O), muối iot (NaGl + KI]. Hãy dùng các phản 
ứng hoá học để phân biệt chúng. Viết phương trinh lon rút gọn của các phản ứng. 
Hoà tan hoàn toàn 0,1022 q một muỗi kim loại hoá trị hai MO trong 20,0 mÌ dụng 
dịch HGI 0,080M. Bể trung hoà lượng HCI dư căn 5,64 ml dung địch NaOH 0,10M. 
xác định kim loại M. 


. Dung dịch chất nào dưới đây có pH = 7,0 ? 


ñ, GnC|I: ; B. NaF ; G. GUÍNO.}. : D. KEr. 


. Dụng dịch chất nào sau đảy có pH < 7,0 ? 


Ấ. KỈ ; B. KNO: ; C. FeBr. ; D. NaHMD:. 


. Dụng dịch chất nào ở câu 7 có pH > 7,0 ? 
. Viết phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion 


trong dung dịch để tạo thành từng kết tủa sau (hinh 1.10] : 
a) Cr(OH)a : b) Al(OH). : 6} Ni(OH).. 


3) h} c] 
Hinh 1.10 
10.Tỉnh nồng độ moi của các ion H' và OH- trong dung dịch NaNO› 1,0M, biết rằng 
hằng số phân li bazg của NO. là K, = 2,5.107”1. 
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THỤC HÀNH 
Tính axit - bazơ. Phản ứng trao đồi 
ion trong dung dịch các chất điện li 


# Cúng cố các kiến thức vẻ axit - bazư và điều kiện xảy ra 
phản ứng trao đổi len trong dung địch các chất điện Íi. 


« Rên luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm trong ống nghiệm 
và với lượng nhủ hoá chất. 


| - NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 
Thị nghiệm E : Tính axii = lbazử 
a} Đất một mẫu giấy chỉ thị pH lên mãi kính đồng hỗ. Nhỏ lên mẫu giãy đó một 
giọt dung dịch HCI 0,LÚM. So sánh màu của mẫu giấy với mẫu chuẩn để biết 
giả trị pH. 
bị Làm tương tự như trên, nhưng thay dung dịch HẾI lần lượt bảng từng dụng 
dịch sau ; NHLCI, CHICOONa, NAỚH đểu có nông độ Ô,LÚ mol/]1, Giá: thích. 
Thí nghiệm 3 : Phản ứng trao đúi ion trong dung dịch các chất điện lỉ 
a) Cho khoảng 2 ml dung dịch NayCO; đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2 mÌ 
dung dịch CaC]l; đặc. Nhận xét hiện tượng xảy ra. 
bị Họa tan kết tủa thụ được ở thí nghiệm {äa) bằng dung dịch HCI loãng. Quan 
sắt các hiện tượng xảy ra, 
c) Cho vào ống nghiệm khoảng 2 ml dụng dịch NAOH loãng. Nhỏ vào đó vài 
mọt dụng dịch phenolphtalein. Nhận xét màu của dung clịch. Nhỏ từ từ dung dịch 
HCI loãng vàou ông nghiệm trên, vừa nhỏ vừa lắc cho đến khi mãt màu. Chải thích 
hiện tượng xảy ra. 
l) Điều chế kết tủa Zn(OH); bằng các dung dịch ZnSÖ, và NaOH. Lấy một ít 
kết tủa thu được vào ống nghiệm. Thêm từ iừ dung dịch NaOH vào cho đến dư. 
Chian sắt các hiện tượng xảy ra... 
Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm dưới 
đang phản tử và tòn rút trọn, 


II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH 
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^1 Nhám nitd gồm những nguyên tổ nào ? VỊ trí của chúng trung 
bảng tuần hoàn có liên quan như thể nào với cấu tạo nguyên tử 
và phân tử của chúng ? 

¬ Các đơn chất và hợp chất của mitd, photpho có những tính 
chất cơ bản não ? Dựa trên cơ sỏ lí thuyết đã học giai thích 
những tính chất đó như thế nào ? 

=1 Làm thể nảo điểu chế được nitd, photpho và một số hợp chất 
quan trọng của chúng ? 


N ¬x#A 
ñ &. 8 da =“ ` r 
sv SY GHv ==+x 


Nhà máy nhắn đạm Phủ Mỹ 
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KHÁI OUÁT VỀ NHÓM NITƠ 


s Biết được nhóm nitữ gôm những nguyễn tổ nàn. 

e Biết được tính chất của các nguyễn tổ trong nhóm liễn quan như 
thế não với cấu hình electron nguyễn tử, bản kinh nguyễn từ và 
độ ảm điện của các nguyên tổ đó. 


¡ - VỊ TRÍ CỦA NHÓM NITƠ TRONG BẰNG TUẦN HOÀN 
Nhóm nitz gốm các nguyên tố : nitở (N), photpho (P), asen (As), antimaon (5h) 
và birmmut (Bí). Chúng đều thuộc các nguyễn tõ p. 


Bảng 2.1. Một số tính chất của các nguyên tổ nhóm nitơ 


=_— 


_=—_—__ 


1x11 


II - TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỔ NHÓM NITD 


1. Cấu hình electron nguyên tử 
Lớp electron ngoài cùng của nguyên từ là nsˆnp” (có 5 clectron) 


£-HH11-MC-ñ 
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Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của các nguyên tố nhốm nitơ cố 3 electron 
độc thản, do đồ trong một số hợp chất chúng có hoá trị ba. 

Đối với nguyên tử của các nguyên tổ P, Às, Sb và Bi ở trạng thái kích thích, một 
electron trong cặp electron của phân lớp ns có thể chuyển sang obitan d trống 
của phản lớp nd. 


Như vậy, ở trang thái kích thích nguyên tử của các nguyên tổ này có 5 clectron 
độc thân nên có thể có hoá trị nãm trong các hợp chất. 


2. Sự hiển đối tỉnh chất của các đơn chất 

8} Tính oxi hoá — khử 
Trong các hợp chất, các nguyên tố nhóm mitữ có số oxI hoá cao nhất là +5. Ngoài 
ra, chúng còn có các số oxi hoá +3 và =3. Riêng nguyên tử nitơ còn có thêm các 
số oxI hoä +l, +2, +4. 
Do có khả năng giảm và tăng số oxi hoá trong các phản ứng hoá học, nên nguyên tử 
các nguyên tố nhóm nitơ thể hiện tính oxi hoá và tính khử Khả năng oxi hoá 
giảm đẩn từ nIữ đến bimmut, phù hợp với chiều giảm độ âm điện của nguyễn tử các 
nguyên tõ trong nhóm. 

h) Tính kim luai — nhỉ kim 
ĐI từ niợ đến bitmut, tính phí kim của các nguyễn tổ giảm dân, đồng thời tính 
kim loại tăng dân. Nitơ, photpho là các phi kim. Ásen thể hiện tính phi kim trội 
hơn tính kim loai. Antimon thể hiện tính kim loại và tính phi kim ở mức độ gần 
như nhau, còn ở bitmut tính kim loại trội hơm tính phi kim. 


3. Sự biến đối tính chất của các hợp chất 

a) Hợp chát với hiđru 
Tất cả các nguyên tế nhóm nitơ đều tạo được hợnp chất khỉ với hiđro (hiđrua), có 
công thức chung là RH:. Độ bên nhiệt của các hiđrua giảm dần từ NH; đến 
BIH:. Dung dịch của chúng không có tính axit. 


d5 
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hì Oxit và hiđruxit 


Từ nita đến bitmut, tính axit của các oxit và hiđroxit tương ứng giảm dân đồng 

thời tính bazơ của chúng tăng dần. Độ bền của các hợp chất với số oxi hoá +3 

tăng, côn độ bên của các hợp chất với số oxi hoá +5 nói chung giảm. Các oxIt 

của nitơ và photpho với số oxi hoá +5 (N;Os, P;O¿) là oxit axit, hiđroxit của 

chúng là các axit (HNO;, H;PO,). Trong các oxit với số oxI hoá +3 thí Às;©); là ' 
oxit lưỡng tính, tính axit trội hơn tính bazơ ; Sb„O; là oxit lưỡng tính, tính bazơ 

trội hơn tính axit, còn Bi;O: là oxit bazơ, tan để dàng trong dung dịch axIt và 

hầu như không tan trong dung dịch kiếm. 


BÀI TẬP 
1. Viết cấu hình electran nguyên tử của các nguyên tổ asen, antimon và bitmut ở trạng 
thải cơ bản và trạng thải kích thích. 
2. Dựa vào độ âm điện của các nguyên tổ, hãy giải thích : 
a) Tại sao từ nitd đến bitmut tính phi kim của các nguyên tế giảm dân ? 
bì Tại sao tỉnh phi kim của nitgd yếu hơn so với oxi và cảng yếu hơn sơ với fla ” \ 
3. Nêu một số hợp chất trang đó nitg và photpho có số oxi hoá =3, +ả, +. 
4. Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hoá trị tối đa là 4, trang khi đổi với các nguyên tố 
còn lại hoá trị tối đa của chúng là 5 ” 
5. Lặp các phương trình hoả học sau và cho biết As, Bị và Sb.O; thể hiện tính chất gì ? 
a) As + HNO. —> H; AsO, + NO; + HạO 
bị Bi + HNO- + Bi(NO.); + NO + HO 
c} SbạO. + HƠI -+ SbCl; + HạÖ 
dị Sb„O; + NaOH —+ NaSbO; + H;O 
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NITO 


s® Hiểu cấu tạo phân tử, các tính chất vật lí và huä học của nitơ. 
s Biết phương nháp điều chế nitữ trang phỏng thí nghiệm, trang 
cũng nghiện và ứng dụng của nitơ. 


¡- CẤU TẠO PHẢN TỬ 


Nguyên tử nitữ có cấu hình 
electron Is”2s72p”, phân lớp 
ngoài củng có 3 electron độc 
thân. Hai nguyên tử mitơ liên 
kết với nhau bảng ha liên kết 
cộng hoá trị không có cực, tạo 
thành phân tử N:. 


Công thức slactron : N::N; 


Công thức câu tạo N=MN 


II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Ö điều kiên thường, nitơ là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ 
hơn không khí, hoá lỏng ở —196°C, hoá rắn ở —21ÚĐC. Khí nitơ tan rất ít trong 
nước (ở điều kiện thường, l lít nước hoà tan được 0,015 lít khí nitơ). Nitơ không 
đuy trì sự cháy và sự hô hấp. 


III - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
Vì có liên kết ba với năng lượng liên kết lớn (Ew-x= 946 kJ/mol) nên phản tử 
nitơ rất bến, Ở nhiệt độ thường, mơ khá trợ về mặt hoá học nhưng ở nhiệt độ 
cao nitơ trở nên hoạt động hơn vã có thể tác dụng với nhiều chất. 
Nguyên tử nitữ có độ âm điện lớn chỉ nhỏ hơn độ âm điện của flo, clo và oxi, 
Tuy thuộc vào chất phản ứng mã nitơ thể hiện tính ðxi hoá hay tính khử. Tuy 
nhiên, tính oxi hoá vẫn trội hơn tính khử, 

1.Tínhoxihoá 

a) Tác dụng với hiđru 
Ở nhiệt độ cao (trên 400C), áp suất cao và có chất xúc tác, nitơ tác dụng trực 
tiếp với hiđro tạo ra khí amonmiac. Đây là phản ứng thuận nghịch và toá nhiệt, 


kTi 
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Ũ t”.E -_3 : 
Na+3H: ——” 4NH ; AH=-192kJ 
3 : _ 


bị Tác dụng với kim loại 
« Ở nhiệt độ thường, nitơ chỉ tác dụng với kim loại lĩH, tạo thành liu nhrủa : 
F -3 
6L1 + Na + 2LIẠN 
« ÖỞ nhiệt độ cao, nitữ tắc dụng với một số kim loại như Ca, Mg, AI,... 


T- 
—_¬ 


rũ : F ä ã ` 
—> Mlg+Nz (magle nitrua) 


Ũ 
3Mg + Na 
Trong các phản ứng với hiđro và kim loại, số oxi hoá của nitd giảm : mitơ thể 
hiện tính oxi hoá, 
2. Tính khử 


Ủ nhiệt độ khoảng 3000°C (hoặc nhiệt độ của lỗ hỗ quang điện), mơ kết hợp 
trực tiến với oxi tạo ra khí nitơ monooxit (NÓ) : 


LÍ | Ẳ - 
Na 1 Cà v-ABccrmenmenr ¿ + NÖ ề *H = +lI5U k1 


Đây là phản ứng thuận nghịch và thu nhiệt. Ở phản ứng này, số oxi hoá của nỉtd 
tăng, nitơ thể hiện tính khử. 

Trong thiên nhiên, khỉ M1 được tạo 
thành khi có cơn giông (hình 2. }. 

Ở điều kiện thường, khí NO không mầu 
kết hợp ngay với oxi trong không khi, 
tạo ra khí nitơ đioxit (NÓ+) màu nâu đỏ, 


+„ t+ä 


2NO +O;-—>2NO; 


Các oxIt khác của nitơ như NO, N:O:, 
N2O; không điều chế được từ phản ứng 
trực tiến giữa nild và oxi, 


Hình 3.1. Trong cũn giỗng, sẩm sẽi cung 
cấp năng lượng cho nhắn ứng giữa N; và Ô; 
lao thành MO 


4ã 
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IV - TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ 
1. Trạng thải tự nhiẽn 
Trong tự nhiên, nitơ tồn tại ở dạng tự do và dạng hợp chất, 
« ÔÏ dạng tự đo, nitơ chiếm khoảng 80% thể tích của không khí. Nitơ trong tự 
nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị : mN (99,635) và : N (0,37%). 
« Ö dạng hợp chất, nitơ có nhiều trong khoáng vật natri nitrat (NaNO:] với tên 


gọi là điểm tiêu na. Nitd còn có trong thành phần của protein, axit nuclele,... 
và nhiều hựp chất hữu cơ khác. 


2. Điều chế 

a) Trung củng nghiệp 
Trong công nghiệp, nitơ được sản xuất bằng phương pháp chưng cất phân đoạn 
không khí lỏng. Sau khi đã loại bỏ CO: và hơi nước, không khí được hoá lỏng 
dưới áp suất cao và nhiệt độ thấp, Nắng dẫn nhiệt độ không khí lòng đến — I 365C 
thì nitữơ sôi và được tách khỏi oxi lỏng vĩ oxi có nhiệt độ sôi cao hơn (—183°C). 
Khí nitơ được vận chuyển trong các bình thép, nén đưới áp suất 150 atm. 

hì Trung nhùng thí nghiệm 
Người ta điều chế một lượng nhỏ nitơ tính khiết bằng cách đun nóng nhẹ dung 
dịch hão hoà muối amoni nitrit (muối amoml của axit tơ) : 


ũ 
NH,NO; ———x N; +2H;DO 


Có thể thay muối amoni mitrit kém bền bảng dung dịch bão hoà của muối natri 
nitrit (NaND;) và amani clorua (NHI) : 


ch 
NHẠC] + NaNO+¬ An. Nạ -L NaCT + 2H-O 


V - ỨNG DỤNG 
Nguyên tổ nitơ là một trong những thành phần dinh dưỡng chính của thực vật. 
Trang công nghiệp, phần lớn lượng nitữ sản xuất ra được dùng để tổng hợp 
amoniac, từ đó sản xuất phản đạm, axit nitric,... Nhiều ngành công nghiệp như 
luyện kim, thực phẩm, điện từ,... sử dụng nitơ làm mỏi trường trơ. Nitơ lòng được 
dùng để bảo quản mầu và các mẫu vật sinh học khác. 
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BÀI TẬP 


1. lon nirua M'” có cấu hình electron qiỗng cấu hình electron nguyên tử của khỉ trd nàn, 
của ion halòqenua và của ion kim loại kiểm nảo ? Hãy viết cấu hinh electron của chủng. 

2. Trinh bảy cấu tạo của phân tử Na. Vì sao ở điều kiện thường N; là một chất trợ ? Ở điều 
kiện nào h; trở nên hoạt động hơn ? 

3. Xuất phát từ nhiệt phân li thành nguyên tử (AH) của các phân tử cho dưới đầy, hãy cho 
biết ở điều kiện thường chất nào (nitg, hiđra, oxi, clo] tham gia phản ứng hoá học khỏ 
nhất và chất não dễ nhất ? Vì sao 7 

M;->+2M;, AH = +346 kJimol 
H:+2H; AH = +431,8 kJimol 
O„ + 2Õ; AH= +481 kJ/mol 
Gla —> 2GI; AH = +238 kil/mol. 

4. hiêu những tỉnh chất hoá học đặc lrưng của nitữ và dẫn ra những phản ứng hoả học đe 
minh hoa. 

5, Bằng thí nghiệm não có thể biết được nỉtd có lẫn một trong những tạp chất : clo, hiđro 
clkxưua, hiểro sunfua 2 Viết phương trình hoä học của các phản ứng xảy ra. 

6. Trên 200,0 ml dung địch natri nitrit 3,0M với 200,0 mỊ dụng dịch ameni clorua 2,DÐM rồi 
đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích của khí nitd sinh ra 
(đo ở địdc} và nỗng độ moi của các muối trong dung dịch sau phần ứng. Giả thiết 
thể tích của dung dịch hiến đổi không đáng kể. 
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AMONIAC VÀ MUỐI AMONI 


s Biết được tính chất vật lí, hoá học của amoniac [MH:j và 
tuổi amoni. 

® Biết rõ vai trö quan trọng của amoniac và muối amani trang 
đời sông và trong sản xuất. 

® Vận dụng nguyên lí chuyển dịch cần bằng để giải thích các 
điều kiện của phản ứng tổng hợp amoniac từ nitơ và hiđro. 


ÃÄ. AMOMNIAC 

¡ - CẤU TẠO PHÂN TU 
Dao có ba elecrron độc thân, nên nguyễn H:N:H H—-N-H 
tử nitơ trong phản tử amonmiac tạo thành H H 
ha liên kết cộng hoá trị với hà nguyên | 
tử Hiđiö Công thức electron Công thức cấu tạo 
Phân tử NH; có cấu tạo hình chóp, với vi biện XI CN I= _ 
nguyễn tử nitơ ở định, đây là một tam T0 E01 9S ca 
giác mà đỉnh là ba nguyên tử hiđro CỆ Thi IP sonif se ý di = 
(hình 2.2). Ba liên kết N - H đều là liên Hạ 7... can 
kết có cực, các cặp electron chung đếu Ÿ TIỆC TA ng by Ni iÊn 
lệch về phía nguyên tử nIươợ. Do đó, TS .x. 
NH; là phân tử có cực : ở N có dư điện S162 HE E 
tích \H, ữ các nguyễn từ H có dư điện Hừnh %% Sơ đổ cấu ïsb của biên tử 
tích dương. afmoniac 


II - TÍNH CHẤT VẶT LÍ 


« Amoniac là chất khí không màu, mùi khai và sốc, nhẹ hơn không khí nên có 
thể thu khí NH: bằng cách đảy không khí (úp ngược bình). 


# 
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1. 


8) 


h) 


12 


e Khí NH; tan rất nhiều trong nước : I lít nước 
ở 20ĐC hoả tan được khoảng 800 lít khí NH:. 
Thí nghiệm ở hình 2.3 chứng minh tính tan 
nhiều của NH; trong nước. Do tan nhiều trang 
nước, án suất của khí NH: trong bình giảm đột 
ngột, nưỚc trong cốc bị hút vào bình qua ống 
thuy tỉnh vuốt nhọn, phun thành các tia nước 
có màu hồng. 

«® Amiomiac tan trong nước tạo thành dụng dịch 
ammoniac. Dung địch amonlac đảm đặc thường 
có nồng độ 25% (D = 0,91 g/cm)). 


- TÍNH CHẤT HOÁ HOC 
Tỉnh bazø yếu 
Tác dụng với nước 


"Mạ 


Nước có pha 
| phenniphtalem 


Hình 2.3. Thi nghiệm về lính tan 
nhiều của NH- trong nước 


Khi tan trong nước, một nhân nhỏ các phân tử armoniac kết hợp với lon HẦ của 
nước, tạo thành ion amomi (NH,} và tọn hiđroxit (OH-) : 


NH;+H;O  NH+ÐÖH” 


lon OH” làm cho dung địch có tính bazơ, tuy nhiên so với dung địch kiểm mạnh 
(thí dụ NaOH) cùng nềng độ, thì nồng độ lon OH” do NH; tạo thành nhỏ hơn nhiều. 


Trong dung dịch, amontac là một bazữ yêu : 


ử 25”C, hằng số phân l¡ bazơữ 


K,,= 18.10”. Dung dịch amoniac làm cho phenolphtalein từ không mầu chuyển 


sang màu hềng, quỳ tím chuyển sang 
màu xanh. Lợi dụng tính chất này 
người ta dùng siấy quy tím ám để 
nhận ra khí amomlac. 


Tác dụng với axI† 


Amoninc (dạng khí cũng như dung 
địch) kết hợp để đàng với axit tạo 
thành muối amomI. 


Thí dụ : 2NH: + H„SO, —> (NH,);SO, 


N Ha(ddÏP “HCi(dd) ị 


Ä | E—-| 


NH; +H” —> NH; Hinh 2.4. Sự lạa thành "khỏi" amoni clorua 
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_“—_ 


C 


*.s 


. 


a] 


Khi đặt hai bình mở nút đựng dung dịch HCI đặc và NH; đặc tần nhau thì thấy 
có "khối" màu trắng tạo thành (hình 2.4). "Khối" là những hạt nhỏ lí tí của tình 
thể muối amoni clorua (NHẠCÙ. Muối này được tạo thành do khí amoniac và khí 
hiđro clorua hoá hợp với nhau : 

NH; (k) + HCI (k) —> NH¡C1 (r) 
Phản ứng này cũng được sử đụng để nhận ra khí amoniac. 
Tác dụng với dung dịch muỗi 
Dung dịch amoniac có khả năng làm kết tủa nhiều hiđroxit kim loại khi tác dụng 
với dung dịch muối của chúng. 
Thí dụ : — AIt+3NH; + 3H,O-—>Al(OH);‡+ 3NH: 


Khả năng tạo phức 
Dung dịch amoniae có khả năng hơà tan hiđroxit hay muối ít tan của một số kim 
loại, tạo thành các dung dịch phức chất. 
Thí dụ : — Cu(OH); + 4NH; + [Cu(NH;);]|(OH); 

Cu(OH)-„ + 4NH; — [Cu(NH;),]ˆ" + 20H” 

(xanh thắm] 

AgCl + 2NH; —+ [Ag(NH;);]Cl 

AgCl + 2NH: -> [Ag(NHa);|” + CÍ 
Sự tạo thành các lon phức 
[Cu(NH;),]“*, [Ag(NH;);]!.... xảy 
ra đọ các phân tử amamiac kết hợp 
với các ion Cu”*, Ag”,... bảng các 
liên kết cho - nhận giữa cập electron 
chưa sử dụng của nguyên tử nitơ với 
obitan trống của lon kim loại. 
Tỉnh khử 
Tác dụng với 0xi 
Khi đốt trong khí oxi, amomriac cháy 


với ngọn lửa màu vàng, tạo ra khí 
mitữ và hơi nước (hình 2.5). 


Hình 3.5. Khí amoniac chảy trang khi oxi 


-Ä R ñi 
4NHạ+30 ————> 2N; +6H;O 
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Khi đốt amoniac trong oxi không khí có mặt chất xúc tác thì tạo ra khí NO và nước ; 


¬ a +ẻ 
4NHạ+50; ————> 4NO+6H;O 


* 
b) Tác dụng với clo 


Dân khí NH; vào bình chứa khí clo, NH; tự bốc cháy tạo ra ngọn lửa có 
"khói” trắng. 


-Ä ũ 
2NH;:+3C1: —> N.+ 6HCI 
"Khói” trăng là những hạt NHỤ,CI sinh ra do khí HCI vừa tạo thành hoá hợp 
với NH¡. 
c} Tác dụng với oxit kim loại 
Khi đun nóng, NH; có thể khử một số oxit kim loại thành kim loại, chẳng hạn 


NH; khứ CuO máu đen tạo ra Cụ màu đỏ, nước và khí Na. 


san d 


ũ 
2NH;+3CuO ———>y 3Cu + N„+ 3H2O 


IV - ỨNG DỤNG 
Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric ; các loại phân đạm như 
urẻ ((NH.)2CO), NH„NO,. (NH,)2SO,,.... ; điều chế hiđrazin (N:H,) làm nhiên 
liệu cho tên lửa. Ämoœmniac lủng được dùng làm chất gảy lạnh trong máy lạnh. 


V ~- ĐIỀU CHẾ 
1. Trong phòng thí nghiệm 


Khí amoniac được điều chế bảng cách cho muối amoni tác dụng với chất kiếm 
khi đun nỗng nhẹ. 


Thí dụ - 
ma 
2NH„C]l+Ca(OH)› NƯc ANH + CaCl- + 2H-Ö 
Muôn điều chế nhanh một lượng nhỏ khí amoniac, người ta thường đun nóng 


dung dịch amoniac đậm đặc. Đề làm khó khí, cho khí NHà vừa được tạo thành 
có lần hơi nước đi qua bình đựng vôi sống (CO), 
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2. Trong công nghiệp 
Amoniac được tổng hợp từ khí nitơ và khí hiđro theo phản ứng : 
N;Œ)+3H;(k) £‡ 2NH;Œ) ; AH=-3¿kÌ 

Đây là phản ứng thuận nghịch và toả nhiệt. Theo nguyên lí chuyển dịch cản bảng 
Lơ Sa-tơ-li-ẽ, muốn cho cân bằng chuyển dịch vẻ phía tạo thành amormiac cần 
phải hạ nhiệt độ và tăng áp suất. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ thấp quá thì phản ứng 
xảy ra rất chậm và nếu áp suất cao quá thì đỏi hỏi thiết bị công kếnh và phức tạp. 
Trên thực tế, người ta thường thực hiện phản ứng ở nhiệt độ khoảng 450 — 5D0°C, 
ắp suất khoảng 2300 — 300 atm và đùng chất xúc tác là sắt kim loại được trên 
thêm AlzO-, K:O,... để làm cho cắn bảng nhanh chúng được thiết lập. Ở các điều 
kiên như trên, hiệu suất chuyển hoá thành NH; cũng chỉ đạt tới 20 - 25%. 


Chất xúc Lắc 


| 
Mlãwy nen : 
I5 = l 
T1 


TẾ lo cố hoUẾP nụ mụn nẾ mm mm . nu" Ñ =¬ mm... x8, 


Thắn làm lanh 
, _—— Cuộn đốt nóng 

——— Thäp tổng hợp 
—~ Hữn hợp khi Hạ và Hạ 


Hình 3.6. Sơ đồ thiết bị tổng hữn amoniac trang công nghiệp 


Hỗn hợp khí N; và H; (tỉ lệ mol 1 : 3) được nén ở áp suất cao và đưa vào tháp 
tổng hợp (hình 2.6). Trong tháp này, amoniac được tạo thành ở các điểu kiện 
nhiệt độ, áp suất và chất xúc tác thích hợp đã nêu ở trên. Hón hợp khí đi ra từ 
tháp tổng hợp (gồm có Na, H; và NH;) được dẫn đến thấp làm lạnh. C1 đây, khí 
amoniac hoá lỏng và được tách riêng ra, còn hôn hợp khí N; và Hà; chưa phản 
ứng được đưa trở lại tháp tổng hợp. 
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B. MUỐI AMONI 


¡ - TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Muối amoni là những chất tỉnh thể ion, gồm cation amoni (NH;}) và anion gốc 
axit. Tất cả các muổi amonmi đếu để tan trong nước và khi tan điện li hoàn toàn 
thành các ion. lon NH7 không có màu. 


lI - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Tác dung với dung dịch kiểm 
Dung dịch đậm đặc của muối amom tác dụng với dung dịch kiểm khi đun nóng 
sẽ cho khí NH: bay ra. 
Thi dụ : Cu 2 n2 2 càng S t0 | ` 
(NH¿)25O,+2NaOH ——+ 2NH;Ï + Na;5O¡ + 2H-O 


NH; +OH” -› NH:T +H.O 


lon NH„ nhường H* cho ion OH-, vậy trong dụng dịch ion NH, là một axil. 
Phần ứng này được sử dụng để nhận biết ion NH? 


Ngoài ra, muối amoni còn có thể tham gia phản ứng trao đổi với dung dịch các 
muối khác, 


2, Phản ứng nhiệt phân 
Khi đun nóng, các muối armoni dễ bị nhiệt 
phân huỷ, tạo ra các sản phẩm khác nhau. 
Sản phẩm của sự phân huỷ được quyết định 
chủ yếu bởi bản chất của aXit tạo nên muối. 
ø Muối amoni chứa gốc của axit không có 
tính oxi hoá khi đun nóng bị phân huy 
Thí dụ : 
Tỉnh thế NHU,CI được đun nồng trong ống 
nghiệm (hình 2.7) sẽ phân huỷ thành khí 
NH: và khí HC] : 


n : Hình #.7. Sự nhân huỷ của NH,Di 
NH,Cl () ————> NH;(k) + HCI (k) 


4õ 
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Khi bay lên miệng ống nghiệm gập nhiệt độ thấp hơm, hai khí này hoá hợp với 
nhau tạo lại tình thể NH„CI màu trắng bám lên thành ống. 
Các muỗi amoni cacbonat và amoni hiđrocacbonat bị phân huỷ chậm ngay ở 
nhiệt độ thường, giải nhóng khí NH: và khí CO, 
Thí dụ: — (NH,);CO: —> NH; + NH,HCO; 
Trong thực tế người ta thường dùng muối NH;HCO: để làm xếp bánh. 
e Muối amoni chứa gốc của axit có tính oxi hoá như axit mưươ, axit nitric khi bị 
nhiệt phân cho ra Nị, NaO (địnitợ oxI] và nước. 
Thí dự: ` NH,NO. _, N,+2H;O 

NH,NO. _U. N:O+2H;0 
Những phản ứng này được sử dụng để điều chế các khí N; và N.O trong phòng 
thí nghiệm. 


BÀI TẬP 


1. 


Mö tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh amoniac tan nhiều 
trong nước. 


. Cô 5 bình đựng riêng biệt 5 chất khí : N;, O¿, NHạ, Cl, và CO,. Hãy đưa ra một thí 


nghiệm đơn giản để nhận ra binh đựng khí NH¿. 


. Nêu tính chất hoá học đặc trưng và những ứng dụng của amoniac. Tại sao người ta nói 


amoniac lä một hazg yếu ? 


. Dung dịch amoniac có thể hoà tan được Zn(OH); là do 


À. “n(OH); là hiđroxit lưỡng tính. 

B. Zn(OH); là một hazơ Ít tạn, 

C. Zn(OH); có khả năng lạo thành phức chất tan, tương tự như Cu(OH):. 
D. NH; lä một hợp chất có cực và là một bazd yếu. 


. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau : 


Hạ 


Khí A — “+ dụng dịch A— 2 ;p—-*89H ,khiA— “1 ,G—"9% „D0 + H.O 


Cho cân bằng hoá học : 
Nạ(k) + 3Ha(k) + 2NH;(k} ; AH = -82 ki 
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Căn hằng trên sẽ chuyển dịch then chiều nào (cỏ giải thích) khi : 

a} tăng nhiệt đỏ ; 

bị hoá lỗng ameniac để tách ameniac ra khỏi hỗn hữp phản ứng : 

E) giảm thể tích của hệ phản ứng. 

Có thể phản biệt muối ameoni với các muối khắc bằng cách cho nó tắc dụng với 
dụng dịch kiểm. vi khi đồ 

&. thoải ra một chất khí màu lục nhạt. 

B. thoái ra một chất khí không mảu, mùi khai, làm xanh giấy quý tim ẩm. 

Ö. thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quy tím ẩm. 

D. thoát ra chất khi không màu, không mùi. 


. Người ta có thể sản xuất amoniac để điều chế urẻ bằng cách chuyên hoá có xúc tác một 
hỗn hợp gốm không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên). 
Phản ứng điều chế H„ và CO, 'CH„+2H2O + CO¿+4H¿ (1 
Phần ứng thu N; (từ không kh và CO, :CH„+20,  -> CO,+2H,O (2) 
Phản ứng tổng hợp NH; N, + 3H; c© 2NH; 


Để sản xuất khí amoniac, nếu lấy 841,7 m” không khí (chứa 21,03% O¿, 78,029%6 Nà, 
còn lại là khí hiểm], thì cần phải lấy bao nhiêu m3 khí metan và bao nhiêu m2 hơi nước 
để có đủ lượng N- và H; theo lÍ lệ 1 : 3 về thể tích dùng cho phản ứng tổng hợp amoniac. 
Giả thiết các phản ứng (1) và (2) xảy ra hoàn toàn và các thể tích khí được đo ở 
cũng điều kiện. 
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AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT 


Biết rấu tạo phản từ, tính chất vật lí vã hiểu tỉnh chất hoaä học 
Cúa axit nitric và muối nitrai, 


Biết nhướng pháp điều chế axit nitric trong nhỏng thí nghiệm 
và sản xuất axit nitrïc trong công nghiệp. 

® RKẻn luyện kĩ năng viết nhương trỉnh hoá học của nhản ứng 
ðxi hoá - khử, 


A. AXIT NITRIC 


I - CẤU TẠO PHÂN TỦ O 


_ ⁄ 
Axit nitric (HNO;) có công thức cấu tạo: H~O-N_ 
O 
Trong hợp chất HNO:, nguyên tổ nợ có só oxi hoá cao nhất là +Š 


li - TÍNH CHẤT VẬT Lí 
ø AxIt nmitric tỉnh khiết là chất lòng không màu, bốc khỏi mạnh trong không khí 
ấm, D = 1,53 g/cm”, sôi ở 86°C, Axit nitric tỉnh khiết kém bền, ngay ở điều kiên 
thường khi có ánh sáng bị phân huỷ một phần giải phóng khí nitd địaxit (NG-). 
Ehí này tan trong dung dịch axit, làm cho dung dịch có màu vàng. 
# ÄXÍI nitric tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. Trong phòng thí nghiệm thường 
có loại axit đặc nồng độ 68%, D = 1,40 g/em”. 


lil - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

1. Tỉnh axit 
AÄxIt nitr1C là miỘt trong số các axIt mạnh, trong dung dịch loãng nó phân li hoàn 
toàn thành H” và NÓ: 
Dụng dịch HNO: làm đỏ quỹ tím, tác dụng với oxit bazơ, bazơ và muối của axit 
vếu hơn tạo ra muối niIrat., Thí cây - 
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FẠ 


DỀ) 


Sữ 


CuO + 2HNG: —+ Cu(NO¿); + HạÖ 
Ca(OH)› + 2HNO: —+ Ca(NO-); + HO 
CaCO- + 2HNO- —> Ca(NO:); + CO: + HạO 


Tỉnh oxi hoả 
Axit nitrie là một trong những axit có tính oxi hoá mạnh. Tuỷ thuộc vào nẵng độ 
của axit và bản chất của chất khử mà HNO: có thể bị khử đến một số sản nhâm 
khác nhau của nItơ. 

Với kim lưại 

Trong dung dịch HNÕ:¿, iãn NO, có khả năng 0ãi hoá 
mạnh hơn ion H, nên HNO: axi hoá được hấu hết các 
kim loại, kế cả các kim loại có tính khử yếu như Cu, 
Ag,.... rừ Au và Pt. Khi đó, kim loại bị oxi hoá đến mức 
oxi hoá cao nhất và tạo ra muối nitral. 

Khi tác dụng với kim loại có tính khử yếu như Cu, Pb, 
Ag.... HNO: đặc bị khử đến NO; (hình 2.51. củn HNO; 
loãng bị khử đến NO. Thí dụ : 


Hình 32.8. Phần ứng của 
Cu vải HNO+ đặc tạo ra 
+2 TẢ khí NO; màu nâu đỗ 
Cu+ 4HNOA(đạc) —> Cu(NO4); + 2NO¿ + 2H;O 


ũ +ä +2 ta 
3Cu + SBHNDOs(loäng) => 3CuU(NQ+3)+ + 2NO +4HaO 


Khi tác dụng với những kim loại có tính căc mạnh như Mg, Zn, AI... HNO; 
+ ñ 
loãng có thể bị khử đến NạO, N;, hoặc NHạNO,. Thí dụ : 


Ÿ + +1 + | 
RÀI + 30HNOs (loãng) —> hÀI (NÓ+:)a + 3N¬O + I5H2O 


L] +5 +2 =3 : 


Fe, AI bị thụ động hoá trong dung địch HNO; đặc, nguội vì tạo nên mội iàng 
oxit bến trên bể mặt các kim loại này, bảo vệ cho kim loại không tác dụng với 
axit nitric và những axit khác mà trước đó chúng tác dụng dễ dàng. 
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h! Với phi kim 
Khi đun nóng, axit nitric đặc có thể oxi hoá được nhiều phì kim như C, 5, E... 
Khi đó, các phi kim bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao nhất, còn HNO; bị khử đến 
NO; hoặc NÓ tuy theo nông độ của axit. 
Thí đấu - [l +Ä Ì 
$ +6HNO; (đặc) — H„SO, + 6NO„ +2H¿O 


cì Với hợp chải 
Khi đụn nóng, axit nitric có thể oxi hoá được nhiều hợp chất như H5, HI, 3O-, 
FeO, muới sắt (TT)... 
Thí dụ : Ề 4-3 
3Hạ5 + 2HNO. (loãng) —> 35+ 2NO + 4H2O 


Nhiều chất hữu cơ bị phá huỷ hoặc bốc cháy khi tiếp xúc với axit HNO: đặc. 


IV - ỦNG DỤNG 


Axit HNO;: là một trong những hoá chất cơ bản quan trọng. Phần lớn axit HNO; 
sản xuất trang công nghiệp được dùng để điều chế phân đạm NH,ND..... AxH 
HNO;: còn được dùng để sản xuất thuốc nổ (thí dụ trinitrotoluen (TNT),...), 
thuốc nhuộm, dược phẩm.... 


V - ĐIỀU CHẾ 

1. Trong phòng thi nghiệm 
Axit HNO: được điều chế bằng cách cho natri nitrat hoặc kali mirat rắn tác dụng 
với axit H5, đặc, nóng : 


NaNO; + H;5O, => HNO: + NaHŠO, 
Hơi axit HNO): thoái ra 
được dẫn vào bình, 
được làm lạnh và ngưng 
tụ ử đó (hinh 2.9), 
Phương pháp này chỉ 
được dùng đẻ điều chế 
mỘột lượng nhỏ axit 
HNO: bốc Khối. | 


Hình 2.8. Điều chế HO; trong nhòng thị nghiềm 


1Í 
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2. Trong cöng nghiệp 

Axii HNO. được sản xuất từ amoniac. Quá trình sản xuất gốm ba giai đoạn : 
& Oxi hoá khí amoniac bằng oxi không khí ở nhiệt độ 850 — 900° C, có mặt chất 
xúc tác la platm : 

4NH,+5O, —C> 4NO+6H,O ; AH=~907 kỊ 
Phản ứng này toä nhiệt và xảy ra gắn như hoàn toàn. 
&Oxi hoá NÓ thành NÓ.. Hỗn hợp chứa NO được làm nguội và cho hoá hợp với 
0xi không khí tạo thành khí nitơ đioxII : 

2NO +O„ —> 2NO, 
« Chuyển hoá NO- thành HINO;. Cho hỗn hợp nitơ đioxit vừa tao thành và oxi 
tác dụng với nước, sẽ thu được dung dịch aäx1t nIríc : 

4NO; + 2H„O +O› —> 4HNO; 
Dung dịch HNO; thu được thường cô nóng đỏ từ 52% đến 68%, Để có axI nitrie 
với nỗng độ cao hơn 6R%, người ta chưng cất dung dịch HNO; này với H-50/„ 
đậm đặc trong các thiết bị đặc biệt, 


B. MUỐI NITRAT 
Muối nitrat là muối của axit nitrie, /hí dự : natri nitrat (NaNO-), đồng(T) nitrat 
(Cu(NO.);),... 


¡ - TÍNH CHẤT CỦA MUỐI NITRAT 

1. Tính chất vật lí 
Tất cả các muối nitrat đếu tan nhiều trong nước và là chất điện l mạnh. Trong 
dung dịch, chúng phản lí hoàn toàn thành các lon. lon NÓ; không có màu, nên 
nâu của một số muối nitrat là do màu của caHon kim loại trong muối tạo nên, 
Thí dụ Cu(NOÖ+-); cô mâu xanh. 
Một số muối nitrat như NaNO:, NH,NO:.... hấn thụ hơi nước trong không khỉ 
nên dễ bị chảy rữa. 
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2. Tính chất hoä học 
Các muối nitrat đễ bị nhiệt phân huy. Độ bên nhiệt của muối nitrat phụ thuộc 
vào bản chất của cation tao muỗi, 
« Muối nitrat của các kim loại hoạt động mạnh (kali, natri,...) bị phản huỷ thành 
TUỔI TH và OXI : 
Thí dụ : 2KNO, 2KNO, +O. 
« Muối nitrat của magie, kẽm, sắt, chỉ, đồng,... bị phân huỷ thành oxit kim loại 
tương ứng, NÖa và Ö: : 
Thí dụ :  2Mg(ND:):; _ ZMgO + 4NO; + Ö; 
« Muối nitrat của bạc, vàng, thuy ngân,... bị phân huy thành kim loại tương ứng, 
khí NO, và Ö¿. | 

#? 

Thí dụ: 2AgNO, ——+ 2Ag+2NO,+O. 
Ởi nhiệt độ can, muối nitrat phân huỷ ra oxi nên chúng là các chất oxi hoá mạnh. 
Khi cho than nóng đỗ vào muối kali nitrat nồng chảy, than bùng cháy. Hòn hợp 
muối nitrat nồng chảy với chất hữu cơ đê bất cháy và cháy mạnh. 

3. Nhận biết ion nitrat 
Trang môi trường trung tính, ion NÓ: không có tính oxi hoá. Khi có mặt ion HẺ, 


lon NÓ; thể hiện tính oxi hoá giống như HNO:. Vì vậy để nhận ra ion NÓ; 
người ta đun nóng nhẹ dung dịch chứa NÓ; với đẳng kim loại và H;ŠÖ, loãng : 


3Cu + §H†+2NO3 —> 3Cu” + 2NOT + 4H¿O 
màu xanh không miãu 
2NO + Ö;, —> 2NO; 


nảu đỏ 


Phản ứng tạo dung dịch màu xanh và khí mầu nâu đó thoát ra. 


II - ỨNG DỤNG CỦA MUỐI NITRAT 
Các muối nitrat được sử dụng chủ yếu để làm phân bón hoá học (phân đạm) 
trong nông nghiệp, rhf dự : NH.NO:, NaNO-, KNO¡, Ca(NO:). 
Kali nitrat còn được sử dụng để chế thuốc nề đen (thuốc nổ có khói). Thuốc nỗ 
đen chứa 75% KNO:, Lữ § và 1 X%: C. 


¬ 
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C. CHU TRÌNH CỦA NITƠ TRONG TỰ NHIÊN 


Nguyên tố nitơ rất cần cho sự sống trên Trái Đất. Trong tự nhiên luôn luôn điễn 
ra các quá trình chuyển hoá nitơ từ dạng này sang đang khác theo một chu trình 
tuần hoàn khén kín (hình 2.10). 


Hình 3.10. Chu trính của nitg trong tự nhiên 


1. Cây xanh đồng hoá nitơ chủ yếu ở dạng muối nitrat và muối amoni, chuyển 
hoá thành protein thực vật. Động vật đồng hoá protein thực vật, tạo ra protein 
động vật. Các chất hữu cơ do động vật bài tiết ra (phân, nước tiểu....) cũng như 
xác động vật lại chuyển thành hợp chất hữu cơ chứa nitơ. Nhờ những loại vì 
khuẩn khác nhau có trong đất, một phần các hợp chất này chuyến hoá thành 
amoniac, rồi thành muối nitrat, phần côn lại thoát ra ở đang mơ tự dao bay vào 
khí quyển. Khi các chất hữu cơ (than gỏ, than đá, than bùn,...) bị đốt chấy, nitơ 
tự do cũng được thoái ra. 

2. Trên thực tế, có một số quá trình tự nhiên cho phép bù lại một phần lượng mtữ 
bị mất. 

« Trong mưa giông, khi có sự phông điện do sấm sết một nhắn nitơ tự đo trong 
khí quyển kết hợp với oxi tạo thành khí NO, rồi chuyển hoá thành HNO: và theo 
nước mưa thấm vào đất. HNO: chuyển thành muối nitrat khi kết hợp với muối 
cacbonat, (hf dụ canxi cacbonat có trong đất. 

« Một số loại vi khuẩn, đặc biệt là các vi khuẩn cố định đạm sống ở rễ cây họ 
đậu có khả năng hấp thụ nitơ từ khí quyến và chuyển hoá thành các hợp chất 
chứa mitơ. 
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3. Để tăng năng suất mùa màng, lượng nitơ chuyển từ khí quyển vào đất vấn 
không thể đủ. Người ta ước tính lượng mitrat tái sinh tự nhiên chỉ bảng một nửa 
lượng mitrat bị hấp thụ. Do đó, cẩn phải bón vào đất những hợp chất chứa mitữơ 
dưới đạng các loại nhân bón hữu cơ và võ cơ, 


BÀI TẬP 


1. 


Viết công thức ølectron và công thức cấu lạo của axit nitric và cho biết nguyễn tỗ nitơ 
có số nxi hoá là han nhiêu. 


. Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau đây : 


a) Fe + HNO.(đặc,nóng) —+ NO.T +... cì Ag + HNO.(đặc] — NÖ¿Ï +... 
bị Fe + HNO.loäng) — NGŒT +... d} P + HND.(đặc) —› NO;Ï + H:PO, +... 


. Sơ đồ phản ứng sau đây cho thấy rõ vai trò của thiên nhiên và can người trong việc 


chuyển nitd từ khí quyển vào trong đất, cung cấn nguồn phân đạm chú cầy GỐI : 


+3 "¿+ H.Ù +, ' 
th NGC VN ?*°S v-- CaNgớ 
k (1) z1 (3) (4) 
P. b 
`? Hạ ta +% +x*®H:O x>_ Ti i 
—> N—~ -— Y —+ NH„ahNÖ 
“” ANH dụ MAT” fT] DU — HC Ø— NHNCa 


Hãy viết phương trinh hná học của các phản ứng trong sơ đồ chuyển hoá trên. 


. Hơo chất nào sau đây của nitz không được tạo ra khi cho HMO; tắc dụng với kim loại ? 


5, Tại sao khi điểu chế axit nitric hốc khói phải sử dụng Hạ, đặc và Na; ở dạng rắn ? 
B. Phản ứng giữa HNO- với FeO tạo ra khi NO. Tổng các hệ số trong phương trình của 


phản ứng oxi - hoá khử này bằng : 
h. 22. B. 2Ö. C. 18. D. 12. 


_ Cho 13,5 g nhỏm tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch HNOx, phản ứng tạo ra muỗi 


nhằm và một hỗn hợp khi gồm NO và N„Ö. Tỉnh nông độ moi của dung dịch HN. Biết 
rằng tỉ khối của hỗn hợp khi đối với hiđro bằng 18,2. 


8.* Đốt chây hoàn toàn 4,4 q một sunfua kim loại có công thức MS (kim loại MI có các SỐ 


oxi hoá +2 và +3 trong các hợp chất) trong lượng dư oxi. Chất rắn thu được sau phản 
ứng được hoà tan trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO; 37,8%. Nông độ phần trăm 
của muối trong dung dịch thu được là 41,7%. 

a) Xác định công thức của suniua kim loại. 

b} Tính khối lượng dung dịch HNMO; đã dùng. 


__ 
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LUYỆN TẬP 
Tính chất của nitơ và 
hợp chất của nitơ 


Mẫm vững cấu tạo nhân tứ của N:, MH:, HNO):, các tính chất hoá 
học: cơ hản của đơn chất nitơ và của một số hợn chất : amoniac, 


muiổi amoni, axÌf nitrÍc, muối nitraI. 
Biết cách nhận hiết sự có mãi của nitữ, amonlac, lon armoni, ion 
nitrat ; các phương pháp điều chế nitơ và một số hợp chất của nitơ. 


# Rên luyện kĩ năng viết nhương trình hoá học của các phản ứng, 
đặc hiệt là nhản ứng øxi hoá — khử, giải các bài toản hoá học. 


I - KIẾN THÚC CẨN NĂM VŨNG 

1. Đơn chất nitơ 
« Cấu hình electron nguyên tử ; 1s”2s”2p”, nguyên tử có 3 electron độc thân. Các 
số 0xI hoá : =3, Ú, +l, +4, +3, +4, +3. 
e Phân tử N„ chứa Hên kết ha bên vững (N = N) nên nitơ khá trơ ở điều kiện 


thưởng. 
+ 
Huy NO : nitơ thể hiện tính khử 
° +H KTI 
NH 
Nà. | : nơ thể hiện rính ovi hoá 
Ca,N; 


2. Họp chất của nitg 


! Ämunlac 


= 


Amnniac là chất khí tan rất nhiễu trong nước. 
« Tỉnh hazơ Yếu : 


- Phản ứng với nước:  NH; + HÖ  NH, + OH" 
— Phản ứng với axIL : NHy + HCI ¬ NH,ẤCI 
~ Phản ứng với muối: — A*+3NH; +3H;O-> AI(OH); }+ 3NH} 
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« Khả năng tạo phức chất tan ; Cu(OH]; + 4NH: + [Cu(NH;)1,1(OHh; 


« Tỉnh khử : 2NH,+3CuO —l—> N;+3Cu + 3H;O 
h) Muũi amoni 
« Dễ tan trong nước, là chất điện lị mạnh. 
# Trong dung dịch, ion NH_ là axit yếu : NH, +HO £ NH: + H;Ơ* 
« Tác dụng với dung dịch kiểm tạo ra khí amonliae. 
e Dễ bị nhiệt nhân huỷ. 
c} Axit mitrie 
® Là qX[f mụình. 
« Là chất oxi hoá mạnh. 
~ tư oxi hoá được hầu hết các kim loại. Sản phẩm của phản ứng có thể là 


+ư 


NO», MÙ, NO. N„.NH, aNOa, tuy thuộc nỗng độ của axit và tính khử mạnh 
hay yếu của kim loại. 


- HNO. đặc oxi hoá được nhiều phi kim và các hợp chất có tính khử. 
d) Muỏi mtraf 

e Dễ tan trong nước, là chất điện lí mạnh. 

« Dẻ hị nhiệt phân huy. 

e Nhận biết iøn NÓ; bảng phản ứng với Cụ kim loại và HạSO, loãng, 


li - BÀI TẬP 
1. Viết các nhương trình hoá học để thực hiện các sơ đồ chuyển hoá sau ; 


a)| NH; — HÀ —=—=—>NH — BÍ “— 2>» 
[ (khil t?.p.xt 


D-_ †8z:H2 „ E_—INROH | . , bã 
[răn 


2 : 
bì NOs«—}— NO —É— NHạ S3 Nạ———> NO 
lê) l| Lẻ, 


HNO„«— }— Cu(NO.);+©—””— CuO —“”¬ Cụ 


=H 
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2. Chất khí À cỏ mùi khai, nhản ứng với khí cla theo các cách khác nhau sau đây, tuy theo 
điểu kiện phản ứng. 
aJ Trong trường hợp dư khí Á thi xảy ra phản ứng sinh ra chất rắn C và khí D : 


BA+2GCl¿ =>» 6GŒ+ D 
b} Trong trưởng hợp dư khí clo thi phẳn ứng sinh ra khí D và khí E : 
2A+3DIl, -+ D +6E 


Chất rắn C mâu trắng, khi đốt nông bị phân huỷ thuận nghịch, biến thành chất À và 
chất E. Khối lượng riêng của khí D là 1,25 q// (đktc). 
Hãy xác định các chất A, C, D, E và viết phương trình hoâ học của các phản ứng. 

3. Hãy chọn đản ăn đụng trong các trường hợp sau : 

a) Phản ứng giữa kim loại magie với axit nitric đặc giả thiết chỉ tạo ra đinitg oxit. Tổng 
các hệ số trang phương trình hoá học bằng 

À. 10; B. 18; G. 24; Ũ. z0. 
hì Phản ứng giữa kim loại Cu với axit nitric loãng giả thiết chỉ tạo ra nitd moanooxit. Tổng 
các hệ số trong phương trình hoá học hằng 

À. 1Ũ ; B. 18; C. đã ; D. z0. 

4. Trinh bày phương pháp hoá học để phần biệt các dung dịch sau : NH¿, (hÌH,)z5Ö,, 
NH,CI, Na„SO,. Viết các phương trình hoá học. 

5. Trong quả trình tổng hợp amoniac, áp suất trong bình phản ứng giảm đi 10,03% so với 
án suất lúc đầu. Biết nhiệt độ của hình phản ứng được giữ không đổi trước và sau phản 
Ứng. Hãy xác định thành phần phản trăm thể tích của hỗn hợp khí thu được sau phản 
ứng, nếu trong hỗn hợp đầu lượng nitơ và hiđro được lấy đúng theo hệ số tì lượng. 
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PHOTPHO 


« Biết cấu tạo phản tử, các đạng thủ hình và hiểu tính chất hoá học 
của nhotpha. 

« Biết mội số dạng tốn tại của nhotpho trong tự nhiễn, phương pháp 
điều chế và ứng dụng của nhotpho trong đời sống và sản xuất, 


I - TÍNH CHẤT VẶT LÍ 


Đơn chất photpho có thể tốn tại ở một số dạng thù hình, trong đồ quan trọng nhất 
là nhotpho trăng và photpho đỏ. 


1. Photpho trắng 


e Photpho trắng là chất rắn trong suốt, màu trắng hoặc 
vàng nhạt, trông giếng như sáp, có cấu trúc mạng tỉnh thể 
nhãn tử : ở các nút mạng là các phân tử hình tứ diện P; 
(hình 2.11). Các phân tử P¿ liên kết với nhau bằng lực 
tương tác yếu. Do đó, photpho trắng mềm, dễ nóng chảy 
(t... = 44,15). 

e« Phoïpho trắng không tan trong nước, nhưng tan nhiều 


trong các dung mỗi hữu cơ như benzen, cacbmn đisunfua, Hình 2.11. 
cfe,... ; rất độc, gây bỏng nặng khi rợi vào da. Mỏ hình nhân tử P, 


s Photpho trắng bốc cháy trong không khí ở nhiệt độ trên - 

4Ú°C, nén được bảo quản bảng cách ngâm trong nước. Õ nhiệt độ thường, 
photpho trắng phái quang màu lục nhạt trong bóng tối. Khi đun nóng đến nhiệt 
đỏ 250°C không có không khí, photpho trắng chuyển dân thành photpho đỏ là 
dạng bên hơn. 


2. Photpho đỏ 
e Phoipho đỏ là chất bột 
mầu đỏ có cấu trúc poliime 
(hình 2.12) nên khó nóng 
chảy và khó bay hơi hơn 
nhotpho trắng. Hình 3.12. Cấu trúc polime của nhoinho đỏ 
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® Photpho đỏ không tan trong các dung mỗi thông thường, dễ hút ẩm và chảy 
rữa, bến trong không khí ở nhiệt độ thường và không phát quang trong bóng tôi. 
Nó chỉ bốc cháy ở nhiệt độ trên 250°C. Khi đun nóng không có không khí, 
photpho đỏ chuyển thành hơi, khi làm lạnh thì hơi của nó ngưmg tụ lại thành 
photpho trắng. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường sử dụng photnho đỏ. 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Do liên kết trong phân tử photpho kém bên hơn trong phân tử nitơ nên ở điều 
kiến thường photpho hoạt động hoá học mạnh hơn nơ, mặc đù độ âm điện của 
photnho (2,189) nhỏ hơn của mơ (3,04). 

Trong hai dạng thù hình, photpho trắng hoạt động hơn photpho đỏ. Để đơn giản, 
trong các phản ứng hoá học người ta viết phân tử photpho dưới dạng một nguyên 
tử P. Khi tham gia phản ứng hoá học, số oxi hoá của photpho có thể tăng từ ñ đến 
+3 hoặc +5, có thể giảm từ ñ đến ~3, nên photnho thể hiện tính khử và tính oxi hoá 


1. Tỉnh oxi hoá 


Photnho chỉ thể hiện rõ rệt tính oxi hoá khi tác dụng với một số kim loại hoạt 
động, tạo ra pholphua kim loại. 


gà ũ Ũ 1 
CHNNUP ApgdDr xe 
canxi phôtphua 
2, Tỉnh khủ 


8) 


B0 


Phofpha thể hiện tính khử khi tắc dụng với các phì kim hoạt động như oxi, halogen, 
lưu huyỳnh,... cũng như với các chất oxI hoá mạnh khác. 


Tác dụng với oxi 
Khi đốt nông, nhotpho chảy trong không khí tạo ra các öxit của photnho : 


ñ +3 
Thiểu oxi: 4P +3Ö; a 2P¿O: 
địphotnha trioxit 


Ũ +ã 
Dư oxi : 4P +3O- —+ 2P:O, 
đipnitratnhia nentieixit 
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h} Tác dụng với cỉu 
Khi cho clo đi qua photpho nóng chảy, sẽ thú được các hợp chất photpho clorua 


: ũ H 
Thiếu clo: 2P +3Cl; -> 2PCI; 
nhotpho triclnrua 


Ũ +5 
Dư clo : 2P+5CI:a = 2PLQI: 
photpho smiacLorua 
c} Tác dụng với các hợn chải 
Photpho tác dụng dễ đăng với các hợp chất có tính oxi hoá mạnh như HNO: đặc, 
KCIO:, KNO:, K:CrO.... 


Là 
Thí dụ:  6P+5KCIOạ ——>3PzO; + 5KCI 


lil - ỨNG DỤNG 
Phản lớn photpho sản xuất ra được đùng để sản xuất axit photphoric, phần còn 
lại chủ yếu dùng trong sản xuất diễm. 
Ngoài ra, photpho còn được dùng vào mục đích quân sự : sản xuất bom, đạn 
cháy, đạn khói... 


IV - TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. ĐIỂU CHẾ 


1. Trong tự nhiên không gặp photpho ở trạng thái tự do vì né khá hoạt động về 
mặt hoá học. Phần lớn photpho trong vỏ Trái Đất nằm ở dạng muối của axit 
pnhotphoric. Hai khoáng vật chính của photpho là apaLt(E 3Ca:(PO,)-.CaFa 
và photphorit Caz(PO,): (hình 2.13). 


DJ 


Hinh 2.13. Mội số khoảng vài của nholnho 
8} an8ff ; bị pho[nhornf 


B1 
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Nước ta có mỏ npatit lớn ở Lào Cai, một số mỏ photphorit ở Thái Nguyên, Thanh Hoá. 
Ngoài ra, photpho còn có trong protein thực vật (hạt, quả,...) ; trong xương, rắng, 
bắp thịt, tế bào não,... của người và động vật. 

2. Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng 
photphorit. cất và than cốc ở I200°C trong lò điện : 

ũ 
Ca,(PO,); + 3SiO; + 5C ——+ 3CaSiO; + 2P + 5CO 
Hơi photpho thoát ra được ngưmg tụ khi làm lạnh, thu được photpho trắng ở dạng rắn. 


BÀI TẬP 


1. Tại sao photpho trắng và photpho đỏ lại khác nhau 
về tính chất vật lí ? Trang điểu kiện não thì photpho 
trắng chuyển thành photpho đỏ và ngược lại ? 

2. Dựa vàn hình 2.14, hãy mô tả thí nghiệm vẽ khả 
năng bốc cháy khác nhau của photpho trắng và 
photpho đỏ, cho biết dạng thủ hình nào của 
photpho hoạt động hơn. 

3, Viết các phương trình hoả học thực hiện sơ độ 7/0/17. 
chuyển hnả sau : Hình 2.14. Thi nghiêm chứng minh 


_ khả năng bốc chảy khác nhau của 
82B SE II t8 EU  nn P trắng và F đỏ 
4x ~34/2. qanŒ tẺ tP 


4. Manie photphua có công thức là 
A. MgaP2O¿, B. MaaPa. C. MgaP¿. D. Mga(PO,)a. 
5. Bể trung hoä hoàn toàn dụng dịch thu được khi thuỷ phản 4.54 q photpho trihalngenuia 
cần dùng 55 ml dung dịch natri hiđroxi 3M. Xác định công thức của photpho 
trihaloqenua đó, biết rằng phản ứng thuy phản tạo ra hai axit, trong đó có axit H:PO; 
lä axit hai nấc. 
6. Đốt chảy hoàn toàn 6,2 q pho†pho trong oxi dư, Cho sản phẩm tạo thành tắc dụng vừa 
đủ với dung dịch NaOH 32,0%, tạo ra muối Na„HPO, 
a)] Viết các phương trình hoá học. 
b} Tỉnh khỗi lượng dụng dịch NaOH đã dùng. 
c} Tính nẵng đỏ phần trăm của muếi trong dung dịch thu được. 
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AXIT PHOTPHORIC 
VÀ MUỐI PHOTPHAT 


« Biết cấu tạo nhân tứ, tính chất vật lí và tính chất hoá học của axit 
photphoric ; biết tính chất của các muối nhotphat và cách nhận 
biết ian nhotphat., 

« Biết những ứng dụng và phương nhấp diều chế axit photphotic, 


| - AXIT PHöTPHGRIC 
1. Cấu tạo phần tử 
Axit photphortc (HạPO¿) có công thức cấu tao : 
H- ` H= ..... (® 
H- te Ö hoặc H- §+4”>.-Abx 
tố H-O 


Trơng hợp chất H;PO,, photpho có số oxi hoá cao nhất là +5, 


. Tinh chất vạt li 


Axit photphorc, còn gọi là axit orthophotphoric (H;PO,) là chất rắn dạng tinh 
thể, trong suốt, không màu, nóng chảy ở 42,5°C, rất háo nước nên dễ chảy rữa, 
tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. Axit photphoric thường dùng là dung địch 
đặc, sánh. có nông độ 85%, 


3. Tính chãt huả học 
a} Tính oxi hua - khư 


Khác với nitd, photnho ở mức oá hoá +5 bên hơn. Do vậy, axit photphorIc khó 
hị khử, không có tính oxi hoá như axit H1, 


b] Tác dụng bởi nhiệt 


Khi đun nóng đến khoảng 200 — 25ữ%C, axit photphoric mất bớt nước, biến thành 
axit địphotphoric (H/P:O-): 
xa 
2H;PO, ——> H,P;O; + HO 


(”1 Cách viết này phù hợp với quy túc bất tử 
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Tiếp tục đun nông đến khoảng 4Ö0 — 5D0ĐC, axit điphotphoric lại mất bớt nước, 
biến thành axit metaphotphoric : 
kh) 
H,P.O› ——> 2HPO; + H.O 
Các axit HPO.., H,P;O- lại có thẻ kết hợp với nước để tạo ra axit H;PO,,. 
¿) Tính axit 
« Axi HPO, lá axit bạ lấn axit, có độ mạnh trung bình, Trong dụng dịch nó 
nhân l¡ theo ba nấc. Dưới đây là hằng số phân lí axit ở 255C, 


Näc l : H:PO, + H +H;PO;, › K,=7,6102 
Nãc 2 : HạPO; £> H”+HFO/- ; K;z=62:1ữ” 
Mắc 3 ; HPU;- © H” + POZ : Kạ= 44101 


Sự phản li chủ yếu xảy ra theo nấc 1, nấc 2 yếu hơn và nấc 3 rất yếu. Như vậy, 
trong dung địch axit photphoric ngoài các phân từ H;PO, khóng phản H, còn có 
các ion H, đihiđrophotphat (HạPO1}, hiđrophotphat (HPO2) và photphat (PO1 ), 
không kế HỶ và OH” do nước phân l¡ ra. 
s Dung dịch H;PO, có những tĩnh chất chung của axit, như làm đổi mẫu quy tím 
thành đỏ, tác dụng với öoxit bazơ, bazơ, muối, kim loại,... 
khi tác dụng với oxIt bazữ hoặc bazơ, tuy theo lượng chất tác dụng mà äxII 
photphoric tạo ra muối trung hoà, muối axIt hoặc hồn hợp muỗi. 
Thí dụ : — H;PD, + NaOH -> NaH;PO, + H;O 
H;PO¿ + 2NaOH —+ Na,HFO, + 2H;Ö 
H;PO, + 3NAaOH -> Na;PO, + 3H:O 
4. Điều chế vả ứng dụng 
8) Trong phòng thí nghiệm 
AxI photphoric được điểu chế bảng cách dùng HNO: đặc oxi hoá phoipho : 
P+ 5HNO; (đặc) — ly H;PO,+ 5NO; + H„O 
hì Trong cũng nghiện 
« Cho H5), đặc tác dụng với quặng photphorlt hoặc quặng apailt : 
Ca;(PO,)„ + 3H„SO,(đặc) —Í > 3CaSO,} + 2H,PO, 
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Tách muối CaSO, ra và cô đặc dung dịch, rồi làm lạnh để axit kết tỉnh. Axit 
photphoric điều chế bằng phương pháp này không tính khiết, có chất lượng thấp. 


«Ẳ Để điều chế H;PO, có đô tính khiết và nồng độ cao hơn, người ra đối cháy 
photpho để được P;O., rồi ch: PO; tác dụng với nước. 

4P+5O, —L y 2P;O. ; 
Một lượng lớn axit photphorie sản xuất ra được dùng để điều chế các muối 
photphat và để sản xuất nhân lân. 


II - MUỐI PHOTPHAT 
Muối nhotphat là muối của axit photphorïc. Axit photphoric tạo ra ba loại muối : 
muối photphat trung hoà và hai muối photnhat axiI. 
Thí dụ : — Muối photphat trung hòa : Na;PO,. Ca;(PO,);, (NH,);PO, 
Muối đihiđrophotphat:  NaH,PO,, Ca(H„PO,);, NH;H;PO, 
Muốt hiđrophotnhat : Na,HPO,, CaHPO,, (NH¡);HFO, 
1. Tính chất của muối photphat 
a) Tĩnh tan 
Tất cả các muối đihidrophotphat đều tan trong nước. 
Trong số các muối hiđrophotphat và photphat trung hoà chỉ có muối natrl, kah, 
ammmi là dễ tan. còn muối của các kim loại khác đếu không tan hoặc ÏI tari trong nước. 
b) Phản ứng thuỷ phản 
Các muối photphat tan bị thuỷ phân trong dụng địch. 
Thí dụ: — Na;PO,+ H;ÖO c+ Na;HPO, + NaOH 
PO} +H„O £> HPO/ +OH~ 
Do đó, dụng dịch Na;PO, có môi trường kiểm, làm quy tím ngủ màu xanh, 
2. Nhận biết lon photphat 
Thuốc thử để nhận biết lon PO¿- trong dung địch muối photnhat là bạc mitral. 
Thí nghiệm : Nhỏ vào ống nghiệm 5—6 giọt dung dịch NazPO, rồi thêm vào đó 


3—4 giọt dung dịch AgNO-. Khi đó sẽ Lạo thành kết tủa mâu vàng, tan được trong 
dung dịch axit nitric loãng. Phương trình tọn rút gọn : 


3Ag” + PO; -> Aø;PO, J 


[iäUu väïng 
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BẾ 


BÀI TẬP 


1. 


Viết công thức cấu tạo của axif địphotphonc, axit metanhotphorie và chủ biết trang các 
axit này số oxi hoá của pholpho là bao nhiêu. 


. Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyên hoá sau đây : 


[Ì 1 Kì 
Qạuăng pholphorll —+ photpho + điphoipho pen taoxlL —+ axIl phöiphoric 
l4] (5ì (6 
+ amoni phữtphat —+ axi nhotphorlc —+canxl phoiphal, 


. Điển chất thích hữn vào chỗ có dấu 7 trong các sơ đồ sau : 


a) HPO¡ + ?-> HPOỶ+? bì HPOT + ? -+ HẠPO + 7 

Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt dụng dịch HNDO- và dụng dịch H:PO¡, 
&xit & là chất rắn, trong suốt, không màu, dễ tan trong nước, Khi thêm canxi oxit vào 
dụng dịch À thi tạo thành hợp chất B máu trắng, không tan trong nước. Khi nung B ở 
nhiệt độ cao với cất và than thì tạo thành đơn chất photpho có trong thành phần của A. 
Gho biết A, B là những chất di ? Viết phương trình hoá học của pắc phản ứng. 


. Thêm 0,15 moi KOH vào dung dịch chứa 0,1 mọi H:PO¿. Sau phản ứng. trong dụng 


dịch cỗ cắc muối 


A. KH,PO, và K,HEO,. B. KH.PO, và K;PQi, 
C. KHPO¿ và KaPO¿, D. KH„PO,, KHPO, và K:PO¿. 


Thêm 8,0 gq 2Ö; vào 25 mí dung dịch H:PO, 6,0% (D = 1,03 g/mi). Tỉnh nống độ 
phản trảm của H„PO, trong dụng địch thụ được. 

Rót dụng dịch chứa 11,76 g H:PO, vào dụng dịch chứa 18,80 q KOH. Tính khối lượng 
của từng muối thu được sau khi chữ dụng dịch bay hơi đến kh. 


hffp://tieulun.hopto.org 


VAI TRÒ SINH HỌC CỦA PHOTPHO 


Photplhio rất cản cho người và động vật. Trong cơ thể người, khoáng 902% pholpho tập 
trung ở xương, khoảng Tữ% tập trung ở các cơ, gắn 19% ở các tế hào nãn (dưới dạng các 
hợp chất võ cư và hữu cựi. 

Viện sĩ A.E. Fecman (1883 - 13451 gại phatpho là "nguyên tổ của sự sống và tư duy”, 
Mgưỡi lan động trí óc: cần hượng nhútpha nhiều hơn để không bị suy môn các tế bảo thản 
kinh giữ chức năng chuyển tải những suy nghĩ khi lãm việc hăng trí ác, Miếu cơ thể thiểu 
pholpho thi giám khá năng làm việc, loạn thân kinh chức năng và sự tran đối chất sẽ hị 
rối loạn, Ăn các loại rau quả như xã lách, đỗ, ca rốt, cả chua, ưa chuột, cả tím, ớt ngọi, 
däLi tây, mứ,.... sẽ hổ sung chủ cơ thể lượng pho†phú thiểu hụt. Các thực nhẩm giàu phútphú 
có nguận gốc động vật rằm thịt nạc, óc, gan bỏ, cả, trứng và các sản phẩm của sữa. 
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PHÂN BÓN HOÁ HỌC 


s® Biết các nguyên tô chính dưỡng chính cần thiết chủ cầy trồng, 
«® Biết được thành phản hoá hạc của các loại nhãn đạm, phản lân, 
phần kali, nhân nhức hợp,... và cách điều chế các loại nhản bón này, 


Phân bón hoá học là những hoá chất có chứa các nguyên tô dinh dưỡng, được 
bán cho cây nhằm nâng cao nãng suất cây trồng. 

Cây đồng hoá được C, Ö, H từ không khí và nước, còn đối với các nguyên tố 
khúc thi cây hãp thụ từ đất. Đãi trống trọt bị nghéo dẫn các nguyên tổ định 
dưỡng, vi vậy cần bón phản đề bỏ sung cho đất những nguyên tố đó. 

Có ba loại phần bón hoá học chỉnh là nhận đạm, nhân lan và nhân kaili, 


¡- PHÂN ĐẠM 


Phân đạm cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NÓ) và ion 
amoni (NH7). Phân đạm có tác dụng kích thích quá trình sinh trưởng của cây, 
làm tăng tỉ lệ của protein thực vật. Có phân đạm, cây trồng sẽ phát triển nhanh, 
cho nhiều hạt, củ hoặc quả. Các loại phân đạm chính là phân đạm amoni, phân 
đạm mitrat, phân đạm nirẻ. 

tộ dinh dưỡng của nhân đạm được đánh giá bằng hàm lượng ŒGN trong phân. 


1. Phần đạm ampni 
Phản đạm amomi là các muối ameni : NHỤCI., (NH,)SỐ,, NH,NO.,... Các muối 
này được điều chế khi cho amoniac tác dụng với axit tương ứng. Thí dụ : 
2NH; + H;ŠO, —> (NH,);SO, 


KÌm tan trong nước, muối amaoni bị thuy nhân tạo ra môi trường axit, nên chỉ bón 
phản này cho các loại đất íL chua, hoặc đất đã được khử chua trước bằng 
VÔI (CañÖ!). 


B7 


hffp://tieulun.hopto.org 


2. Phản đạm nitrat 
Phản đạm nitzat là các muối miraát : NaNO:, Ca(NO:},... Các muỗi này được 
điều chế khi cho axit mitrie tác đụng với muối cacbonalt của các kim loại tương ứng. 
Thí dụ ; — CACO: + 2HNO: —> Ca(NO:1 + CÓ: + HO 
Phân đạm amoønlI và nhân đạm nitrat khi hảo quản thường dẻ hút nước trong 
không khí và chảy rữa. Chúng tan nhiều trong nước, nên có tác dụng nhanh đổi 
với cây trắng, nhưng cũng dễ bị nước mưa rửa trôi. 


3. Urê 
Urê ((NH-)zCO) là chất rắn màu trắng 
(hình 2.l5}, tan tốt trong nước, chứa 
khoảng 46% N, được điều chế bảng cách 
chủ amoniae tác dụng với CÓ: ở nhiệt độ 
¡80 — 200°C, đưới áp suất ~ 200 atm : 
CO: + 2NH; -> (NH,);CO + HO 
Trong đất, dưới tác dụng của các vị sinh 
vật urẽ bị phân huy cho thoái ra amoriac, 
hoặc chuyển dân thành muối amonl 
cacbonat khi tắc dụng với nước : 
(NH¿)‡+CO + 2H¿O —> (NH¡ CO; 
Hiện nay ở nước ta urẻ được sản xuất tại nhà máy phân đạm Bắc Giang và nhà 
mãäy phân đạm Phú My. 


II - PHÂN LÃN 

Phản lân cung cấp photpho cho cây dưới dạng ian photphát, Phân lần cần thiết 
cho cây ở thời kì sinh trưởng đo thúc đây các quá trình sinh hoá, trao đối chất và 
năng lượng của thực vật. Phân lân có tác dụng làm cho cảnh lá khoẻ, hạt chắc, 
quả hoặc củ to. Độ dính dưỡng của nhân lần được đánh giá bằng hàm lượng 
Si: PO; tương ứng với lượng photpho có trong thành phần của nó, 

Nguyên liệu để sản xuất nhân lân là quặng photphorit và apatit. Một số loại phân 
lăn chính là sunephotphat, nhãn lân nung chảy,... 


1. Supephotphat 
Có hai loại supephotnhat là sunephotnhart đơn và sunenhotnhat kén. Thành phản 
chính của cả hai loại là muối tan canxi địhiđrophotphar. 


B8 


hffp://tieulun.hopto.org 


a) Supephotphat đơn 
Sunephotphat đơn chứa l4 — 20% P+O;, được sản xuất bảng cách cho hột quặng 
phoốtphorit hoặc apatit tác dụng với axIf sunfuiric đặc : 
Ca›(PO,.): + 2Hz5O, —> Ca(H;PO,)ị + 2Ca5O +4 
Cây trắng đồng hoá dễ đăng muối Ca(H-;PO,)-, củn Ca5O, là phần không có ích, 
làm răn đất. 
Ở nước ta, Công t¡ supephotphat và hoá chất Lâm Thao — Phú Thọ sản xuất loại 
sunephotphat đơn này từ quặng apatIt Lầo Cai, 
bì Supephutphat kép 
Supnephotphat kép chứa hầm lượng P2O. cao hơn (40 — 5% P:Ox) vì chỉ có 
Ca(H-PO,);. Quá trình sản xuất supephotphiat kép xảy ra qua hai giai đoạn : điều 
chế axit photphorie, và cho axit nhotphoriec tác dụng với nhotphorit hoặc apa1I1 
Ca:(PO,); + 3H;5O;¿ — 2H:PO, + 3Ca5O, |, 
Caa(PO,la + 4H :PO¡ —+ 3Ca(HaPO,)a 


2. Phân lần nung chảy 
Để sản xuất phân lắn nung chảy, người ta núng hồn hợp bột quậng apatit (hay 
photphorit) với đá xà văn (thành phần chính là magie silicat) và than cốc ở nhiệt 
độ trên 1U00PC trong lò đứng. Sản phẩm nông chảy từ lò đi ra được làm nguội 
nhanh băng nước để khối chất bị vỡ thành các hại vụn, sau đó sấy khô và nghiên 
thành bột, 
Thành nhần chính của phản lần nung chảy là hón hợp photphat và silicat của 
canxi và magie (chứa l2 — I4? PO;}1. Các muối này không tan trong nước, nên 
cũng chỉ thích hợp cho loại đất chua. 
Ở nước ta, phân lân nung chảy được sản xuất ở Văn Điển (Hà Nội) và một số địa 
phương khác. 


II - PHÂN KALI 

Phân kali cung cấp cho cây trồng nguyên tổ kali dưới dạng ion K1. Phân kai 
miún cho cây hấp thụ được nhiều đạm hơm, cẩn cho việc tạo ra chất đường, chất 
bội, chất xơ và chất dầu, tăng cường sức chẳng bệnh, chống rét và chịu hạn của 
cây, Độ dinh dưỡng của phản kali được đánh giá bảng hàm lượng % K:O tương 
ứng với lượng kall có trong thành phần của nó, 

Hai muối kali clorua và kali sunfat được sử dụng nhiều nhất để làm phân kaili. 
Tro thực vật cũng là một loại phân kali vị có chứa KC():, 
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IV - MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC 


1. Phân hỗn hợp và phân phức hợp 
Phân hôn hợn và phản phức hợp là loại phân bún chứa đồng thời hai hoặc bá 
nguyên tố đính dưỡng cơ bản. 
« Phân hỗn hợp chứa cả ba nguyên tổ N, E K được gọi là phân NPK. Loại phân 
này là sản nhầm khi trộn lẫn các loại phân đơn theo t¡ lệ N: P:; K khác nhau tuy 
theo loại đất và cây trồng. Thí dụ : Nitophotka là hỗn hợp của (NH,);HPO, 
và KNO. 
e Phân nhức hợp là hỗn hợp các chất được tạo ra đồng thời băng tương tác hoá 
học của các chất. Thí dự : Amophot là hỗn hợp các muối NHAH-PO, và (NH,);HFO, 
thu được khi cho amoniac tác dụng với axit photphorIc. 


2. Phần vi lượng 
Phân vi lượng cung cấp cho cây các nguyên tố như bo (B), kẽm (n), mangan 
(Mn), đồng (Cu), molinden (Mo),... ở đạng hợp chất. Cây trồng chỉ cắn một - 
lượng rất nhỏ loại phân bón này để tăng khả năng kích thích quá trình sinh 
trưởng và trao đổi chất, tăng hiệu lực quang hợp.... Phân vĩ lượng được đưa vào 
đất cùng với phân bón vô cơ hoặc phân bón hữu cơ và chỉ có hiệu quả cho từng 
loại cây và từng loại đất, dùng quá lượng quy định sẽ cô hại cho cây. 


BÀI TẬP 


4. Cho các mẫu nhân đạm sau đây : amoni sunfat, amoni clorua, natri nitrat. Hãy dùng 
các thuốc thử thích hợp để nhận biết chúng. Viết phương trình hoá học của các phản 
ứng đã dùng. 

2. Một trong những phương pháp điều chế canxi nitrat là cho đã vôi hoặc đá phấn tác dụng 
với axit nitric loäng. Còn amoni nitrat có thể được điều chế bằng cách cho canxi nitrat 
tác dụng với amoni cacbonalt. Viết các nhường trình hoá học và cho biết tại sao các 
phản ứng này xảy ra hoàn toàn. 

3. Từ không khí, than, nước và các chất xúc tác cẩn thiết, hãy lập sơ đồ điều chế 
phản đạm MH,NO:. 

4. Tai sao không được trộn supephotphat với vôi ? Giải thích và viết nhương trình hoả học 
của phản ứng. 

5, Supephotphat đơn được điều chế từ một loại hột quặng có chứa 73,0% Ca:(POa]a, 
26,0% CaCO: và 1,0% SiO. | 
a) Tỉnh khối lương dung dịch H5, 65,0% đủ để tác dụng với 100,0 kq bột quặng đỏ. 
hị Supephotphat đơn thu được gồm những chất nào ? Tính tỈ lệ % PO: trong loại 
supephotphat đơn trên. 
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LUYỆN TẬP 
Tính chất của photpho 
và các hợp chất của photpho 


s Biết tính chất của các dạng thủ hình của photnho, của axit photphoric 
và muỗi photphat. 

s Biết những ứng dụng, phương pháp điêu chế nhotpho và các hợp chất 
của photnha. 


Th 


® Een luyện kĩ năng giải bài tập. 


I - KIẾN THỨC CÂN NĂM VŨNG 
1. Đơn chất photpho 


~ Nguyên tử khối : 3l 
~Z—— Độ âm điện : 2,18 
Sai hình electron nguyên tử : 1sˆ2s°2ph3s“3p" 
Các số ox1 hoá : =3, Ú, +3, +35. 


—=_n TT — “HE HEEEEEEE—-CHEEE—————TMNHNNNNNNNNNNEE-RERRRRNEERNEEEIEECSTEESEE— —_—_—— 


—— Pirấng 


Mang tình thể phân tử, mềm, đề nông chảy, - Có cấu trúc poline, bến, không tan trong 
đặc, phãt quang trong bông tôi, chuyển dẫn - các dung mỗi hữu cũ. Chuyến thành hai khi 
thành P đỏ, không tan trọng nước, dễ lan | đun nông không cô không khí và ngưng tụ 
trong một sổ tung mỗi hữu cơ. _ hơi thành photpho trắng. 


S¬.. TẾ ÔU c4 g Ý 
n I° mà. -=' : ï _ ' - k- + 
L “ N. : phot†pho thể luện tính khử 


đc... 
b Khi ¬ tứ» „ š b, 
th Ì— Ca¿P, — : photpho thế hiện tính oxi hoá 


#. ÄxÌt photphoric 


® Là axit ba nắc, củ độ mạnh trung hình. 
# Không có tính ðxI hoả. 
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xế tế 
H.È- CC HEÚ 
43-7 TH;0 3 


” H;ạPO, “tr n1 


ø Tạo ra ba loại muối phoiphat khi tác dụng với dung địch kiếm. 


3. Muối photnhat 

« Muối photphat gồm : Photphat trung hoa (Na;PO,, Caz(PO,)a,...), đinđrophol- 

phat (NaH„PO,. Ca(H;PO,)a,...), hiđrophotphat (Na;HPO¿, CaHPO;¿,....). 

e Muối để tan trong nước gồm : — Tất cả các muối photphat của na, kaÌi, and. 
- Đihiđrophotphat của các kim loại khác. 

« Muối không tan hoặc ít tan trong nước gồm : Hidrophotnhat và photphait trung 

hoã của các kim loại. trừ của natri, kaÌi và amơnl. 

ø Nhận biết Ion PO trong đụng dịch muối photphat bảng phần ứng : 

3Ag'+PO; — Ag;PO¿ 3 


vn ữ 


II - BÀI TẬP 


1. Mêu những điểm khác biệt trang cầu tạo nguyễn tử giữa nitd và photpho. 


#. Lập các phương trình hoá học ở dạng phản tử và dạng lon rút gọn của các phản ứng 
xảy ra trang dung dịch của các chất | 
a} kali photphat và ban niträt. h) natri nhotphat và nhằm sunfal. 
Œ} kali nhọtphat và canxi clorua. đ) natri hiđrophotphat và natri hiđroxit. 


&) canxi địihiổrophotphat (1 mol) và canxi hiđroxit (1 mọi). 
g) canxi đihiểrophotphat (1 moi] và canxi hiểroxit (2 mol). 

3. Chọn công thức đúng của apalil : 
ñ. Caa(PO_]a ; B. Ca(PO:)¿;  C. 3Ca:(FO,j;.CaF; ; D. CaF,O;. 

4. Chó 44 g NaOH vào dụng dịch chứa 38,2 g H:PO,. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, 
đem cỏ dung dịch thu được đến cạn khô. Hỏi những muỗi nào được tạo nên và khổi 
lượng muỗi khan thu được là bao nhiễu 7 


A. Na:FDÖ, và 500q : É. NaH„PO, và 49.2 g : Na;HPO, và 14,2 g; 
B. MHa:HPQO¿ và 15,0 q; D. Na.HPÕ; và 14,2 g ; Na;PO¿ và 48,2 d. 


5. Thêm 10,0 q dung dịch bão hoà bari hiđrozit (độ tan là 3.88 g trong 100,0 q nước) vào 
ũ,5 mÌ dung dịch axit nhotphoric nông độ 8,0 molll. Tỉnh lượng các hợp chất của bai 
được tạo thành. 
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THỤC HÀNH 
Tính chất của một số hợp chất nitơ. 
phân biệt một số loại phân bón hoả học 


® Củng cổ kiến thức vẻ tính chất của ameniac, tỉnh oxi hoá mạnh 
của axit nitric. Biết cách phản biệt một số loại phần bón hoá học, 

& Rên kĩ năng thực hành thí nghiệm với lượng hoá chất đám háo 
an toàn chính xác. 


I- NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 
Thi nghiệm 1. Thử tính chất của dung dịch amoniac 
Lấy dung dịch amoniac vào hai ống nghiệm nhỏ. Chủ vài giọt dung dịch 
phenolphtalein vào ống thứ nhất và 5—6 giọt dung dịch muối nhõm clorua vào 
ởng thứ hai. Nhận xét sự xuất hiện mãu của dung dịch ở ống nghiệm thứ nhất và 
cho biết dung dịch amoniac có môi trường gì ? ống nghiệm thứ hai xây ra hiện 
tượng øì ? Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
Thí nghiệm 2. Tính oxi hoá của axit nitric 
1.Lấy vào ống nghiệm Ú,5 mi dung dịch HNO; đặc, rồi cho một mảnh nhỏ đồng 
kim loại vào, Quan sắt mầu của khí bay ra và màu của dung dịch thu được. Cải 
thích và viết phương trình hoá học. 
2, Cũng làm như thí nghiệm trên, nhưng thay bảng 0,5 mÌ dung dịch HNO; loãng 
(nỗng độ khoảng 2 mol/l). Đun nhẹ ống nghiệm trên đèn côn, Quan sát mâu của 
khí bay ra và màu của dung dịch. Cải thích, viết phương trình hoá học. 


Thí nghiệm 3. Tính oxi hoá của muối kali nitrat nông chảy 

Lấy một ống nghiệm chịu nhiệt khô và cặp thắng đứng trên giá sắt, rồi đặt giá 
sắt trong châu cát. Bỏ một ít tỉnh thể KNO+ vào ống nghiệm và đốt cho muối 
nóng chảy. Khi muối bắt đầu phản huy (nhìn thấy các bạt khí xuất hiện) văn tiến 
tục đốt nóng ống nghiệm, đồng thời dùng kẹp sắt bỏ một hôn than nhỏ đã được 
đốt nóng đỗ vào đống, Quan sát sự cháy tiếp tục của hòn than. Giải thích hiện 
tượng và viết phương trình hoá học. 
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Thí nghiệm 4. Phản biệt một số loại phân hóún hoá học 

Cho các mẫu phản bún hoá học sau đây : amomi sunfat, kali clorua và supepliotphat 
kén. Lãy mỗi loại một Í† (cũ bảng hat ngờ) vào từng ống nghiệm riêng. Cho vào 
mỗi ống nghiệm 4 — 5 mÌ nước cất và lắc nhẹ ống nghiệm cho đến khi các chất 
tan hết. 

0Ì Phản đạm tHHaNT sunfdl | 

Lấy khoảng l ml dung dịch của mỗi loại nhân bón vừa nha chế vào từng ống 
nghiệm riêng. Cho vào mỗi ống nghiệm khoảng Ô,5 mÌ dung địch NaOH rồi đun 
nóng nhe. (ến # nghiệm nào chứa dung dịch amami sunfar sẽ có khi hay lên, khí 
này làm xanh giấy quy tím tấm ướt. Viết phương trỉnh hoá học của phản ứng xảy 
ra dưới dạng phương trình 1on rút ơn. 

b) Phản kaj cloarua và sunephotnhat kén 

Lãấy khoang l mÌ dung dịch vừa pha chế của mỗi loại phản bón còn lại vào từng 
ống nghiệm. Nhỏ vải giọt dung dịch AgNO; vào từng ông, Phân biết hai loại 
phân bón trên băng cách quan sát hiện tượng trong hai ống nghiệm. Giải thích 
và viết phương trình hoá học của các phản ứng. 


II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH 


Tả 


hffp://tieulun.hopto.org 


TI Nhám cachon gốm những nguyên tổ nào ? Vị trí của chúng 
trong bảng tuần hoàn có liên quan như thế nào với cấu tạo 
nguyên tử của chúng ? 

“1 Các đơn chất. và hợp chất của cacbon, s1lie có những tính chất 
cũ bản nào ? Giải thích những tính chất đó như thế nào dựa 
trên cø sở lí thuyết đã học. 

T1 Làm thế nào điều chế được cachon, silic và một số hợp chất 
quan trong của chúng ? 


kim cương và than chỉ là hai dang thù hình của cacbon 
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KHÁI OUÁT VỀ NHÓM CACBON 


s Biết nhằm cacbon gồm những nguyễn tổ nào, 
® Biết cấu hình electron nguyên tử, bản kinh nguyễn tử, độ ăm điện 
liên quan như thể não với tính chất của các nguyên tố. trong nhóm. 


I- VỊ TRÍ CỦA NHÓM CACBON TRÔNG BẰNG TUẦN HOÀN 
Nhóm cacbon góm có các nguyên tổ cacbon {C), silic (5ï), gemani (Gce), 
thiếc (Sn) và chỉ (Pb). Chúng đều thuộc các nguyễn tổ n. 


Bảng . 1. Mọt sở tĩnh chất của các nguyễn tổ nhóm c: xi... 


118/88 | M/.“0 | 


- TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM CACBON 
ra electron suyg SN) của nguyện tử (ns° np^) có 4 electron : 


Ở trang thải cơ bản, nguyên tử của các nguyên tố nhóm cacbon BẠN hai electron 
độc thân, do đó trong mội số hợp chất chúng có thể tạo ï 

thành hai hiên kết cộng hoá trị. Khi được kích thích, 
một lectron trong cặp electron của nhân lớp ns có thể 
chuyển sang obitan p còn trống của phản lớp np. 
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Khi đó, nguyên tử của các nguyên tổ nhóm cacbon cô 4 electron độc thân, chủng 
có thể tạo thành bốn liên kết cộng hoá trị. Để đạt được cấu hình electron bền của 
khí hiểm, cắc nguyễn tử nguyên tổ nhỏm cacbon tao nên những cận clectron 
chung với các nguyên tử khác, trong các hợp chất chúng có các số öxI hoá +4, +¿ 
và có thể là —‡ tuy thuộc vào độ âm điện của các nguyên tế liên kết với chúng. 


2. Sự biến đổi tính chất của các đơn chất 
e Từ cachon đến chì tính nhi kim giảm dân, tính kim loại tăng dẫn. Cacbon và 
silic là các nguyên tố phi kim, gemani vữa có tính kim loại vừa có tính phi kim. 
củn thiếc và chỉ là các kim loa1. 
e Trong cùng chu kì, khả năng kết hợp electron của cacbon kém hơn nitơ và của 
sillc kém hơn nhotpho, nên cacbon và silic là những phi kim kém hoạt động hơn 
1ữ và pnhotpho. 


3. Sự biến đối tính chất của các hợp chất 
« Tất cả các nguyên tố nhốm cacbon đều tạo được hợp chất với hiđro có công 
thức chung là EH¿ (R chỉ nguyên tố). Độ bên nhiệt của các hợp chất hiđrua này 
giảm nhanh từ CH, đến PhH,. 
« Các nguyên tế nhóm cacben tạo với oxi hai loại oxIt là RÕ và RO+, trong đó 
R có số oxi hoá tương ứng là +2 và +4. 
CO- và SIO+ là các oxit axit, còn các öxH GieO¿, SnO¿, PbÕa và các hidroxit 
tương ứng của chúng là các hợp chất lưỡng tính. 
e Ngoài khả năng tạo liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử của nguyên Lổ khác. 
các nguyên tử cacbon còn có thể liên kết với nhau tạo thành mạch. Mạch cacbon 
có thể gầm hàng chục, hàng trăm nguyên tử cacbon (trong các hợn chất hữu cơi. 


BÀI TẬP 


1. Hãy cho biết quy luật biến đổi tính kim loại - phi kim của các nguyên tô thuộc nhóm 
cacbon và giải thích. 
2. Cho các cấu hình electron nguyên tử sau đây : 
a) 122s22p583s23nS3dllas^4n : bị 1s22s°2n53s23pBad194s!ánŠ : 
Cì 1s22s22p°3sÌ3p" : dì 1s°2s12p3, 
Hãy cho biết : - Cấu hình alectron nào ở trạng thái cơ bản ? Cấu hình electron nào ở 
lrang thải kích thích 7 
- Gấu hình electron ở trạng thải cơ hẳn cho ở trên là của nguyên tử nguyễn tổ nào ? 
3. Trong số các đơn chất của nhắm cacbon, nhóm chất nào là kim loại ? 
À. Cacbun và silc; B. Thiếc vả chỉ ; C. Silic và qemani ; D. Silic và thiếc. 
4. Dẫn ra những hợp chất trong đó nguyên tổ cacbon có các số oxi hoá —4, +2 và +4. 
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CACBON 


® Biết cấu trúc vả tỉnh chất vặt lí của các dạng thù hình chính của cachon. 
s Biết các tính chất hoá học cơ bản của cacbon, vai trò quan trạng của 
cacbmn đổi với đời sống và sản xuất. 


I - TÍNH CHẤT VÁT LÍ 


Cacben tạo thành một số dạng thù hình, khắc nhau về tính chất vật lí. Sau đây là 
một số đạng thủ hình của cacbon. 

Kim cương là chất tỉnh thể không màu, trong suốt, không đẫn điện, đẫn nhiệt 
kém, có khối lượng riêng là 3,51 g/em°. Tỉnh thể kim cương thuộc loại tình thể 
nguyên tử điển hình (hình 3.1), trong đó mỗi nguyên tử cacbon tạo bốn liên kết 
cộng hoá trị bến với bốn nguyễn tử cacbon lắn cận nằm trên các đỉnh của hình 
tứ diện đều, Mỗi nguyên tử cacbon ở đỉnh lại liên kết với bốn nguyên tử cacbon 
khác. Độ dài của liên kết C=C bảng 0,154 nm. Do cấu trúc này nên kim cương 
là chất cứng nhất trong tất cả các chất, 

Than chỉ là tỉnh thể mầu xám đen, cố ánh kim, dẫn điện tốt nhưng kém kim loại. 
Tỉnh thẻ than chỉ có cấu trúc lớp (hình 3.2). 


Gầu trúc tỉnh thể 


than chỉ ˆ 


Cầu trúc tỉnh thể 


Than chỉ 


Hình 3.1. Kim cương và cấu trúc Hình 3.3. Than chỉ và cấu trúc 
tịnh thể kim cương tỉnh thể than chỉ 


Trong một lớp, mỗi nguyên tử cacbon liên kết theo kiểu cộng hoá trị với ba 
nguyên tử cachon lân cận nằm ở đính của một tam giác đều. Độ dài của liên kết 
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C~C bảng 0.142 nam. Khoảng cách giữa hai nguyên tử cacbon thuộc hai lớp lần 
cản nhau là 0,34 nm. Các lớp liên kết với nhau bảng lực tương tác yếu, nên các 
lớp dễ tách khỏi nhau. Khi vạch than chì trên giấy, nó để lại vạch đen gốm nhiều 
lớp tỉnh thể than chì. | 

Euleren gồm các phân tử Ca, Caa,... Phân từ C.¡ có cấu trúc hình cầu FỒng 
(hình 3.3] gồm 32 mặt với 60 đỉnh là 6Ù nguyên từ cacben. Fuleren được phải 
hiện năm I8äã5. 

Than điều chế nhân tạo như than cốc, than gỗ, than xương. than muội,... được 
gọi chung là cacbon võ định hình. Than gỗ. than xương có cấu tạo xốp. nên 
chúng có khả năng hấp phụ mạnh các chất khi và chất tan trong dung dịch. 


Hình 3.3. Fuleren Ca — một dạng thù hình của 
cachan được tim ra năm T885 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

Trong các đạng tồn tại của cacbon, cacbon võ định hình hoạt động hơn cả về mặi 
hoá học. Tuy nhiên, ở nhiệt độ thường cacbon khá trợ, còn khi đụn nông nó phản 
ứng được với nhiều chất. 

Trong các hợp chất của cacbon với những nguyên tế có độ âm điện lớn hơn 
(G, CI, E, 5....), nguyên tổ cacbon có số oxi hoá +2 hoặc +4, Còn trang các hợp 
chất của cachon với những nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn (hiđro, kim loại), 
nguyên tổ cacbon có số oxi hoá âm. Do đó, trong các phản ứng cacbon thể hiện 
iính khử và tính oxi hoá. Tuy nhiên, tính khử vẫn là tính chất chủ yếu của cacbon, 
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1. Tính khử 
a} Fác dụng với oxi 
Khi đốt cacbon chảy T phòng khí, nhản ứng toả nhiều nhiệt : 
ứ 
Ở nhiệt độ cao, nhìn lại khử được CO› theo phản ứng : 
¬ + 
CO; + C — › 2CO 
Do đó, sản phẩm khi đốt cacbon trong không khí, ngoài khí CO; còn có một ít 
khí CO. 
Cacbon không tác dụng trực tiếp với clo. brom và 1ót, 
lì Tác dụng với hợp chất 
Ở nhiệt độ cao, cacbon có thể khử được nhiều oxit, phản ứng với nhiều chất oxi 
hoá khác như HNO:, H:5O, đặc, KCIO-,... 
Thi dự : ũ + 
C + 4HNG-(đặc) —1 $ CO-+ 4NOa + 2H:O 
2, Tính oxi hoä 
a) Tác dụng với hiđro 


Cacbon phản ứng với khí hidro ở nhiệt độ cao có chất xúc tác, tạo thanh khỉ 
S1 g: C+2H, hóc CH, 
bị Tác dụng với kim luại 
Ở nhiệt độ cao, cacbon nhân ứng với một số kim loại tạo thành cacbua kim loại 
Thí dụ - Ũ _ -4 
4Al+3E  ————>x AÀlzCa 


ññurộïmm cachuä 


lII - ỨNG DỤNG 
Kim cương được sử dụng làm đồ trang sức. Trong kĩ thuật, kim cương được dùng 
để chế tạo mũi khoan, dao cắt thuỷ tỉnh và bột mài. 
Than chỉ được dùng làm điện cực ; làm nổi, chén để nấu chảy các hợp kim chịu 
nhiệt ; chế tạo chất bôi trơn ; làm bút chỉ đen. 
Than cốc được dùng làm chất khử trong luyện kim để luyện kim loại từ quặng. 
Than gô được dùng để chế thuốc nổ đen, thuốc pháo, chất hấp phụ. Loại than có 
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khả năng hấp phụ mạnh được gọi là than hoạt tính. Than hoạt tính được dùng 
nhiều trong mặt nạ phòng độc, trong công nghiệp hoá chất và trong y học. 

Than muội được dùng làm chất độn khi lưu hoá cao su, để sản xuất mực in, 
xI đánh giảy,... 


IV - TRANG THÁI TỰ NHIÊN. DIỀU CHẾ 


1. Trạng thái tự nhiên 

Trong tự nhiên, kim cương và than chỉ là cacbon tự do gắn như tình khiết. Ngoài 
ra, uacbon còn có trong các khoáng vật như canxi (đá với, đá phấn, đá hoa, 
chúng đếu chứa CaC©;}), magiezii (MgCO-), dolornit (CaC-,MigCO, ) (hinh 3.4)... 
và là thành phần chính của các loại than mỏ (than antraxit, than mỡ, than nâu, 
than bùn,..., chúng khác nhau về tuổi địa chất và hàm lượng cacben). Dâu rõ. 
khí đốt thiên nhiên là hỗn hợp của các chất khác nhau chứa cacbon, chủ yếu là 
hiđrocacbon. Cơ thể thực vật và động vật chứa nhiều hợp chất của cacbon. 
Nước ta có mỏ than antraxit lớn ở Quảng Ninh, một số mỗ than nhỏ hơn ở 
Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam... 


ä) CanxIl bị Mlaglezilt c) Đolomil 


Hình 3.4. MỖI sẽ khoảng vật của cacbon 


2. Điều chế 
Kim cương nhản tạo được điều chế từ than chì, bảng cách nung than chỉ ö 
2000ĐC, dưới áp suất 50 — 100 nghìn atmotphe với chất xúc tác là sãt, crom 
hay niken. 


Than chỉ nhân tạo được điểu chế bằng cách nung than cốc ở 2500 — 3000”C 
trong lò điện, không có không khí. 
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Than cốc được điều chế bằng cách nung than mỡ khoảng TUDO?C trong lò cốc, 
không có không Khi. | 

Than gỗ lược tạo nén khi đốt cháy gỗ trong điều kiện thiểu không khí. 

Than muội được tạo nên khi nhiệt phản rnetan có chãt xúc tác : 


CH¡ạ __ MU C+¿2H› 


Than mỏ được khai thác trực tiến từ các via than nằm ở độ sâu khác nhau dưới 
mät đất. 


BÀI TẬP 


1. a) Nêu các dạng thù hình thưởng gặp của cacbon. Tại sao kim cương và than chỉ lại có 
tỉnh chất vật l[ khắc nhau ? 

b} Dựa vào phản ứng hoá học nào để nói rằng kim cương và than chỉ là hai dang thù 
hình của nguyên tổ cacbon ? 

2. a} Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hoá trị ? 
bị Cacben cỏ tính chất hoä học chủ yếu nào 7 Lấy các thí dụ minh hoa. 

3. Tỉnh oxi hoã của cachon thể hiện ở phản ứng nào trong các phần ứng sau ? 

A.C+ O;-+GO,; | G. 3C + 4Al —+ Al,G: ; 
B.C+ 2CUuO —+ Cu + GQ;; D.G+ HD =+ CŨ + H.. 

4. Ở 55ŒC, hằng số cân bằng K_ của nhân ứng sau đây là 0,002 : Cír] + GO¿(k} + 2CO(l9 
Hgười ta cho 0,2 moi C và 1,0 mai CO; vào một bình kín dụng tích 22,4 lít không chữa 
không khi, năng dẩn nhiệt độ trang bình đến 550°C và giữ ở nhiệt độ đó để cho cản 
bằng được thiết lập. 

Tính số mọi của mỗi chất ở trạng thẻi cân bằng. 
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HỢP CHẤT CỦA CACBON 


& Biết cấu tạo nhân tử của cacbhnn monooxit (C] và cacbon đioxit (CO"), 
các tính chất vật lí, hoá học, ứng dụng và phương pháp điều chế hai 
ũxÌt này. 


& Hiết tính chất hoá học của axit cachonic và muối cachonaI. 


¡=- CACBON MONDDXIT 
1. Cấu tạo phản tử 


Ởi trạng thái cơ bản, nguyên tử cacbon và nguyên tử oxi đều có hai electron độc 
thân ở nhân lớn 2p : 


k: 4 n¡j.¬Ð- 1: 


2s! 


Vì vậy, giữa chúng có thể tạo thành hai liên kết cộng hoá trị. Ngoài ra, giữa hai 
nguyên tử còn hình thành một liên kết cho — nhận. Công thức cấu tạo của phân 
tử CO được biểu diễn như sau : 

C=bU 


Trong phản tử CO, cacbon cỏ số oxi hoá +2 


2. Tỉnh chất vật lí 
Cacbon monooxit là chất khí không rnầàu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn 
không khí, rất ít tan trong nước, hoá lỏng ở —191,5°C, hoá rần ở —203,2"C, rất 
bên với nhiệt và rất độc. 


3. Tỉnh chất hoá học 

8] Trong nhân tử cacbon monooxit có liên kết ba giống phân tử nitơ nên tưởng tự 
với nitơ, cacbon monooxit rất kém hoạt động ở nhiệt độ thường và trở nên hoại 
động hơn khi đun nông. Cacbon monooxit là oxit trung tính. 
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b) Cachon manooxIL là chất khứ mạnh : 
« CÔ cháy được trong không khí tạo thành CÕ+, cho ngọn lửa màu lam nhạt và 
toä nhiề:t nhiệt. Vì vậy, CƠ được dùng làm nhiên liệu khí. 
« Khi có than hoại tính làm xúc tác, CÔ kết hợp được với clo : 
CO +Cl, ——> COCI; (photgen) 
e Khí CO có thể khử nhiều oxit kim loại thành kim loại ở nhiệt độ cao. 


+2 ũ -_+ 
Thí dụ:  CO+CuO ————> Cu+CO; 


a) Trong củng nghiện 
ø Khí CƠ thường được sản xuất bằng cách cho hơi nước đi qua than nung đỏ : 


~10300C _ 
C+ HO =——————' (+ H; 


Hỗn hợp khí tạo thành được gọi là khí than ướt, chứa trung bình khoảng ~ 445% 
CÓ, còn lại là các khí khác như CÖ+a, H;, N›.... 
« Khí CƠ còn được sản xuất trong các lò gas 
(hình 3.51 bảng cách thối không khí qua than 
nung đỏ. Ở phần dưới của lò, cacbon cháy biển 
thành cacbon địoxit. Khi đi qua lớn than nung 
đỏ, CO bị khử thành CÓ 


CS —==—— = mm... 


¡ 
CO; +C —— 2CÖ 


Hẳn hựp khí thu được gọi là khí là gas [khí than 
khả]. Khí lò gas chứa khoảng 25% CÓ, ngoài ra 
còn có N„, CO: và một lượng nhỏ các khí khác. 
Khí than ướt, khí lò gas đếu được dùng làm 
nhiên liệu khi. Hình 3.5. 5q đồ lò gas 
b) Trong phòng thí nghiệm 

Cacbon monooxiL được điều chế bảng cách cho H;5SO, đặc vào axit lomic 
(NCOCIH) và dun nông : 


HCOOH VN un: CO + H„O 
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II - CACBON ĐIDXIT 

1. Cấu tạo phần tử 
Công thức cấu tạo của CƠ: là: O=C=Ö 
Các liên kết C—O trong phân từ CO. là liên kết cộng hoá trị có cực, nhưng du có 
cấu tạo thắng nên CƠ. là phân tử không có cực. 


2. Tính chất vật lí 

e CO; là chất khí không mầu, nặng gấp l,5 lần không khí, tan không nhiều trong 
nước (ở điều kiện thường, l lít nước hoà tan 1 lít khí CO). 
« Ở nhiệt độ thường, khi được nén đưới áp suất 6Ú atm, khí CO sẽ hoá lòng, KÌu 
làm lạnh đột ngột ở —76°C, khí CÓ. hoá thành khối răn, trắng, gọi là "nước đá 
khó”. Nước đá khô không nắng chảy mã thăng hoa, nên được dùng để tạo môi 
trường lạnh và khô, rất tiện lợi cho việc bảo quản thực phẩm. 

3. Tính chất hoá học 

a) Khí CO- không cháy và không duy trĩ sự chảy của nhiều chất; nên người ta dùng 
nó để dập tất các đám chấy. Tuy nhiên, kim loại có tính khử mạnh, rhí dự MẸp, 
AI,... có thể cháy được trong khí CO- : 

+ ũ n +2 ũ 

COs+2Mg ————> 2MgO + C 
Vì vậy, người ta không dùng khí CO: để 
dập tắt đám cháy magie hoặc nhôm. 

b) CÓ: là oxit axit, tác dụng được với oxi 
bazơ và bazơ tạo thành muối cacbonalL 
Khi tan trong nước, CƠ: tạo thành dụng 
dịch avHữ cữchomIc ï 

CO; + HÒ = H;CO, 


á. Điều chế 
ä) Trung phùng thí nghiệm 
Khí CÓ- được điểu chế bảng cách cho 
dung dịch axI clohndric rắc dụng với đá 
vôi (hình 3.6, hoặc trong bình Emn) : ]=— .......... 
& Hinh 3.B. Dụng cụ điều chế khi GÕ- 
CaCO; + 2HCI => CaCl, + CƠ;Ï + H;O trang hhàng ihf nghiệm 
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hì Trong củng nghiệp 
Khí CO. được tạo ra trong quá trình đốt cháy hoàn toàn than đề thu năng lượng 
ngoài ra khí CO; còn được thu hồi từ quá trình chuyển hoá khí thiên nhiên, các 
sạn phẩm đầu mỏ,... ; quá trình nung vôi ; quá trình lên mien rượu từ glucozơ. 


lIl - AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT 
AXIt cacboniec là axit rất yếu và kém bến, chỉ tốn tại trong dung địch loãng, dễ 
bị phân huy thành CÓ; và H0. 
Trong dung địch axit cacbenic phản H theo hai nấc với các hãng số phân l¡ axit 
ử 25°C như sau : 
H„CO. = H +HCO; ; Kị =4.510 Ì 
HCO = H'+COT” ; Kạ=48B10”'Ì 


AxI1 cacbonic tạo ra hai loại muối : muối cacbonat chứa ian CÓ; 
thí dụ NayCO:, CaCO:, (NH.);CO; và muối hiđrocacbonat chứa lon HHCO:, 
thí dụ NaHCO-, Ca(HCO+);, NH;HC©). 


1. Tỉnh chất của muỗi cachonat 


a) Tỉnh tan 
Các muối cachonat trung hoà của kim loại kiểm (trừ LCÕ;}, amonl vũ các 
muối hiđrocacbonat để tan trong nước (trừ NaHCO; hơi ít tan). Các muối 
cacbonat trung hoà của những kim loại khác không tan hoặc Ít tan trong nước, 


bì Tác dụng với axif 
Các muối cacbonat tác dụng với dung dịch axit, giải phông khi CÓ:. 
Thí dụ: — NaHCD: + H-CI + Na(C]| + CO.! + HO 
HCO; +H” -+ CO,Ï +H.0 


COT + 2H” + CO,Ï+ HO 
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c) Tác dụng với dung dịch kiểm 
Các muối hiđrocacbonat đễ tác dụng với dung địch kiểm, 
Thí dụ:  NaHCO. + NaOH + Na;CO: + H;Ö 


HCO: + OH” -> CO + HÖ 


d) Phản ứng nhiệt phân 
Các muối cacbonat trung hoà của kim loại kiểm đếu bên với nhiệt. Các muối 
cachonat trung hoà của kim loại khác, cũng như muối hiểrocacbonal, bị nhiệt 


phân huy. 
Thi dụ:  MgCO: _ MĨ#O + CÖs 
ö 
2NaHCO. —>_ Na;CO; + CO; + H;O 


Ca(HCO,)„ ——> CaCO; +CO; + HạO 


2. ng dụng của một số muỗi cachonat 
Canxi cacbonar (CaCO-) tỉnh khiết là chất bột nhẹ, rnau trăng, được dùng làm 
chất đện trong cao su và một số ngành công nghiệp. 
Nairi cacbonat (NaaCÕ-) khan. còn gọi là sođa khan, là chất bột màu trắng, tan 
nhiều trong nước. Khi kết tỉnh từ dung dịch nỗ tách ra ở dạng lĩnh thể 
NaaCQ:.10HO. Sođa được dùng trong công nghiệp thuỷ tỉnh, đồ gốm, 
hột giãi,... 
Natri htdracacbonat (NaHCO:) là chất tình thể mầu tràng, hơi ÍL tan trong THƯỚC, 
được dùng trong công nghiệp thực phẩm. Trong y học, natrt hiểrocacbonat được 
dùng làm thuốc để giảm đau dạ dây do thừa aXIL 


BÀI TẬP 
4. Khi nung nắng kẽm oxit với than cốc thị tạo thành một chất khí chảy được, Viết phương 


trình huá học của phản ứng. 
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¿. Làm thế nào để tách riêng từng khí CƠ và CO; ra khỏi hỗn hợp của chúng : 

a) Bằng phương pháp vật lí. 

b) Bằng phương pháp hoá học. 

, a) Làm thế nào để loại các tạn chất là hơi nước và CO: có trong khi CO ? 

hị Làm thế nào để chuyển NaHCO; thành Na;CO:, Ca(HGO;); thành CaCO. và 
ngược lại ? 

, Có một hỗn hp khí gồm cacbon đioxit và lưu huỳnh đioxit, Trình bảy phương pháp hoa 
học để chứng minh sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp. 

. Dung dịch nước của chất A làm quỷ tím ngả màu xanh, củn dung dịch nước của chất B 
không làm đổi màu quỹ tím. Trộn lẫn dung dịch của hai chất lai thi xuất hiện kết tủa. 
Ấ và B có thể là 

A. NaOH và K;SO,. 

B. KLCO- và Ba(NG.... 

C. KQH và FeC|:, 

D. Na.CO: và KNO.. 

- Xác định thành phần phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí gỗm có N;, CƠ và CƠ., 
biết rằng khi cha 10.0 lít (đktc} hỗn hợp khí đó đi qua một lượng dư nước vôi trong, rải 
qua đồng(II) oxit dự đốt nông, thì thu được 10,0 q kết tủa và 6,4 q đồng. 

Nếu cũng lấy 10,0 lít (đktc] hỗn hợp khí đó cho đi qua ống đựng đồng(H) oxit đư đốt 
nóng, rồi đi qua một lượng dư nước vôi trong, thị thu được bao nhiều qam kết tủa ? 
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SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC 


« Hiết các tính chất đặc trưng, phương pháp điều chế silic và 
hợp chất của silic. 

« Biết những ứng dụng quan trạng của silic trong các ngành 
kĩ thuật như luyện kim, hàn tần, điện tử,... 


[ - SILIC 
1. Tỉnh chất vật li 


Silic có các dạng thù hinh : silie ?f:h: thể và sillc về định hình 


Silic tỉnh thể có cấu trúc giống kim cương, màu xám, có ánh kim, nông chảy ở 
1420°C. Silic tỉnh thể có tính bán dẫn : ở nhiệt độ thường độ dân điện thắp, 
nhưng khi tăng nhiệt độ thì độ dẫn điện tầng lên. 

Silc vô định hình là chất bột máu nâu, 


2. Tỉnh chất hoá học 
Cũng giống như cacbon, silic cô các số oxi hoá —4, Ú, +2 và +4 ; số 0xI hoá +2 
Ít đặc trưng đổi với silic. 
Silic vô định hình có khả năng phản ứng cao hơn siHc tỉnh thể. 

a} Tính khử 
Tác dụng với nh: kim : Silic tác dụng với flo ở nhiệt độ thường, còn khi dun nông 
có thể tác dụng với các phi kim khác ; 


ũ -H 

Si + 2F: ——— SIF( (silie tetraflorua) 
Ũ | ly Hỗ 
Si +; ————* 31; tsiic địoxit 


Tác dụng với hợp chất ; Silic tác dụng tương đối mạnh với dung dịch kiếm, giải 
phóng hidro. 


Ũ +4 
8¡ +2NaOH + HO ———> Na;5iQ; + 2H;Ï 
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hì Tính oxi huả 
Ở nhiệt độ củo, silic tắc dụng với cúc kim loại như Ca, Mig, Fe,... tạo thành hợn 


chất sIlixua kim loại. Thí dự ; 


ữ — 


ú 4 
2Mg + SĨ ———> MẸg;ŠÏ (magie silixua) 


3. Trạng thải tự nhiên 
Silic là nguyên tố phố biến thứ hai sau oxi, chiếm gắn 29 5% khối lượng vỏ 
Trái Đất. Trong tự nhiên chỉ gặp silic dưới dạng các hợp chất, chủ yếu là cát 
(SIO.), các khoáng vật silicat và alurunosilicat như : cao lanh (Al:O. SG. .2H:ÖI). 
xecnentin (3MgO.251G..2H:O), fenspat (NasO.Al:O:.65iOa),... Silie còn cổ 
trong cơ thể động, thực vật với lượng nhỏ và có vai trò đáng kể trong hoạt động 


sống của thể giới hữu sinh. 


4. Ứng dụng và điều chế 
® SillU siêu tĩnh khiết là chất bán dân được dùng trong Kĩ thuật vỏ tuyến và 
điện tử. Pin mặt trời chế tạo từ silic có khả năng chuyển năng lượng ánh sắng 
mặt trời thành điện năng, cung cân cho các thiết bị trên tầu vũ trụ. 


II- HỢP CHẤT CỦA SILIC 


1. 


8ũ 


Trong luyện kim, hợn kim ferosiic được dùng để chế tạo thép chịu axit. 


« Trong phỏng thí nghiệm, silic được điều chế bằng cách đốt cháy một hôn hợp 


gốm bột miagie và cát nghiên mịn : 


NỒ 
SiO, + 2Mg ——x 5i+ 2MpgO 


e Trong cỏng nghiệp, silic được điều chế bằng cách dùng than cốc khử silic 


đioxIt trong lò điện ở nhiệt độ cao : 


SỐ,¿ SẺ — + Mi ZCD 


Sillc đioxit 

® Silic đioxit (SiOA) là chất ở dạng tính thẻ , 
nỗng chảy ở 1715, không tan trong 
nước. Trong tự nhiên, SiO; nh thể chủ 
yếu ở đang khoáng vải thạch anh. Thạch 
anh tồn tại ở dạng tĩnh thể lớn, không màu, 
trong suốt (hình 3.7). Cát là SiO- có chứa 
nhiều tạn chất. 


Hình 3.7. Các tỉnh thể thạch anh 
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« Silic đioxit là vứt axit, bạn chậm trong dung dịch kiếm đặc nóng, tan để Trong 
kiểm nóng chảy hoặc cacbonat kim loại kiếm nóng chảy, tạo thành silicalL 


Thídụ:  SiO, + 2NaOH ——x Na,SiIO; + HạO 


SO, + Na,CO; - ly Na;SiO; + CO; 
e& Sile đioxIT tan trang axit flohidric : 

SiO, + 4HE -+ SiF, + 2H/O 
Dựa vào phản ứng này người ta đùng dung dịch HF để khác chữ và hình trên 
thuy tỉnh. 


2. Axit silixic và muối silicat 


a) Axit silixic 

AXIT silixic (H;5IO+) là chất ở dạng keo, 
không tan trong nước, khi đun nóng dẻ 
tmiất nước : 

H„SO, - + SiO, + H„O 
Khi sấy khó, axit silixic mất một phần 
nước, tao thành một vật liệu xốp là silrgen 
(hình 3.8). 5ilicagen được dùng để hút ấm 
và hấp phụ nhiều chất. 
&xIt s1lixic là axit rất yếu, yếu hơn cả axit 
cacboric, nên dễ bị khí CÓ- đây ra khỏi Si  302200/2/2 22) 
dung địch muối của nó : 

Na.SiO, + CO; + HạO -> H;SiO; + Na;CO, 


h) Muối siHicat 

Axit silixic đễ tan trong dung dịch kiểm, tạo thành muối silicat, Chỉ có silicat 
kim loại kiểm tan được trong nước, Dung địch đậm đặc của NazSIO: và K¿5SIOh 
được gọi là thuỷ tỉnh lắng. Vải hoặc gỗ tấm thuỷ tỉnh lòng sẽ khó bị cháy, Thuỷ 
tỉnh lỗng còn được dùng để chế tạo kéo dân thuỷ tỉnh và sứ. 

Ở trong dung dịch, silicat kim loại kiểm bị thuỷ phân mạnh tạo ra mỗi trường kiểm. 
Thị du : 

NazSiO; + 2HO £© 2NAOH + H;Ã1Ó: 


11 


hffp://tieulun.hopto.org 


BÀI TẬP 


4 


2 


Số 0xi hoä cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào trong các chất sau 2? 
A,SiO ; B. SIG, - G.SiH, : D. Mg,Si, 


.- Viễt các phương trình hoä học theo sơ đồ sau đây : 


Silic điaxit —> natri sillcal —> axil sIixic —> siltc địoxi† —> sIilic, 


. Tử silic đioxit và các chất cần thiết khắc, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế 


aäxIl sIlxIG: 


. Natri Rorua dùng làm chất bảo quản gỗ được điều chế hằng cách nung hồn hợp canxi 


florua, sođa và cát. Viết phương trình hoá học để giải thích cách làm trên. 


. Khi đốt chãy hỗn hợp khi SiH¿ và CH¿ thu được một sản phẩm rắn căn nặng B,ũ0 q và 


san phẩm khí. Cho sản phẩm khí đỗ đi qua dung dịch Ca(OH); lấy dự thu được 30,00 g 
kết tủa. 


xác định thành nhân % thể tích của hỗn hơn khi. 
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VAI TRÒ SINH HỌC CỦA SILIC 


Silic rất cần cha thực vặt cũng như cho động vật và ngưôi. 

Thực vặt sử dụng sHic để tạo các mô thực bị. Silic lãm cho thành tế hảo cứng hơn và bên 
hơn, chồng được sự nhà huy của côn trùng và sự xâm nhập của năm mắc, 

SillC có trang háu hết tế bào của động vải và người, đặc biệt ớ tuyển tuy, nạn, lông, tóc, 
xương, răng, sụa rất giàu silic, Trang xương, rắng và sụn của bệnh nhân lao lượng silic 
giám đáng kể so với người khoẻ ranh. T những người hị bệnh eczema, vấy nến, hàm 
lượng silic trang máu giảm tô rệt, củn khỉ bị hệnh đại tràng thí ngược lại, ham lượng silic 
trong nấu Lắng lên, 
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CÔNG NGHIỆP SILICAT 


« Biết thành phản hoá học và Lính chất của thuỷ tính, đỏ gốm và xi măng, 
« Biết phương pháp sản xuất các loại vật liêu trên từ những nguyên liệu 


trong tự nhiên. 


Công nghiệp silicat bao gồm các ngành sản xuất thuy tình, đỗ gốm, xi mãng từ 
những hợp chất tự nhiên của silic và các hoá chất khắc. 


I - THUY TINH 

1. Thành phần hoá học vả tính chất của thuy tỉnh 
Thuỷ tỉnh loại thông thường được dùng làm cửa kính, chai, lọ.... là hôn hợp của 
natri silicat, canxi silicat và silic điaxit, có thành phần gắn đúng viết dưới dạng 
các oxit là NazO,CaO.65iO›. Thuy tịnh loại này được sản xuất băng cách nấu 
chảy một hỗn hợp gềm cát trắng, đá vôi và sođa ở 1400°C : 


6SiO, + CaCO, + Na;CO, — —› Na;O.CaO,6SiO; + 2CO, 
Thuỷ tỉnh không có cấu trúc tỉnh thể mã là chất vỏ định hình, nên không có nhiệt 
độ nóng chảy xác định. Khi đun nông nó mềm dắn rỗi mới chảy, do đó có thê 
tạo ra những đề vật và dụng cụ có hình dạng như Ý muốn. 


2. Một số loại thuỷ tỉnh 
Ngoài loại thuỷ tỉnh thông thường nêu trên, còn có một số loại thuy tỉnh khắc, 
với thành phần hoá học và công dụng khác nhau. 
- Khi nấu thuỷ tỉnh, nếu thay Na„CO: bằng K;CÕ: thì được thuỷ tỉnh kah, có 
nhiệt độ hoá mềm và nhiệt độ nồng chảy cao hơn. Thuy tình kali được dùng làm 
dụng cụ thí nghiệm, lãng kính, thấu kính... 
— Thuỷ tỉnh chứa nhiều chỉ axit dễ nứng chảy và trong suốt, được gọi là thuy tính 
pha lẻ 
— Thuỷ tỉnh thạch anh được sản xuất bằng cách nấu chảy silic điaxii tinh khiết. 
Loại thuỷ tỉnh này có nhiệt độ hoá mềm cao, có hệ số nữ nhiệt rất nhỏ, nên 
không bị nứt khi nóng lạnh đột ngột. 
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= Khi cho thêm pxit của một số kim loại, thuy tình sẽ có mâu khác nhau, do tạo 
nên các silicat có màn. ? hí du, crom (TH) oxit (CryO-) cho thuy tỉnh màu lục, 
cohan axit (Co) cho thuy tình màu xanh nước biển. 


lÍ - ĐỒ GỐM 


1, 


2, 


Bá 


Đỗ gốm là vặt liệu được chế tạo chủ yếu từ đất sét và cao lanh. Tuy theo công 
dụng, người ia phản biệt gôm xây dựng, vật liệu chịu lừa, gốm kĩ thuật và gốm 
dãn dụng, 


Gạch và ngi 

Ciịch và ngói thuộc loại gốm xây dựng, Phối liệu để sản xuất chúng gốm đất sết 
luại thường và một ít cải, được nhào với nước thành khỏi deo, sau đó tạo hình, 
sấy khỏ và nung ở 900 = 1000°C sẽ được gạch và ngói. Sau khi nung. gạch và 
ngủi thường có màu đỏ gây nên bởi sắt oxIt ở trong đất sét. 

Gạch chịu lửa 

Caạch chịu lửa thường được dùng để lót lỗ cao, lò luyện thép, lò nấu thuỷ tỉnh,.... 
Có hai loại gạch chịu lửa chính : gạch đinat và gạch samiôt. Phối liệu để chế tạo 
gạch đinat gầm 93 — 96%: 5SIO+;, 4 — 79% CaO và đất sét ; nhiệt độ nung khoảng 
[300 — 1400°C. Giịch đnat chịu được nhiệt độ khoảng l69U — I 720%. 

Phới liệu để chế tạo gạch samt gồm bội samôit trộn với đất sét và nước. Sau khi 
đồng khuôn và sấy khỏ, vật liêu được nung ở 1300 — 1400P°C, Bột samỏt là đái 
sét được nung ở nhiệt độ rất cao rỗi nghiển nhỏ, 


Hình 3.8. Mội số đồ sử dân dụng 
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3. Sanh, sử và men 

a) Đất sét sau khi nung ở nhiệt độ khoảng 1200 — 1300°C thì biên thành sành, Sành 
là vật liêu cứng, gõ kêu, có màu nâu hoặc xám. Để có độ bóng và lớp bảo vệ 
không thấm nước, người ta tạo một lớp men mỏng ở mặt ngoài của đồ sành. 


50 à ỢÍ 


Hinh 3.1Ũ. Môi số dụng cụ bằng sử trang phòng thí nghiệm 
†- bät sử : 2- cốc sữ ; 3- chân sử củ nắp ; 
4- nhu sử ; 5- cỗi sử ; B~ chày sử 


b} Sứ là vật liệu cứng. xốp. có mãu trắng, gõ kêu. Phối liệu để sản xuất sứ gốm 
cao lanh, fenspat, thạch anh và một số oxit kim loại. Đồ sứ được nung hai lần, 
lần đầu ở LUOUPC, sau đó trắng men và trang trí, rối nung lấn thứ hai ở nhiệt độ 
cao hơn, khoảng 1400 — 1450°C. Sứ có nhiều loại : sử dân dụng (hình 3.9), sứ kì 
thuật. Sứ kĩ thuật được dùng để chế tạo các vật liệu cách điện, tụ điện, buzi đánh 
lửa, các dung cụ thí nghiệm (hình 3.10). 

c] Men có thành phần chính giống sứ, nhưng dễ nóng chảy hơn, Men được phú lên 
bể mặt sản phẩm, sau đó nung lên ở nhiệt độ thích hợn để men biến thành một 
lớn thuỷ tỉnh che kỉn bẻ mặt sản phẩm. 

Làng gốm Bát Tràng, các nhà máy sứ Hải Dương, Đồng Nai... là những cơ sở 
sản xuất đỗ sứ nổi tiếng. 


III - XI MĂNG 
1. Thành phần hoá học và phương nháp sản xuất 


8) Xi măng thuộc loại vật liệu kết dính, được dùng trong xây dựng. Quan trọng và 
thông dụng nhất là xi măng Pooclang. Đó là chất bột mịn, màu lục xám, thành 
phần chính gồm canxi silicat và canxi aluminat : Ca;5IO; (hoặc 3CaO,5IO:}, 
Caa2SIO, (hoặc 2CaO.SiO+), Ca:CAlO)¿ (hoặc 3CaO,À 2©: ). 

b) Xi măng Pooclăang được sản xuất bằng cách nghiền nhỏ đã vôi, trộn với 
đất sét có nhiều SiO; và một ít quặng sắt bảng phương pháp khö hoặc phương 
nháp ướt, rồi nung hỗn hợp trong lò quay (hình 3.11) hoặc là đứng ở 
I400 — 1600°C. Sau khi nung, thu được một hỗn hợp mâu xám gọi là clanhke. 
Đề nguội, rồi nghiên clanhke với một số chất phụ gia thánh bội mịn, sẽ được xi mãng. 
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| hlguyẽn liệu 


2 vn. k4 


Ông khỏi 


LH J1 x1. N‹i 


'- tuệ<Z 2-55 -ƒ 


Hình 3.T1. Ló quay sẵn xuất clanhke 


+. Quả trình đông cứng xi măng 
Trong xây dựng, xi măng được trộn với nước thành khối nhão, sau vài giờ sẽ bắt 
đầu đông cứng lại. Quả trình đồng cứng của xi măng chủ yếu là sự kết hợp của 
các hợp chãit có trong xi mãng với nước, tạo nên những tỉnh thể hiđrat đan xen 
vào nhau thành khối cứng và bến : 


3CaO.SiO, + SH„;O — Ca„SiO,. 4H,O + Ca(OH), 
2CaO.SiO„ + 4H,O —> Ca,SiO,. 4H,O 


Hiện nay, người ta còn sản xuất các 
loại xi măng có những tính năng 
khác nhau : xI măng chịu axIL, xI mắng 
chịu nước biển,... 

nước ta có nhiều nhà máy xI măng 
lớn như nhả máy xi măng : Hải Phòng 
(hình 3.12), Hoàng Thạch, Bim Sơ, 
Chmmfon, Hoàng Mai, Hà Tiên,... 


B ~ —- 
h, LỄ 
“ __ .— 
_—= ==-m==—=uli mổ 


: I| 
I1 


Hinh 3.†12. Nhà máy xi mãng Hải Phòng 
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BÀI TẮP 


1. Nghiễn thuỷ tỉnh loại thường thành hội, rồi cho vào nước đã có vài giợt phenolphtalein, 
thi nước sẽ có màu hồng. Giải thích và viết phương trình hoá học của nhân ứng. 

2. Một loại thuỷ tỉnh chứa 13,0% Na.O ; 11,7% CaO và 75,3% SiO. về khối lượng. Thành 
phẩn của loại thuỷ tỉnh này biểu diễn dưới dạng các oxit là 
A., 2Na;O.CaO.85¡O.. B. 2Na;O. §CaOØ. S¡O.. 

C. Na;D.CaO.85¡O.. D. Na;O.6CaO.SiO.. 

3. Một loại thuỷ tình dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp có thành phẩn khối lượng như sau : 
SIO¿; = 75,0% ; CaO — 9,00% ; Na.O — 16,0%. Trong loại thuỷ tỉnh này 1 moi CaO kết 
hợp với 
&. 1,8 mol Ma. và 7,8 mai S¡Ö.. B. 1,8 mới NazO và 8,2 mọi SiO.. 

G. 2,1 mọi Na,D và 7,8 moi SiO.. D. 2,1 mol Na2D và 8,2 mọi SiO-, 
$. Các silicat của canxi có thành phần : CaO — 73,71% : SỈO; — 26,3% và CaO - 65,1%, 
SiO¿ — 34,8% là những thành phân chính của xi măng Poncläng. Trong mỗi hợp chất 
silicat trên 1,0 moi SiO kết hợp với 
À. 3, và 2,0 moi CaO. B. z,0 và 3, moi CaO. 
C. 3,0 và 1,5 moi CaO. D. 2,8 và 2,0 mọi CaO,. 

- Viết phương trình hoá học của phản ứng mỗ tả thuỷ tỉnh bị axit HF ăn mòn. Biết rằng 

thành phản chủ yếu của thuỷ tỉnh là Ma;SiO; (Ma;O.5iG.) và CaSiO› (CaO.SIO..). 
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` 2x ti Rư— BAN VN Si] 


MÁC XI MĂNG CHO BIẾT ĐIỀU GÌ ? 


Xi măng có nhiều mắc khác nhau : Theo tiêu chuẩn Việt Nam, loại xi măng Poaclăng hẳn 
họn (Potland bilended cement, PCBI có các mác PCB 30, PCB 40,... ; loại xÌ măng Paoc lăng 
trắng (White parllandl cement, PCWM] có các mắc PCWV 30, PCVV 4U,.., 

Các trị số 30, 40,... chỉ giới hạn tải trọng (cường độ nén) tính hằng niutrm trên milimet 
vuông ÍNúnm?], mà mẫu vừa xi măng đã hoá rần có thể chịu được không bị biến đạng 
sau 28 ngày bảo dưỡng từ khi trộn xi măng với nước. 


SỢI THUỶ TINH VÀ SỢI QUANG 


1. Khi kén thuỷ tỉnh nóng chảy qua một thiết bị có nhiều lỗ nhỏ, tạ được những sới có 
đường kính từ 2 đến 10m ÍÍ micromet = 10" "ml gọi là sợi thuỷ tứnh, 

Bằng phương pháp li tâm hoặc thối không khí nên vào dòng thuỷ tình nóng cháy tà thụ 
đực những sợi ngắn gọi là bông thuỷ tỉnh. Sợi thuỷ tỉnh không giản và rất dai, cá độ 
chíu nhiệt, độ bên hoá hạc và độ cách điên cao, độ dẫn nhiệt thần. 

Nguyên liệu đế sản xuất sợi thuỷ tỉnh đế kiếm, rẻ tiễn, việc sản xuất khả đơn giản, nên 
hiện nay được dùng rộng rãi trong các lĩnh vực kĩ thuật khác nhau : sản xuất chất đến 
thuý tinh ; lãm vật liệu lạc ; chế tạo vật liệu cách điện ; may áo bảo hộ lao động chẳng 
chảy, chống axit; lót cách nhiệt cho các cột chưng cất, làm vật liệu kết cầu trang chế tạo 
máy, xây dựng, chế tạo sợi quang,... 

2. Sơi quang, côn gọi lã sợi dẫn quang, là loại sợi bằng thuỷ tỉnh thạch anh được chế biến 
đặc biệt, có độ tỉnh khiết cao, có đường kính từ vải micromet đến vải chục microamel. Lo 
có cấu tạo đặc hiệt, nên sựi quang truyền được xung ảnh sảng mà cường đố hị suy giảm 
rất ít. Sợi quang được dùng dế tải thông tin đã được mã hoá dưới đạng tín hiệu xung laze, 
Một cập sợi quang nhỏ như sợi tốc cũng có thể truyền được 10006 cuộc trao đối điện 
thoại cùng mội lúc, Hiện nay, sợi quang là cơ sử chủ nhương tiện truyền tin hiện đại, 
phát triển công nghệ thông tin, mạng internet điều khiến tự động, máy ẩo quang học,... 
Căn quang là các sợi quang được bọc các lớp đẳng, thép và nhựa. 
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La Ï [ : L T : sÏ ' mm 

Tính chất của cacbon, silic 
_§Õ_ LR .— —— 

và hợp chất của chúng 

s«. hiãm vững các tỉnh chất cư bản của cacbon, sỉ lic, các hợp chất cachon 
mâmñn1oöKÌ(L, cachon địaxỈI, axit cachanic, thổi racbonal, axÍ† siÍlxic và 
muiãi silicat. 

« Vận dụnh các kiến thức cơ bản nêu trên để giải các bải tân, 


I- KIẾN THÚC CĂN NẮM VỮNG 


Cacbon 


Am Silic S1 y0 
_® Gác dạng thủ hình : kim cương, than chỉ, 
fularer:. 


—__ « Gacbon chủ yếu thể hiện tính khử : 


e Các dạng thủ hình : Silic tỉnh thể vã silic 
vẺ định hình. 
ø Silic thế hiện tỉnh khử : 


jp ö = = ũ kả 
-_ Ú+zCuÐ ———+ 2u + Cũ, si+32F; —> BIF, 
Ị 


_ chất _ *® Cacbor thể hiện lính oxi hoá : ø Silic thể hiện tỉnh oxi hoá : 


HỆ C+2H, —E*2 + Ch : ‹ _ 
| lệ ni. keo Š¡ + 2Mg ——+ Mg,5Si 
8 ‡Ê -4 
3đ +4Al ————+ ALG- 
| 
F= = ====--- 
| CO, CƠ; _ SiO, 
CÓ : | 
_ _= Tan được trong kiếm nóng chảy : 
| -| = là oxitE1rung tỉnh nỆ ưặc _ g óng ụ 
| -| ® có tính khử mạnh : | SiO. + ZMNAOH —+ ha„S¡O. + HO 


AC ch +Fe.O, cc: 3SEe +4 Co, và lun dụng vúi té dịch mm HF : 
th ng ¡ 8iO; + 4HF — SiF¿ + 2HạO 

ĐT | CÓ;: l 

--| + là oxit axit, | 
# Cũ tĩnh z1 hoä : 


ø Lan lrong nước, tạo ra dụng dịch äxÌt 
1 pacbonie. 


- | G0;+2Mg ——+ C+ 2MgO 
| 
Ỉ 


&xil cacbonic (H;C0.) &xit silixic (H;SiO.) 
xịt * không bến, phân huỷ thành CƠ: và HạØ. ø là axit ủ dạng rắn, ït tan trang nuiữc. 
_* là ami yếu, trong dung dịch phân li hai nấc — | s là axit rất yếu, yếu hơn cả axil cacbornic. 


“——— ---m=mmms#en 


- BÀI TẬP 


1. Viết công thức cấu tạo của : a} canxi cacbua ; bị nhằm cacbua ; c} cacbon tetraflorua. | 
Trong các hợp chất trên số oxi hoả của cacbon là bao nhiêu ? 

2. a) Tại sao cachan monooxzit chảy được, còn cachon địoxIt không chảy được trong khí 

quyển oxi ? 

b} Hãy phân biệt khi GO và khí Hạ bằng phương pháp hoá học. Viết phương trình hoá 

học của phản ứng để minh hoa. 


3. a) Làm thể nào để nhân biệt khí CO và khí O; : 

~ hằng phương pháp vật lí 

- bằng phương pháp hoá học ? 

b) Lâm thế nào để phân biệt muối natri cacbonal và muối natri sunfit ? 
4. Khi nung một hẳn hợp qồm cái trắng và than cốc trong lò điện đến 3500°C, thì thu được 
một hợp chất chứa khoảng 709% Sỉ và khoảng 305%C. Viết phương trình hoả học của 
phản ứng đó, biết rằng một trong các sản phẩm của phản ứng là cachon monooxit. 
Cho khí CO; tan vào nước cất có pha vài giọt quỹ tím. Màu của dụng dịch chuyển thành 
8. xanh. B. tim. C. đỏ. D. không màu. 
Sau khi đun nóng dung dịch một thời gian thi màu chuyển thành 
ñ,. xanh. B. tím. Œ. đỏ. D. không màu. 


8. Viết các N trình hoả học của phản ứng biểu diễn sử đồ chuyển hoá sau : 


tì t3) (4) lãi (8 
CO› ` CaCO. + Ca(HCO;]¿ +>CO; +C +>CÖ -+CO; 


7. Xác định thể tích hiđro (đktc} thoát ra khi cho lượng dư dụng dịch natri hiđroxit tắc dụng 
với một hỗn hợp thu được bằng cách nấu chảy 6 g manie với 4,5 q silic đioxit. Giá sử 
phản ứng được tiến hành với hiệu suất 100%. 


h.j 
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ĐẠI CƯƠNG VỀ 
HOÁ HỌC HỮU CƠ 


ˆ1 Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. 
T1 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ. 
¬ Câu trúc nhân tử hợp chất hữu cơ. 
T1 Phản ứng hữu cơ. 


Phòng thì nghiệm nhân tích hữu cơ 
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HOÁ HỌC HỮU CƠ 
VÀ HỢP CHẤT HÚU CƠ : 


« Biết khái niệm hợp chất hữu cơ, hoả học hữu cơ và đặc điểm chung 
của hợp chất hữu cơ. 
« Biết một vải phương phấp tách biết và tỉnh chế hợp chất hữu cớ. 


I¡- HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 
1. Khải niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cũ 
Có hàng chục triệu hợp chất của cachon với các 
nguyên tổ trong bảng tuần hoàn là hợp chất hữu 
cơ. Chỉ có một số rất ít hợp chất của cachon nhĩ 
CO, CO-, muối cacbonial, xianua, cacbua.... là _ 
hợp chất vô cơ. Hữu cơ Vũ củ 
Hơn chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ 
CÓ, CỔ:, muối cacbonalt, xIanua, cacbua,...). 
Hoá học hữu cơ là ngành Haá hạc chuyên nghiên cứu các hợp chất hiểu cơ 


c5 -_ Họp chất của cechon 


2. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ 

a) Về thành nhắn và cấu tạo . 
Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa cacb‹o-. Các nguyên tử cacbon thường liên 
kết với nhau đồng thời liên kết với nguyên tử của các nguyên tổ khác như HÍ, ©, 
N, 5, P halogen,... Liên kết hoá học ở các hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng 
hoá trị 

b} Vẻ tính chất vật lí 
Các hợn chất hữu cơ thường có nhiệt độ nông chảy, nhiệt đủ sôi thấp (đề bay hơi 
và thường không tan hoặc ít tán trong nước, nhưng tan trong dung môi hữu cơ. 

c) Về tính chảt hoá học 


Đa số các hợp chất hữu cơ khi bị đốt thi cháy, chúng kém bên với nhiệt nên rễ 
bị phân huỷ bởi nhiệt, Phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm, 
không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định, thường cần đun nồng hoặc 
cẩn có xúc tác 
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II - PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ 
Muốn có chất hữu cơ tỉnh khiết cần phải sử dụng các phương pháp thích hợp để 
tách chúng ra khỏi hồn hợp. Một số phương pháp tách biệt và trình chế thường 
đủng như sau, 


1. Phương pháp chưng cất 
Khi đun sôi một hỗn hợp lỏng. chất nào có nhiệt độ sôi thấp hơn sẽ chuyên thành 
hơi sớm hơn và nhiều hơn. Khi gặp lạnh, hơi sẽ ngưng tụ thành dạng lông chứa 
chủ yếu là chất có nhiệt độ sôi thấp hơn. Quá trình đó gọi là sự chưng cất. 
Thí dự : Sau khi ủ men rượu, người ta thu được một hỏn hợp chủ yếu gồm nước, 
eLanol (ancol ervHc} và bã rượu, Etmol sôi ở 78,3'C nên khi đem chưng cất (nấu 
đượu) đầu tiên người ra rhu được dung dịch chứa nhiều etanol hơn nước. Sau đó 
hầm lượng etanol giảm đản. 
Để tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều, người ta dùng cách chưng 
cất thường như rnô tà ở hình 4.1. 


Hinh ä.1. hưng cất thưởng Hình 4.2. Chiết ? lứn chất lồng 


a) Đèn củn : bị Bình cầu có nhành ; cì Nhiệt kệ ; a) Lắp chấi lỗng nhẹ hơn ; bị Lăn chất lỗng 
d] ng sinh hàn ¡ e) Nước lâm lạnh - g! Bình hững nặng hơn ; c] Khoá phẫu chiết 
2. Phương pháp chiết 


Khi hai chất lòng không trộn lẫn được vào nhau, chất lông não có khối lượng 
riêng nhỏ hơn sẽ tách thành lớp trên, chất lỏng nào có khối lượng riêng lớn hơn 
sẽ năm ở phía dưới. Dũng phêu chiết (hình 4.2) sẽ tách riêng được hai lớn chất 
lòng đỏ (chiết lòng — lòng). 

Thí dụ : Sau khi chưng cất cây sả bằng hơi nước (bài Khái niệm về tecpen), người 
ta thu được hỗn hợp mồm lớp tĩnh đầu nói trên lớn nước. Dùng nhương phản chiết 
sẽ tách riêng được lớp tỉnh dầu khỏi lớp nước (hình 34.2). 

Người ta còn thường dùng chất lòng hoà tan chất hữu cơ để tách chúng ra khỏi 
hỗn hợp rắn (chiết lỏng rắn), 
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1. 


Phương pháp kết tỉnh 


Đối với hỗn hợp các chất rắn, người ta thường dựa vào độ tan khác nhau và sự 
thay đổi độ tan theo nhiệt độ của chúng để tách biệt và tỉnh chế chúng. 


Hinh 4.3. Các bước tiến hãnh kết tình 
a) Hoà tan hão hoả hỗn hữp chất rắn ỗ nhiệt độ sôi của dung mỗi ; bJ Lọc nông loại bú 
chất không tan ; c] Để nguội cho kết tỉnh ; dị Lọc hút để thụ tỉnh thể 


BÀI TẬP 


1. 


3. 


Hãy nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vỗ cd. Có 
thể sử dụng điểm khác biệt nào để nhận ra một chất là hữu cd hay vô cơ một cách đũn 
giản nhất ? 


. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào là hữu eø, hợp chất nào là vỏ cø 7 


CH,„; CHCI;; C,H„N ; HCN; GH;GOONa; G,;H;:O¿;, {C:HaCl?n : Al,Ca. 
Hãy điển tên 2 loại đổ uống vào chỗ trống trong các câu sau : 

a) Trừ nước ra, thành phần chính của ...và... là chất vỏ cơ. 

bị Trừ nước ra, thành phần chính của ...và... là chất hữu cơ. 


._ Từ thời Thương cổ con người đã biết sơ chế các hợp chất hữu cơ. Hãy cho biết các 


cách làm sau đây thực chất thuộc vào loại phương pháp tách biệt và tình chẽ nào 7 
a) Giã lá cây cham, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải. 

b) Nẵu rượu uỗng. 

c} Ngắm rượu thuốc, rượu rắn. 

đì Làm đường cát, đường phèn từ nước mía. 


. Mặt ong để lâu thường thấy có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai. Đó là hiện tượng sịi. 
vì sao ? Lâm thế nào để chứng tỏ những hạt rắn đó là chất nữu cơ 7 
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* 2. lậu _— 
LAN ~- HOÁ HỌC HỮU CƠ RA ĐỜI KHI NÀO ? 


Vào khoảng cuối thế kỉ XVHI dầu thế kỉ XIX, khi bắt đảu hệ thống hoá các kiến thức hoá 
học, các nhà khoa học đã dùng khái niệm hợp chất hữu cơ để chỉ các chất được lạo ra từ 
cơ thế các sinh vật nhằm phản biệt với các hợn chất vũ cơ được tạo ra từ các khoảng vật. 
Thời đó, người ta cho rằng hợp chất hữu cơ chỉ được tạo thành dưới tác dụng của “lực 
sống” trong cơ thể các sinh vật. Vĩ thế, mặc nhiên người ta không nghĩ tới việc tổng hợp 
chúng trang phỏng thí nghiệm. 

Mãm 1828, F. Vỏ-|lơ (F. Wohler| tổng hợp được ure (chất có trong nước tiểu) bằng cách 
đun nóng amoni xianat trang bình thuỷ tỉnh, mà như ông nói “không cắn đến con mèo, 
củn chó hay củn lạc đã nào cả” : 


NHOCN — “+ HN-C-NH; 
O 


Sau đó, vào năm 1845, H. Côn-be ÍH. Kolbe} tổng hợp được axit axetic, năm 1862, Bec-te-lô 
(Berthelotl tổng hợp được henzen từ axetilen, rồi nhiều hợp chất hữu cơ khác cũng được 
tổng hợp. Tất cả đêu không cần đến "lực sống". Những thành công đỏ đã làm thay đổi 
quan niệm về hợp chất hữu cơ và góp nhắn làm cho hoá học hữu cơ trở thành một ngành 
khoa học thực sự. 

Trang cuốn sách xuất bán năm 1861, À. Kê-ku-lẽ (August Kekule) đã chủ hoá học hữu cơ 
một định nghĩa hiện đại “là sự nghiên cứu các hợp chất của cacbon”. 


j.Kẽ-ku-lB 
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PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN 
HỢP CHẤT HỮU CƠ 
= Biết nhân loại hợp chất hữu cơ, 


s® Có khải niệm về một số loại danh nhảp nhỗ hiến, 
e Biết gọi tên mạch cachon chính gốm từ 1 đến 10 nguyên tứ C, 


¡- PHÂN LDẠI HỢP CHẤT HÚU CƠ 
1. Phân loại 


Hinh 4.4. Một số nhàn hŸ hợp chất hữu cũ đã gặp ô lấp 8 


Hợp chất hữu cơ được phản thành hiđrocacben và dân xuất của hiđracacbon. 

« Hiđrocacbon là những hợp chát được tạo thành từ hai nguyên tổ C và H- 
Hiđrocacbon lại được phản thành hiđrocacbon nọ {thí dụ :CH,, C:H! ; 
hiđrocacbon không no (0hí cấu : CH¡ = CH:); hldrocachon thơm [Hhí dụ - CgH.)., 
ø Dẫn xuất của hiđrocachon là những hơn chất mà trong phản từ ngoại C_ H ra 
củn cú một hay nhiều nguyễn tử của các nguyên tỏ khác như Ö, N, 5, halogen.... 
Dẫn xuất của hiđrocachon lại được phân thành đắn xuất halogen như CH:CI, 
CH,Br - CH;Br.... : ancol như CH.ƠH, C2H.OH ,... : axit như HCOOH, CH;COOH,... 
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¿. Nhoỏm chức 
Thí dụ : ® Đimetyl ete (HC-O-CH:) không phản ứng với natrt. Metanol 
(CH:OH) và ctanol (H;C-CHOH) phản ứng với natri giải phống hidro. 


CH:-OH + Na + CH;-ONa + -H;¿ 


| 
HạC~ CH;~OH + Na -> HC -CH;-ONa + TH; 


# ELanol và metanol đều phân ứng với hiđro bromua, rhí cẩn : 
HẠC-CH2-OH + HHr + HC-CH;-Br + HD 

Nhận vết : Nhóm OH đã gây ra các phản ứng phân biệt etanol, metanol với 
đimetfyl ete và với các loại hợp chất khác nên nhóm HH được gọi 
là nhủm: chức. 
Nhám chức là nhóm nguyễn tứ gây ra những nhần ứng đặc trưng cua 
phân tử hơn chất hữu cơ. 

Cấu tạo của nhóm chức thường được viết rõ ràng, đầy đủ, nhân còn lại của phân 

tử có thể được viết tất là R. Thí dụ : CH.- CH--OH và CH.=OH đều được ghi 

bởi công thức chung la R—ÖH. 


li - DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ 
1. Tên thông thường 


Tên thông thưởng của hợp chất hữu cơ thường được đặt theo nguồn gốc tím rủ 
chúng, đôi khi có thể có phần đuôi để chỉ rõ hợp chất thuộc loại nào. 
Thi dụ : 


HCOCOH : axit lomiec CH;CODH : axit axelic CanHa;Ð : mentol 
(f@rimica : kiến} (acefus ; miãm]} (mentha mrita : bạc hài 


1ũ7 


hffp://tieulun.hopto.org 


BÀI TẬP 


1. Hãy chụn câu đúng trong các cầu säu : 

A_ Hợp chất hữu cơ nào cũng có cả 3 lên : lên thöng thưởng, tên gốc — chức và tên thay thế. 
B. Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên gốc — chức. 

G. Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên hệ thống. 

D. Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên thay thế. 

2. Dựa vào tính chất hoá học của CH;=GH; và CH=CH (đã học ở lớp 9) hãy viết phương 
trình hoá học khi cho GH-—CH = CH-CH;: và CH;-C z C=CH; tác dụng với Br;, Hạ và 
chủ biết những nhóm nguyên tử nào trong phân tử của hai hợp chất trên đã gãy nên 
các phản ứng đá. 

3. Những hợp chất nào dưỡi đây có cùng nhóm chức ? Hãy viết công thức của chúng dưới 
dạng R-nhóm chức và dùng công thức ở dạng đó để viết phương trỉnh haả học (nếu 
cö) của chúng với NaOH (dựa vàn tính chất hoa học của etanol và axIL axelic| : 

S3 ENG GH; CH:—CH;—OH ; CH; ._ -ÐH ; GHa ~CH; -CH; -CH. 
G Ö 
4. Hãy gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp gốc — chức : 


CHạCH,—Br, CHạ-CC-O-CH;, CHỊCH;-D-CH;CH:;: - CH:I5SU,. 
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5. Hảy gọi tên những mạch cacbon sau : 
CC tà ; CC. +; E; C G C 
N N TÁ NO ÔN ' Ngư, ÁN đ ANG ưT CN 
C lP B Eb  :Ê l6 6 CC Tứ E m- 6G 
§. Hãy phân tích tên các chất sau thành ?ên phần thể [nếu có] + tân mạch cachon chính 
+ tên nhần định chức : 


CH.—-CH.—-CH- ; CH.=CH-EH. ; HC=C-—CH. , CH.—-CH,-COCMH. 
Dropan Dögen pnropIn axit Bropanoie 
CK:Ha-CGH-—CH- : BrCHz-CH„Er ; CHa~GH„-CH;O©H : CHa~CH=CH-CH+x 
1“clapropan 1,z-đibroinetan Dbropan-1-oi huf-2-en 
7T. Hãy dùng số đếm theo |UPAC gọi tên thay thể các hợp chất tiến theo trong các 
đãy 5äuU : 
CH»„Gi GH;CTI.; CHCI; GÓI, 
Clametan cfrlametan ca F0 vú ". 
CF--CHF› Gi:C-CGHD]; GlaG—CCls GBr,; 
nerđtafloaatan cÍp 2o siố Pha ch nên 
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IUPAC 


ILIPAC là tên viết tất của Hiện hội Quốc tế Hoa hạc cơ bản và ứng dụng tInternattonal 
LInidn gf Fure and Aoplierl fhemistrv). Các nhà hoá học trên toàn thế giới có chúng mội 
ngôn ngữ hoa học, đó là danh nháp ÍLIPAC: 

Danh pháp IUPÁC được xây dựng từ những năm 
Iq47 — 1957, qua từng thời kỉ được hỗ sung và 
hoàn thiện. ILIPEAC đưa ra những quy tắc chặt 
chẽ, hệ thống không những để gọi tên các hợp 
chất mà còn để gọi tên các khái niệm hoá học 
một cách thống nhất, Thí dụ : Theo IUPAC, 
nhóm chức của anken là C=C, của ankin là 
C=L,... Các nhôm nguyên tử này hoàn toàn thoả 
mãn định nghĩa về nhóm chức đã nêu trang 


hải học. 
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PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ 


« Biế| nguyễn tắc phân tích định tính và định lượng nguyên tố. 


e Biết tính hãm lượng phản trăm nguyên tố từ kết quá phản tích. 


I- PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH 

Phân tích định tính nguyên tổ nhằm xác định các nguyên tổ có mật trong hợp 
chất hữu cơ bàng cách phân huỷ hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn 
giản rồi nhận biết chúng băng các phản ứng đặc trưng. 


1. Xác định cacbon và hiđro 
bong và 
CuS5OÖ, khan Làn HO ST Tv Cu + HO 


CzH:;Öy và CuO (bột) (đPE CuSO; + 5H¿O —+ CuS0,. §H¿O 


(Khủrtg máu] (miau xanh] 


GAa(OHI, + Ca: —+ CaCC:k | + HạO 
dì _RGG; 


Hình d.5. Xác định sự có mặt của C và Fì 


+. Xac định nitơ 


Khi đun với axit sunfuric đặc, nitữ có trong một số hợp chất hữu cơ có thể 
chuyển thành muối amomi và được nhận liết dưới dạng aimorHac : 


CHO,N, — 2£” „ (NHj;5O, + 


;pk 
(NH,)2$O, + ZNaOH ——* Na,$O, + 2H,O + 2NH;† 


3. Xác định halogen 


Khi đốt, hợn chất hữu cơ chứa clo bị phân huy, clo tách ra dưới dạng HC] và được 
nhận biết bằng bạc nitral : 
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CHOCI, -+ CO¿+H,O+HCI 


' OƯEEH MENS-- 


HCI +AgNO, -> AgCl + HNO, 


Phẫu thư? tlnh 
đễ trăng dd AgND; 


AqCI 


Đột mẫu giấy lục 
cỏ tầm GHI; 
_ và GH,OH 


II - PHẢN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG 


Phân tích định lượng nhằm xác định t¡ lệ khối 
lượng (hàm lượng} các nguyên tổ trong hợp chất 
hữu cơ. Người ta phản huy hợp chất hữu cơ 
thành các hợp chất vô cơ đơn giản rồi định lượng 
chúng bằng phương pháp khối lượng, phương pháp thể tích hoặc phương pháp 
khác. Kết quả được biểu diễn ra tí lệ % về khối lượng. 


Hình 4.6. Xác đỉnh haloqgen 


1. Định lượng cacbon, hiđro 
Oxi hoá hoàn toàn một lượng xác định hợp chất hữu cơ A (m,} rỗi cho hấp thụ 
định lượng HO và CO: sinh ra. Hàm lượng hidro (% H) tính từ khối lượng nước 
sinh rủ ( #;c ), hàm lượng % C tính từ khối lượng QO»¿ ( mẹo; } sinh ra như sau : 


m.. _.2.100%: m_.. .l2. 100% 
Hạ0 CŨ 
thun} ———: NưƯ uy: .... 
lãm đám, 
¿. Định lượng nitd 
Nung m mg) hợp chất À chứa N với CuÕ trong dòng khí CÓ: : 
CuO 
C„ HyÐ;N, —t®.c7a. CÓA + Hạ0 + Na 


Hấp thụ CO- và H:O bảng dung dịch KOH 40%, đo được thể tích khí còn lại. 
Cả sử xác định được V (mỉ) khí mơ (đktc) thì khối lượng Tmnrơ (m,,) và hàm lượng 
phần trăm của nitơ (%N) được tỉnh như sau : 


m...ID0% 
mụ„, = (mg) ; %N= ——— 
22,4 m„ 
Ầ 
3. Định lượng các nguyên tố khác 


Halogen : Phản huy hợp chất hữu cơ, chuyển halogen thành HX rỗi định lượng 
dưới dạng ÀÄgX (X = CI, Bi). 

Lưu huỳnh : Phân huỷ hợn chất hữu cơ rồi định lượng lưu huỳnh dưới dạng sunfai. 
xi : Sau khi xác định C, H,N, halogen, 5,... còn lại là oxI, 
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4. Thi dụ 
Nung 4,65 mg một hợp chất hữu cơ À trong dòng khí oxi thì thụ được 13,20 mg 
CO› và 3,16 mg H„O. Ở thí nghiệm khác, nung 5,58 mg hợp chất A với CuO thĩ 
thu được 0,67 ml khí nitơ (đkic). Hãy tính hàm lượng phần trăm của C, H, N và 
Ö ở hợp chất A. 
Theo các biểu thức cho ở mục Í và 2 ta có : 


13,20.12.100% 0,67.2& 1004: 


th. Ẻ =:  ————— = j/jJ 420 - Có: Jlị = l53,Ul%% 
k 44.465 : : 22 4.5.58 
+H „ 31621005 _ „sạ2. 
18.465 
%(13 = 100% —(77.42% + 7,55% + 15018) = 002% 


Hợp chất Á không chứa oxi (0,02%) là không đáng kể, 


BÀI TẬP 


4. Phản tích định tính và định lượng C, H trong hợp chất hữu cơ giống nhau và khắc nhau 
như thế nào 7? 

2, Em hãy đề nghị ; 
a)] Cách nhận biết HO, CO. khác với ủ hình 4.5. 
bị Cách định tính halagen khác với ở hình 4.8. 
c) Chất hắp thụ định lượng HạÖ và CÓ.,. 

3. ai Để nhận biết khí amoniac sinh ra khi đính tính nitd như trình bày trong hai học nên 
dùng cách nào trong các cách sau ” 
A. Ngửi ; C. Dùng giấy quỷ tắm ướt ; 
B. Dùng ẢÄnz;©Ö ; D. Dung phenolphtalein. 
bì Dấu hiệu nào dưới đây cho phép khẳng định kết tủa bảm trên thành phẫu ở hình 4.6 
là AnCI : 


ñ. Đốt không chảy ; G. Không tan trong dung dịch H.SÖ, ; 
B. Không tan trong nước ; D. Không †an trong đụng dịch HNO:¿. 


4. Nếu lấy một sợi dây điện gọt hồ vẻ nhựa rồi đốt lõi đồng trên ngọn lửa đèn côn thị thấy 
ngọn lửa nhuốm màu xanh lá mạ, sau đồ màu ngọn lửa mắt màu xanh. Mếu áp lỗi dây 
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đồng đang nóng vào vỏ dãy điện rỗi đối thị thấy ngọn lửa lại nhuộm màu xanh ià mạ. 
Hãy dư đoán nguyên nhân của hiện tượng và giải thích. 

5, Oxi hoá hoàn toàn 4,92 mg một hợp chất A chứa G, H, N và Ö rỗi cho sản phẩm lấn 
lượt qua bình chứa H3, đậm đặc, bình chứa KOH, thi thấy khối lượng binh chứa 
H„5O, tăng thêm 1,81 mg, bình chứa KOH tăng thêm 10,58 mụ, Ở thí nghiêm khác, khi 
nung 6,15 mg hợp chất A đó với GuG thị thu được 0,55 mỊ (đktc) khi nợ, Hãy xác định 
hàm lượng phần trăm của G, H, O và N ở hợp chất A. 
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ĐO KHỐI LƯỢNG VÀ THỂ TÍCH 
TRONG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG 


Phản tích định tính nguyên tô có thể tiến hành ở các phóng thí nghiệm hình thường, Còn 
phản tích định lượng thì dược tiên hành chỉ ở các phòng thí nghiệm chuyên biệt, bi vị 
nủỏ đổi hỏi những thiết bị đa đặc hiệt chính xác: 

Lượng mẫu cần cho phản tích nguyên tổ thường chỉ vào khoảng 10-15 mg. Mới lần phản 
tích chỉ lấy khaảng vải mp chất. Để xác định khối lượng người 1a sứ tụng căn phản tích 
với độ chính xác tới 0,01 rap. Với cần nhân tích loại đá có thể căn chính xác khối lượng 
từng hạt tấm, hạt cảm. Mhững hạt bụi cũng sẽ làm sai lệch phản rần. Hể do thể tích, 
rpLeời tạ dùng những dụng rụ chỉnh xác tới phản nhăn mÌ nghĩa lá đo được cá những 


i01 sương mũ trong không Kim, 
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CÔNG THÚC PHÂN TỦ 
HỢP CHẤT HỮU CƠ 


« Biết cách thiết lần công thức dơn giản nhất từ kết qua nhân tích 
nguyên tổ. 


® Biết cách tỉnh phân tử khỏi và cách thiết lập công thức phân tử. 


I- CÔNG THÚC ĐƠN GIẢN NHẤT 
1. Công thức phãn tử và công thức đơn giản nhất 


Công thức nhân tử cho biết số nguyên tử của các nguyên tổ có Irong phân tử. 
Công thức đơn giản nhất cho biết tí lệ số nguyên tử của các nguyên tổ có trong 
phản tử (biểu điển bằng tỉ lệ các số nguyên tối giản). 

Công thức phân tử (chăng hạn C.HVO/N) có thể trùng hoặc là bội số của công 


thức đơn giản nhất (CL.H O_N.): 
C,H,O,N, =(C,H,O,N,)„. n có thể là 1 hoặc 2, 3... 


x.ự:£:t=n:d:F;7°$ 


2. Thiết lập công thức đơn giản nhất 


a) Thi dụ 
Từ tỉnh đầu hua nhài người tá tích được hợp chất À có chứa cacbon, hiđro và ðxI. 
Phân tích định lượng cho kết quả ; 73,14% CC; 7,24% H, Hay thiết lập công thức 
đm giãn nhất của À. 
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Đặt công thức phân tử của À là CH O.. 
Thiết lập công thức đơn giản nhất của À là lập H lệ x : y : z ở dạng các số nguyễn 
LỗI giãn. 


3114 724 1862 

X:W:Z= Keo ——:——=5: 72A0: 1,220 
12 l lô 

_ 60985 7,240 1,226 


——— 


1226 1,226 1,226 
Công thức đơn giản nhất của À là: C,H O 


= 4/071; 5,905 ; 1,000 =5:6:] 


Công thức phân tử của A có dạng : C.. HO, hoặc (C:H,Ø), với n có thể bằng 
LỆ: Rhc 


b) Tổng quát 


Từ kết quả phân tích nguyên tố hợp chất C.H,O/N,, ta lập t¡ lệ số nguyên từ 
trong phân tử rồi chuyển tỉ lệ đó thành tỉ số tối giản các số nguyên p, q, r, s thì 
được công thức đơn giản nhất : 

St ŒtH %OÖÔ %N 


X:Y!Z!t=- 5 TT lrÌG: TẢ P:q:T:§ 


II - THIẾT LẬP CÔNG THỨC PHẢN TỬ 


1. 


Xác đỉnh khối lương moi phãn tử 
Đối với chất khí và chất lông dễ hoá hơi, người ta xác định khối lượng moi phần 
tử dựa vào tỉ khối của chúng (ở thể khí) so với một chất khí đã biết theo công thức : 


M.,= MÍp. dạ : M, = 20, da kk 


- Đối với chất rắn và chất lỏng khó hoá hơi, người ta đo độ giảm nhiệt độ đông 


đặc hoặc đo độ tăng nhiệt độ sôi của dung dịch so với dụng môi (xem phần tư 
liêu) và tính được khối lượng mol phân tử của chất tan không bay hơi, không 
điện li. Ngầy nay, người ta thường dùng phương pháp phổ khối lượng để xác định 
khối lượng mol phản tử. 
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2. Thiết lập công thức phân tử 
) Thí dụ 


Từ tỉnh đầu hoa nhài, người ta tích được hợp chất À có chứa cachon, hiđrg và 
oxi. Phân tích định lượng cho kết quả : 73,14% C; 7,24%: H. Biết phân tử khối 
của À là 164. Hãy xác định công thức phân tử của A. 

e Thiết lận công thức phân tử của À qua công thức đơn giản nhất. 

Từ số liệu phân tích nguyên tế, ở mục I2, chúng ta đã thiết lập được công thức 
đơn giản nhất của À là C:H,O. 

Đật công thức phân tử của Á là C,H,O, ta có CUH,O; = (HO), 


= Me go, =l64 => (5.12+6+l6)n =l6!1 = n=2 


Vậy : CHO, = CunH;:Ó; 


X7 


« Thiết lập công thức phân tử của À không qua công thức đơn giản nhất 


Th có : Mức H0)“ l4; C= 73,146; H=7,24%;0= 18,02%. 


Vậy : 
ỳ Kia —- 13/14 l‡ TC o0 Lên 9996 ~10 
lặu.” “T00. l2. ñũ 
lñä rũ LũU 
z lũ `. 10.02 | „=101.,62 =cĂ3jÍ mã 
l64 Lũi I6, 
C,H,Đ, = CịpnH i22 


h) Tổng quát 
Thiết lận công thức nhân tử qua công thức đơn giản nhất là cách thức tổng quát 
hơn cả. 
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BÀI TẬP 


1. Vitamin A (retinol) có công thức phần tử C..nHanO. Vitamin C cô công thức phần tử là CcH,O;. 
a] Viết công thức đan giản nhất của mỗi chất. 
b} Tỉnh tỉ lệ % về khối lượng và tÏ lệ %4 số nguyên tử các nguyên tổ ở vitamin A và vitamin , 
2. Hãy thiết lập công thức đơn giản nhất từ các sẽ liệu phân tích sau : 
a] 7.84 %ẲC, 8,40 50H. 8,8 %M. còn lại là oxi. 
hị ñ5,82 %C, 7,75 1H, còn lại là öxi. 
3. Phản tích một hợp chất X người ta thu được các số liệu sau : 7ö,31%%C, 10,1874H, 
13,521. Công thức đơn giản nhãi của X là 
ñ. D.H.0N. B. ŒugHanNa. C. C,2H„„N.. D. CayH--N:. 
4. Hãy thiết lập công thức phản tử hợp chất hữu cø trong mỗi trưởng hựp sau : 
a) Đối chảy hoàn toàn 10 mg hợp chãt hữu cơ Y sinh ra 33,85 ma CÓ và 0,85 mạq HạO. 
Tỉ khối hữưi của hơn chất đỏ đối với không khí là 2,68. 
bị} Đối chãy hoàn toàn 28,2 mg hợp chất hữu cơ Z và cho các sản phẩm sinh ra lần lượt 
đi qua các hình đựng CaCl; khan và KH dư thi thấy bình CaCI; tăng thêm 18,4 ma 
côn bình KOH tăng thêm 80,0 mg. Mặt khác, khi đôi 18,5 man chất đó sinh ra 2,24 ml 
nitd (đktc}. Biết rằng, phản tử chất đồ chỉ chứa một nguyên tử nitơ. 
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XÁC ĐÌNH KHỐI LƯỢNG MOL PHÂN TỬ CỦA CHẤT RĂN 
VÀ CHẤT LỎNG KHÔ HOÁ HƠI 


Dung rỉịch của một chất rắn hoặc một chất lông không bay hơi thi đồng đặc ở nhiệt độ 
thấp hơn sơ với dụng mỗi nguyên chất, Độ giảm nhiệt độ đồng đặc và độ tăng nhiệt độ 
sôi, LAI] phụ thuậc vàn : 

äl Bán chất dung môi, thể hiện ở hãng số nghiệm lạnh K.. (nếu: xét sự đông đặc, hoặc 
hãng số nghiệm sôi, K.. (nêu xết sự sô, ghỉ chung là K, 
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Lhing môi c cy K Thi K 


ñncr nỈ fIE 
[XLR?E 0,0 1,8b IiM ñ,¬12 
Henzen 1 S12 8ũ,1 2.13 


bị Mông độ của dung dịch biểu thị qua khôi lượng dung mỗi nua„.l, khối lượng chất tan 
(m,,Ì và khối lượng mai phân tử của chất tan LAI, 

AI tuân theo biểu thức dưới đầy. 

Kmm,+.1 000 


Nha fh“ 


ẨÀ[ = 


Thí dụ : Từ cây long não người ta tách được môi chất rắn gọi i3 camrho được dùng trong 
# dược, tioä tan 3/042 ø campho tong 4Ù E hénzen thủ được dụng dịch đồng đặc ở 
2,34%, Hãy xác định khối lượng mũi phần tử của campho. 


Từ hiểu thức và các giả trị cho ở trên, ta có - 


\1=———=—— ————=iñ7T g/mah 


Km„;.1000 _ 5,12.3,042.1000 
5. 5Ú —2,84) 


tua .Ăl ñ.É 
Phương pháp nghiệm lạnh, nghiệm sôi cũng như phường phầyp tí khối hơi, đòi hỏi một 
li máu đảng kế mã độ chính xác lại không cao. 
hương pháp hiện đại xác định phân tứ khối là đụng, máy nh khỏi lượng, Chỉ cần một 
lượng máu không đăng kế Í£ 1mg) cũng văn xác định được phản tử khối với độ chính 
xác cao tới 0,0001. Nhớ vậy có thể suy ra được công thức phản tử mà không cần phản 
tích định lượng nguyên tố. 
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LUYÊN TẬP 
Chất hữu cơ, công thức phân tử 


s Biết phạm vi áp dụng của các phương nhấp : Chưng cất, chiết và 
kết tinh hợp chất hữu cơ. 
® hắm vững cách xác định công thức phản tử từ kết quá phản tích. 


| - KIẾN THÚC CẤẨN NẮM VỮNG 


⁄“HỖN HỢP CHẤT 
_ HỮU CƠ ~ 


Chưng cất Chiết Kết tỉnh 
Tách các chấtlỗng  Tách các chất lỏng không trộnlẫn — Tách các chất rằn có 
có nhiệt độ sỏi vào nhau hoặc tách chất hoà tanra — độ tan thay đổi theo 
kháenhau khỏi chất rắn không tan nhiệt độ - 


Phân tích định tính 
_ 34G, 3H, 36N,...%O 


. R, 
TT 
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CẤU TRÚC PHÂN TỦ 
HỢP CHẤT HÚU CƠ 


#® Hiểu những luận điển cữ bản của thuyết rấu tạn hoá học. 
® Biết viết công thức cầu tạo của các hợp chất hữu cơ. 


# Hiết khải niệm về đồng phản cầu tạo, đồng phần lặp thể. 


I- THUYẾT CẤU TẠO HOÁ HỌC 
1. Nội dung của thuyết cấu tạo hoả học 
Ngay từ năm 1861, Bút-lê-rồn, đã đưa ra khái niệm cấu tạo hoá học và thuyết 
cấu tạo hoá học gốm những luận điểm chính sau : 
|. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá 
trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hoá học. 
Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hoá học, sẽ tạo ra hợp chất khác. 
Thí dụ : Công thức phân từ C+H,Ö có hai công thức cấu tạo (thứ tự liên kết khác 
nhau) ứng với 2 hợp chất sau : 
H;C -Q-CH;: : đimeryl ete, chất khí, không tác dụng với Na. 
H;C~- CH:-Ù-H : ancol etylic, chát lòng, tác dụng với Na giải phóng hiđro. 
+. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hoá trị 4. Nguyên tử cacbon không 
những có thế liên kết với nguyên tử của các nguyên tổ khác mà còn liên kết với 
nhau thành mạch cacbon. 
[hi dụ : 
CH:-CH;-CH:-CH: :  CH¡: Ca : CH:-CHạ.. — 
_ | CH 
CH¡ CH -CHa Z” 


[mạch khũng nhành] (mạch có nhành)] (nạch vòng) 


_ 


3. Tỉnh chất của các chất phụ thuộc vào thanh phần phân tử (bản chất, số lượng 
các nguyên tử) và cầu tạo hoá học (thứ tự liên kết các nguyên tử). 

Thi dầu : 

= Phụ thuộc thành phần phản tử : CHỊ, là chất khí dễ cháy, CCI, là chất lòng 
không cháy ; CH:CI là chất khí không có tác dụng gây mê, còn CHC]; là chất 
lủng cú tác dụng gây mẻ. 
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— Phụ thuộc cấu tạo hoá học : CH:CH;DH và CH:ÓCH; khác nhau củ về tính 
chất vật lí và tỉnh chất hoá học. 


2. Đồng đẳng, đồng nhân 

a) Đồng đẳng 
Các hiđrocachon trong dãy : CH.,, C:H,, C;H;, C.H.¡, C:H;¿,..., C.H-„,2, chất 
sau hơn chất trước một nhóm CH+ nhưng đếu có tính chất hoá học tương tự nhau, 
Các ancol trong dãy : CH:OH, C;H.OH, C;H:OH. C,HUOH...., C.H:, ;¡iØH 
cũng có thành phần hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CHÍ: nhưng có tính chất 
hoá học tường Tự nhau. 
e Khái niệm : Những hợp chất có thành phần phân từ hơn kém nhau một hay 
nhiều nhôm CHa nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau là những chất đồng 
đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đăng. 
e« Giải thích : Mặc dù các chất trong cùng dãy đồng đẳng có công thức phân tử 
khác nhau một hay nhiều nhóm CH- nhưng đó chúng có cấu tạo hoá học tương 
tự nhau nén có tính chất hoá học tương tự nhau, 

b} Đăng phản 
Etanol và đimetyl le là hai chất khác nhau (có tính chất khác nhau) nhưng lại 
có cũng công thức phân từ là C;H,Ð. 
Metyl axetat (CH;COOCH;¡, etyl fomiat (HCOOC,H¿} và axI propionic 
(CH:CH;COOHI] là ba chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân từ là 
C;HzÐÖ;. 
« Khải niềm : Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phản từ là 
những chất đồng phân, 
e Giải thích : Những chất đồng phân tuy cổ cùng công thức phân tử nhưng có 
cấu tạo hoá học khác nhau, chăng hạn etanol có câu tạo H;C-CH:—-Ø-H, còn 
đimeiyl ete có cấu tạo HạC-O-CH¡:, vì vậy chúng là những chất khác nhau, có 
tính chất khác nhau, 


II - LIÊN KẾT TRONG PHẢN TỦ HỢP CHẤT HỮU CƠ 

1. Các loại liên kết trang phản tử hợp chất hữu co 
Theo Li-uýt (Lewis), các nguyên tử có xu hướng dùng chung electron để đại 
được 8 electron (đối với H chỉ cần đạt 2 clectron} ở lớp ngoài cùng (quy tắc bát tử). 
Công thức có viết đầy đủ các electron hoá trị được gói là công thức LI-uÿl. 
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Thí dụ : 


H:C:H hoặc H~e=H | „62:0 hoặc ,C=0 
H H | H H 


Liên kết trong phân tử các hợp chất hữu cơ chủ yếu dựa vào sự dùng chung các 
cặp electron (liên kết cộng hoá trị). 

® Liên kết tạo bởửi / cập clectron dũng chung là liên 
kết đơn. Liên kết đơn thuộc loại liên kết Œđ. Liên kết 
đơn được biểu diễn bởi 2 dấu chấm hay I gạch nối 
giữn 2 nguyên tử. 

« Liên kết tạo bởi 2 cặp clecrmron dung chung là liên 
kết đái. Liên kết đôi gốm Ï liên kết Œ và Ì liên kết r, 
biểu diễn hởi 4 dấu chấm hay 2 gạch nối. 

« Liên kết tạo bởi Ý cẩn clectrnn dùng chung là liên 
kết hạ. Liên kết ba gốm ƒ liên kết œ và 2 liên kết 1, 
biểu diễn bởi 6 đấu chấm hay 3 gạch nối, 

« Liên kết đôi và liên kết ba gọi chung là điền kết bái. 


Nguyên tử C sử dụng obitan lai hoá để tạo liên kết œ 
theo kiểu xen phủ trục (hình 4.7a, b} và dùng obitan p để tạo liên kết theo kiểu 
xen phủ bên (hinh 4.7c). 


Hình 4.7. a), b} Xen phủ trục ; c] Xen nhủ bên 


Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết của các nguyên tử trong 
phân tử. Có cách viết khai triển, thu gọn và thu gọn nhất. 
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CÔNG THỨC CẤU TẠO 


ng đt 0 Pù: 
H—-£-E-C-È-H H-G-È~Œ=E H=E=E£-H 

| | Ì | | | Ị Í xo 

ri = H H H H H H cn 

_—_P Ÿ 

Hà H HH 
CHẠạ-CH-CH,-CH; — CH;CH;CH=CH; CHạ = CHạ 

~. ị 

CHa CHạ. 


Công thức cấu tạo khai triển : Viết tất cả các nguyên †ử và các liên kết m1ữa chúng. 
Công thức cấu tạo thu gọn : Viết gộp nguyên tử cacbon và các nguyễn tử khác 
liên kết với nó thành từng nhóm. 

Công thức cấu tạo thu gọn nhất ; Chỉ viết các liên kết và nhỏm chức, đấu mút 
của các liên kết chính là các nhóm CHỊ, với x đảm bảo hoá trị 4 ở C. 


IIl - ĐỒNG PHÁN CẤU TẠO 
1. Khái niệm đồng phân cấu tạo 
a} Thí dụ 


8 : 


` lên = 
Ko 


- 
ca . 
=.- 


Rưlazi-T-nÍ | ÈHigfwÏ miữ 
GH¡ÚH;CH;H;G8; GH,DN;0 OH,Hg: 

M 74.TZ: D1 0 äÄT gim M 74,T#; 1 Ù,#1 giTY, 
¡1174318085 (101: t,48.6;1„-116,3 GỊ: 
¡9 thắt lữa| 34 TC ; ‡2 thắt tửag)-4176 ; 


KT 


JP lự hữc chủy 410 1C !2 Rự hức cháy 184” 
Tan #g trang Tñ0g nước n E,5 1 dt THÙN nước 
ở!5°E;... _— đz20”, Gâp mé,. 


_— ” 5 _—— 
TT nh V2 
“TS =—— E~« .. . 


: vi : 
TH KG CS T-' - đan VV 
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h) Kết luận 
Butan-l-öl và điếtv] cte có cũng côn g thức phản tử C.H„O nhưng do khác nhau 
về cấu tạo hoá học nên khác nhau về tính chất vật lí và tỉnh chất hoá học. 


Vậy, những hợp chất cớ cũng công thức phản tử nhưng có cấu tạo hoá học khác 
nhan gọi là những đồng nhân cấu tao. 


2. Phân loại đồng phân cấu tạo 
3) Thí dụ 


Khác về bản chất nhỏm chức 


ki ĐO AEIOIEH Ét,oÈ Q.9P:ÊH, CH;OCHCH, 


CH;CH,CH/CH, 
OH QH CH; CH; 
GHzUHGH TH PC L2 SP A GẦ, _—CH;:CGH:OGH:GH; 


2H CHa 


=.. 


Khác về vi trí nhỏm chức 
h) Kết luận 
Những đồng phân khác nhau về bản chất nhóm chức gọi là đồng phân nhòm 
chức. Những đồng phản khác nhau về sự phần nhánh mạch cachon gọi là đồng 


phân mạch cacbon. Những đồng phân khác nhau về vị trí của nhóm chức gọi là 
đồng phân vị trí nhóm chức. 


IV - CÁCH BIẾU DIỄN CẤU TRÚC KHÔNG GIAN PHÂN TỪ HỮU CƠ 
1. Công thức phối cảnh 


Hình 4.8. Công thức nhối cảnh của GH-DI và GIEHa~=GH-Gi 
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Cảng thức phối cảnh là một loại công thức lập thể. 

Đường nét liên biểu điện liên kết nằm trăn mặt trang giấy. 

Đường nết đậm biểu điễn liên kết hướng về mái ta (ra phía trước trang giấy Ì, 

Dưỡng nết đứt biểu điễn liên kết hướng rà xa rất ta (ra phía sau trang giấy), 
2. Mô hình phân tử 

SG CAN tEto2Z a) Mũö hình rủng 
Các quả cầu tượng trưng cho các nguyễn 
tử, các thanh nổi tượng trưng cho các liên 
kết giữa chúng. Góc giữa các thanh nối 
bảng gúc lại hoá. 
h) Mö hình đặc 
Các quả cầu cắt vất tượng trưng cho các 
nguyễn tử được ghếp với nhau theo đúng 
vị trí không man của chúng. 


- ứng ác. 
s° ñj 1A... 


V - ĐỒNG PHÁN LẬP THỂ 
1. Khái niệm về đồng phân lập thể 
ä} Thị dụ 


Ứng với công thức cấu tạo CHCI = CHCI có hai cách sắp xếp không gian khắc 
nhan dẫn tới hai chất đồng nhân : 


GIg = fdiclnelen 
LÊN vn Bù,5 ; b x ĐI, IaiSi 


4 
G== 
sỉ k- 
H & 
Íraris ~ đirloeten 
1¬„~ 50,5 ; !, 48,3 ["G] 


Hinh 4.9. Đồng phân lận thể của CRÍỎI = GHI 
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h) Kết luận 


Đồng phân lập thể là những đồng phản có cấu tạo hoá học như nhau (cùng công 
thức câu tạo) nhưng khác nhau về sự phản bố không gian của các nguyên tử 
trong phân tử (tức khác nhau về cấu trúc không gian của phân tử). 


2. Quan hẽ giữa đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể 
- '\vÀ© Đự 
O© sả 
C) z 


Cùng cầu ¡ tạo hoá học. Khác 
nhau. về cả câu trúc không gian - 


3. Cấu tạo hoá học và cầu trúc hoá học 

Ciẩu tạa haá học cho ta biết các nguyên tử liên kết với nhau theo thứ tự nào, bảng 
liên kết đơn hay liên kết bội, nhưng không cho biết sự phản bế trong không gian 
của chúng. Cấu tạo hoá học được biểu diễn hơi công thức cấu tạo. 

Câu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử hợp thành cấu trúc hoá học, 
Câu trúc hoá học vừa cho biết cấu tạo hoá học vừa cho biết sự phân bế trong 
khỏng gian của các nguyên tử trong phân tử. Cấu trúc hoá học thường được 
hiển diện bởi công thức lân thể, 


BÀI TÂE 


¡_ ä) Liên kết cộng hoá trì là dì ? | 
h) Hãy cho biết mỗi liên quan giữa số cặp electran dùng chung của mỗi nguyên tử các 
nguyễn tổ C, Ö, H, GI với số elertror hoá trị của chúng trong phản tử hợp chất hữu cơ. 
Giải thích. 

. Đựa vào cẫu tạo và tính chất của nguyên tử, hãy qiải thích vì sao 
a) cacbon chủ yếu tạo thành liên kết cộng hoä trị chứ không phải liên kết lon. 
h) cacbon có hoá trị IV trong các hợp chất hữu cd. 

¡.. Hãy viết công thức eleotron và công thức cấu tạo các phản tử sau : CH;CI, CH/O, CHL:O, CHẠN., 


tà 
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4. a) Liên kết đơn là gi, liên kết bội là gi 7 
h} Khi etilan cộng với brom thi liên kết œ hay liên kết r của nó hị phả vỡ, vì sao 7 
c) Hãy viết công thức cấu tạo khai triển vä công thức cấu tạo thu qọn nhất của các hợp 
chất sau : C;Hạ, CHyGHO, CH;COOC;H;, CHẠCN, biết rằng trong phân tử của chúng 
đều có liên kết bội. 
_a] Chất đồng đẳng là gi ? 
h) Hãy viết cũng thức phân tử của một vài hợp chất đồng đẳng của CaHa và công thức 
tổng quát cho cả dãy đồng đẳng đó. 
6. a) Chất đồng phân là gi ? 
b} Dụng sơ đồ phân loại đãng nhân cẩu tạo ở mục III.2, hãy viết công thức cấu tạo các 
đồng phần ứng với mỗi công thức phân tử sau : G.H;GI, C„Hạ. 
c} Trang số gáp đồng phân cấu tạo của G,Hạ, cấu tạo não có đồng phân lập thể ? Hãy 
viết công thức lập thể của chúng. 
7. a) Hãy viết công thức nhối cảnh của metanoi (CH:OH) và của clarofom (CHCI;}., 
bị Hãy viết công thức phối cảnh của øtan và etanai. 
8. Những cũng thức nào dưới đây biểu diễn cùng một chất ? Hãy dùng công thức lặp thể 
để minh hoạ cho ÿ kiến của mình. _ 


9. Hãy vẽ mỗ hình rỗng các phân tử mà công thức phối cảnh của chúng được trình bảy ở 
hinh 4.3. 

1ũ.Câu nào dưới đây phần ảnh đúng khái niệm về chất đồng phân ? 
À. Những hợp chất có củng phân tử khối nhưng có cấu tạo hoá hạc khác nhau gọi là 
những chãt đồng nhân. 
B. Những hơn chất có củng công thức phân lử nhưng có cấu tạo hoá học khác nhau qọi 
la những chất đẳng phản. 
C. Những hợp chất có củng công thức phân tử nhưng cỗ cấu trúc hoá học khác nhau 
gọi là những chất đồng phản. 
Ú. Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức nhân tử gọi là những chất 
đồng phản. 
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PHÁN ỨNG HỮU CƠ 


« Biết cách phản loại phản ứng hữu cơ dựa vào sự hiến đối phân tứ 
chất đấu. 
« Biết các kiểu phản cất liên kết cộng hoá trị và một vải tiểu phản 
trung giăn. 
I- PHÂN LOẠI PHÁN ỨNG HỮU CƠ 
Dựa vào sự hiến đổi phân tử hợp chất hữu cơ khi tham gia phản ứng người ta 
phản phản ứng hữu cơ thành các loại sau đây, 
phân tử hữu cơ bị thế bởi một hoặc — H;C-OH+H-=Br -> HC-Br+HOH 
một nhốm nguyên tử khác. 
2. Phản ứng công 
Phân tử hữu cơ kết hợp thêm với các ˆ HC=CH +2H; -ÈÈ; H,C-CH; 
nguyên tử hoặc phân tử khác. 
öênggháiu nay ft! H;C-CH; 5€, H,C=CH;+H;O ' 
Một vài nguyên tử hoặc nhóm „mm 
nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử. H OH 
Ngoài ra còn có phản ứng phân huỷ : CH, TỔ nga 2H¿ 
Phân tử bị phá huỷ hoàn toàn thành aH 0 +5FE. —x 4C + I0HF 
các nguyên tử hoặc các nhãn tử nhỏ. SỐ bại 
II - CÁC KIỂU PHÁN CẮT LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ 
1. Phân cắt đồng li Ị 
Trong sự nhân cãi đồng lí, đổi electron : 
CI-LCI -#)28051, cl¿ Cứ dùng. chung được chia đều cho hai | 
nguyên tử liên kết tạo ra các tiếu phản 
HzC++H +CÍ'Ờ —+~ HjC+ HCI mang electron độc thần gọi là gốc tự do ị 
3006, Gốc tự do mà clectron độc thân 
CH: - - HẠ + CH: ——>H.-H,C'+'CH, nguyên tử cacbon gọi là gốc cacbo tự do, 
đ HD Góc tự do thường được hình thành nhữ 


Gốc CH;, CH:CH; gọi là gốc cacbotựdo — ánh sáng hoặc nhiệt và lì những tiểu 
phân có khả năng phản ứng cao. 


130 52tH11-NE4 


http://tieulun.hopto.org 


2. Phân cắt dị li 


Trong sự phân cắt dị lí, nguyên tử có độ âm điện lớn hơn chiếm cả cặp electron 
dùng chung trở thành amion còn nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn bị mất một 
clectron trử thành catron. 
Cation mà điện tích dương ữ nguyễn từ TƯ = 
cacbon được gọi là cachocafiion. và: ÔN HỆ nến To G KẾ SUIỆ” 
Cacbocation thường được hìnhthảnhdao  _. -¿ /*. 4... JEẾg 
tác dụng của dung mỗi phân cực. (CH;);Cj~ Br: —> (CHạ);C° + :ậ 
3. Đặc tỉnh chung của gốc cacho tự do vả cachocation 
Ciốc cacho tự do (kí hiệu là R*}, cacbocation (kí hiệu là R } đều rất không bến, 
thời gian tốn tại rất ngắn, khả năng phản ứng cao. Chúng được sinh ra trong hỗn 
hợp phản ứng và chuyển hoá ngay thành các phân tử bên hơn, nén được gọi là 
các tiều phản trung gian. Người ta chỉ nhận ra chúng nhờ các phương pháp vật 
lí như các phương pháp phố, mà thường không tách biệt và cô lận được chúng. 
Quan hệ giữa tiểu phân trung gian với chất đầu và sản nhẩm nhắn ứng được thấy 


qua các thí dụ sau : 
SẢN PHẨM 


| 


CH‡ 


6611, s, | ch | c, | CHCH 


HS? gái È | _ 
.(CHjaC H —Tp—” (CH:),C† | _6H_,  |(CH.),C-OH 


| 


m”=_—————-- m >~ưm-mm ==- mm Tm==—— 


BÀI TẬP 
1. Thế nảo là nhản ứng thể, phản ứng cộng, phản ứng tách, phản ứng phân huỷ trong hoá 
hữu cơ ? Cho thí dụ minh hoa. 
¿. Hãy viễt sữ đồ các nhản ứng sau và qhi rõ chúng thuộc loại phản ứng não, 
8) Nung nông khí stan cỏ xúc tắc kim loại, thu được etilen và hiđro. 
b} Đốt chảy pnropan (G2Hạ} tạo thành GÔ, và HC). 
c) Cho etilen tác dụng với nước ở nhiệt độ cao có axit xúc tắc, thu được etanol. 
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3. Trong các phản ứng sau, trưởng hợp nào xảy ra sự phân cắt đồng li, trường hợp nào 
xây ra sự phân cất dị li ? 
a) Sự điện li của nước; bị Tia tử ngoại biến O. thành 0s; — c) Cộng HCI vào elilen. 
4. Hãy ghi chữ Ð (đúng) hoặc Š (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 


À. Nguyên tử cio là một gốc tự do.[ ] Œ. Nguyễn tử heli là một gốc tự đo.[ ] 
B. Tiểu phân H:C:CI: là một gốc tự do.[ ] D. Tiểu phản H:O: là gốc tự da.[ ] 
vệ 


5. Cho các tiểu phân sau đây : qốc tự do hiẩroxvl, nguyên tử cla, gốc metwl, anion hiđroxyl, 
añlön cdiorua, catlon amoni, catton metyl. 
ä) Hãy viết công thức cấu tạo của chúng. 
b} Hãy viết công thức Li-uýt (với đầy đủ các elactrnn hoá trị) của chúng và nói rõ tiểu 
phản nào mang electron độc thân, tiểu phản nào mạng điện tích ảm, tiểu phân nào 
mang điện tích dưỡng, vì sao ? 

&. Hãy viết đẩy đủ phương trình hoả học các phản ứng cho trong sơ đồ ở mục lÍ.3 của bài 
học và chỉ rõ đâu là gốc cacbo tự do, đầu là cacboecation. 
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XÚC TÁC TRONG PHÁN ỨNG HỮU CƠ 


Đa số phản ứng hữu cơ xảy rả chăm, vì vậy thưởng phải thực hiện ở nhiệt độ cao và dùng 
xúc tác để tăng tốc độ phản ứng. Thí dụ : 

Phản ứng giữa axit axetic và etanol hấu như không xảy ra nếu không cỏ axit 
sụnfuric xúc tác. Trong trưởng hợp này, xúc tác và các chát phản ng cùng ở trong mội 
pha (nha lỏng) nên gọi là xúc tác đồng thể. 

HIiken bột làm tăng tốc độ nhân ứng cộng H; vào liên kết đi của etilen, Miiken hát ở nha 
rắn, Ha và C;Hx ở pha khí. xúc tác và chất phản ứng ở các nha khác nhau nên gọi là xúc 
tác dị thẻ. 

Xúc tác thưởng tương tác với chất đầu tạo ra tiểu nhân trung gian có khả năng phản ứng 
cao do đó làm cho phản ứng xảy ra theo một con đường khác dễ hơm, nhanh hơn sơ với 
cạn đường không có xúc tác, 

Trong cơ thể sống, chẳng hạn cơ thể người, nhiệt độ chỉ khoảng 372C, áp suất thưởng, 
BH gản hằng 7, vậy mà luôn xảy ra những phản ứng hoá học mà ở ngoài cơ thể trong 
những điều kiện như vậy không thế xảy ra được, chẳng hạn như phản ứng thuỷ nhân chất 
béo, thuỷ phân tỉnh hột,... Sứ dĩ như vậy là vì trong cơ thể sống có các xúc tác sinh học 
(enzim) làm tăng tốc độ phản ứng lên từ 10? đến 10!° lẫn so với phản ứng không được 
xúc tác. 
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LUYỆN TẬP 
Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ 


« Biết cách biếu diễn công thức cấu tạo và cấu trúc không gian của 
các phân tử hữu cơ đơm giản. 
e Biết nhãn biệt các loại đẳng phản cấu tạo và đông phân lập thể. 


¡- KIẾN THỨC CĂN NĂM VỮNG 


Công thức ..i tạo 


_ Củng thức Li-uyt thu qon nhải 


Củng công thức phân tử, 
cùng công thức cầu tạo, . 
khác nhau: về cầu trúc 


không. gian ‹ của phân tử, 
ĐÔNG 3 PHÂN LẬP THỂ 


Đống phên vi nhôm chứ 
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II - BÀI TẬP 


1. 


Hãy nêu nguyễn tắc và cách thức tiến hành của từng phương pháp tách biệt và tỉnh chế 
hợp chất hữu cũ đã học. Hãy đưa ra những thí dụ mà em biết vẽ việc áp dụng các 
phương pháp đó trong thực tế. 


.. Hãy thiết lập công thức phân tử của các hợp chất A và B ứng với các số liệu thực nghiệm 


sau (không ghi 3%0I. 
a) G:58,58%, H:4,06%, N; 11,36%, da,co, = “7/3 


bì C:39/81%, H:8,68%, dg,cọ, =104 


, Parametadion (thuốc chống co niậti) chứa 53,45%6G, 7,01742H, 8,8272M còn lại là Q, cho 


hiết nhân tử khối của nó là 153. Xác định công thức phân tử của hợp chất. Vì sao phân 
tử khối của các hợp chất chứa C, H, O là số chăn mà phản tử khối của parametadion 
lại là sẽ lễ (không kế phần thắp nhân) ? 


. Với công thức phân tử GH;O- một học sinh biểu diễn sự hình thành liên kết cộng hoá 


trị bằng các công thức sau : 
HC: HIỐG:G H:IGGH 
L H 
a) Tỉnh tổng số elactron hoá trị của các nguyên tử trang phản tử đã cho và cho biết công 
thức: nào viết thừa hay thiếu electron hoả trị. 
bị Mếu thay các cặp electron liên kết bảng các qạch nỗi thì công thức nào phủ hợp, 
công thức nào không phủ hợp với những luận điểm của thuyết cấu tạo hoá học ? 


. Gông thức cấu tạo thu gọn nhất của một số hợp chất như sau ; 


TỦ VỊ sơn. Tơ đ ÀN na 
ä] bị} ¿} d) 


a) Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của chúng. 
b} Hãy viết công thức phối cảnh của hợp chất (b) và (6|. 


. Hãy ghi chữ Ð (đúng) hoặc 5 (sai) vào dâu [ ]ỏ mỗi câu sau : 


a) Cấu tạo hoả học chỉ cho biết thứ tự liên kết các nguyên tử trong phân tử. [ ] 

b} Cấu tạo hoá học cho biết thứ tự và bản chất liên kết các nguyên tử trong phản tử. [ ] 
c) Gấu trúc hoá học chỉ cho biết vị trí không gian của các nguyên tử trang phân tử. [ Ì 
d) Gấu trúc huả học cho biết thứ tự, bản chất liên kết và vị trí không gian của các nguyễn 
tử trong phản tử. [ ] 
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OCACBC )N NO 


1 ấu trúc và đanh phắp của ankan và xicloankan. 

[1 Tính chất vật lí và hoá học của ankan và xicloankan. 

T1 Phương phâp điểu chế, ứng dụng của ankan vã xicloankan. 
Hiđracachon no (còn gọi là hiđrgcacbon bão hoài là hiđracacbon: mà trong nhân tử 


chỉ s6 các liên kết đơn G-C. Hifracacbon no với mạch cacbon hở {khẳng vòng} gọi là 
ANRAM. Hiđracacbon no với mạch cachan vũng gọi là X#ICLOAHEAM. 


Hiđrocacban nơ là nguồn nhiên liệu trạng yếu đối với cạn người và cũng là nguồn nguyễn 
liệu quan trạng của cũng nghiệp hoá chất. 


* Khi cầu hay lên nhữ không khí bản trong được đốt nòng bài propan 
* 2» IMetyildecan, xiclapropan, xielahutan, xicinnentan, xiolahexan, aclađacari 
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2. 


ANKAN : | 
ĐỒNG ĐĂNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP 


& Biết sự liên quan giữa đẳng đẳng, đồng phân của ankan. 
s Biết gọi tên các ankan với mạch chỉnh không quá 1Ù nguyên tử CC. 


_!- ĐỒNG ĐẲẢNG, ĐỒNG PHẢN 
1. 


Đồng đẳng 

Ankan : metan (CH,), etan (C:H,), propan (C;Hạ), các butan (C,H.ua). 
các pentan (CzH:s),... có công thức chung là C.H:, „+ ín > L). Chúng hợp thành 
đãy đồng đẳng gọi là đãy đồng đẳng của metan. 


Đống phân 


a) Động phản mạch cachon 


Ở dãy đồng đẳng của metan, từ thành viên thứ tư trở đi, mỗi thành viên đều gềm 
nhiễu đồng phân. 

Thí dụ : Ứng với công thức phân tử C„H,n (thành viên thứ tư của dãy đồng đảng) 
có 2 đồng nhân cấu tạo : 


butan tL: -0,5 % CH: isebutan t, :=10°C 


Ứng với công thức phân tử C;,H¡a (thành viên thứ năm của dãy đồng đẳng) có 


3 đồng phân cấu tạo : CHạ 
| 
CHAH CH- CH;: CH:- n —=(CH 3 
penian isopantan neopentan 


t„:—128,8 9;1,:38./19 + :—158/0%G:1-278%  t:-16,59;t:8.49C 


Nhận xét ; Ankan từ C,Hịa trở đi có đồng nhân cấu tạo, đó là đồng phân 
mạch cacbon. 
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bì Bặc của cachon 


IIFTTE mg 
H-C- ( cñ_ c"- cn- C H H- c- C"- Ch~c cw -C-H 

H H H H H H H H FCH, H 

(ankan không phản nhánh) (ankan phân nhánh) 
ĐA " một nguyễn tử C ở phân tử ankan bằng số nguyên tử C liên kết trực tiếp 
Ankan mnà phân tử chỉ chứa C bác ï và C bắc HT [ chứa C bậc III và C bậc TV) 


là anhan không nhân nhành. 
Ankan mà phân tử có chứa C bậc IHI hoặc C bậc IV là ankan phản nhúnh. 


II - DANH PHÁP 
1. Ankan không phản nhảnhỈ 

Theo TUPAC, tên của 10 ankan không phân nhánh đầu tiên được gọi như ở bảng 5.1 : 
Bảng 5.1. Tên mười ankan và nhóm ankyl không phân nhánh đầu tiên 


+.# | 


Lễ 


É 
%“ 


đi TL TẾ „vế 


(*) Trước đây ankan không phân nhánh từ C„ trở lên thường them chữ n. 
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Nhóm nguyên tử còn lại sau khi lấy bớt l nguyên tử H từ phân tử ankan, có công 
thức C.H;„.¡. được gọi là nhám ankyÌ. lên của nhóm ankyl không nhân nhánh 
lấy từ tên của ankan tương ứng đổi đuôi an thành đuôi yÌ. 


+. ñnkan phần nhanh. 
Theo IUPAC. tên của ankan phân nhánh Huệ gọi theo kiểu tên thay thể : 


Số chỉ vị trí - Tên nhảnh _- _Tên mạch \ chính. 
« Mạch chính là mạch dài nhất, có nhiều nhánh nhất. Đánh số vấn ñguyển tử 
cacbon thuộc mạch chính bắt đầu từ phía phản nhãnh sữm hơn. 

« Gọi tên mạch nhánh (tên nhóm ankyl) theo thứ tự vấn chữ cải. Số chi vị trí 
nhánh não đặt ngay trước gạch nổi với tên nhánh đó. 


ThÍ du Ï - 
CH;: 
‡ 3 2l 3 3 : 
| 
CHạ CH; CH; CH; 
2~metylpbropan 2,2-đimetylpropan 2.,Ä-dimetylpentan 
TÌi tin 2 : 


nay ä3 __#* 3 F: Ì 


CH;- CHạ—- CH- CH- CH¡: 
hạ: - 53. —' 1| | 


Ì 
, CH: 


3—-etyl=2-metylnentan 
Chọn mạch chính : 
Mạch (a): 5C, 2 nhánh | Đúng 
Mạch (b) : 5C, I nhánh | ai 
Định số mạch chính : 
Số ] từ đầu bên phải vì đầu phải phân nhánh sớm hơn đầu trải. 
Gai tên nhánh theo vẫn chữ cái (nhánh etyl gọi trước nhánh metyl) sau đó đến 
tên mạch C chính rồi đến đuôi ứn. 
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BÀI TẬP 

1. Hãy điễn chữ A vào sau tên thông thường, chữ B vào sau lên thay thể và G vào sau tên 
tqốc - chức. 
aị pentan[ ]; b] isppentan[ ] ; C] neopentan [ ]:; 
dị 2-metylpronan [ ] : 6) isobulan [ ] ; g) 3S metlpentan [ ] 

2. Hãy viết công thức nhân tử cắc ankan chứa : 
a) 14 nguyên tử C ; bị 2B nguyên tử C : c} 14 nguyên tửH ; d) 28 nguyên tử F. 

3. Ứng với propan có hai nhóm ankyl là propyl và isoprapvl. Hãy viết công thức cấu tạo 
của chúng và cho biết bậc của nguyên tử cacbon mang hoả trị tự da. 

4. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên theo ILIPAC các ankan có công thức phản tử sau : 


8} GuH.ạ : h} CaH:a : G] CgHàa. 
5. Hãy viễt công thức cầu tạo thu gọn và thu gọn nhất của các chất sau : 
äJ Isopentan ; b} neopentlan ; ¿) hexan ; 
dị 2,3-đimetylbutan ; e) 3-etyL-2-metylheptan ; 8} 3,3-đietvlpentan 
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ƠNG ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO Ở ANKAN 


EuHlasa : 


Nếu kế cả đồng phân lặp thể (đẳng phân quang học] thi số lượng đồng phân còn 
lớn hơn nhiễu. Để viết đúng và đủ các đồng phân cấu lạo của một ankan có dưới 
10 nguyên tử C trong phân tử, ta có thể tự làm được. Còn để tính ra số lượng 
đồng phân cấu tạo của một ankan chứa nhiễu nguyên tứ C hơn, chắc chắn cản 
phải có sự hỗ trợ của máy tính. 
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ANKAN : 
CẤU TRÚC PHÂN TỪ VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


® Biết sự hình thành liên kết vã cấu trúc không gian của ankan. 
e Biết mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất vật lí của ankan. 


¡ - CẤU TRÚC PHÁN TỪ ANKAN 
1. Sự hình thành liên kết trong phân tử ankan 


b) 


Hình 5.1. Sự hình thành liên kết ủ nhân tử CH; (a) và ỗ phân tử G1 (b) 
Các nguyên tử C ankan ở trạng thái lai hoá sp”. Mỗi nguyên tử C năm ở tâm của 
tứ diện mà 4 đỉnh là các nguyên tử H hoặc C- liền kết C-C, C-H đều là liên kết ø. 
Các góc hoá trị CCC, CCH, HCH' đêu gắn bằng 109,5”. 
a) Múó hình phản từ 


Hình 5.2. Mô hình phân từ propan., buian uà isoabutan. 
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hì Câu dạng 


Hinh 5.3. G.,H; : aJ Cấu dạng xen kẽ ; hJ Gấu dạng che khuất 
C„zH,„: 6) Gấu dạng xen kẽ ; đỊ Cấu dạng cha khuất 

e Các nhóm nguyên tử liên kết với nhau bởi liên kết đơn C—C có thể quay tương 

đối tự đo quanh trục liên kết đó tạo ra vô số dạng khác nhau về vị trí tương đổi 

trong không gian gọi là các câu dạng. 

e Cầu dạng xen kẽ bên hơn cấu dạng che khuất. 

ø Cúc cấu dạng luôn chuyển đổi cho nhau, không thể cô lập riêng từng cấu dạng được. 


II - TÍNH CHẤT VẬẤT LÍ 


1. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng 
Bảng 5.2. Hằng số vật lí của một số ankan 


Ề Tên ¡ Ễ 1 xi te La 
Pentan _ i CHẠ [CH:RGH: 


0,718 (20°C] 


e Ôj điều kiện thường, các ankan từ C, đến C,„ ở trạng thái khí, từ C. đến khoảng 
Cà ở trang thái lông, từ khoảng C¡¿ trở đi ở trạng thải rắn. 


1ắ1T 


hffp://tieulun.hopto.org 


s Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của ankan nối chung đều 
tăng theo số nguyên tử cacbon trong phản tử tức là tăng theo phân tử khối. Ankan 
nhẹ hơn nước. 


2. Tỉnh tan, màu vả mùi 
« Ankan không tan trong nước, khi trộn vào nước thì bị tách thành lớp nỗi lên 
trên nên người ta nói chúng kị nước. Ankan là những dung môi không phân cực. 
hoà tan tốt những chất không phản cực như dấu, mỡ,... chúng là những chất ưa 
dầu mỡ và ưa bám dính vào quần, áo, lông, đa. Những ankan lỏng có thể thấm 
được qua da và màng tế bào. 
se Ankan đu là những chất không màu 
ø Các ankan nhẹ nhất như metan, etan, nropan là những khí không mùi. Ankan 
từ Cs—C¡„ có mùi xăng. từ C¡y-C¡¿ có mùi dẫu hoá. Các ankan rắn rất ít bay hơi 
nên hầu như không mùi. 


BÀI TẬP 


1. Dựa vào hình 5.1, hãy vẽ mô hình rỗng và mô hình đặc của CH¡ và C:H;. 
2. Bạn em đang phân vân không hiểu 2 công thức dưới đây biểu diễn 2 chất khác nhau 
hay củng mỗi chất : 


H Br 
F—C-Er F=C-H 
| Ỉ 
H H 


a| Em hãy nêu ý kiến của mình và giải thích chủ hạn. 
bị Hãy trình bảy cách thức giải bài tập này bằng mỗ hình làm từ những chất liệu có sẵn 
quanh ta. 
3. Những công thức cấu tạo nào dưới đây biếu diễn cùng một chất, vì san ? Hãy gọi lên 

chúng và chỉ rõ bậc của từng nguyễn tử C. 

| 
a) CHỈ: ' Vẽ nử ` ho S.. b) CH; 1 CH„CHCH: c]} CHẠGH GHCH;CHa 

GH, CHạ CH„ 


CH+¿ CHẠCH; 
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[r-: | | 
g) CH;:HCH¿LCH;CHà 8} VN sua ET cìng q) CHaCHCH;CHa 
CH. CH CHạ 


4. Biết rằng thănh nhấn chủ yếu của xăng dấu là hiđrocachon. 
a) VI sao xăng dấu phải được chứa trong các bình chứa chuyên dụng và phải bảo quản 
ở những kho riêng 7 
bị} Vì sao các tàu chở đầu khi bị tai nạn thưởng gảy ra thắm hoa cho một vùng biển 
rất rằng ? 
6} Vĩ sao khi các chỉ tiết máy hoặc đồ dùng bị bẩn dấu mỡ người ta thưởng dùng xăng 
hoặc dầu hoả để lau rửa ? 
d} Vi sao khi bị chảy xăng dầu không nên dùng nước để dập ? 
5. Hãy ghi chữ Ð (đúng) hoặc 5 (sai vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 
ä} Heptan không tan trong axit sunfuric loãng. [ Ì 
b} Heptan tan tốt trang HS, nguyễn chất. [ ] 
c) Haxan tan trong dung dịch NaOH đặc. [ ] 


dì Hexan tan tốt trong benzen. [ ] 
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ANKAN : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, 
ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DUNG 


« Hiểu tính chất hoa học của ankan. 
« Biết phương pháp điều chế và ứng dụng của ankan. : 


I - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
Í phân tử ankan chỉ có các liên kết C — C và C — H. Đó là các liên kết œ bến 
vững, vì thế các ankan tương đối trợ về mặt hoá học : Ở nhiệt độ thường chúng 
không phản ứng với axiL, bazơ và chất oxi hoá mạnh (như KMnO,). Vì thế ankan 
còn có tên là parafin, nghĩa là ït ái lực hoá học. 

Dưởi tác dụng của ánh sáng, xúc tác và nhiệt, ankan tham gia các nhàn ứng thế, 
phản ứng tách và phản ứng oxi hoá. 

1. Phản ứng thế 
Khi chiếu sáng hoặc đốt nóng hỗn hợp melan và clo sẽ xảy ra phản ứng thế lần 
lượt các nguyên tử hiđro bảng clo : @® 


metyl clorua (clometan} 
CH.CI+Cl, -> CH,CI, + HCI s.^ 
metvilen clorua (điclormetan] 
CH;C1; + Cl; —* CH(I; + HL] 
clarofom (triclometan) 
CHCI +Cl -> CCI + HCI 
cacbon tetraclnrua [tetraclometan) 


CH„Ụ +CL -+ CH;CI + HCI =— 
_sí 


Các đồng đăng của metan cũng tham gia phản ứng thế 
tương tự metan. hỉ ri : 


Hình §.4. Co hoä meian 


CH,—CH„—CH, sàn CH;-CHCIT-CH; + CH;-CH„-CH;-Cl + HCI 
+—-clopropan, 571% 1—-clopropan, 43?% 
„IS, | : _ 
CHạ-CH;-CHẠ — 2> CH;-CHBr-CH;+CH;-CH;-CH„-Br + HE 
S7 ?4 (Chính) 1n (Phụ) 


Phản ứng thế H bảng halogen thuộc loại phản ứng halogen hoá, sản phẩm hữu 
cơ có chứa halogen gọi là đẳn xuất halosen 
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Clo thể H ở cacbon các bậc khác nhau, Broim hấu như chỉ thế H ơ cachun bậc 
cao. Flo phan ứng mãnh liệt nên phản huỷ ankan thành C và HF. lot quá yêu nên 


không phản ứng với ankan 


Cứ chế nhản ứng halopgen hoá ankan 


Phản ứng clo hoá và brom hoá ankan xảy ra theo cơ chế gốc - đây chuyên 


Bước khơi màn : 

Cl‡+C —— CPh+CP" () 
Bước nhái triển dây chuyển - 

CH; }H+CI*“ —› *CH;+HCI (2) 


"CH; + Cl ‡ Cl -> CH;CI+ CH (3) 
CH.}H+C!* ->... (2) 


Bước đứt đây chuyển : 


CP+G - s0 (4) 
'CH+CPU, CHỢ - ) 


(1) : Phản tử clo hấp thụ ánh sáng bị 
phản cất đồng lí thành 2 nguyên tử clo. 


(2) : Nguyên tử clo là một gốc tự do 
hoạt động. nó ngất lấy nguyên tử H từ 
CH¡ tạo ra HCI và gốc tự do °CH¡. 


(3): Gốc ˆ“CH; khỏng bến, nó tách lấy 
nguyên tử CỊ từ CI; để trở thành CH-CI 
bến hơn. Nguyên tử Cl* mới sinh ra ở 
phản ứng (3) lại tác dụng với CHÍ, làm 
cho phản ứng (2) và (3) lập đi lập lại tới 
hàng chục ngàn lần như một dây chuyển. 
(4) (5) (6) : Các gốc tự do kết hợp với 
nhau thành các nhân tử bền hơn. 


2. Phản ứng tách (gãy liên kết C = C và C - H) 


CH; LÃ CH; 5C, x† 


CH;CH=CHCH; + H, 
CH;CH=CH, + CH¡ 
CH;=CH; sã CH;:CH; 


Nhận xét : Dưới tắc dụng cua nhiệt và xúc tác (Cr:O:, Fe. Ph,...!, các ankan 
không những bị tách hiđro tạo thành hiđrocacban không no mà còn bị gây các 
liên kết C — C tạo ra các phân tử nhỏ hơn 


3, Phản ứng oxi hoá 


« Khi đốt, các ankan bị cháy tạo ra COs, H:O và toả nhiều tihIỆt : 


CH, + 2O, 


— CO; + 2H;O ; 


AH = -§90k 
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Các ankan đầu dãy đồng đăng rất để cháy, toá nhiều nhiệt, Khí CÓ›, hơi nước 
và nhiệt Lạo ra nhanh nên có thể gây nỗ. 

Nếu không đủ oxi, ankan bị cháy không hoàn toàn, khi đó ngoài CO: và HO 
còn tạo ra các sản nhấm như CŨ, muội than, không những làm giảm năng suất 
tũa nhiệt mà còn gây độc hai cho môi Trường, 

Khi có xúc tác, nhiệt độ thích hợp, ankan bị axi hoá không hoàn toàn tạo thành 
đẫn xuất chứa oxi, rhí ru : 


đổi; PẾC, + = : O; => COs + ín + l) H:O 


CH;+O, -ý HCHE=O+ HỒ 


II - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
1. Điều chế 
8} Trong củng nghiện 
Metan và các đồng đẳng được tách từ khí thiên nhiên và đầu mỏ (xem bài Dầu mỏi). 
bì Trong nhúng thí nghiệm 
Khi cần một lượng nhỏ metan, người ta nung natri axetat với vôi tôi xút, hoặc có 
thể cho nhôm cacbua tác dụng với nước : 


CH;COONaf(r) + NaOH() — =“'y CH.† + Na,CO, 
ñune ¿ 
Al¿z+lI2HO -> - 3CH,Ì+ 4Al(OH); 


2. Ứng dụng 
Làm nhiên liệu, vật hiệu —— ANKANMN ——> Làm nguyên liêu 


Dầu mũ hỏi tran, qhững gi 
San pha thuốp mũ 
Hến, giấy nên, giấy dấu 
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BÀI TẬP 

1. Ống nghiệm A chứa dụng dịch KOH, ống nghiệm B chứa dung dịch H;SÖ„, ông nghiệm 
C chứa dung dịch KMnØ,, ống nghiệm D chứa nước hrom. Gha vào mỗi ống nghiệm 
đó 1 mÍ octan, lắc đều rồi để yên. Dự đoán hiện tượng xảy ra ở mỗi ống nghiệm vá giải thích, 

2. Hãy viết công thức phối cảnh các chất mà mô hình của chúng có ở hình 5.4. 

3. Viết phương trình và gọi tên phản ứng của Isobutan trong các trưỡng hạp Sau : 

a) Lấy 1 mọi isobutan cho tác dụng với 1 moi clo có chiếu sáng. 

bì Lấy 1 mai isohutan đun nông với 1 mol brom. 

c) Nung nóng isobutan với xúc tác CraO„ để tạo thành CạHạ (isobutilen). 
đì Đối isobutan trang không khi. 

4. Đốt chảy hoàn toàn một mẫu hiđrooacbon người ta thấy thể tích hơi nước sinh ra qấp 
1,2 lần thể tích khí cacbonie (đo trong cùng điều kiện]. Biết rằng hiđracacbon đó chỉ tạo 
thành 1 dẫn xuất manøeclo duy nhất. Hãy xác định công thức cấu tạo của nó. 

5. Trung mục ứng dụng của ankan nêu trong bài học, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ 
yếu vào tính chất vật lí, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất haá học 2 

8. Hãy ghép các cụm từ cho ở cột bên phải vào chỗ trồng trang các câu pho ở cột hên trải : 


a] Trong bặt lửa gas có chữa các ankan.... À. Da Ta 
bị Trong binh qas để đun nấu có chứa các ankan..... B, Ca — Ca 
Œ) Trong dẫu hoà có chứa các ankan..... G. Ca~— Cạn 
đ} Trong xăng có chứa các ankar..... D, Gịn— Ôag 
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ANKAN VẢ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 


Thể giới càng hiện đại, cảng văn minh thì cảng tiêu thụ nhiễu năng lượng. Mguôn nhiên 
liệu nảo là quan trọng nhất trong việc củng cấp nhiệt năng, điện nàng và cơ năng chủ 
đới sống và sán xuất hiện nay ? 

Khí thiên nhiên mà thành phản chính là metan dùng đế đun nấu, sản xuất hơi nước để 
sưởi ấm cho cư dân ở xứ lạnh, dùng chủ nhà mãy phải điện, củng cấp nhiệt cho các nhà 
máy luyện kim, phản đạm, gốm sử,... Khí thiên nhiên hoá lông [LNGI và khí mỏ đâu hoà 
làng (LPŒ} mà thành nhẫn chủ yếu là propan và bulan ngày nay đã trở thánh n guận nhiên 
liệu nhố biến, tiện dụng trong đời sống và sản xuất, Xăng, râu hiện chưa có đãi thủ cạnh 
tranh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Theo trắc tỉnh, hiện này khí thiên nhiễn và câu 
mỏ cung cấp tới khoảng 70%, còn các nguồn khác như than đã, nước, năng lLỳng hại 
nhản chỉ cung cấp khoảng 30%% tổng năng lượng mà loại người sử dụng, 

Khi metan, thành phản chính của biogas, thoát ra từ sự phản huỷ yếm khí các chất hữu 
cơ trong các hể ú phản rác, ngày nay cũng đã trở thành nguồn cụng cấp năng lượng quan 
trạng cha nhiều trang trại, hộ nông dân ở nhiều nơi trên thể giới. 
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XICLOANKAN 


« Biết cầu trúc, đẳng nhãn, ranh pháp của một số monaxicloankan. 


s« Biết tính chất vật lí, tính chất hoá hạc và ứng dụng của xiclnankan. 


I- CẤU TRÚC, ĐỒNG PHÁN, DANH PHÁP 

1. Cấu trúc phân tử của một số monoxicloankan 
Cũng thức phân tử và cấu trúc một số monoxicloankan không nhánh như sau : 
Công thức phân tử : CaHạ GạH; GzHan 2E, 


Công thức cấu tạo : 


Mô hình rỗng : 


Mö hình đặc : 


Tên qọi : Kiclonranan xlflobutan xIclopentan xIclohgxan 
Xicloankan là những hiđrocacbon no mạch vòng 

xlrloankan có | vòng (đơn vòng) gọi là ironoxicloankan. Xieloankan có nhiều 
vòng (đa vòng) gọi là nalixicloankan 

Manoxicloankan có công thức chung là C„H..(n > 3], 

Trừ xIclopropan, ử phân tử xicloankan các nguyên tử cacbon không cùng nằm 
trên một mặt nhăng. 


2. Đống nhân và cách gọi tên monoxicloankan 
a) Quy tác 


— 


—. c— : Lá — 


m 


Số chỉ vị trí~ Tên nhảnh_ | - Xiclo + Tên mạnh chí 


Mạch chính là mạch vòng. Đánh số sao cho tổng các số chỉ vị trí các mạch nhánh 
là nhỏ nhất. | | | 
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h) Thí dụ 
hân ứng với công thức phân tử C,H, là : 


Một số xicloankan đồng p 
N.: X 


xiclohexan metylxiclopenlan  1,2-đimetykiclobutan 1,1,2-trimetybiclapropan 


II - TÍNH CHẤT 
1. Tính chất vật lí 


— TK TL “=7 xẻ ==Ắ=—:.'NÏN vn ch 6c. 
_ lj Š sa ._ " "5... à lÍ 
Mi lÌ vai = tan”. Í ma TT, 4 
: ] uc 
M= ]1':— ` 
mm... “FỈ 
== "` nhàn “.. 


À-£› XÃ WÝ s -=— 
So LG Ô l 


† ' 

TẢ 
“1 
lây 
'% —_Ä 


- 
LÍ 
) 
1 
Ỷ lj v1. 
J2 up 
“ˆ¬- [#1 
 H~- li TẾ, 
6=... 
ke — Ă 
— #8 
: 
L 
TT n .= 
ị _ TI 
Ì 1n» 


2. Tinh chất hoả học 

a) Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan 
AI + Hy —*“# ° ý CH;-CH+CH;  (propa) 
^ + By —————y BrCH;-CH;-CH;Br (1,3-đibrempropan) 
“N + HBr ————— CH;-CH;-CH;Br (1-brompropan)  - 
Xiclobutan chỉ cộng với hiđro : 
L] +H, —S'““ › CH-CH-CH,-CH: thun) 


Xleloankan vòng 5, 6 cạnh trở lên không có phản ứng cộng mở vòng trong những 
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h} Phản ứng thẻ 
Phản ứng thẻ ở xicloankan tương tự như ở ankan. Thi dụ : 


L> + Œœ - ®~- | >d+HC 


claxieluneriran 


( È + B„ — —~  ÈBr+ HBr 


hromxirlphexan 


cì Phản ứng oxi hoá 
| ũ 
CHạ„ + S-O¿— > nCOs+nHO ;  AH<0 
ũ 
CgH; + 90, ——> 6CO¿+6HO ;  AHE=-39475k] 
®Iclpankan không làm mất màu dung địch KMnO,. 


II - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 

1. Điều chế 
Ngoài việc tách trực tiếp từ quá trình chưng cất dầu mỏ, xicloankan còn được 
điều chế từ ankan, fhí đấu : 


ạ 
CH;[CH;],CH; ——”» #4 VỆ lo: 


2. Ủng dụng 
Ngoài việc dùng làm nhiên liệu như ankan, xIcloankan còn được dùng làm đụng 
mỗi, làm nguyên liệu đề điều chế các chất khắc, fhí cấu : 


„-.” _ : 


BÀI TẬP 
1. Hãy ghỉ chữ Ð (đúng) hoặc 5 (sai] vào đấu [ ] ở mỗi câu sau : 
a) Xicloankan là một loại hiđrocachon mạch vòng. [ ] 
bị Hlfrocacbon mạch vòng là xicloankan. [ j 
c) Công thức phân tử của monoxicioankan là (CHa}„.[ ] 
d) Công thức phân tử của xicloankan là C.Hạ„.[ ] 
e] Công thức phản tử của monoxicloankan là C„H›„. [ ] 
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.. 


g) 6 nguyên tử C ở xiclohexan củng nằm trên 1 mặt phẳng. [ ] 
h; ê nguyên tử G ở xiclohexan không cùng nằm trên † mặt phẳng. [ ] 


. Hãy sơ sảnh đặc điểm cấu tạo của 


a) xilelöpropan với propan. bị xiclohexan với hexan. 

Hãy viết công thức cấu tạo thu nọn của các xiclaankan mà công thức câu tạo thu qọn 
nhất của chúng cho ở mục Ì.2 và chỉ rõ bặc của các nguyên tử cacbon trong các công 
thức đỏ. 


._ Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiểrocacban no ứng với công thức phân tử G„H-a. 
.. Hãy phân biệt pronan và xiclopronan bằng phương pháp hoả học. 
- Khi oxi hoá hoàn toàn 7,0 mg hợp chất Á thụ được 11,2 mị khí CÔ; (đkic)} và 


3,0 mg nước. TÌ khối hơi của A so với N; bằng 2,5. Xác định công thức cấu tạo của À 
nêu khi clo hoá nó thị chỉ thu được 1 dẫn xuất manoolo duy nhất, 
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POLIXICLOANKAN HÌNH KHỐI 


Eất nhiều hợp chất thiên nhiên ftreng thực vải, động vật, dâu múi là những ppolixicloankan 
hoặc dẫn xuấi cúa chúng, Nhiều chất có cầu trúc giống nhụự các khối đa diễn. Thí dụ 
ađamantan tách được từ dâu mô. Các nhà hoá học còn tổng hợp ra được những 
nolixiclnankan hình khỏi rnà các mặt là tam giác, từ giác hoặc ngũ giác. 

Cũng giống như monoxicloankan, các pol:ixiclaankan đa diện nếu gốm các vòng 3, 4 
cạnh thi rất kém bến, nếu gốm các vòng 5, 6 cạnh thÌ bên hơn nhiều. Thật vậy, 
tetrahedran, C„H„, chủ đến nay chưa điệu chế được, mặc dù dẫn xuất tetraerf-huty| của 
nö thi đã được biết, Prisinan, C.H,, lđiều chế được vàn năm 1873], là mội chất láng rễ 
nổ. Cuban, CaH,, tiểu chế nam 19641, là chải rần nóng cháy ớ 11D — 131%. 
Pentaprisman, C,nHị„¿ (điều chế nằm 19811, nông chấy ở 128 - 129%. Adamantan, 
C¡aH‡v. nóng cháy ớ 168C. Dodecahedran, C;nHa¿ [điều chế năm 1981) ứ dạng tỉnh thể 
bên vững, không nóng chảy. 
hlgười ta tổng hợp ra những 
polixicloankan xinh xản như 
hình bên không chí vì mục 
dịch nghiên củu lí thuyết mà 
còn bởi hị vọng tim được 
những ng dụng thực tế Irong 
lĩnh vực y dượy, hán dẫn, chất 
nố,... Chẳng hạn; một vài ciẫn 
xuấi của ađamanlan đã dược 
đùng làm thuốc trị bệnh dío ví 
rut ãny rã. 
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LUYỆN TẬP 
Änkan và xicloankan 


s Ôn luyện về cấu trúc, danh nhắp ankan và xicloankan. 
® Biết sự tương tự và sự khác biệt về tính chất vật lí, tính chất 
hoá học và mg dụng giữa ankan với xicloankan. 


I - KIẾN THÚC CẨN NẮM VỮNG 


= —= = —=——- — = 
_ —————nm————— 
ò—_ = mm=—mmmmmmmazxợợẹa-.TïỶï-nrỶraẫ=em=aEễETEeễEễE ˆ ¬— —= —=— 


<: XICLOANKAN sex Hạ, 


thế on Ũ %w% chỉ _ 5 Tên xi h mc h T5 
pHấP vịui nhánh | chỉnh |. 


1C = Công thức chung C.H:, .+ = Công thức chung C.H.. 
“=“..ˆ— Csm' tạn thành mạch hở, chỉ có các liên | — Csp” tạo thành mạch vòng, chỉ có các 

£ au | kếLơp _c và đc -n liên kết đc và Œn_n : 
—= | — Mạch cacbon tạo thành đường gấp khúc, ¡ =(CH.),:n=3, ÉẴ£C = gñữn : | 


xa Phec — --xw- : 3 —_——— _—— 
HCH = HỨC + CC = 103,5 n=4 CCC = 08°:n> 5 CC s 109.59 


——_ | - Từ C¡ —C; ở thể khí, không màu, nhiệt | = C¡, C¡ ở thể khí. Không màu. Nhiệt độ 
1 : h | độ sôi, nhiệt độ nắng chảy, khỏi lượng _ SÔI, nhiệt độ nắng chảy, khối lương riêng 
thất. riêng tăng Theo phân tử khối. tăng theo nhân tử khối. 

_VS.Ù ( — Nhẹ hơn nước, không tan trong nước, — Nhẹ hơn nước, không tan trong nước, 

_| tan trú . tan trong các dung môi hữu cơ. | 
TS Ở điều kiện thưởng tượng đối trơ : không | ®Iclopronan và xiclobutan kém hến, 
“Tí h- phản Ứng với axit, bazœ và chất oxi hoá,  Xiclnpropan có phản ứng cộng với H;, Br., 
“chất lưới tác dụng của xúc tác và nhiệt th HEr,., Xiclnhutan có phản ứng cộng với. 
“hoã ˆ tham gia phản ứng thể, tích và oxi hoá. Hạ. Các xicloankan cố số nguyên tử C lớn 
chọc. Sản phẩm thụ được thường là hỗn hợp của | hơn 4 tham gia phản ứng thể, tách và oxi 
—__ | nhiều chất. hoề tương tự ankan. 


m==— __”Ỷ=————— 


_Điểu. — Chủ yếu tách từ dâu mô, _=Xiclopropan và xiclobutan khó điều chế. . 
chế, ' — Là nhiên liệu quan trọng nhất. li sào và xiclohexan thường được 
K íng : = Làm nguyễn liệu cho công nghiện tách từ đầu mỏ. 

b Bự nai huá chất.. ~ Làm nhiên liệu, nguyễn liệu, 


ủ — ———————————————————————————————————————————————————————rz..mmmmaoonsa 


lI - BÀI TẮP 

1. Hãy chọn câu đúng trong cắc cầu sau : 
ñ, Hiđrocacbon no là hiđrecachon không có phản ứng cộng thêm hiổro. 
B. Hiđrocacbon no là hiđrocachon có công thức phản tử G„H;„;z. 
Œ, Hiđrocachon không no là hiđrocabon có phản ứng cộng với hiđro. 
D. Hiđrocachon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn. 

2. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cầu trúc của ankan với manoxicloankan. 

3. Hãy so sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng của các xicloankan 
(CH.)„ (với n = 3 - BỊ với các ankan tương ứng và rúi ra nhận xét. 

4. Ankan còn có tên là parafin, có nghĩa là # ái lực hoá học (tra về mặt hoá học]. Hãy lấy 
các thí dụ minh hoa và niải thích. 

5. a) Hãy đánh dấu + vào ö có xảy ra nhản ứng ở bảng sau : 


————m—m—— TnnnnnE=————— 
—— —m———mm=————nnmn=mm——n: 


b) Viết phương trình vả gọi tên sản phẩm nếu xảy ra phản ứng. 
6. a) Hãy viết các đồng phân cấu tạo của C;H-g, gọi tên chúng và cho biết em đã làm nhữ 
thế nào để viết được đầy đủ các đồng phân cấu tạo của G;H.z ? 
b} Cũng hỏi như câu (a) đối với trường hợp monoxicloankan GaH¡¿. 
7. Hãy ghi chữ Ð (đúng) hoặc 5 (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 
a) Xiclopropan là hiđrocacbon không no vì nỗ cỏ phản ứng cộng. LẢ 
bì Eropan không làm mất màu dụng dịch KMnD,. [] 
©} Xielopropan làm mất màu dụng dịch KMnD,. [] 
d) Khi đun nỗng mạnh, propan bị tách Hạ chuyển thành xiclopropan. [ ] 
8*.a) Hãy lận công thức tỉnh % về khối lượng của C,H của monoxicloankan theo số lượng 
nguyên tử Ö trong phản tử. Nhận xét kết quả thu được. 
b) Cũng hỏi như câu (a) đổi với ankan. Hàm lượng % C,H ở ankan C„H.„,;¿ sẽ biến 
đổi như thế nào khi n =—+ m ? 
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THỤC HÀNH 
Phân tích định tính. Điều chế 
và tính chất của metan 


® Biết cách xác định sự có mặt của C, H và halogen ớ hợp chất hữu 
cự, nhương phản điều chế và thứ một vải tỉnh chất của metan. 


“& Tiếp tục rên luyện các kĩ năng thực hành như nung nóng ông nghiệm 
chứa chất rắn, thử tỉnh chải của chất khi.,... 


I- NỘI DUNG THÍ NGHIÊM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 

Thí nghiêm 1 : Xác đỉnh sự có mãi của C, H trong hựp chải hữu cư 
Nghiễn nhỏ khoảng ñ,2 — 0,3 g hợp chất hữu cơ (đường kính, băng phiến hoặc 
tỉnh bột) rồi trên đều với Ì g bột Cu, Cho hôn hợp vào đáy ống nghiệm khỏ. 
Cho tiếp 1 g bột CuO để phủ kín hỗn hợp. Đặt ! mấu bông có rắc các hạt CuSO, 
khan ở phần trên của ống nghiệm. Đậy nút có ống dắn khí sục vào ống nghiệm 
chứa nước với trong. Lấp dụng cụ như hình 4.5 (hải 27). 
Dùng đèn côn đun nồng nhẹ toàn hộ ống nghiệm, sau đó đun nông mạnh phần 
có chữa hỗn hợp phản ứng và ghi lại hiện tượng quan sắt được. 
Thí nghiệm 2 : Nhận biết halogen trong hợp chất hữu cơ 
1} Lấy một máu đây đồng dài 20 cm có đường kính khoảng 5 mm và cuộn 
thành hình lò xo khoảng Š cm. Đếốt nóng phần lò xo trên ngọn lửa đèn côn đến 
khi ngọn lửa không còn bị nhuõm màu xanh lá mã. 
lì Nhúng phần lò xe vào ống nghiệm đựng hợp chất hữu cơ có chứa halagen như 
CHCI;, CCI,, C,H-Br, hoặc áp phần lò xo nắng đỏ vào vỏ bọc đây điện hay mầu 
đếp nhựa rồi đốt phần lò xo đó trên ngọn lửa đèn côn, Quan sát màu của ngọn lửa. 
Thí nghiêm 3 : Điều ché và thứ một vài tỉnh chảt của metan 
Nghiễn nhỏ | g CH:COONa khan cùng với 2 g vôi tôi xút (CaO + NaOH) rỗi cho 
vào đầy ống nghiệm có lắp ống dẫn khí (giống như hình 4.5). Đun nắng từ từ, 
sau đó đun nóng mạnh phần ống nghiệm có chứa hôn hợp phản ứng đồng thời 
lần lượt làm các thao tác : a) Đưa đầu ống dẫn khi sục vào dung dịch KMnO, L?, 

hị Đưa đầu ống dẫn khí sục vào nước brom. 

cì Đưa que điểm đang chấy tới đầu ống dân khi. 

d}) Đưa một rmnấu sứ trắng chạm vào ngọn lửa của mmetan. 


II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH 
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1 Cấu trúc electron của liên kết đôi, liên kết ba và liên kết đôi hiên hơn. 
ø Đồng phân, danh pháp và tính chất của anken, ankađien và ankin. 


1 Phương pháp điểu chế và ứng dụng của anken, ankađien và anki. 


f1 Khái niệm về teecpen. 
Hiđracacbnn không no (hay hiểracacbon không bão hoà) là hiđrscachan mà trang 
phân tử có các liên kết bội (Œ=Œ,€ =Œl. 
Hiđracacben không nà, mạch hế, có một liên kết G = C gọi là ANKEN. 
Hiđrocacbun không na, mạch hở, có hai liên kết Œ = C gọi là ANKABIEM. 
Hiđracacbon không no, mạch: hở, có một liên kết C z C gọi là ANKIN. 


Ong, 'Bườm thông tin cho s-dững loại hằng cách tiết ra những hgn chất mà xS97 
hiđrocacborr thuộc loại anken hoặc anikadien. 
Những. chất lạo hương sắc chủ cäc Inài haa thường có chưa liên kết đãi  = É. 


\ HIĐROCACBON KHÔNG NO 
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ANKEN : 
DANH PHÁP, CẤU TRÚC VÀ ĐỒNG PHÂN 


s Biết cấu trúc electron và câu trúc không gian của anken. 
® Biết viết đẳng phân cầu tạo, đồng phân hinh hạc vả gọi tên anken. 


I- ĐỒNG ĐẲNG VÀ DANH PHÁP 
1. Dãy đồng đẳng và tên thông thường của anken 
Euilen (C;H), propilen (C;H,„), butilen (C.Hg),... đêu có một liên kết đôi C = C, 
cố công thức chung là CH:„ ín > 2). Chúng hợp thành dãy đồng đẳng gợi là 
dãy đồng đẳng của etilen, 
Tên của một số anken đơn giản lấy từ tên của ankan tương ứng nhưng đổi đuôi 
ai thành đuôi ten. ï ñí ru - 
CH;=CH-CH;, CH;=CH-CH.-CH. CH;-(CH=(H-CH;: SH 0 VREEES, 
CHạ 
progilan a=butilen ñ-butilen Isohutilen 
Nhóm CH- = CH- được gọi là nhàm tin. 


2. Tên thay thế 
a) Quy tấc 


Số chỉ vị trí - Tên nhánh| Tên mạch chính L số chỉ 

Mlach chính là mạch chứa liên kết đôi, dài nhất và có nhiều nhánh nhất. 
Đánh số C mạch chính bất đầu từ phía gần liên kết đôi hơn. 

Số chỉ vị trí liên kết đôi ghi ngay trước đuôi en (khi mạch chính chỉ có 2 hoặc 3 
nguyên tử C thi không cần ghi). 


b) Thí dụ 
CH: 
sien pñropen but-†1-en hut-2-eri 2-metylpronen 
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II - CẤU TRÚC VÀ ĐỒNG PHẪN 


Hinh 6.1. EHlen : a) Liên kếtm ; bị Mô hình rỗng ; c] Mô hình đặc 


Hai nguyên tử C mang nối đôi ở trạng thái lai hoá sp” (lai hoá tam giác, hình 6.1a]. 
Liên kết đôi C=C ở phản tử anken gềm một liên kết ø và mét liên kết a. Liên kết 
œ được tao thành du sự xen phú trục (của 2 obitan lại hoá sp ˆ) nên tương đổi bên 
vững, Liên kết m được tạo thành do sự xen phủ bên (của 2 obitan p) nên kém hến 
hữm sử với liên kết œ, Hai nhôm nguyên tử liên kết với nhau bởi liên kết đôi C=€. 
không quay tự da được quanh trục liên kết (do bị căn trở bởi liên kết ~), 

Ở phân tử etilen, hai nguyên tử C và bốn nguyên từ, H đều nằm cùng trên một 
mặt phẳng (gọi là mặt phẳng phân tử), các góc HCH và HCC hầu như bảng 


nhau và gần bằng 120”. 


2, Dõng phẫn 
a} Đồng phân cầu tạo 
Anken từ C¿ trở lên có đồng phân mạch cacbon và đồng phản vị trí liên kết đôi. 


Thí dụ:  CH;=CHCH,CH.CH;: CH;CH=CHCH;CH; 
: pent-1-en | pent-2-en 


CN ST -CH:CH; CHẾ HH TE-: XU 2g - 
2-mety[but-1-en 2-metylbut-2-en 3-mafylbut-1¬an 
bì Đăng phản hình học 

Anken từ C¿ trở lén nếu mỗi C mạng liên kết đôi đính với 2 nhằm nguyễn tử khác 
nhau thì sẽ có 2 cách phân bố không gian khác nhau dẫn tới 2 đồng phản hình 
trọc, Nếu mạch chính nằm cùng một phía của liên kết C=C thì gọi là đồng phần 
cí+, Nếu mạch chính nằm ở hai nhía khác nhau của liên kết C=C thì gọi là động 
phân /rưn:, Thi dụ : 
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Hình 6.2. Đăng nhân hình học của hui-2-en 


BÀI TẬP 


1. 


Hãy ghi chữ Ð (đúng) hoặc chữ 5 (sai) vàn dấu [ | ẳ mỗi câu sau : 

aị ânken là hiđrocacbon mà phản tử có chứa một liên kết đôi C = C.[ ] 

bị Anken là hiđrocacbon có công thức phản tử C.H.„. [ ] 

c} Anken là hiđrocacbon không no có công thức phản tử C.H...[ ] 

d} Anken là hiđrocacbon mạch hở mà phản tử có chứa một liên kết đôi G = C.[ ] 


._ Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo chung cho anken. Hãy so sánh thành phân 
_ và đặc điểm cấu tạo của anken với ankan và monoxicioankan, 
. Hãy viết công thức câu tạc ắc anken sau : 


a] pent-2-an bị 2-metyibiut-T-en g} 3-metylnpent-2-en 
dị isobutilen 6ø) 3-metylhex-2-en qị 3,3-đimetylhut-2-en 


. 8) Xiclobutan có phải là đồng phân của các buten hay không, nếu có thị là đồng nhà 


loại gí 7 | 
b) Hãy lấy thí dụ để chứng tỏ rằng số lượng đồng phản của anken nhiều hơn của ankan 
tỏ củng số nguyễn tử C và lÍ giải vì sao như vậy 7 


. 8} Mi sao but-2-en có 2 đồng phân eis và trans côn buf-†-en thì không 7 


hì Có cả thầy 6 penten đồng phân, hãy viết công thức, gọi tên và nói rõ chúng thuộc 
những loại đẳng phản nào ? 
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ÄNKEN : ¬ 
TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 


s Biết mỗi quan hệ giữa câu tạo và tính chất vặt ÍÍ của anken. 
# Hiệu tỉnh chất hoá học của anken., 
« Biết nhường nháp điểu chế và ứng dụng của anken, 


I- TÍNH CHẤT VẤT LÍ 


1. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chay và khối lượng riêng 
Bảng 6.1. Hằng số vật lí của một số anken 


:Ì Ðygem | 
B1 (_50°0] 
0/83 [-6%C 
_|8ø3 ?9d — | 
_ 0/84 (205C 

Ípaa @m@ ` 
— 140 | 36 085 (201 — 


_CHạ=CH, 
CH; = CHCH: 


5H P=EmM: mH= NH:MANEmmSEM: 


CH; = CHCH;CH; 

CHạ = CỊCH,); 

| Pent1-en 1â ti CHCH;CHạCH 3 
is -Pent-2-eri Gi.CH:CH = CHG¿H; 
ñans.PenL2@n | #anzCH;CH=CHGH, | 

"HH @ CO 7 5Ð CHQECHCHjCH, ` 

“Na ren CH,=CHÍCHLCH, — — 

_— Oerien. CH, = CHỊGH,],CH, 


— 


Là 
ị 


-140 64 0468 (20%C| 


-118 | 63 070 (20C) 
-102 | 122 ¡ 072 (20%C] 


“_Manilen | CHạ=CHỊCH¿CH; - 148 "073 (20%) 


I-87 |171 074 (20%| 


Đec-1-en __ GHa= GHỊGH,],GCH; | 
Nhãn xết ; Nhiệt độ sối, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng của anken không 
khác nhiều so với ankan tương ứng và thường nhỏ hơn so với xIcloankan có cùng 
số nguyên tử C. Ở điều kiện thường. anken từ C; đến C¡¿ là chất khí. Nhiệt độ 
sôi, nhiệt đỏ nóng chảy táng theo khối lượng mối phân tử. Các anken đều nhẹ 
hữn nước. 


+. Tính tan và màu sắc 
Anken hoà tan tốt trong dầu mỡ. Anken hẳu như không tan trong nước và là 
những chất không màu. 
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II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
Liên kết r ở nổi đôi của anken kém bến vững. nên trong phan ứng để bị đứt ra 
để tạo thành liên kết œ với các nguyên tử khác. Vì thế, liên kết đôi C = C là trung 
tảm phản ứng gây ra những phản ứng hoá học đặc trưng cho anken như nhủn ứng 
cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxi hoá, 


1. Phản ứng cộng hiđro (nhắn ứng hiđro hoá) 
Khi có mặt chất xúc tác như Ni, Ft, Pd, ở nhiệt độ thích hơn, anken cộng hiđro 
vào nối đôi tao thành ankan tương ứng, nhản ứng toa nhiệt, rhí đụ : 


LÊ, | 
CH„=CH, + H, ng: CH;-CH, 

KỈ. ¡ử 
EintC-ŒT?Ẻẻ‹:H 3 RIR?CH-CHR3R4 


2. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá) 
a) Cộng clo sa 


| CH;CICH;GI 
Etilen và cla đếu ít tan trong dung _ 
dịch natri clorua. Thoạt đầu mức 
nước trong ống nghiệm thấp (A). 
Etilen cộng với cla tạo thành chất 
lỏng dạng dáu””, không tan trong 
nước, hám vào thành ống nghiệm, áp 
suất trong ống nghiệm giảm làm cho 
mức nước đãng lẻn (BỊ. Hinh 6.3. Phản ứng của etilen với cío 


CH;=(CH; + Cl; + CICH;:—-CH:CI (1,2-dicloetan, t: 83,55) 
bì Cộng bram 
Cho 0,2 ml anken lỏng, chẳng hạn 
hex-2-en, vào ống nghiệm chúa 2ml 
nước brom (hinh 6.4 a), lắc kĩ rồi để yên, 
mũu väng—da cam của nước brom bị mất 
(hình 6.4b). 
Brom dễ cộng vào nối đổi của anken Lạo 
thành dân xuất đihalogen không màu : 
Br  Er 


Hình B.4. Anken làm mất màu nước brom 


an.  E —— EEEVVOM.......—-mmmmsammmnnNNNNnNNNNmmmNNmAOnammmidrm 


Í*! Tên cổ của anken là ölefn, có nghia là rạo đầu, 
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Anken làm mất màu của nước brom, vì thể người ta thường dùng nước brom 
hoặc dung dịch bram trong CCI, làm thuốc thử để nhận biết anken. 


3. Phản ứng cộng axit và công nước 
a)} Công axiI 
Hidro halogenua (HCI, HEr, HI), axit sunfuric đậm đặc.... có thể cộng vào anken. 
Thidụ: CH:=CH;y + H-CI (khí) —+ CH;CH;C1 (etyl clorua] 
CH:y=CH; +H-OSO-H -+ CH;CH.O5O:H (tetyl hiểrosunfat 


Cư chế phản ứng cộng axit vào anken 


| À1 
Axit cộng vào anken theo sữ đồ chung : CE=DCẺ+H-A — Rủ tờ lo 
H ÄẢ 


Phản ứng xảy ra qua 2 giai đoạn liên tiếp : | 
Phân tử H—A bị phân cắt dị li: H” tương tác -CZCT#HECA —— _hẾP VŨ 


với liên kết mr tạo thành cacbocatien, còn À” H 
tách ra. | _—— | l 

—ÍX |: ` —=++:ÀhÀ———--|.—| .,— 
Cachocation là tiếu phản trung gian không ị ẵ tA ự ị (2) 
bền, kết hợp ngay với anion À~ tạo sản phẩm, HA 


h) Công nước (nhắn ứng hidrat hoá) 
Ở nhiệt độ thích hợp và có xúc tác axit, anken có thể cộng nước, rhí dụ : 


r1? ;Ö =5 
CH„=CH,+H-OH -—°: y HCH;-CHOH  (etanol 


c} Hướng của phản ng củng axÌt và nước vàu anken 
Phản ứng cộng axit hoặc nước vào anken không đối xứng thường tạo ra hôn hợp 
hai đồng phân, trong đó có một đồng phân là sản nhầm chính. Thí dụ : 
CH; =CH-CH;—“— CHạ- CH~CH; + CH;- CH-CH; 
H (C1 C1 H 


(Sản phẩm chính} (Sản phẩm phụ] 


HQH QH H 
CHạ=C—CH; — “  —> CHạ-C-CH; + CH+- C-CH; 
(Sản phẩm chỉnh] (Sản phẩm phụ) 
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Quy tắc Mac-cỏp-nhi-củp 


Trong phản ứng cộng axit hoặc nước (kí hiệu chung là HÀ) vào liên kết C = C 
của anken, H (nhắn tử mang điện tích dương) ưu tiên cộng vào C mang nhiều H 
hơn (cacben bắc thấn hơn), còn Á (phần tử mang điện tích âm) ưu tiễn cộng vào 
C mang ít H hơm (cachon bậc cao hơn). 


$. Phản ứng trùng hợp 
Các anken ở đầu dãy như etilen, propilen, butilen trong những điều kiến nhiệt 
độ, áp suất, xúc tác thích hợp thì tham gia phản ứng cộng nhiều phân tử với nhau 
thành những phản tử mạch rất đài và có khối lượng phân tử rất lớn. Người ta gọi 
đó là nhản ứng trùng hợp. Thí dụ : 
Peoxit, LŨ=3D0°C ị KHI 'VV 
nCH.=CH; Tin 4CH.- CH.}_ (pofetilen, n = 3000 40 000) 
ma. | 
nCH,= CH —”*—› CH,~CH } (polipropilen) 
CHạ CHả: 5 

Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau 
hoặc tương tự nhau tao thành những phân tử rất lớn gọi là polime. 
Trong phản ứng trùng hợp, chất đầu (các phân tử nhỏ) được gọi là monorne. Sản 
nhẩm của nhản ứng gốm nhiều mắt xích monome hợp thành nên được gọi là 
polime, Số lượng mát xích mmonome trong một phản tử polime gọi là hệ sỏ trùng 
hợp và kí hiện là n. 


5. Phản ứng oxi hoả 
Giống với ankan, anken cháy hoàn toàn tạo ra CO. H;O và toá nhiều nhiệt : 


CqHHà. + CO, + nCÓO, + nHO ;  ẢÀH<0D 


Khác với ankan, anken làm mất màu dung dịch KMnÓ, : 
3CH; = CH; + 2KMnO, + 4H„O -> 3HOCH;-CH;OH + 2MnO; + 2KOH 
(etylen glicol) 


Phản ứng làm mất mầu tím của dung dịch kali pemanganat được đùng để nhận 
ra sự có mặt của liên kết đôi anken. 
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III - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 

1. Điều chế 
Trong công nghiệp, etilen, propilen và butilen được điều chế bảng phản ứng tách 
hiđro từ ankan tương ứng hoặc bằng nhản ứng cräckinh. 
Trong phòng thí nghiệm, ctilen được điểu chế bằng cách đun etanol với axit 
sunfuric đậm đặc : 


CH;CH,OH CH;=CH, + H;O 


2. Ung dụng 
Trong các hoá chất hữu cơ đo con người sản xuất ra thì etilen đứng hàng đầu về 
sản lượng. Sở đi như vậy vì etilen cũng như các anken thấp khác là nguyên liệu 
quan trọng của công nghiện tổng hợn polime và các hoá chất hữu cơ khác. 

a) Tổng hợp polime 
e Trùng hợp etilen, propilen, buiilen người ta thu được các polime để chế tạo 
màng mỏng, bình chứa, ống dẫn nước,... dùng cho nhiều mục đích khác nhau. 
«e Chuyển hoá etilen thành các monome khác để tông hợp ra hàng loạt noÌime 
đáp ứng nhu cầu phong phú của đời sống và kí thuật. ï hí dịu : 


nữ, 
CHạ= CHạ—®~+CHạ- CHạ— TH T—> CH;= CH 
: : 
ŒẪ cỊ C 


b vinyl clerua 
nCHạ= CH In ta cH 


C1 C1 n 
øöll{vifnvl clorua | 
(FPVCG] 


h) Tổng hợp các hoá chất khác 


Từ etilen tổng hợpranhữnghoá - | Agl2 s„ _ 
chất hữu cơ thiết yếu như CHz CH; + ;9ạ => than VH¿ 
ctanol, ceHlen oxit, etvlen glicol, Ö 


andehit axele,... ctilen oxi 
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BÀI TẬP 


1. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc chữ Š (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : | 
a] Anken là chất kị nước. [ Ì 
b} Anken là chất La dầu mã. [] 
c} Liên kết đổi kém bắn hơn liên kết đơn. [ ] 
đd} Liên kết + kém bến hơn liên kết ø. [ ] 


2. VÌ sao anken hoạt động hoá học hơn hẳn ankan ? Hãy viết phương trình hoá học của 

pnropen dưới tắc dụng của cắc tắc nhãn và điều kiện phản ứng sau : 
a) Bra trong CÓI, ›; h]HI ;: c) H„SO, 983%, 
dì HO H†, f ; eø} KMnO, / H;O ; g) Áp suất và nhiệt độ cao. 

3. a) Phản ứng trùng hợp là di ? Hệ số trùng hợp là gi ? Cho thí dụ. 

b} Viết sơ đỗ phản ứng trùng hợp isobutilen và chỉ rõ manome, mắt xích của polime và 
tính khối lưỡng mai phản tử trung bình của poliisobiuttilan nếu hệ số trùng hợp trung binh 
của nó là 15000, 

4. Hiđro hoä hoàn toàn một mẫu olefin thi hết 448 m| Hạ (đktc) và thu được một ankan 
phân nhánh. Cũng lượng dlefin đỏ khi tác dụng với brom thì tạo thành 4,32 q dẫn xuất 
đibrom. Giả thiết hiệu suất các phản ứng đạt 100%. Hãy xác định công thức cấu tạo và 
gọi tên clefin đã cho. 

5. Có ä anken A1, A2 và A3 khi cho tác dụng với H; có xúc tác Ni Ö 50°U đếu tạo thành 
2-metvlbutan. Hãy xác định công thức cấu tạo, gọi tên 3 anken đó và cho biết quan hệ 
đẳng phân giữa chúng. 

B. Một hỗn hợp khí gầm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phản tử và có 
cùng số mai, Hỗn hợp này vừa đủ làm mất màu 80,0 g dung dịch 20% brom trang CCI,. 
Khi đốt chảy hoàn toàn hỗn hợp đó thi tạo thành 13,44 lít CO.. (đkte). 

a) Xác định công thức cấu tạo của ankan và anken đã cho. 
b} Xác định tỈ khối của hỗn hợp đá so với không khi. 
.#,8 q anken A vừa đủ làm mất màu đụng dịch chứa 8,0 q Bra. 


3 
a) Viết phương trình hoá học (dùng công thức chung của anken C„H.„} và tính khối 
lượng mol phản tử của À. 

h] Biết rằng khi hiđrat hoä anken A thì thu được chỉ một ancol duy nhất. Hãy cho biết A 
có thể có cẩu trúc như thế nào ? 
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8. Có 3 ống nghiệm đều chứa dụng dịch KMnO, loãng. Cho vài giọt hexan vào ống 
nghiệm thứ nhất, vài giọt hex-1-en vào ống nghiệm thử hai. Lắc đếu cả 3 ống nghiệm, 
để yên thì thu được kết quả như ở hình 6.5. 


Hình B.5. Kết quả thi nghiêm ở bài tập B. 


a) Ống nghiệm thứ nhất và thứ hai đã chuyển thành ống nghiệm nào ở hình 6.5 ? 
bị Giải thích kết quả thí nghiệm và viết phương trình hoä học của phản ứng. 

9. a) Viết công thức cấu trúc các hiđrocacbon sinh ra khi đahiđro hoa butan với xúc tác ở 
nhiệt độ 500"C. 
bị Mêu ÿ nghĩa của phản ứng trên. 

10.Trong số 20 hoả chất được sản xuất nhiều nhất, H;5O, đứng đầu, etilen chiếm vị trí 
thứ tư. propilen đứng thứ 9, clo xếp thứ 10,... Hãy nêu lí da làm cho etilan và propilen 
chiếm được thứ bậc cao như vậy, dùng những phản ứng hoá học để minh hoa cho ý 


kiến của mình. 
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ANKADIEN 


s« Biết đặc điểm cấu trúc của hệ liên kết đỏi liên hợm. 
s Biết viết phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp của butađien và isopren. 


s Biết phương pháp điều chế và ứng dụng của butadien và isapren. 


I - PHÂN LOẠI 


Hiđrocacbon mã trong phân tử có 2 liên kết đổi C = C gọi là điển, có 3 liên kết 
đôi C = C gọi là trien,... Chúng được gọi chưng là polien. 

Hai liên kết đôi trong phân tử đien có thể ở liên nhau (loại liên kết đôi liễn), ở 
cách nhau một liên kết đơn (loại liên kết đôi liên hợp) hoặc cách nhau nhiễu liên 
kết đơn (loại Hiên kết đôi không liên hợp). Thí dụ : 


] Ạ 3 3 : S Tạ Ì tì Ầ 4 - 
CH: 
nrapađian buta-1,3-đien 2-metylEuuta-1,3-đien penta-1,d-đien 
(anlan] (butađien] (sopren) 


Đien mạch hở, công thức chung C.H:„_s Ín > 3), được gọi là ankadien. 
Ankadien mà hai liên kết đôi ở cách nhau một liên kết đơn được gọi là ankadien 
liên hợp. Buta—1,3-đien (thường gọi đơn giản là huiađien) và 2—=metylbuta—l,3—-đien 
(thường gọi là 1sopren) là hai ankađien liên hợp đặc biệt quan trọng. 


II - CẤU TRÚC PHÂN TỬ VÀ PHÁN ỨNG CỦA BUTADIEN VÀ ISOPREN 

1. Câu trúc phân từ butadien 
Bốn nguyên tử C của buta—1,3-đien đều ở trạng thái 
lai hoá sp°. Các obitan lai hơá sp” của chúng tạo 
thành các liên kết œ với nhau và với 6 nguyên tử H. 
Cả 10 nguyên tử đều nằm trên cùng một mặt phẳng 
(mặt phẳng phản tử). Ở mỗi nguyên tử C còn 1 phitan p 
cổ trục song sơng với nhau (vuông góc với mặt phẳng 
phân tử), chúng không những xen phủ nhau từng đổi — Hình 68, Sự tạo thánh liên 
một để tạo thành 2 liên kết ¡r riêng rễ mà còn xen phủ  kếtliên hợp ổ bufa-?,3-đien 
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liên tiếp với nhau tạo thành hệ liên kết œ liên hợp chung cho toàn phân tử 
(hình 6.6). Vì thế phản ứng hoá học của buta—1,3-dien có những đặc điểm khác 
với anken vã các đien không liên hợp. 


2. Phản ứng của buta-1,3-đien và isonren 
a) Cũng hidru 


r= IN, 
CH„=CH - CH=CH.„+ 2H, ——›CH -CH ~ CH.,- CH, 


4: „Ũ | | 

CH, =C-CH=CH, +2H,—`*—› CH,~CH-CH,-CH, 

F. s° N2 A, Fz ¬ 
CH CH, 


Ầ 


h} Công halogen và hiđro halogenua 


(Sản phẩm cộng 1,2] (Sản phẩm cộng 1.34) 
1 8 4 sHu  ] 2 3 4 1 2 Ä 4 
CHa=CH-CH=CHạ — ˆ> CH: _ CH -GH=CGH; + CH:- CH=CH- CH¿ 
Br Br Bí Bí 
ở-80 ĐC : B0% 20% 
ở 40": 11% 80% 
L p1 4 hấp °° 1 2 3 4 1 ¡j 3. 4 
GHa=CH-CH =CHạ ———~> PHẾ: nh =CH: + ải TS k AMi-) NỘ cố. 
H Br H Br 
 -äñũ”ẲC : 801% 29%5 
ở 40°G: 20% 80% 


Buta—l,3-đien cũng như isopren có thể tham gia phản ứng cộng Cl:, Br;, HCI, 
HEr.... và thường tạo thành hỗn hợp các sản phẩm theo kiểu cộng 1,2 và cộng 1,3. 
Ở nhiệt độ thấp thì ưu tiên tạo thành sản phẩm cộng l,2 ; ở nhiệt độ cao thì tru 
tiên tạo ra sản phẩm cộng 1,4. Nếu dùng đư tác nhân (Br;, C1;,...) thì chúng có 
thể công vào cả 2 liên kết C=C, 


c} Phản ứng trùng hựn 
Khi có mặt chất xúc tác, ở nhiệt độ và áp suất thích hợn, buia-l,3-đien và 
isopren tham gia phản ứng trùng hợp chủ yếu theo kiểu cộng l,4 tạo thành các 
polime mã mỗi mắt xích có chứa Ì liên kết đôi ở giữa : 
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_ xe 
nCH„ =CH - CH=CH,T—“>—'Ÿ+{ CH,- CH=CH - CH.}, 


hutađien polibutadien 
nCH› = C—CH =CH; _SHt LÊ ỊCH. —C = CH - CH„1 
“. : ế R 
CH; CH: 
IS0pren poliisopnren 


Polibutađien và poliisopren đều có tính đàn hồi cao nên được dùng để chế cao 
su tổng hợp. Loại cao su này có tính chất gần giống với cao su thiên nhiên. 


3. Điều chẽ, ứng dụng của butadđien và isopren 
Hiện nay trang công nghiệp hulađien và isopren được điểu chế bảng cách tách 
hiđro từ ankan tương ứng, rhí đụ - 


CH.CH.,CH,CH, —*'*'„ CH, =CH-CH=CH,+?H, 


ạ h 
CH: CH: 


Butađien và isopren là những monorme rất quan trọng. Khi trùng hợp hoặc đồng 
trùng hợp chúng với các monome thích hợp khác sẽ thu được những nolime có 
tính đàn hồi như cao su thiên nhiên, lại có thể có tính bên nhiệt, hoặc chịu đầu 
mỡ nên đấp ứng được nhu cẩu đa dạng của Kĩ thuật. 


BÀI TẬP 


1. a) Hãy phân biệt các khải niệm polien, đien, ankadier. 
h} Đien được phân loại như thể não 7 Mỗi loại cho 1 thí dụ. 
c} Viết công thức phãn tử chung của ankadien, so sánh với công thức chúng của ankan 
vả anken. 

2. a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankađien đồng phân có công thức phân tử : 
GuHạ và CaHạ. 
b)* Đồng phân cấu tạo nào của pentađien có thể tồn tại dưới dạng các đồng phân hình 
học 7? Viết công thức lập thế của chúng. 
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. Hãy điển chữ Ð (đúng) hoặc 5S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây - 

a) 4 nguyên tử C của buta-1,3-đien củng nằm trên một đường thẳng. [ ] 

b} 4 nguyễn tử C của buta-†,3-đien củng nằm trên một mặt phẳng. {[ ] 

c) 4 trục của 4 obitan n của 4 nguyên tử C ở buta-1,3-đien nằm trên một mặt phẳng. [ ] 
d} 6 nguyên tử H của buta-1,3-đien không cùng ở trên mặt phẳng với 4 nguyên tử G. [ ] 
&) 4 obitan p của 4 nguyên tử C ở buta-1,3-đien xen phủ với nhau tạo ra gbitan # 
chung. [ ] 

. a) Viết nhương trình hoá học của phản ứng khi cho buta-1,3-đien và isopren lấn lượt tác 
dụng với Ha, Cl; theo tỉ lệ mol ankadien : tắc nhân = † : 1 và anksớien : tác nhân = 1:2 
h) Vĩ sao phản ứng hoá học của buta-1,3-đien và isopren có nhiều điểm giống nhau ? 
.- Nhiệt phản nhựa cây qulta peccha người ta thu được một chất lỏng A chứa 88,23 % €Œ ; 
11,78 3% H, TỈ khối hơi của A se với nitg bằng 2,43. Cứ 0,340 qA phản ứng với brom dư 
thi chơ 1,840 q một chất lỏng nặng hơn nước và không tan trong nước. Gho À phản ứng 
với H: dư thi thụ được isonentan. 


a) Hãy xác định công thức phân tử của A. 

b} Các dữ kiện trên đã đủ để xác định công thức cấu tạo của A chưa, vì sao ? 

. Nhiệt nhân hỗn hợp butaän, but-1-en và but-2-en người ta thu được bula-1,3-đien với 
hiệu suất 801% (theo số mol]. Hãy tỉnh khỏi lượng polibutađien thu đựợc từ 1000 mẽ 
(27°C, 1 atm) hỗn hợp khí trên, biết răng phản ứng trùng hợp đạt hiệu suất 80%. 
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PHEROMON 


Pheromon là các hợp chất hoá học do sinh vật tiết ra để thông tin cho đẳng loại, chẳng 
hạn về nguồn thức ăn, về mối nguy hiểm. Thí dụ, khi một con ong thợ tim thấy nguồn 
mặt họa, nỏ tiết ra chất geraniol cô mùi thơm hoa hẳng nhằm lôi kéo các ong thợ khác 
đến đỏ. Khi bị tấn công, ong liên tiết ra một loại pheromon bảo nguy kêu gọi các ang 
khác bay đến đánh trả kẻ thủ. 

Pheramon nhằm hấp dẫn, lôi cuốn đồng loại khác giới gọi là phernaman giới hay là chất 
dụ dẫn giới. Rất nhiều pheromaon giới của côn trùng có chứa trong phân tử những liên 
kết đỗi biệt lận hay liên hợp có cầu hình xác định (is hoặc trans). Thí dụ loài bướm cái 
sinh ra sâu hại ngô dụ dẫn hướm đực hãng một nheraman thuộc loại este có một liên kết 
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đôi ở cấu hình c¡s : càn loài hướm sâu hại cam quýt thì lại tiết ra một pheramon loại andehil 
có hai liên kết đôi cùng ở cấu hình cís : 


H H H.. _H 
bi can TC=C_  _[CH;CH=O 
CH;:CH; ÍCH,|„CH.OCOCH; CH.CH, “C=CC : 
| H 


Côn trùng nhận ra nheromon của đồng loại ở những nắng độ cực kỉ thắp, cử một vai trái 
phản tử trang một cm? không khí. Vì thế pheromơn có hiệu lực trang phạm vi hản kính 
khả lớn. Sử dụng chất dụ dẫn có thể tận trung được còn trùng (chẳng hạn nhự hưởm sâu 
hại cây trồng) đến địa điểm đặt thuốc để tiêu diệt chúng mà không cần phải phun thuốc 
tràn lan trên đẳng ruộng. Đỏ là một cách phối hợp biện pháp sinh học với hoä học phòng 
trữ dịch hai nhằm đảm hảo cho sự phát triển nông nghiệp một cách bến vững. 
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KHÁI NIỆM VỀ TECPEN 


« Biết khái niêm về tecpen, thành phần và cẩu tạo của tecpen, 


« Biết nguỗn gốc vả giả trị của một số đại biểu tecpen để hảo vệ, 
phát triển và sử dụng hợp lí nguồn tecpen. 


I - THÀNH PHẨN, CẤU TẠO VÀ DẪN XUẤT 

1. Thành phẫn 
Tecnen là tên gọi nhóm hiđrocacbon không no thường có công thức chung lã 
(C;Hạ),„ (n z 3), thường gập trong giới thực vật. lecpen có nhiều trong ttrnh dáu 
thảo mộc như tình dâu thông, sả, quế, chanh, cam,... 


CạnHhs : ä-tecpinen, GịsHạ„¿ : đ-ceđren, GanHzp ¡ cargten, 
B—tsgcpinen. œ-£nen B-cadren, +—-salaan licppner 
Hình 8.7. Một số tecpen tách được từ thực vật 
+. Cấu tạo 


Phân tử tecpen có cấu tạo mạch hở hoặc mạch vòng và có chứa các liên kết đói 
Cz=C Thi dụ : 


HỆ CH: ch, 
EÔ-- DA -. CH;ạ CH;: 
no ` sứ SE 
CHẠ 'CHị. 
CạnH;z, 0xImen Cang, lmonen 
(trong tình đấu lá húng quế) (trong tình dâu chanh, hưởi 
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3. Möt vải dẫn xuất chứa oxi của tecpen 

8) Loai mạch hứử 
Geraniol có trong tỉnh dấu hoa hồng. 
Xitronelol có trong tỉnh đầu sả. Các hợp 
chất này đều có mùi thơm đặc trưng. là 
những đưn hương quý dùng trong công 
nghiệp hương liệu và thực phẩm,... 

bị) Loại mạch vòng 


C¡aH„uÐ, xitroneloi 


Mentol và menton (có trong tỉnh dâu bạc 
hã) không những được đưa vào kẹo bánh, 
kem đánh răng,.... mà còn dùng để chế 
thuốc chữa bệnh. 


CrplanÐ, tmentol C¡y 1:pD, manlon 


II - NGUÔỒN TECPEN THIÊN NHIÊN 


1. Nguốn tecpen thiên nhiễn 
Tecpen và dẫn xuất chứa oxi của tecpen thường gặp trong giới thực vật. Chúng 
có thể tân trung ở các bộ phận khác nhau như lá, thân, hoa, quả hoặc rễ các loài 
thản mộc. 
Nhiễu tecpen công thức C¡nH,¿, C¡2H:¿, có trang quả, lá và nhựa loài thông. 
Squalen (C¿; H„n) có trong đầu gan cá. Curoten và licopen (CauHs„) là sắc tố 
màu đỏ của cả rốt và cả chua chín. 
Các dẫn xuất chứa oxi của tecpen cũng rất phố biến và quan trọng. Chẳng hạn, 
retinol (vitamin A, CH„„OH) có trong lông đỏ trứng, đấu gan cá,..., phitöi 
(C.nH:¿OH) ở dạng este có trong chất điệp lục của cây xanh... 


2. Khai thác tecnen 
Phương pháp thường dùng nhất để khai thác tecpen từ thực vật là dùng cách 
chưng cất với hơi nước để lôi cuốn lấy tính đấu từ các bộ phận chứa nhiều tỉnh 
dầu của thực vật. 
Sơ đồ chưng cất lôi cuốn hơi nước trang phòng thí nghiệm được giới thiệu 
ở hình 6.8. 
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Trong sản xuấi, người ta __, | 
dùng nỗi cấp hơi nước 
thùng chứa nguyên liệu, 
các bộ phận sinh hàn, 
ống dẫn bảng hợp kim 
bến. Ở nước ta có xí 
nghiệp sản xuất tình đâu 
hỏi ở Lạng Sơn, các 
xưởng sản xuất tỉnh dầu 
hương nhu, tính đâu bạc | _ | 
hà, tĩnh dầu quế, tinh dầu Hinh 6.8. Chưng cất lồi cuỗn hươi nước 


E= 
— —- 


n4 : ng ¬ 1. Binh cẩn hoi nước ; 
s, xu dâu xã XỊ,... ở 2 BÌnh chửa nguyễn liệu chưng cất ; 
nhiều vùng khác nhau. 3. Lập tỉnh dầu : 

4. LÚp nước. 


3. Ứng dụng của tecpen 
Tecpen và dẫn xuất được dùng nhiều làm hương liệu trong công nghiệp mĩ phẩm 
(nước hoa, dầu gội, xã phòng, kem đánh răng...) và công nghiệp thực phẩm 
(bánh kẹo, nước giải khát,...}. Tecpen và dẫn xuất của tecpen còn được dùng để 
sản xuất dược phẩm. 


BÀI TẬP 


1. 4) Tecpen là gi ? 


bì Tecpen có ä nguồn thiên nhiên nào ? nề 
. Phân tử tecpen có thể cỏ cấu tao mạch hỗ BH 
4, Phân tỪ tecpen cô thế có cầu t¿ | Z^~ 


hay mạch vòng nhưng dưỡng như do išopren 
kết hợp với nhau theo kiểu “đầu nối với đuôi". Tức là 
có thể phản chia phản tử tecpen thành những mắt 
xích cô câu tạo giống như bộ khung cacbon của 
phản tử isopren. Em hãy chỉ rõ điều đó trên công 
thức của öoximen và limonen (công thức cho ở bãi học). 
3. Hãy dự đoán trang thải khi, lổng hay rắn, tỉnh tan của oximen và limonen. Làm thế nào 
để tách lấy chúng tử thực vật. 
4, Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc 5 (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây : 
a} Tecpen là sản phẩm trùng hợp lsepren.[ ] 
h} Tinh đầu thân mộc là hỗn hợp các tecpen và dẫn xuất chứa oxi của chúng. [ ] 
c} Trong tỉnh dấu thảo mộc có nhiều tecpen và dẫn xuất chữa oxi của chúng. [ ] 
d} Trong keo cao su bạc hã có trộn tỉnh dấu bạc hà. [ ] 


isnnren, C;zH;  murxen, Ca 
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e} Trong kẹo cao su bạc hã cũ mentol và menion. [ ] 
g} Trong kem đảnh răng mùi bạc hà máu xanh, có trộn lá bạc hà nghiền nhỏ. [ ] 
h) Nước hoa là dụng dịch tình đấu thơm tách từ hoa quả thực vật. [ ] 


II Nước hoa là dung dịch có chứa các chất thơm thiên nhiên hoặc tổng hợp và các chất 
phụ trợ khác. [ | 
k} Dầu qiỏ chế từ tỉnh dẫu thảo mộc. [ ] 

5. Viết các phương trình hoá học của phản ứng sau : 
a) Oximen + H; ( dư} —> h) Oximen + Br; ( dư] —> 
0] Xironelol + Ma —>+ d) Xironelol + Br; —> 

8. Hãy quan sát kĩ hình 6.8 và nói rõ cách hoại động của thiết bị chưng cất lỗi cuốn hơi 
nước và tắc dụng của các hỗ phận trong thiết bị đỏ. 
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ANKIN 


® Biết đẳng đẳng, đẳng phân, danh pháp, tỉnh chất vật lÍ và câu trúc 
phản tứ của ankin. 

® Hiểu sự giống nhau và khác nhau về tính chất hoá học giữa ankin 
và anken. 

« Biết phương pháp điều chế và ứng dụng của axetilen. 


|- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ CẤU TRÚC 
1. Đồng đẳng, đồng phân, danh phán 


Ankin là những hiđrocacbon mạch hở có I liên kết ba trong phân tử, 

Ankin đơn giản nhất, C.H- (HC = CHỊ, có tên thông thường là axetilen. 

Dãy đồng đẳng của axetilen có công thức chung là C_Hạ„_; (n 3 2, với một liên 
kết ba), Thí dụ : HC =CH, CH; -C=CH.... 

Ankin từ C, trở đi có đồng phản vị trí nhóm chức, từ C: trở đi có thêm đồng phân 
mạch cachon. 

Theo [UPAC, quy tắc gọi tên ankin tương tự như gọi tên anken, nhưng dùng đuôi 
¡n để chỉ liên kết ba (xem bảng 6.2). 


2. Tính chất vật lí 
Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nồng chảy, khối lượng riêng của một số ankin được liệt kế 
ử bảng 6.2. 

Bảng 6.3. Tên thay thể và tỉnh chất vật lí của một số ankin 


—_-r 


lạ"; 7e " l6 1 Ề . h " Bộ Ly tạ Ấ. - ¬ " ' ˆ 

+ All Anh VN YNYr va Ì # =1 , : h1 ILE¡UP: “n5 ị 1 MẠI n, Ÿ x 
ĐH S4 all m7. :bn ng ` 1149910. Ù kh "-r P 4111 507. I % H 

Do Do l s kín. : h h l Krv ni lễ) tau ä. ma ° Và PP se F—n' [BE à - ng nh [1i f1 rên 1 
- K2 XE, ï bộ ¬ BH Nhi (I5 EU». S1 a4, ch Y HE . TT 52 0x5 XI LÁ B ky mỊ tr ` xì kr: can nhu 

ï '- “mjì- Jin .. " ` Ị í VWí , Ù 
trí : w ¿ ] _ 
KT 0y so xi ái 00542 yE Vj củ Là SN ro ,SÃ1 l U Tca SHã _ =2 1n Vì 
¡can _ 1v. 
- ! 


_— | HG=CH 0.82 [~ 80°C) 


HG z C-CH; ñ,B8 [- 275G] 
Bu1-1-ln: - H=CCH;CH; 0,B7 (02C) 
Bul-2-ir © CHaC=CCH3 1,891 (202C) 
Pent-1-in _ HD =CH,CH,CH; 0,695 (20°C) 
Pønt-2-in CHẠG =CCH,CH; — - 55 -101 ˆ| 0714 (20C) - 


3. Cấu trúc phân tử 
Trong phân tử ankin, hai nguyên tử C liên kết ba ở trạng thái lai hoá sp (lai hoá 
đường thẳng). Liên kết ba C = C gồm l liên kết ø và 2 liên kết x. Hai nguyên tử 
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C mang liên kết ba và 2 nguyên tử liên kết trực tiếp với chúng nằm trên một 
đường thẳng (hình 6.9). 


Hình 6.8. Äxetiilen : 
a) Liên kết m ; bị Mô hình rằng ; c| Mô hình đặc. 


li - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


a) Công hiđro 


Khi có xúc tác Ni, Pt, Pd ở nhiệt độ 


thích hợp, ankm cộng với H; tạo ®- 

thành Aoág : : CH=ăCH++2H; Ko CH:-CH; 

Muốn dừng lại ở giải đoạn tạo ra 

anken thi phải dùng xúc tác là hỗn _ _ 

hợp Pd với PbCO, : CH =CH+Hạ——— + CH;=CH; 
h) Công hrom 


Ciống như anken, ankin làm mất màu nước brom, phản ứng xảy ra qua hai giai 
đoạn. Muốn đừng lại ở giai đoạn thứ nhất thi cần thực hiện phản ứng ở nhiệt độ 
thấn, /hf dấu : 


Hr Br 
" I1 
C;H,~C =C- C;H,— TT >C;Hạ~C=C~C;Hạ—“2+C;H¿~C =C C;H; 
Er Br Br Br 
hgx-3-in 3,4-đibromhex-3-en 3,3,4,4-tetrahramhegxan 


c) Cộng hiđro clorua 
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CH = CH+HCI —“Ê“2—›CH„=CH-CL (vinyl clorua) 
I50-200°C 


CH;= CH _ C1 ~ HC] —— CH; _ CHẴC]; (1,1-đicloetan) 


| 
M: 


(ì Công nước (hiđrat hoá] 
Khi có mặt xúc tác HgSO/ trong môi trưởng axit, HO cộng vào liên kết ba tạo 
ra hơn chất trung gian không bên và chuyển thành anđehit hoặc xeton, thí dlụ : 


.h 
HC =s CH+H- OH —ˆ S2 ”+› |CH; =CH- OH]. 2 CH;-CH=Ö 


etin (không bến] andehit axelic 

Phản ứng cộng HX, H;Ö vào các ankin trong dãy đồng đẳng của axetilen cũng 
tuân theo quy tắc Mac-côp-nhi~côp như anken. 

6) Phản ứng đime hui vũ trime hoá 
Hai phân từ axetilen có thể cộng xi 
hợp với nhau tạo thành vinvlaxeilen: 2CH =CH —*"—›CH; =CH-C =CH 
Ba phân tử axetilen có thể cộng % Mu. Su 
hợp với nhau thành henzen : 3CH mCH ———— C.H„ 
Nguyên tử H đính vào cachban mang liên kết ba lĩnh động hơn rất nhiều so với H 
đính với cacbon mang liên kết đôi và liên kết đơn, do đồ nó có thể bị thay thể 


bằng nguyên tử kim loại. Thí dụ, khi cho axetilen sục vào dụng địch AgNO; 
trong ameniae thì xuất hiện kết tủa mầu vàng nhạt sau chuyển sung màu xám : 


AEgN(H + 3NH; +HạO ->y [Ag(NH¿j):JOH + NH,NO; 
(phức chất, tan trong nước) 
HC=CH + 2[Ag(NH;);|OH —+ Ag—=C==C~- Agd - HO +4NH; 
(kết tủa màu vàng nhat) 

Phản ứng này không những dùng để nhận ra axetilen mà cả các ankin có nhóm 
H ~C=C£- (các ankin mà liên kết ba ở đầu mạch) : 

R-C=C-H+[As(NH,);]OH -› R-C=€C-Agỷ + H;O + 2NH, 

(kết tủa màu vàng nhạt) 

Các ankin cháy trong không khí tạo ra CO., HO và toả nhiều nhiệt ; 


| 3n 
Giống như anken, cả làm mất màu cọ dịch KMnO,. Khi đồ nỗ bị oxi hoá 
ở liên kết ba tạo ra hỗn hợp các sản phẩm phức tạp, còn KMnO, thì bị khử thành 
MnO; (kết tủa màu nâu đen). 
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II - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 

1. Điều chẽ 
« Phương pháp chính điều chế axetilen trong công nghiệp hiện nay là nhiệt phân 
metan ở Ì50Ú°C, phản ứng thu nhiệt mạnh : 

2CH, —!15ỨC., CHaCH +3H, 

Nhiệt độ sôi của axetilen là —75%C nén để được tách ra khỏi hỗn hợp với hiđrô. 
e Ô những nơi mà công nghiệp dầu khí chưa phất triển, người ta điều chế axetilen 
theo sơ đỗ sau : 


CaO + 3C — CaC › —+ Ca(OH); + C:H; 


Canxi cacbua sản xuất trong công nghiệp (trừ với sống và than đá) là chất rắn, 
màu đen xám, trước kia được dùng tao ra C-H› để thắp sắng vị vậy nó được gọi 
là “đất đèn”. Ngày nay, để điều chế một lượng nhỏ axetilen trong phòng thí 
nghiệm hoặc trong hàn xì, người ta vẫn thường dùng đất đèn. ÀAxetilen điều chế 
từ đất đèn thưởng có tạp chất (H5, NH;, FH¿....) có mùi khó chịu gọi là mùi đất đèn. 


2. Ủng dụng 
Axctilen cháy trong oxi tạo ra ngọn lửa có nhiệt độ khoảng 3000°C nên được 
dùng trong đèn xï axetilen — oxi để hàn và cất kim loại : 


Sử dụng axetilen phải rất cẩn trọng vì khi 
nống độ axetilen trong không khí từ 2,5% 
trử lên có thế gây ra cháy nö. 

Äxetilen và các ankin khác còn được dùng 
làm nguyên liệu để tổng hợp các hoá chất 
cơ bản khác như vinyl clorua, vinyl axetat, Su, 
vinylaxetilen, andehil axetic.... 0; N C2H; 


Hinh õ.10. 5o đỗ cấu tao đền xi axsfilar-nxi 
BÀI TẬP 


1. Hãy điển chữ Ð (đúng) hoặc 5 (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây : 
a] Ankin là phân còn lại sau khi lấy đi 1 nguyên tử H từ phân tử ankan. [ 
bị) Ankin là hiđrocacbon mạch hở có công thức phân tử C.Hx.... [ 


HHmm Xxxsẽl 1....Ì 


6) Ankin là hiđrocacbon không no có 1 liên kết ba C = C. 
đ} Ankin là hiđracacbon mạch hỗ có 1 liên kết bạ C = É. | 
e} Ankin là hợp chất có công thức chung là RÌ+C = C-RZ với RÌ, Rˆ là H hoặc nhôm arikul. [ ] 


2. Viết công thức cấu tạo và qọi tên các hiđrocacbon mạch hở ứng với công thức phân tử 
CaHạ và cho biết chúng thuộc những loại đồng phản nào. 


17ã 


hffp://tieulun.hopto.org 


. Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng giữa pronin với các chất sau : 


a) Ha, xúc tác Nị d) Br„ / CCI, ở 20%C 
b) Hạ, xúc tác Pd / PbCO, e) AgNO, NH: / H„O 
c) Br, / CCI, ở — 20%G g) HC! (khí, dư) 


h) HH, xúc tác Hg°*! H* 
. Bằng phản ứng hoá học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau - 
ä) Etan, etilen và axetilen ; b) Butađien và but-†-in ; c] But-†1-in và but-Z-in, 


5. a) VÌ sao trong công nghiệp, phương phảp điều chế axelilen từ metan hiện đang được 


sử dụng rộng rãi hơn phương pháp đi từ đá vôi và than đá ? 
b) Hãy viết sơ để phản ứng điều chế vinyl clorua từ axetilen và từ etilan. 
c} VI sao hiện nay người ta chỉ sử dụng phương pháp đi từ etilen. 
". Nhiệt phân 3,36 lít metan ở 1500°C trong vòng 0,10 giây. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí thu 
được qua dung dịch AgNÖ; trong amoniac cho đến khi nỗ không làm mất màu dung 
dịch thuốc tim thị thấy thể tịch hỗn hợp khí qiảm đi 20% so với ban đầu (các thể tích khí 
đều đo ở cùng điều kiện). 
a) Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân. 
b) Xác định thành phần % về thể tích hỗn hợa thụ được sau nhiệt phân. 
c) Hãy để nghị phương pháp tách axetilen từ hỗn hợp thu được sau nhiệt phần, 
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AXETILEN HAY ETILEN ? 


Trực những năm năm mươi của thế kỉ XX, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên 
liệu chính là axetilen. Từ axetilen người ta điều chế được axetanđehit (cộng nước], vinvl 
Clurua (công HẺCI, vinylaxetilen [đime hoä) rỗi butađien và clnropren, acrilonitrin cũng 
HCN), vinyÌ axetat (cộng CH;COOHI, ankyl vinyl ete (cộng ancoll,... Các chất này dùng 
để sản xuất hoá chất hữu cơ cư bản khác và quan trọng hơn là để tống hợp các nolime 
sản xuất ra các chất đẻo và cao su tổng hợp, _ _ 

Ngày nay, nhờ sự phát triển vượi bậc của công nghệ khai thác và chế biển dẫu mỏ, etilen 
trở thành nguyên liệu rẻ hcm, tiện lợi hơn nhiều so với axetilen, Vĩ thế, các hoá chất hữu 
cư cơ bán và các monome kế trên điêu được sản xuất từ etilen hoặc từ các hiđrdcachon 
thu được khi crăckinh dâu mỏ. Việc điều chế chúng dựa vàn những sơ để phản ứng mới 
với những xúc tác hiệu quá không những là phương phản kinh tế hơn mả côn ít ảnh 
hưởng đến mỏi trường hơn. Thí dụ, vinyl clorua và vinvÌ axetat được điều chế theo các 
sơ đỏ mà chất thái ra môi trưởng chỉ là nước, 


Hình 8.11. Sa đồ kĩ thuật ——— ` 
sản xuấi vữyÍ clorua từ eilen C mo ` k 
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LUYỆN TẬP 
Hiđrocacbon không no 


“ Hiểu mỗi liên quan giữa cấu tạo và tính chất các loại hiđrocachon 
không no đã học. 

« Biết sự giống nhau và khác nhau vẻ tính chất giữa anken, ankin vã ankadien. 

« Biết nguyên tắc chung điều chế các hiđrocachbon không no dùng 
trang công nghiệp hoá chất. 


I- NHỮNG KIẾN THỨC CẨN NẮM VỮNG 


1. Cấu trúc 
B'Ì Rẩ RÌ R- 
»X sổ „= 
C=C C=C R° R!I-C=C-R-ˆ 
z LG r ` lu 
Rˆ RÌ Rˆ C=C 
R* `R® 
anken, GHạ„ ankađien liên hợp, C.H:„ _ „ ankin, CaHan. s 
2. Tính chất vật lí 


Từ C: - C, ở thể khí, > C; ở thể lỏng hoặc rắn ; không màu, không tan trong 
nước, nhẹ hơn nước. 

3. Tỉnh chất hoá học 
«Công hidro : Khi có xúc tác (NI, PL, Pd) và nhiệt độ thích hợp đều bị hidro hoá 
thành ankan tương ứng. Từ ankin, dùng xúc tác Pd/PbCO: thì thu được anken. 
® Cộng halogen : Đều làm mất mầu dung dịch brom và bị halogen hoá thành dẫn 
xuất đị—- hoặc tetrahalopen. 
® Cộng HA : Anken và ankin cộng với axit và nước theo quy tác Mlac-côp-nhi-côp. 
Anka—l,3-đien công theo kiểu I,2 và 1,4. 
s [rùng hợp : Änken và ankađien đầu dãy đều dễ trùng hợp thành polime, ankin 
không bị trùng hợp mà chỉ bị địme hoá, trime hoá,... 
®(xi hoá : Đều làm mất màu dụng dịch KMnO, ; Khi cháy toả nhiều nhiệt. 
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4. Điều chế và ứng dụng 
« Công nghiệp sản xuất anken, ankadien và ankin từ ankan dấu mỏ. 
« Anken, ankađien chủ yếu dùng sản xuất polime làm chất dẻo, cao su. 
Ankin và anken được dùng để sản xuất các dẫn xuất của hiđrocacbon. 


II - BÀI TÂP 
1. a) Hãy điển tiếp các số thích hợp vào bằng sau : 


———- TT. 


| SN 00 vá áo /JEE q thức: c3 =: 
| TER—/ 9= in ' phân từ 
| 
Ỉ _ Ankan CnFlanxz 
CnFÌan 


h _ MonoxIcdoankan. | 


|: Anken' 


-OximenC) 
_ Limonen(} 


(“) Công thức cấu tạo cho ở bài "Khải niệm về teepen". 
(**) Dùng ki hiệu (m + v) trang các bài lập sẽ có lợi và gọn. 
b} Hãy cho biết số lượng nguyên tử H ở phân tử xicloankan và ở phân tử mỗi loại 
hiđrocacbon không ne ít hơn ở phân tử ankan tương ứng là bao nhiều, giải thích vị sao 
lại Ít hơn ngắn ấy. 

2. Hãy điển các từ hoặc các số cho dưới đây vào chỗ trống trong cắc câu sau : 
:a] Anken và ...(1)... đểu có (mx + v} = 1, nhưng ...(2]... có (v) = 1 cùn ...(ðJ... có (vì = ...(4)... 
b} ...(5)... và ...(B)... đều có {n + v) = 2, chúng đều có mr = ...(7)... và (v] =...(ỗI... 
^A: ankin;EE: 1; : xicloankan ;D: 2; E ; anken ; G : ankađien ;H: 2 ; K : Ũ 

3. a] Menion (mùi bạc hà) có công thức phản tử C¡;H;O, chỉ chứa 1 liên kết đói. Hỏi nó 
có cấu tạo mạch hở hay mạch vòng 7 
b) Vitamin A công thức phân tử CuHaaO có chứa 1 vòng 6 cạnh không chứa liên kết ba. 
Hỏi trong phân tử có mấy liên kết đôi ? 
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8". 


Ự. 


.._ HỊ Hãy viết công thức cấu tạo chung của anken, ankađien, ankin và nêu đặc điểm trong 


cấu trúc không gian của chủng. 
bị Hãy cho biết những nhóm nguyễn tử não quyết định đặc tính hoá học của anken, 
arikađien, ankin. Vì sao 7 


g) Hãy kể những phản ứng đặc trưng của anken, anka—1,3-đien và ankin. 


. 8) Hãy nêu nguyên tắc chung điều chế anken, ankađien, ankin để dùng trang công 


nghiệp tổng hợp hữu cơ. Lấy thí dụ điểu chế chất tiêu biểu cho mỗi loại. 
b) VĨ sao etilen là hoá chất hữu cd được sản xuất với sản lượng lớn nhất ? 


.- Dùng công thức cầu tạo hãy viết các phương trình hoả học của nhắn ứng theo sở đồ sau : 


+ Hưa Ề 
À _ RE G———E— GaHgBra (một chất) 
: D—*”2› Œ,HsBr; (hai chất) 


E——‡28H9;¿.NH „ kẽi lủa 


t”,xt 
-H; 


Khi đết cháy hoàn toàn một hiđrocacbon ở thể khí (điểu kiện thường) thì thấy thể tích 
các khi tạo thành sau phản ứng đúng bằng thể tích các khí tham gia phản ứng (ở cùng 
nhiệt độ và áp suất). Hãy cho biết hiđraocachon đó có thể nhận những cöng thức phân 
tử như thể nắn ? 

Hẳn hợp A gốm hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etilen. Cho 3,36 lít (đktc) 
hẳn hữp khí trên phản ứng hoàn toàn với Br; trong CCI, thì thấy khối lượng bình chứa 
hram tăng thêm 7,7 q. 

a) Hãy xác định công thức phân tử của hai anken đỏ. 

b) Xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp A. 

c} Viết công thức cấu tao của các anken đồng phân có cùng công thức phân tử với hai 
anken đã cho. 

Nhiệt nhắn 2,8 lít (đktc) stan ở 1200° C rãi cha một nửa hồn hợp khi thụ được sục qua 
bình đựng nước brom (dư) thí thấy khối lượng hình này tăng thêm 1,485 q. Cho nửa hỗn 
hợp khí côn lại phản ứng với dụng dịch AgNO: trong amoniac thì thu được 0,60 q kết 
tủa màu vàng. Biết rằng phản ứng nhiệt phân tạo ra etilen, axeltilen là phản ứng không 
hoản toàn, các phản ứng tiến sau đó đếu xảy ra hoàn toàn. Hãy xác định thành phần 
phần trăm về thể tích của hỗn hợp khi thu được. 
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TEFLON ĐƯỢC PHÁT MINH NHƯ THỂ NÀO ? 


Thăng 4 năm 1138, Tiến sĩ Roy J. Plun-ket IEoy |. Plunkettl làm việc ở phòng thí nghiệm 
của Hãng Đu-pông quyết định thử dùng tetrafloetilen làm khí sinh hàn cho máy lạnh. 
ng mử tañ một hình thép chứa khí nẻn tetrafloetilen, không thấy có khí thoát ra. Lễ ra 
chỉ cần bỏ bình đó, lấy bình khí khác để dùng thì ông cân bình đó và nhận thầy khối 
lượng của nó đúng bằng khối lượng của vẻ thép cộng với khối lượng khí nạp trong đó. 
“Van không hỏng, khí đi đẳng nào ?". Chính trí tổ mà khoa học của Plun-ket đã dẫn ông 
tới một nhát mình được trả bằng một cổ phản đáng kế. 

Ông cưa đôi hình thép và nhận thấy một lớp polime bám chất phía trang thành hinh, hư 
nóng không chảy, trơ với mọi hoá chất mà ông thứ. Đá chính là polime mà ngày nay 
chúng ta gọi là teflan. Khi đó không ai nghĩ tới giá trị thương mại của teflon. Chỉ đến khi 
cản tỉnh chế UF, (một chất khí ăn mỏn mạnh! dùng tách đồng vị của uran làm lam 
nguyên tứ, teflon mới tim được ứng dụng. Sau đó nó được dùng phố biến trang công 
nghiệp hoá chất, thiết bị máy móc,... và từ 1960 đến nay còn được dùng làm lớp che phủ 
chẳng bám dính cho xoơng, chảo... 
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THỤC HÀNH 
Tính chất của hiđrocacbon không no 


® Thực hành, củng cổ kiến thức về điều chế và thử tính chất của hiđrocachon 
khỏng na, 
® Tiên tục rên luyện ki nắng thực hành thí nghiệm hoá hữu cơ, 


I - NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIỀN HÀNH 
Thi nghiệm 1. Điệu chế và thử tỉnh chất cua ctilen 

Cho 2 mÌ ancol erylic khan vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá họ, sau đó 
cho thêm từng giọt dung dịch H;5O, đặc (4 mÌ), đồng thời lắc đều. 

Đun nóng hỗn hợp phản ứng sao cho hỗn hợp không trào lên ống dẫn khí. 

Đốt khí sinh ra ở đầu vuốt nhọn của ống dẫn khí. 

Dẫn khí lần lượt vào dung dịch brom, dung dịch KMnD,. Quan sát sự thay đổi 
màu của các dung dịch và viết phương trình hoá học. 

Thí nghiệm 2 : Điền chẻ và thư tính chất của axctilen 

a) Cho một vài mầu đất đền bằng hạt ngô vào 
một ống nghiệm chữa sắn 2 mỉ nước (À). Đây 
nhanh nút có ống dân khí gãn khúc sục vào ống 
nghiệm B chứa 2 mÌ dung dịch AgNO; trong NH; 
(hình 6.12b). Quan sát. 

b) Tương tự thí nghiệm (a} nhưng thay dung dịch 
AgNO; trong NH; bằng dung dịch KMnO,. 

c) Cho một vài mầu đất đèn bảng hat ngô vào 
một ống nghiệm (hình 6.]2a) chứa sẵn 2 mÌ nước, 


Đây nhanh nút có ống dẫn khí thăng đựng đầu 3) bị 
vuốt nhọn. Đốt khí sinh ra. Đưa một mầu sứ Hình B.12. Thí nghiệm điều chế và 
trăng lại gần ngọn lửa. Nhận xét. thử tĩnh chất của axetilen 


Thi nghiệm 3 : Phan ứng cua tecpen với nước brom 

a) Cho vài giọt đầu thông vào ống nghiệm chứa 2 mÌ nước brom, läc kĩ, để yên, 
quan sát và giải thích. 

h) Nghiễn nát quả cả chua chín đó, lọc lấy nước trong. Nhỏ từ từ từng giọt nước 
brom vào ống nghiệm chứa 2 ml nước cà chua. Quan sát sự đổi màu và giải thích. 


II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH 
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| HIDROCACBON THƠM. 
' NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN 


1, ankvlbenz -À lvidcbegiec xe lanhd 
q Phản ứng thế và quy tắc thếổ ử nhận benzem. 


T1 Thành phần, tính chất và tắm quan trọng của dầu mỏ, khí thiên 
nhiên và than mỏ. 


¬1 Chưng cất đâu mỏ, chế biến đầu mỏ bằng phương pháp hoá học. 
Chưng khô than mỏ. 


Những hiđrocacbon mà trong nhân tử có chứa vòng benzen được gọi là HIĐROCACBOM 
THƠM hoặc AREN. 


Khi nhãn tử aren chỉ chứa một vòng benzen thỉ gọi lä aren đơn vòng, khi chữa nhiễu vòng 
hanzen thì gọi là aren đa ưỏng. 


(ven là nguồn nguyên êu quan trong của công nghiệp tổng hợp pollme, dược phẩm, phẩm nhuộm... 
Các nguồn hifrocacbon thiên riiên quan trong là diểu nà, khí thiện nhiền, khí dầu mỏ và than mô. 
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Giểng khai thác dẫu mỏ ta nhủ (mấy: Chung cất dầu mỗ 
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_BENZEN VÀ ANKYLBENZEN 


s Hiếu sự liên quan giữa cấu trúc phản tử vả tính chất của benzen. 

« Biết đẳng đẳng, đồng phản, danh pháp và tính chất của ankylbenzen. 

s Vận dụng quy tắc thể ở nhân benzen để tổng hợp các dẫn xuất của 
benzen. „ 


¡ - CẤU TRÚC, ĐỒNG DÁNG, ĐỒNG PHÁN VÀ DANH PHÁP 
1. Cấu trúc của nhân tử henzen 


a) Sự hình thành Hiến kết trung phân từ benzen 


Ba) bị 


Hình T.1. gì Sự hình thành các liên kết œ ở banzen ; 
bị Sự hình thành liên kết m đ hanzen 


Sáu nguyên tử C trong phân tử benzen ở trạng thái lai hoá sp” (lai hoá tam giác). 
Mỗi nguyên tử C sử dụng 3 obnan lai hoá để tạo liên kết ơ với 2 nguyên tử C 
bên canh nó và Í nguyên tử H (hình 7.1a). Sáu nhitan p còn lại của 6 nguyên tử 
C xen phủ bên với nhau tạo thành hệ liên hợp rt chung cho cả vòng benzen 
(hình 7.1h). Nhờ vậy mà hiên kết x ở benzen tương đối bén vững hơn so với liên 
kết m ở anken cũng như ở những hiđrocacbon không no khác. 
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b) Mô hình phản tử 

Sáu nguyên tử C trong phản tử 
henzen tạo thành một lục giác 
đều. Cả 6 nguyên tử €C và 6 
nguyên tử H cùng nằm trên một 
mặt phẳng (gọi là mặt phảng 
phản tử). Các góc liên kết đều 
băng 120”, 


Hình 7. - Benzean : ng) Mô hình rồng ; bị Mỗ hình đặc 
cì Biểu diễn cấu tạo của henzen 


Hai kiểu công thức bên đếu được dùng đẻ biểu 
điễn cấu tạo của lenzen. Chi khi cẩn thiết mới 


phải nhỉ rõ các nguyên tử H. 


2. Đồng đẳng, đồng phân và danh nháp 
Khi thay các nguyên tử hiđro trong phân tử benzen (C,H„) bàng các nhóm ankyÌ, 
ta được các ankylhenzen. Thí dịu : 
C;H.-CH; C;H:-CH;-CH; C,H;-CH;-CH;-CH; 
metylhenzen (toluen) =tyibenzen øropylbenzen 
Các ankylbenzen hợp thành dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là 
C.H;, ¿ với n > 6. 


Khi coi vòng benzen là mạch chính thì các nhóm ankyÌ 
đính với nó là mạch nhãnh (còn gọi là nhóm thể). 
Ankylbenzen có đồng phản mạch cacbon, Để gọi tên 
chúng, phải chỉ rõ vị trí các nguyên tử C của vòng bằng các 
chữ số hoặc các chữ cải ø, m, p (đọc là artho, meia, nard] 


như ở hình bên. set (bercbi 
CH,CH, CH; CH, 
| ko S220 1/50 
CH, 
etylhenzen 1,2-đimatylbsrnzen 1.3-đimetylbarzen 1,4đ-đimetylbenzen 
ø==đimetylbenzen m—đimetylbenzen n-dimetylhanzen 
(a-xilen]) (m-xilen) (n-xilen] 
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II = TÍNH CHẤT VẶT LÍ 
1. Nhiệt đô nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng 


Bảng T.1. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sối và khỏi lượng riêng của benzen vả một 
sở ankylberizer 


Sáo  ES TT (CGH:;).CHCH. CgH:àa _ 
2. Màu sắc, tỉnh tan và mùi 
Benzen và ankylbenzen là những chất không màu, hấu như không tan trong nước 
nhưng tan trong nhiều dung môi hữu cơ, đồng thời chính chúng cũng là dung 
mỗi hoà tan nhiều chất khác. Chẳng hạn henzen hoà tan brom, tot, lưu huỳnh, 
cao su, chất béo,... Các aren đều là những chất có mùi. Chẳng hạn như benzen 
và toluen có mùi thơm nhẹ, nhưng cô hại chủ sức khoẻ, nhất là benzen. 


III - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC vi. 


brornbenzen 


a) Phản ứng halogen hoá 
e Khi có bột sắt, benzen tác CH; Bị 
dụng với brom khan tạo a-bromtoluen 
thành brombenzen và khí : (4196) 
hiđro hromua. CH, 


Toluen phản ứng nhanh hơn 


benzen và tạo ra hỗn hợp hai p-bromtaluean 
đồng nhân ortho và para (58%) 
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«e Nếu không dùng Fe mà : 
chiếu sáng (as) thì Br thế cho Th Br 

H ử nhánh. _ + HEr 
Nhóm C.H:CH; gọi là nhóm mm. 
benzy|, nhốm C.H: gọi là benzyl bramua 
nhóm phenyl, 


bì Phản ứng nitro huá 
# Benzen tác dụng với hôn hợp HNO: đặc 
và M SẾC, đậm đặc tạo thành L-”.ttc3auÓ 


|+ HO-NO, -_ 539 Ò + H,O 


riitrobegnzen 


s® Nitrobenzen tác dụng với hỗn hợp axit Hạ \ — Ƒ— 
HNO; bốc khói và H;SO, đậm đặc đồng thời bo =— 
đun nũng thì tạo thành ø—đinitrabenzen. Hình 7.3. Dụng cụ điều chế nitrabenzen 


0,N-C) + HO-NO, ah, ox ` (m — đinitrobenzen] 


« tbluen tham gia nhân ứng niro hoá dễ dàng hơn benzen (chỉ cần HNO; đặc, 
không cần HNO: bốc khói) tạo thành sản phẩm thế vào vị trí ortho và para : 
NO. 


CH =nillrotöluen 
: (58%) 


cH.-€ + HO-NO, —. 


-1 | | p-nitroatoluen 
c) Quy tắc thể ử vòng benzen 


Khi ở vòng henzen đã có sản nhóm ankyÌ (hay các nhóm -OH, —NH.. -0CTH:+... 
phản ứng thể vào vòng sẽ để đàng hơn và ưu tiên xảy ra ở vị trí ortho và tên 
Ngược lại, nếu ở vòng benzen đã có sẵn nhóm —NO› (hoặc các nhóm -COOH, 
-SO;H. ...) phản ứng thế vàn vòng sẽ khó hơn và ưu Liên xảy ra ở vị trí meta, 
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d) Cơ chế phản ứng thể ữ vũng benzen 


Phản tử halogen hoặc phản tử axit 
mric không trực tiếp tấn công. 
Các tiểu phản mang điện tích 
đương tạo thành do tác dụng của O,N£D- H zZ b-= N=O+ H-O-H 
chúng với xúc tác mới là tác nhân H 

lấn công trực tiễn vào vòng 
benzen. Í hí rẩụ : 


ON~O-H+H* —~ 0;N-0-H 
h 


H MO; NÖ; 


n + 
-ñ@ = (J —(Ô)+" 
4. Phản ứng cũng 


s Benzen và ankylbenzen không làm mất màu dung địch brom (không cộng với 
hrom)} như các hldrocachon không nà. Khi chiếu sáng, benzen công với clo 
thanh C.H;C]1,. 

« Khi đụn nóng, có xúc tác Ni hoặc PI, benzen và ankylbenzen cộng với hiđro 
tạo thành xicloankan, thí đụ : 


+: gÑ 


3. Phản ứng oxi hoá 
ø Benzen không tác dụng với KMnO, (không làm mất màu dung địch KMnO,). 
« Các ankylbenzen khi đun nồng với dung dịch KMInO, thì chỉ có nhóm ankyl 
bị oxi hoá. fhí dụ : Thluen bị KMnO, oxi hoá thành kali henzoat, sau đó tiếp tục 
cho tác dụng với axIt clohidric thì thu được axit benzöIc. 


C,H,CH,— S2 +C/H,—C-OK—”"àC/H,—C-OH 
8ú-100”C | ằ 


s Các aren khi chảy trong không khí thường tạo ra nhiều muội than. Khi ãren 
cháy hoàn toàn thì tạo ra CO;, HO và toả nhiều nhiệt. Thí dụ : 


R) 


Nhận xét : Benzen tương đối đẻ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng 
cộng và bén vững với các chất oxI hoá. Đó cũng là tính chất hoá học đặc trưng 
chung của các hidrocacbon thơm nên được gọt là tính thơm. 
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IV - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
1. Điều chế 


Benzen., toluen, xilen,... BE 
thường tách được bằng CHaỊCH;ICH; —n- CaHạ 
cách chưng cất đầu mỏ và " 
nhựa than đá. Chúng còn : 

Xu : Ý “+ Â, h - XỈ, L i : 
được điệu chế từ ankan, CH:ICH;]¿CH; TH.” CaH,CH; 
hoặc xicloankan : ” 

Etylbenzen được điểu chế 


ũ 
từ henizen và etilen : C,uH; + CH: = CH: ——— C.H;CH:CH;: 


Benzen là một trang những nguyên liệu quan trong nhất của công nghiện hoá 
hữu cơ. Nó được dùng nhiều nhất để tổng hợp các monome trong sản xuất 
polime làm chất dẻo, cao su, tơ sợi (chẳng hạn polistiren, cao su buna — stiren, 
tơ capron). Từ benzen người ta điều chế ra nitrobenzen, anilin, phenol dùng để 
tổng hợp phẩm nhuộm, được phẩm, thuốc trừ dịch hai,... 

Toluen được đùng để sản xuất thuốc nổ TNT (trinitrotoluen). 

Benzen, toluen và các xilen còn được dùng nhiều làm dung môi. 


BÀI TẬP 


1. 


Hãy điển chữ Ð (đúng) hoặc 5 (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau : 

a) Benzen là một hiđrocacbon không no. [ ] 

h) Benzen là một hiđrocacbon thơm. [ ] 

c} Ở benzen, 3 liên kết đôi ngắn hữn 3 liên kết đơn. [ ] 

d) Ở banzen, Ê liên kết cacbon ~ cacben đều như nhau. [ ] 

ø} Ở benzen, 6 C tạo thành một lục giác đếu. [ ] 

g} Ở xiclohexan, 6 Œ tạo thành một lục giác đấu. [ ] 

Hãy cho biết vì sao người ta biểu diễn công thức cấu tạo của benzen bằng một hình lục 
giác đều với một vòng tròn ở trong. 


. Những hợp chất nào dưởi đây có thể và không thể chứa vòng benzen, vì san ? 


a] CaH;DI:, bị Cang, €] CaH;„Br©I, đ) C;aH-;(NDa); 
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4. a) Hãy viết công thức phản tử các đồng đẳng của benzen chứa 8 và 8 nguyễn tử C. 
b} Viết cảng thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ứng với các công thức tìm được ở 
GñU ä]. 

5. Viết công thức cấu tạc của các hợp chất sau : 

a] Etylbenzen bị 4-Dloetvlbenzen ¿} 1,3,5-Trimetylbenzen 
d} œClotoluen 8} m-Clotoluen qịi pClololuen 
6. Hãy nêu vả giải thích hiện tượng xảy ra trang các thí nghiệm sau : 
a) Cho banzen vào ống nghiệm chứa nước brom, lắc kĩ rồi đã yên. 
hì Cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzan, lắc rồi để yên, 
c) Cho thêm bột sắt vào ống nghiệm ở thỉ nghiệm câu hị rỗi đun nhẹ. 

7. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hoá học và nọi tên sản phẩm ở các phản ứng sau : 
a) Toluan + CI:, có bột sät. 
bì Taluan + CI.. có chiếu sáng. 

c) Elylbenzen + HNMO:, có mặt axit sunfuric đặc. 
đ) Etylbenzen + H:, có xúc tắc MỊ, đun nông 

8. Hãy phân biệt 3 lạ hoá chất không nhãn chứa banzen, xiclahaxan và xiclohexen. 

8. Hiđrocacbon C.H.„ không lãm mất màu nước brom, khi bị hiđro hoá thì chuyển thành 
1,4-đimetylxiclohexan. Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên hiđrocacbon đỏ theo 
3 cách khác nhau. 

10. Một học sinh lấy 100,0 ml benzen (D = 0,879 gíml, 20%), brom lắng (D = 3,1 g/ml ả 
20°G) và hột sắt để điều chế brombenzen. 

a) Hãy vẽ dụng cụ để thực hiện thí nghiệm đó (xem hình 7.3 và hình 8.1). 

h} Tính thể tích hrom cần đùng. 

s) Để hấp thụ khí sinh ra cần dùng dung dịch chứa tối thiểu bao nhiều gam NaOH, 

d) Hãy để nghị phương pháp tách lấy brombenzen từ hỗn hợp sau phản ứng, biết răng 
nó là chất lông, sôi ở 158%, D = 1,485 q/ml ở 20°, tan trong benzen, không tan trong 
nước, không phản ứng với dung dịch kiếm. 

ø} Sau khi tinh chế, thụ được 8,1 ml brarnhenzen (ö 20°]. Hãy tính hiệu suất phản 
ng brom hoà benzen. 
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CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA BENZEN 


Benzen được phát hiện vào năm 1825 hởi Fa-ra-đây (Faraday, người Anh) khi ngưng tụ 
khí thấp sáng và được điều chế từ canxi benzoat vào năm 1831, bởi Mit-sơ-lich 
(Mitscherrlich, người Đức]. Sau khi phân tích nguyên tế và xác định khối lượng mail phần 
tứ, người ta thiết lặn được công thức nhăn tử của benzen là C;H.. Tuy nhiên, chưa ai đưa 
ra được công thức cấu tạo của ná. 

Mãi tới năm 1865, A. Kê-ku-lê (August Kekulẻ, người Đức] mới để nghị rằng benzen có 
cấu tạo vòng gốm 3 liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn như công thức mà chúng ta văn 
dùng hiện nay. Về cuối đời mình, Kê-ku-lê đã kế lại rằng, ý tưởng về công thức cầu tạo 
đó đã đến với ông trong một giắc mơ. 

Công thức cấu tạo của benzen đã gáy ra một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà hoá 
học thời đó, vĩ người ta đã không thể giải thích được ví sao một phản tử có tới 3 liên 
kết đôi mã lại không có phản ứng cộng với brom như xiclohexen, xiclohexađien, 
xiclocta-1,3,5,7-tetraen,... 

Kẻ-ku-lẽ cho rằng 3 liên kết đôi và 3 liên kết đơn ở benzen luôn “đối chỗ” cho nhau {xem 
hình dưới), Còn Cờ-lau (Clauss, 18671 và La-đen-hbua iLadenburg, 1869] thi đẻ nghị cho 
benzen những công thức cấu tạo không chứa liên kết đôi : 


Kê-ku-lẽ (1 865] Cỏ-lau (1867) La-den-bua (188%) 


“Benzen kiểu Cờ-lau" thật khỏ hiểu vĩ các liên kết đơn cất nhau tại tâm. Côn “benzen 
kiểu La-den-hua" thi sau hơn một thế kỉ, vào năm 1873 đã được điều chế bởi Tô-mát |. Két 
và cộng sự. Nó là một chất lỏng dễ nỗ có tính chất khác hẳn với benzen, đó chỉnh là 
prisman đã được nhắc tới ở tư liệu bài xicloankan. 
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STIREN VÀ NAPHTALEN 


= Biết cấu tạo, tính chất, ứng dụng của stiren và naphtalen, 
s Hiểu cách xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ băng 
phương pháp hoá học. 


I - STIREN 


1. Tỉnh chất vặt lí và cấu tạp 
Stiren là một chất lỏng không màn, nhẹ hơn niấữc uà không tan trong nước. 
Từ kết quả phản tích nguyên tố và xác định khối lượng mol phân tử, người ta đã 
thiết lập được công thức phân tử của stiren là C.H;. 
Khi đun nóng stiren với dung dịch kali pemanganat rồi axit hoá thì thu được axit 
henzoic (C;H;-COOH). Điều đó cho thấy stiren có vòng benzen với l nhóm 
thế : C.H,—R với R là C;H:. 
Stiren làm mất màu nước brom và tạo thành hợp chất có công thức C;H;Bra. 
Điều đó chứng tỏ nhóm C-;H: có chứa liên kết đôi, đó là nhóm vinyl : CH- = CH— 
Vậy công thức cấu tạo của stiren là ; 


Œ-e =CH¿ stiren (vinylbenzen, phenyletilen), t„.: =31°C ; t, : 145% 


2. Tính chất hoäả học 
a) Phản ứng cùng 
Fừ Kừ halogenua (HC(I, HEr) cộng 
vào nhồm vinyÌ ở sHiren tương 
CH;—CH=CHz+HCI — C.H.—-CH-CH; tự như cộng vào anken. 
C] 


bì Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp 


nCH =CH; #%..-CH-CH;-CH-CH;- CH-CH;-CH-CH;- “2v em 

CạH; CH, CạH, C/H  CcH; (Hạ “n 
polistiren 
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Phản ứng trùng hợp đồng thời 2 hay nhiều loại monome gọi là phản ứng đồng 
trùng hợp. 
Thí dâu : 


nCH;=CH-CH=CH;+ nCH = CHạ——>..-CH;-CH=CH-CH;~ CH -CH;--—› 
.H: CạH; 


—* CH;-CH-=({CH-CH-- la -CH;) poli(hutađien-stiren} 
l C¿ẳH; 'n 


c)ì Phản ứng oxi hoá 
Giống như etilen, stiren làm mất màu dung dịch KMnO, và bị oxi hoá ở nhóm 
vinyl, còn vòng benzen vẫn giữ riguvêr. 


3. Ung dụng 
Ủng dụng quan trọng nhất của stiren là để sản xuất polime. Polistiren là một chất 
nhiệt dẻo, trong suốt, dùng chế tạo các dụng cụ văn phòng, đồ dùng gia đình 
(thước kẻ, vỏ bút bị, cke, cốc, hộp mứt kẹo,...). 
Poli(butađien-stiren), sản phẩm đồng trùng hợp stiren với butađien, dùng để sản 
xuất cao su buna-s, có độ bên cơ học cao hơn can su buna. 


II - MAPHTALEN 

1. Tính chất vật lí và cấu tạo 
Naphtalen là chát rắn màu trắng, t„: BÚPC, t: 218C, thăng hoa ngay ở nhiệt độ 
thường, có mai đặc trưng (mùi băng phiến), khối lượng riêng 1,025 g/cm” (25°C]; 
X hỏng tan trang nước, lan trong dụng môi hữu cơ, Công thức nhân tử C.nHạ, cấu 
tạo bởi hai nhân benzen có chung một cạnh. 


2. Tỉnh chất hoá học 
Naphtalen có thể được coi như gồm hai vòng benzen giấp nhau nên có tính thơm 


tương tự nhĩ henzen. 
Br 


a} Phản ứng thể =: _ _ 
Naphtalen tham gia các phản + BI, : = TS 
ứng thế dễ hơn so với benzen. NO; 
Sản phẩm thế vào vị trí số Ì v.^ L:gE SN 
(vị trí œ) là sản phẩm chính. K3 Tung 
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bì Phản ứng cộng hiđro (hiđro hoá] 


_..===m=se S575: SE ————- 
Ni. 152G : Ni, 2002C, 35 an 


at lạ, naphialen CnH;;, tetralin GaoH-„, đecalln 
—— DEỈNH Gr> 
dịch KMnO,. Khi có xúc tác V:O; ở V,Oy 350 ~ 460C 
nhiệt độ cao nó bị oxi hoá bởi öxi 


không khí tạo thành anhidrit phtalic. &nhiđrit phuc 


c} Phản ứng oxi hoá 
Naphtalen không bị oxi hoá bởi dung 


3. Ứng dụng 
Naphtalen dùng để sản xuất anhidrit phtalic, naphtol, naphtylamin,.. . dùng trong 
củng nghiệp chất đẻo, dược phẩm, phẩm nhuộm. Tetralin và đecalin được dùng 
làm dung môi. Naphtalen còn dùng làm chất chống gián (băng phiến). 


BÀI TẬP 


1. Ba hạc sinh viết công thức cấu tạo của naphtalen theo ba cách dưới đây và đểu cho là 
mình đúng, bạn t4 sai. Ý kiến của em như “Tˆ não 7 


2. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất sau : 
a) œclostiren, m—nitrostiren, n-flostiren. 
b} z—clonaphtalen, ñ-metylnaphtalen, 2-nitronaphtalsn, 1—flonaphtalen. 

3. Khi cho stiren tác dụng với bhrom có mặt bột Fe người ta thu được hỗn hợp 3 chất có 
công thức phân tử C„H;Bra. Hãy viết công thức cấu tạo của chúng và cho biết đã xảy 
fa các phản ứng nào ? 

4. Axit phtalic CaHgO, dùng nhiều trong sản xuất chất dẻo và được phẩm được điểu chế 
như sau : oxi hoá naphtalen bằng O¿ với xúc tác V„O; ở 450% rồi cho sản phẩm tác 
dung với nước. Hãy dùng công thức cấu tạo viết sơ đỗ phản ứng. 

5. Chỉ dùng mội thuốc thử, hãy phân biệt các chất trong các nhỏm sau, viết sơ đỗ nhắn 
Ứng xảy ra : 

a) Benzen, etylbhenzen và siiren ; h} Stiren, phenylaxetilen. 

8. Trong công nghiệp, để điều chế stiren người ta làm như sau : cho etilen phản ứng với 
benzen có xúc tác axit thu được etylberzen rồi cho etylbenzen qua xúc tác ZnƠ nung nóng. 
a) Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xây ra. 
bị Hãy tính xem từ 1,0 tấn henzen cẩn tỗi thiểu bao nhiêu m° (đktc} etilen và tạo thành 
ban nhiễu kg stiren, biết rằng hiệu suất mỗi giai đoạn phản ứng đều đạt 80%. 
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NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN 


« Biết thành phản, tính chất và tắm quan trọng của dẫu mỏ, khí thiên 
nhiễn và than mỏ. 

& Biết quá trình chưmp cất dầu mỏ, chế hoá dấu mỏ và chưng khỏ than mỏ, 

s Hiểu tắm quan trọng của lọc - hoá dẫu đải với nên kinh tế. 


A. DẦU MỎ 


¡- TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN, TÍNH CHẤT VẶT LÍ VÀ THÀNH PHẦN 
CỦA DẤU MỎÔ 

1. Trạng thái thiên nhiên vả tính chất vật lí 
Dấu mỏ là một hỗn hợp lỏng, sánh, màu nâu đen, có mùi đặc trưng, nhẹ hơn 
nước và không tan trong nước. Dầu mỏ được khai thác từ các mỏ dầu dưới lòng 
đất (trong lục địa cũng như ngoài thêm lục địa). 


2. Thành phần hoá học 
Dầu mỏ là một hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hiđrocacbon thuộc các loại 
ankan, xicloankan, aren (hiđrocacbeơn thơm). Ngoài hiđrocacbon ra, trong dấu 
mỏ còn có một lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và vết các 
chất võ cơ. 
Dầu ở các mỏ khác nhau thường có thành nhắn các loại hiđrocacbon và các tạp 
chất rất khác nhau nhưng về thành phần nguyên tổ thì thường như sau : 83 — 87% C_ 
11 — 14% H, 0,01 — 7% §, 0,01 — 7% O, 0/01 — 2% N, các kim loại nặng vào 
khoảng phần triệu đến phản vạn. 
Dầu mỏ của ta khai thác ở thêm lục địa phía Nam ở thể sánh đặc, chứa nhiễu 
ankan cao (parafin) và có ít hợp chất chứa lưu huỳnh (lưu huỳnh có trong nhiên 
liệu sẽ gãy hại cho động cơ). 
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lI- CHƯNG CẤT DẦU MỎ 

1. Chưng cất dưới áp suất thưởng 

a) Chưng cắt phân đoạn trong phùng 
thí nghiệm 
Để phản tách các chất có nhiệt độ sôi 
khác nhau không nhiều, người ta dùng 
phương pháp chưng cất phản đoạn 
(hình 7.4). Ở cột cất phân đoạn, hỗn 
hợp hơi càng lên cao cảng giàu hợp 
phần có nhiệt độ sôi thấp, vì hợp phần 
CÓ nhiệt độ sôi cao đã bị ngưng đọng 
dân từ đưới lên. = KÁ | | 

b) Chưng cất phản đoan dấu mủ Hình 7.4. Chưng cấi phân đoạn 
Dâu khai thác từ mỏ lên gọi là dấu Ị l8 22c ⁄Ä.+lkssdinug 
thô. Dấu thô sau khi sơ chế loại bỏ 
nước, muối, được chưng cất ở áp suất thường trong các thấp chưng cất phân đoạn 
liên tục cao vài chục mét (hình 7.5). Nhờ vậy, người ta tách được những phản 
đoạn dâu có nhiệt độ sôi khác nhau (bảng 7,2 và hình 7,6). Các phản đoạn đó 
được đưa đi sử dụng hoặc được chế biến tiếp. 


Bảng 7.2. Các phần đoạn chưng cất dấu rnỏ —¬... 
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24, Chưng cất dưới án suất can 

Phản đoạn sôi ở nhiệt độ <180°C (hinh 7.6) được 
chưng cất tiến ở ấp suất cao. Nhờ chưng cất ở áp suất 
cao, người ta tách được phân đoạn C¡=C., C.-C, 
dùng làm nhiên liệu khí hoặc khí hoá lỏng hoặc dẫn 
sang nhà máy sản xuất hoá chất. Phân đoạn lỏng 
(CC) gọi là ele dấu hoa được dùng làm dung môi 
hoặc nguyên liệu cho nhà máy hoá chất. Phân đoan 
(g=Cig) là xang, nhưng thường có chất lượng thấp 
nên phải qua chế hoá bằng phương pháp ri[ominh, 


3. Chưng cất dưới áp suất thấp 

Phản còn lại sau khi chưng cất ở áp suất thường (có 
thể chiếm tới 40 % dầu thô} là một hỗn hợp nhớt 
đặc, màu đen, gọi là cặn mazut. Khi chưng cất căn 
mazut dưới áp suất thấp, ngoài phân đoạn linh động 
hơn dùng cho crãckinh người ta thu được dầu nhờn (để bôi trơn mây), vazơÏIn và 
paralin (dùng trong y dược, dùng làm nến,...). Căn đen còn lại gọi là atphan 
dùng để rải đường. 

Tất cả quả trình chưng cất dầu mỏ để tách lấy các sản nhẩm như trình bãy ở trên 
được gọi là tinh cất, hoặc thông thường còn gọi là "lọc đầu”, 


Hình 7.5. Ảnh mội nhà máy 
tình cất dâu mô 


lll - CHẾ BIẾN DẦU MÒ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC 


Chế biến dấu mỏ bảng nhương pháp hoá học (nói gọn là chế hoá đầu mẫy là 
biến đối cấu tạo hoá học các hidrocacbon của đầu mỏ. Chế hoá dầu mỏ nhằm 
hai mục đích sau, 

Lắp ứng nhụ cắu về số lượng, chất lượng xăng làm nhiên liệu. Chất lượng của 
xăng được đo bằng củ số oclan` ', Chỉ số octan càng cao thì xăng càng tốt. Thực 
nghiệm cho thấy chỉ số octan của hiđrocacbon giảm theo trật tự sau : 

Aren > Anken có nhánh > Ankan có nhánh > Xicloankan có nhánh > 
> Anken không nhánh > Xieloankan không nhánh > Ankan không nhánh. 


(”) Chỉ số octan được quy ước như sau ; 2,2,4-trimetylpenian (thường gọi là isooctan} có khả 
riãng chẳng kích nổ rất tốt, được cơi là có chỉ số actan bằng 100; heptan có khả näng chẳng kích 
nổ kém nhất được cơi là có chỉ số octan bảng 0. Một mẫu xăng nếu có khả nắng chống kích mổ 
tương đương với af% isooctan và (]ññ — a)# heptan (về thể tích} thì được coi là có chỉ số octan 
hảng a. Thí dụ xăng tương đương với hỗn - 1:1 (về thể tích} isooctan : heptan được cúi là cá 
chỉ số octan bằng 50, Xăng chợ môtô, tắc xỉ... cẩn có chỉ số actan khoảng 85-94. 
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— Đáp ứng nhu cầu vẻ nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất : Công nghiệp hoá 
chất cần nhiều anken, aren để tổng hợp ra polime và các hoá phẩm khác mà trong 
thành phần của đầu mỏ không có anken, thường có rất ít aren nhẹ. 
Hai phương pháp chủ yếu chế hoá đấu mỏ là rifaminh và crăckinh 

1. Rifominh 
Xăng thu được từ chưng cất dầu mỏ chứa chủ yếu là những ankan không nhánh 
vì vậy có chỉ số octan thấp. Để tảng chỉ số octan, người ta dùng phương pháp 
rifominh. 
Rifominh là quá trình đùng xúc tác và nhiệt biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon 
từ không nhân nhánh thành phản nhánh, từ không thơm thành thơm. 


Trong quá trình rifominh xảy ra 3 loại phản ứng chủ yếu sau : 


® Chuyển ankan mạch thẳng (CH;);CHCH;CHÍCH,); 
thành ankan mạch nhành và - CHIỊCH;];CH¡; H 
heo tan : s#. CH; + H. 
se Tách huậna chuyển xicloankan | SEAN 5 
thành aren : “ X Ý 1= + 3H; 


e Tách hiểra chuyển anhkan _ xị, z2 ĐH: | 
_ GH.[CH.J.CH. ————> (Ÿ +4H, 
thành aren - sICHalg Hạ 


xwWkmmkan : 


2. Crãckinh 
Crñckinh là quá trình be gãy phản từ ludrocacbon mạch dài thành các phân tử 
hiđrocacbon mạch ngắn hơn nhờ tác dụng của nhiệt (crackinh nhiệt) hoặc của 
kúc lúc và nhiệt (crackinh xúc tác). Thi dụ : 

a]} Craàckinh nhiệt 
Cräckinh nhiệt thực hiện ở nhiệt độ trên 700 — 900°C chủ yếu nhằm tạo ra cien, 
propen, huten và penten dùng làm monome để sản xuất polime. 
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CH„+ CHz=0H, + - CH;CH-CH, 
15% — 40% 20%. 


CạHạ - * '0gH;+ CaH;+ GzHip+ 
l5: ÓgHhe+ CgHạ + CaHua + Hạ 


b) Crackinh xúc tác J 3i 
Cräckinh xúc tác chủ yếu nhằm chuyển hiđrocacbon mạch dài của các phân 
đoạn có nhiệt độ sôi cao thành xăng nhiền liệu. 


Khi crãckinh : Cạn -ạ. 
Xăng : g7 Cạn, | hảm lượng ankan Có 
_ nhánh, xieloankan và aren cao nên chỉ 
_ SỔ! nctan cao.. | 


_Kerosen : an — Đöc to ong -?ƯẾ. Ca. 


Kết luận : Chế biến dấu mỏ bao gồm chưng cất đầu mò và chế biến bảng 
phương pháp hoá học. Sơ đồ chế biến dẫu mô 'thành các sản phẩm được mô tủ 
ử hình 7.6. 


Hinh 7.8. Sa đồ chưng cất, chế hoá và ứng dụng của đầu mỏ 
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B. KHÍ MỎ DẦU VẢ KHÍ THIÊN NHIÊN 


I- THÀNH PHẦN KHÍ MỎ DẤU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN 


« Khí mũ dâu côn gọi là 
khí đồng hành. Khí mỏ 
dẫM có trong các mỏ 
thâu. Khi thiển nhiên lạ 
khí chứa trong cắc mà 
khí riêng biết, 

e Thành phản của khí 
mở dâu và khí thiên 
nhiên ở các mở khác 
nhau dao động như các 
số liêu ở năng hên. 


II - CHẾ BIẾN, ỨNG DỤNG CỦA KHÍ MŨ DẤU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN 


_ĐạH, Hạ: s: điều caế etlen để sẵn xuất nhựa PE 
| = , 0,H "khí hoá lô Tổng Toaa) dùng làm. 
| _ E5 liệu hài công. nghiện, đời SỐng.- 


C. THAN MỎ 
Trong các loại than mỏ (than gấy, than béo, than bùn,...) hiện nay chỉ có than 
béo (than mỡ) được dùng để chế than cốc và cung cấp một lượng nhỏ 
hidrocacbon. 


¡- CHƯNG KHÔ THAN BÉO 


: 68% Hạ, 38% CHỊ, 
c2 lùng mm nhiên „rứ„Ši _ 
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II - CHƯNG CẤT NHỰA THAN ĐÁ 
Nhựa than đá đem chưng cất sẽ thu được các hidrocacbon thơm, đi vòng thơm 
và các đắn xuất của chúng. Thí dụ, ở các khoảng nhiệt độ tầng dắn sẽ thu được 
các phân đoạn sau : 
Phân đoan sôi ở 8Ũ — 170%C, gọi là dấu nhẹ, chứa benzen, toluen, xilen,... 
Phân đoạn sôi ở 170 — 23C, gọi là dấu trune, chứa naphtalen, phenol, mniđin,... 
Phân đoạn sôi ở 230 — 270C, gọi là dầu năng, chứa crezol, xilenol, quinolin.... 
Căn côn lại là hắc ín dùng để rải đường. 


BÀI TẬP 


4. Hãy nêu tính chất vật lí, thành nhẫn và tầm quan trọng của dấu mỗ. 

2. Chọn câu đúng trong các cầu 8aU : 
A. Nhã máy "lọc dầu" là nhà máy chỉ lọc bỏ các tạp chất có trong đấu mỏ. 
B. Nhà máy "lọc đầu" là nhà máy chỉ sản xuất xăng dấu. 
CŒ. Nhà máy "lọc đầu" là nhà máy chế biến dấu mỏ thành các sản phẩm khác nhau. 
D. Sản phẩm của nhà máy "lạc dầu" đều là các chất lông. 

3, Hãy trinh bày sơ lược về chưng cất dầu mỏ dưới áp suất thường [tên phân đoạn, 
số nguyên tử cacbon trong phân đoạn, ứng dụng của phân đoạn). 

4. Vì sao đối với phân đoạn sôi < 180° cần phải chưng cất tiếp dưới áp suất cao, còn với 
phân đoạn söi > 3502C cần phải chưng cất tiếp dưới áp suất thấp 7 

5. Rifominh là gì ? Mục đích của rifominh ? Cho thí dụ minh hoạ. 

6. Hãy điển vào bảng so sánh cräckinh nhiệt và crăckinh xúc tác sau : 
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7T. Dầu mỏ khai thắc ở thẩm lục địa nhia Nam có đặc điểm là nhiều ankan mạch dải và 
hàm lương 5 rất thấp. Các nhận định sau đúng hay sai : 
a) Dễ vận chuyển theo đường ống. 
bị Chưng cất phân đoạn sẽ thu được xăng chất lượng cao. 
c) Cräckinh nhiệt sẽ thu được xăng với chất lượng cao. 
dị Làm nguyên liệu cho cräckinh, rifominh tốt vị chứa ít 5. 

8. Hãy chọn nguyên liệu (phân đoạn nảo, t.) và phương pháp (chưng cất, cräckinh nhiệt, 
cräckinh xúc tác) thích hợp cho các mục địch ghi trong bảng sau : 


Mục đích | Nguyễn liệu .Phương phảp 
———————————— =:IPTETEEEEDEGEETI CÀ SES- I4 SSEhí Cs =4 
._ Xăng ch: môtö, tặc xỉ 


ma N mmmmnnnn 


- Nhiên liệu cho máy bay phần lực 
Nhiên liệu ch: động cơ điêzen 


b5 —— r5 ——————--—------y.-.-.ra.ay-.-.-.---zờaờ-Zynaờnnasss==f: BS Sh==mrm— =—mm————————= 


Etilen, propllen 


.“...————————_...=..--...m——————— 


Hỗn hp benzen, tolLien, xilen l 


XI n2ESR ĐÀN AE, T02 X4 .E: KẾT 212-00015114:.£0411à= Sai 


—: m— - ——— 


9. a] Hãy nêu thành phần và ứng dụng của khí dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí crăckinh và 
khí lò cốc. 

h} Nhựa than đá là gỉ, có công dụng như thể nào ? 

10. Một loại xăng có thành phần về khối lượng như sau : hexan 43,07%, heptan 43,51%, 
pentan 1,80%, còn lại là octan. Hãy tính xem cần phải hôn hợp 1,0 g xăng đó tối thiểu 
với bao nhiều lít không khí (đktc) để đảm bảo sự chảy được hoàn toàn và khi đó tạo ra 
bao nhiêu lít CO. 

11. Bảng dưới đây cho biết một số đặc tính hoá lí của 3 loại khí hoá lòng thương phẩm 
(chứa trong các bình GASI : 


. Đặc tính _ Propagas Bulaqas Propa ~ butaqas 
| 
_ Khối lượng (%} : etan =-. ũ0 ñ,0 
| ñföban _ Đ6,B ũ,4 51,5 
butan | 1,8 99.4 | 478 
| pentan | 0a _ 02 10 
_Ð, gíemŠ (18C) — 0,807 _ 0/880 0,541 
_ Áp suất hơi, kgfem (409C) 13,5 |: a2 82 
| ch — 


4 
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a) Hãy giải thích sự biến đổi khối lượng riêng, ấp suất hơi từ laại “gas” này sang loại 
"gas" khắc. 

b} Hãy tính nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1,0 kq mỗi loại "gas" kể trên và cho nhận 
xét. Biết rằng nhiệt toả ra khi đốt chây hoàn toàn 1 moi øtan, propan, butan, pentan lẫn 
lượt bằng 1560, 2218, 2877, 3538 kí. 

c}" Nhiệt toả ra khi đối chảy hoàn toàn 1 moi metan, etilen, axetilen lần lượt bằng 890, 
1410, 1300 k.l. Vì sao người ta dùng axetilen làm nhiên liệu trong đèn xi mà không dùng 
etan, elilen hoặc metam 7 


X". 
š 


Một đnaạn đường ống dẫn khi ở Nhà máy 
khí Dinh Gố 


“15 
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LUYỆN TẬP 
So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất 
của hiđrocacbon thơm với 

hiđrocachon no và không no 


«® Hiểu mỗi liên quan giữa cấu trúc và tỉnh chất đặc trưng của 
hlđracachon thơm, hlđracachon no và hiđracacbon không no. 


«® Biết sự giỗng nhau và khác nhau vẽ tính chất hoá học giữa 
hiđracachon thơm, hidracachon no và hiẩracachon không nú. 


I - KIẾN THỨC CẨN NÁM VỮNG 


( 
w 
"5: Bz HH =mm=nrnzunnn mm ru rang nHỊ CS 2 =— Em =sm= -~ -- 


: — Gủ tt banzen. 


| 

le 

' tử Can? liên kết thành 1 lục 
giác đếu, 5 sleclron n tạo 
† thanh hệ liên hợp m chung do 
| 
| 


riêng rẽ. Vì thế aren tương 


Đặp điểm cấu lrủc và 
khả năng phản Ứng 


đổi dễ thể, khỏ cộng, bến 
vững với chất oxi hoá. 
| 


mm: 2 


| nhận. Khi chiểu sáng, jubcÓ)2 

| thể văn nhãnh. 

_= Nhồm thể có sẵn ở nhân 
benzen quyết định hưởng của 

- phản ứng thể tiếp thao. 


-} 

Ỉ 

_ Khi đun nông có xúc tác kim 
| lnal, aren cộng với H; lạn 
thành xiclnankan. 


- Chây, toả nhiệt. 


¡ — Vùng benzen không hị dzi 
' huả hổi dd KMInO,, nhánh 
¡ ankyvl bị oxi hoà thành nhôm 
| _TCOOH. 


Ở vòng benzan, 6 nguyên ˆ 


- Chỉ có các "Hi yẤn h 
Csp? tạo thành liên kết œ 


. hến vững. VÌ thể tương đổi 


đỗ bến hơn các liên kết zr ` 


- Khi cỗ Fe, bu nn thể v văn 


trữ ở điều kiên thưởng. 

= Trong phảän tử không có 
trung tâm phản ứng đặc 
hiệt nào. Vì thể phản ứng 
thưởng tạo ra hỗn hợp 
nhiều sản nhẩm. 


Khi chiếu săng hoặc đun 
nông, của thế H ủ C các bặc, 
bram thế H ở bậc cao. 


nkan và xicloankan (trừ 
Khioqfanan và xiclohtan) 


_ — Chảy, toả nhiệt. 


- Chỉ bị oxi hoả ở nhiệt độ 


cain hoặc có thêm xúc lắc. 


„—=—=— =— 


KH -n.am— — mm “mm 


si Hidrocacbon không no 


- Củ C lai hoá sự” Bỡ | 
thành liên kết đôi hoặc C lai 


hgả sn tạo thành liên 
- kết ba. 


- Trung tâm phản ứng của 
phân tử chỉnh là những liễn 
kết r kém bổn vững. 


_— Phản ứng cộng là đặc 
NA 


— 


| ĐC bên cạnh Cap2. 

| - Hquyễn tử H ở nhỏm 

_= G-H có thể bị thế bởi 
nguyên tử Ag. 


~==— =—=- =——— =— - - 


ñnken, ankin dễ công với 
H;, HA (A là halngen hoặc 
OH). 


¬ 'Chây, tả. nhiệt. 
- Dễ bị oxi hoä bởi dung 

dịch KMinO; và các chất oxi 
hoá khác. 


“m=— mm 
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II - BÀI TẬP 


1. Hãy điển những cụm từ cho dưới đây vào các chỗ trống trong cặc cầu sau : 

a) Phân tử hiđrocacbon na chỉ có các ..(1)... bến vững, vi thế chúng ...(2)... ở điều kiện 
thưởng. Trang phân tử ...(3)... không có ...(4)... đặc biệt não, nên khi tham gia phản ứng 
thi thường tạo ra ...(5)... sản phẩm. 

A.: hiđrocacbon no ; B : tương đối tr ; Œ : liên kết ñ ; D : trung tâm phản ứng. 

b) Ở ...(6)... có những ..(7)..., đó là những ...(8).... chúng gây nên những ...(8)...cho 
hiđrocacbon không na. 

ñ.: trung tâm phần ứng ; B : hiểrocacbon không no ; C : phản ứng đặc trưng ; D : liên kết m. 
c) Ở vòng benzen, 6 slectron p tạo thành ...(10)... chung, do đó bến hơn các ...(11)... 
riêng rẽ, đẫn đến tính chất đặc trưng của ...(12)... là : tương đối ...(13)... , khô cộng. bến 
vững đổi với tắc nhân oxi hoá. 

Ä : liên kết n ; B : hiđrocacbon thđm ; C : hệ electron z liên hợp ; D: dễ thể. 

2. Hãy viết phương trình phản ứng của toluen và naphtalen lần lượt với CI:, Br:, HN), 
nêu rõ điều kiện phản ứng và quy tắc chị phối hướng phản ứng. 

3. Trong những chất sau : Br;, H;, HGI, Hz5O,, HGH. Chất nào, trong điều kiện nào có 
thể cộng được vào ankylbenzen, vào anken 2 Viết phương trình hoá học. Gho hiết quy 
tắc chi phối hướng của phản ứng (nếu có). 

4. Hãy dùng phương pháp hoá học phản biệt các chất trang mỗi nhóm sau : 

a} Toluen, hepi—1=en và haptan. 
b} EtyIlhenzen, vinvlhenzen và vinylaxelllen. 

5. Khi cho stiren tắc dụng với hiđro có Pd xúc tác ở 25°G chỉ thu được atvlbenzen. Muốn 
thu được øtylxiclohexan phải tiến hãnh phản ứng ở 100 — 200°CG, äp suất 1D atm. Hãy 
viết phương trình hoá học của phản ứng và giải thích. 

6. a) Để sản xuất cumen (isoprapylbenzen) người ta cho benzen phản ứng với nropen Gỗ 
xúc tác axit, hãy viết phương trình hoá học của phản ứng. 
bị Để sản xuất 1,0 tấn cumen cần dùng tối thiểu bao nhiễu m” (đktc) hỗn hợp khí tách 
được từ khí crăckinh gồm 80% propen và 40% propan (về thể tích) ? Biết rằng hiệu suất 
phản ứng đạt 580%. 

c} Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho 1 mới cumen tác dụng với : 
1 mol bram có mặt hột Fe ; 1 mol bram có chiếu sắng. 

7. Nhà máy khi Dinh Cố có 2 sản phẩm chính : khí hoả lỏng cung cấp cho thị trưởng, và 

khi đốt cung cấp cho nhả máy điện Phủ Mỹ. 
._a) Thành phần chính của mỗi sản phẩm đồ là gi ? 
b) Có nên chuyển tất cả lượng khí khai thác được thành khí hoá lồng hay không, vì sao ? 

8. Dầu mã hiện ta đang khai thắc được chứa rất ít benzan. Em chọn phương án sản xuất 
benzen nào dưới đây, vì sao ? Viết các phương trình hoá học của phản ứng XÂY r8 ; 


+j ¿ữñ 
ay CHạ vs... S6... HH 0U 
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THỤC HÀNH 
Tính chất của một số hiđrocacbon thơm 


e Thực hành vẻ tính chất vật lí và hoá học của benzen và toluen., 
® Tiến tục rên luyện kĩ năng thực hành và quan sắt thí nghiệm 
hoá hữu cơ, 


I - NỘI DUNG THÍ NGHIÊM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 
Thi nghiệm I : Tỉnh chải của benzen 
Ba ống nghiệm như nhau, mỗi ống chứa 2 mÌ nước brom. Cho vào ống thứ nhất 
3 giọt benzen, vào ống thứ hai 5 giọt dấu thông, vào ống thứ ba 5 giọt hexan. 
Lắc đều, để yên. Quan sắt và giải thích. 
Chú ý : Brom (Bra), là chất lỏng, màu nâu đỏ, khối lượng riêng 3,2 g/ml (25 ĐC), 
t.:—=7,259C,t: 59,2 9C, tan 3,55 g trong 100 g nước, là chất độc hại. Việc nha 
nước brom phải do giáo viên thực hiện. 
Thí nghiệm 2 : Tính chất của tuluen 
Ống nghiệm Á chứa mẩu I; bằng hạt tấm, ống B chứa 2 mi dung dịch 
KMnO, loãng khoảng 1%, ống C chứa 2 mÌ nước brom. Cho vào mỗi ống 
nghiệm 0,5 ml toluen. Lắc k1. Để yên. Quan sát. 
Đun sôi ống nghiệm B và quan sắt màu của dụng dịch. 


II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH 


0B 


_ 
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DẪN XUẤT HALOGEN. 
ANCOL - PHENOL 


r1 Định nghĩa, phân loại, danh pháp và cấu trúc phần tử của 
dẫn xuất halogen, ancol và phennl, 

T1 Liên kết hiđro lên phân tử. 

T1 Ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử. 

T1 Tính chất của dẫn xuất halogen, ancol và phenol. 

¬ Phương pháp điều chế, ứng dụng của dẫn xuất halogen, 
aneol và phenaol. 


+05 
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DẪN XUẤT HALOGEN 
CỦA HIDROCACBON 


« Biết phân loại, đông phân, danh pháp, tính chất vật lí của dẫn 
xuiất halapen. 

« Hiếu phản ứng thế và phản ứng tách của dẫn xuất halogen. 

& Biết ứng dụng cúa dẫn xuất halogen. 


I - KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP 

1. Khải niệm 
Khi thay thế một hay nhiều nguyên từ hidro trong phân tử hiđrocacbon bằng một 
hay nhiều nguyên tứ halogen ta được dân xuất halonen của hiđrocacbon, thường 
gọi tất là dẫn xuất halogen, 


#. Phăn loại 
Dẫn xuất halogen gồm có dẫn xuất flo, dẫn xuất clo, dẫn xuất brem, dẫn xuất 
tơi và đân xuất chứa đồng thời một vài halngen khác nhau 
« Dựa theo cấu tạo của gốc hidrocacbon, người ta phân thánh các loại sau : 
bắn xuấi halaeen nũ, CH;FCI; CHạCI- CHaC] ; CH:;-CHEr- CH:: P (CH:)-C- -Ì 
Dắn xuất halasen không no: CF: =CF: ; CH;=CH-CI ; CH;=CHCH; -Er 
Dân xuất halogen thơm: CẠH,F ; CH:CH;-—CI ; p-CH,C.H,Br; C.H.I 
« Bậc của dẫn xuất halogen băng bậc của nguyên tử cacben liên kết với nguyên 
tử halogen. Thí dụ : 


CH¬ạ 
ng [ H „MI I 
CH;CH-CH-C] CH: _ CH — C] CH;: Rb: — CỊ 
CH; CH; 


(Dẫn xuất halogen bậc l) (Dẫn xuất halogen bặc II) (Dẫn xuất halogen bặc II) 


3. Đồng phän và danh pháp 

ä) Đồng nhân 
Dẫn xuất halogen có đẳng phản mạch cacbon như ở hiđrocacbon, đồng thời có 
đồng phân vị trí nhốm chức. Thí dự : 


10 
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FCH;CH,CH,CH; CH;CHFCH;CH; FCH;CHCH; CH;CFCH; 
CHạ CH:ạ 
1-flabutan ¿-flthutar 1-flo-2-metvipopan  Z2-flo-2metylpropan 
b) Tên thủng thường _ 
Có một số ít dẫn xuất halogen được gọi theo tên thông thường. 7 hỉ ríu : 
CHỈ: (clordfom), ; CHỈẾ¡; (bromofem) ; CHỊ; (indofom) 
c} Tên ức - chức 
Tên của các dẫn xuất haloøen đơn giản cấu tạo từ tên nốc hidrocacbon + halagenua 
CHC, CH;=CH-F CH„=CH-CH-CI C¿H,-CH;—-Br 
rnetyien cloarua Vinvl ftorua anlvl cinrua benzyl bromuia 
đì Tên thay thể 
Trong trường hợp chung, dẫn xuất halozgen được gọi theo tên thay thế, tức là coi 
các nguyên tử haiogen là những nhóm thể đính vào mạch chính của hiđrocacbon : 


CLCHCH,  CICH;CH;CI Br-CŸ 
1,1-đicloetan 1,2-đicloetan 1,3-đdihramhenzen 1,d-đihrombhenzen 


II - TÍNH CHẤT VẶT LÍ 
® Ở điều kiện thường, các dẫn xuất monohalogen có phân tử khối nhỏ như CH;F, 
CH;:CI, CH;Br là những chất khí. Các dẫn xuất halogen có phản tử khối lớn hơn 
thường ở thể lông, nặng hơn nước, ?hí dụ : CH:I, CH;Cl;, CHCI;, CCI,, C,H,C1-, 
C,H.Br,... 
Những dẫn xuất polihalogen có phân tử khối lớn hơn nữa ở thể rắn, thí du : CHI:, 
C;HzC1ạ,... 
e Các đân xuất halogen hấu như không tan trong nước, tan tốt trong các dung 
tôi không phân cực như hidrocacbon, ete,... 
e« Nhiễu dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học cao, chẳng hạn như CHC]: có tắc 
dụng gây mê, C.H.CI, có tác dụng diệt sâu bọ,... 
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IIl - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm -OH 
Người ta tiến hãnh thí nghiệm song song với 3 chất lỏng đại diện cho ankyl 
halogenua, anlyl halogenua và phenyl halogenua. Cách tiến hành và kết quả 
được trinh bày như ở bảng 8.]. 
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Giới thích : 
— Dẫn xuất loại ankyl halogenua không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường 
cũng như khi đun sôi, nhưng bị thuỷ phản khi đun nóng với dụng dịch kiểm 
tạo thành ancol : 
CHCH;CH.C( +OH- Š CH;CH;CH-OH + CI" 
pnropvl elorLia ancol nropvilic 
CT sinh ra được nhận biết bằng AgNO, dưới dạng AgCI kết tủa, 
= Dẫn xuất loại anlyl halogenua bị thuỷ phân ngay khi đun sôi với nước : 
ECH = CHCH;-X + HO -› RCH = CHCH;-OH + HX 
— Dẫn xuất loại phenyl halogenua (halogen đính trực tiếp với vòng benzen} 
không phản ứng với dung dịch kiểm ở nhiệt độ thường cũng như khi đun söôi. 
Chúng chi nhắn ứng ở nhiệt độ và áp suất cao, rhí dụ : 


Cl+2NaOH -9998m, ĐÀ ON¡ + NaCl + HọO 
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Sơ lược về cơ chế phản ứng thể nguyên tử halogen 

Độ âm điện của halogen nói chung đều lớn hơn của cachon. Vì 
thể liên kết cacbon-halogen là liên kết phân cực, halogen mang 
một phần điện tích âm còn cacben mang một phản điện tích dương. 
Tuỳ thuộc vào bản chất của dẫn xuất haÌogen và điều kiện tiến 
hành phản ứng, sự thế nguyên tử halogen có thể xảy ra theo - 
những cơ chế khác nhau. 

Thí dụ : Dẫn xuất halogen no bậc HII dưới tắc dụng của dung môi phân cực bị 
phân cắt dị l¡ ở mức độ không đáng kế (vi chiều nghịch luôn chiếm ưu thế} : 


CH, 
núi Dung mới phản cực. + - 
HạC-C-Br - —Y HC-C-CH+B” (ì 
CH; CH, 


Cacbocation sinh ra kết hợp ngay với HH tạo thành ancol : 


QH 

+ F _ 

HạC—C-CH;+OH— — HẠC-C-CH;  (a 
CH; CH; 


Giai đoạn (2} xây ra nhanh và không thuận nghịch, vĩ thể nó làm cho cân bảng 
(1) chuyển dịch về phía phải, dẫn tới sư thế 
hoàn toàn Br bằng OH. 


2. Phản ứng tách hiđro halogenua 


qä) Thực nghiệm 
Đun sôi dung dịch gốm C.H:Br và KOH 
trong C:H:OH. Nhận biết khí sinh ra bằng 
nước brom (hính 8.]). 

bì Giải thích 
Khí sinh ra làm mất màu nước brom đồng 
thời tạo thành những giọt chất lỏng không tan 
trung nước (C-H,Er;), khí đó là CH; = CH; 
(etilen). Điều đó chứng tỏ đã xảy ra phản 
ứng tách HEr khỏi C-H.Er : 


TỒN 
'ÙÙ/ 


Hình 8.1 - Thi nghiệm tách HBr 
từ G;HzBr 


ICH, ~CH,,lšr + KOH —*?°: `; CH_= CH_+ KBr + H,O 
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e} Hướng của phản ứng tách hiđro haÌlogenua 

Thi dự - 
| : >› CH;—CH=CH-CHạ (Sản phẩm chính) 
CH; -CH-CH-CH: KOH, ancol, t° 
ý Br -HPr 
H B: H 


> CH:=CH- CH;- CH; (§än phẩm phụ] 


Quy tắc Zai-xép : Khi tách HX khỏi đần xuất halogen, nguyên tử halogen LXì 
ưu tiễn tách ra cùng với H ở nguyên tử C bậc cao hơn bên cạnh. 


3. Phản ứng với magie 
Cho bội magie vào đietyÌ ete (C2H.,OC-H,) khan, khuấy mạnh. Bột Mg không 
hiến đổi gì. Nhỏ từ từ vào đó etyl bromua, khuấy đều. Bột magie dân dẫn tan hết, 
†a thu được một dung dịch đồng nhất. 


Etyl magie brorua có liên kết trực tiếp giữa cacbon và kim loại (C — Mg;) vị thể 
nó thuộc loại hợp chất cơ kim (hữu cơ — kim loại). Liên kết C — Mg là trung tâm 
phản ứng. Hợp chất cơ magie tác dụng nhanh với những hợp chất có H hình động 
như (nước, ancol,...) và tắc dụng với khí cacbonIc,.. 


IV - ỨNG DỤNG 

1. Lãm dựng mỗi 
Metylen clorua, clarofom, cacbơn tetraclorua, 1,2-đicloetan là những chất lòng 
hoà tan được nhiều chất hữu cơ đồng thời chúng còn dễ bay hơi, để giải phóng 
khỏi hỗn hợp, vì thế được dùng làm dung mỗi để hoà tan hoặc để tỉnh chế các 
chất trong phòng thí nghiệm cũng như trong công nghiệp. 


2. Làm nguyên liệu cho tông hợp hữu cơ 
Các đẫn xuất halogen của etilen, của butađien được dùng làm monome để tổng 
hợp các polime quan trọng. Thí dụ CH; = CHCI tổng hợp ra PVC dùng chế tạo 
một số loại ống dẫn, vải giả đa,..., CF; = CF; tổng hợp ra teflon, một polime 
siêu bền dùng làm những vật liệu chịu kiểm, chịu axit, chịu mãi mỏn,... leflon 
bền với nhiệt tới trên 300°C nên được dùng làm lớp che phủ chống bám đính cho 
xoong, chảo, thùng chứa. 
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3. Các mg dụng khác 
Dãn xuất halogen thường là những hợp chất có hoạt tính sinh học rất đa dạng. 
Thí dụ CHCI., CIBrCH-CF; được dùng làm chất gây mê trong phẫu thuật. 
Nhiều dẫn xuất polihalogen có tác dụng diệt sâu bọ trước đây được dùng nhiều 
trong nông nghiệp, như C.H,Cl,, nhưng chúng cũng gây tác hại lâu đãi đổi với 
mỗi trường nên ngày nay đã không được sử dụng nữa. 
Rất nhiều chất phòng trừ dịch hại, diệt cỏ, kích thích sinh trưởng thực vật có 
chứa halogen (thường là clo) hiện nay vẫn đang được sử dụng và mang những 
ích lợi trong sản xuất nông nghiệp. 
CFCI: và CFzCl- trước đây được dùng phổ biến trong các máy lạnh, hộp xịt ngày 
nay đang bị cấm sử dụng, do chúng gây tác hại cho tầng ozøn. 


BÀI TẬP 


1. Gợi tên các dẫn xuất halogen sau theo 2 cách và chỉ rõ bậc của chúng. 
a) CH-I, CHI,, BrCH.CH,CH,CH.Br, CH;CHFCH,, (CH;),CCICH;CH; 
b) CH.=CHCH;Br, C;H;CHạI, FC;H,CH., ơCIC,H,CHUCH;, mrF;CcH, 

2. Hãy viết công thức cấu trúc và qoi tên các đẳng nhãn ứng với công thức nhản tử : 
a) C;H,CIF ; bị C2H;CI. 

3. Nhiệt độ sôi [°G} của một số dẫn xuất halogan cho trong bảng sau : 


b) Hãy ghi nhiệt độ sôi của các hiđrocacbon vào cội cuối củng của bảng và so sảnh với 
nhiệt độ sôi của các dẫn xuất halogen tương ứng rồi rút ra nhận xét. 
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4. Hãy ghép các chất được kí hiệu bởi các chữ cái ở cột bên phải vào các loại dẫn xuất 
halogen ở cột hên trái sao cho phù hợp. 


a) Dẫn xuất halogen loại ankyi A. CH„=CH-GH;-C;H„-Br 
b} Dẫn xuất halngen luại anlyl B. CH„=CH-CHE:-C.H, 
gì Dân xuất halogen loại nheny| C. CH„=GBr-CH;-CaH; 
đ] Dẫn xuất halogen loại vinvl U. GHa-t;:H,-CH;-CH;Br 


5. Hãy viết phương trình hoả học của các phản ứng sau và gọi tên sản phẩm tạo thành : 
a) CH;CHBrCH;CH; với dụng dịch NaOH/H:O, đun nông. 
b) CH„CHBrCH.CH. với dung dịch KOH/ancol, đun nóng. 

8. Hãy hoàn thành các sơ đồ nhắn ứng tổng hợp PVC và poli claropren cho dưới đây và 
cho biết hiện nay PVC được tổng hợp theo sơ đỗ phản ứng nào 7 


ca _ 
aị CH; = CH; Gia ị Ằ HaÖH, # {arral B-: KỈ, r§an ñ PVC 


b} CH, 1500” CH, HƠI Ôp_ #Ỉ tP,p >EVC 


x | HẾU: 0 › 
đc: 2CH=CH—“-  ›,H,—F=-*“” sC,Hz01—8-—:E— y Pali clarapran 


7. Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hoá học : 
a) Hexyl bromua, brombenzen, 1-brornbul=2=en. 
hị 1-Clopent-2-en, peni-Z=-en, †=plopentan. 

8. Trong công nghiện, ngày nay người tả 
điểu chế poli(vinv1 cloarua) (PVC) then sữ 
đỗ kĩ thuật như ở hình bên : 

a) Từ sơ đồ kĩ thuật đã cho, hãy việt 
phương trình hoä học của phản ứng xảy 
ra ở giai đoạn clo hoä (1), giai đoạn nhiệt 
nhän (Z2) và giai đoạn chuyển HC! thành 
Cl; (3). 

b} MHêu ưu điểm của sơ đồ này so với sơ 
đồ điều chế PVC cho ở câu (a) và (b} bài 
tập B. 

6} Tỉnh thể tích khí etilen và khí clo (đktc) cần để sản xuất † tấn PVC theo sơ đồ trên, 
giả sử các nhản ứng đều đạt hiệu suất 100%. 
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2 4-D, 2,4,5-T VÀ ĐIOXIN 


Vào khoáng những năm 1940 - 15948, người ta phát hiện thấy rằng axit 
2,4-điclophenoxiaxetic (2,4-DJ, axit 2,4,5-triclophenoxiaxetic (2,4,5-T! ở nông độ cữ 
phần triệu có tác dụng kích thích sự sinh trưởng thực vật nhưng ở nắng độ cao hơn chúng 
có tác dụng tiêu diệt cây có. Từ đó chúng được sản xuất ở quy mỗ củng nghiệp dùng làm 
chất diệt có phát quang rừng rậm.Trong quả trình sản xuất 2,4-D và 2,4,5-Ï từ phenol 
luôn tạo ra một lượng nhỏ tạp chất là đỉịoxin. ta là một chất cực độc, tác dụng ngay ở 
nằng đô cực nhỏ (cỡ phản tỉ), gây ra những tai hoa cực kỉ nguy hiểm (ung thư, quái thai, 
dị tật,...). 


Trang cuộc chiến tranh ở Việt Ham, Đế quốc MII đã rải xuống Miiễn ham nước ta hảng 
vạn tấn chất độc màu da cam trong đó có chứa 2,4-D, 2,4,5-T và đioxin má hậu quả của 
nó vẫn còn cho đến ngày này, 
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LUYỆN TẬP 
Dẫn xuất halogen 


s Hiểu phản ứng thế và phản ứng tách của dẫn xuất halogen. 
s Biết ứng dụng dân xuất halopen trong tổng hợp hữu cơ và trong thực tế. 


| - KIẾN THÚC CẦN NẮM VŨNG 


1. Phản ứng thế 


® Dân xuất loại ankyl halogenua không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường 
cũng như khi đun sôi, nhưng bị thuy phân khi đun nóng với dụng dịch kiểm 
tạo thành ancol : : 
rỡ 

R-CH,CHX +ŨÖH >> R-CH;CHOH+kx” 
® Dẫn xuất loại anlyl halogenua bị thuỷ phân ngay khi đun sôi với nước : 

R-CH = CH-CH;-X + HO ->+ R-CH =CH-CH;-OH + HX 
® Dân xuất loại vinyl halogenua và phenyl halogenua không phản ứng với dung 
dịch kiểm ở nhiệt độ thường cũng như khi đun sôi. Chúng chỉ nhản ứng ở nhiệt 
độ và áp suất cao, thí dụ : 


Cl + 2NaOH ONa + NaCI + H2O 


. Phản ứng tách 
Khi đun với dung địch kiếm trong ancol, dẫn xuất halogen bị tách HA tạo thành 
liên kết bội. 


P- 4 À liên lấy: 
R~C~C~C—H +KOH —— sa R C=C~C—H +KX+HạO 
H# H H 


Quy tắc Zai-xép : Khi tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen (X]) 
tru tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C bậc cao hơn bẻn cạnh. 
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II - BÀI TẬP 


1. a) Hãy thiết lập hiểu thức: tính giả trị (r+v) đối với dẫn xuất haloqen (xem bài tận 1 ở bài 44). 
b} Tỉnh (x+v) đối với các chất sau : CaHzCls, GsH;Cl, CaFisBia, C:aH„ClzÐs. 

2. a) Trong hai liên kết C-CI và H-C| liên kết não phân cực hơn, vỉ sao ? 

h] Vĩ san dẫn xuất halogen hầu như không tan trong nước mã tan tốt trong dung mỗi 
hữu cơ như hiđrocachon, ete, ancol ' 

3. Cho các hợp chất sau : 2-clobutan, vinyl bramua, benzyl clorua. Dùng công thức cấu 
tạo, hãy viết phương trình nếu xảy ra phản ứng của từng hợp chất lần lượt với các tác 
nhẫn sau - 

8) NaOHI/H;Oi UP ; hị KOHibutangl/ ,; cj Maiete. 

4, Khi đun sôi dung dịch gồm G„HạI, etanol và KOH người ta thu được ba anken mã khi 
hiđro hoä chúng thì đu nhận được butan. Hãy viết sơ đủ phản ứng tạo ra các anken 
và cho biết anken nào là sản phẩm phụ. 

5_ Cho các hoäả chất sau : etanol, axit axetic, eiy| clorua, axit sunfuric, natri hiđroxil và 
mangan đioxIl. 

a) Hãy để nghị một sơ đồ phản ứng đơn giản nhất để điều chế 1,2-đicloetan. 
bị Hãy tính xem để điều chế 48,5 q 1,2-điclaetan thị cần dùng bao nhiêu gam mi chất 
trong sơ đồ phần ứng để nghị (coi hiệu suất các phản ứng đều đạt 100%). 

8. Để điều chế cloropren (2-clobuta-1,3-đien), người ta đime hoá axetllen rỗi cho sản 
phẩm thu được phản ứng với HGI. 

a) Hãy viết phương trình hoä học của các phản ứng xảy ra và cho biết sản phẩm phụ 
trong mỗi giai đoạn được lạo ra như thế nào. 

b} Viết phương trình hoả học của phản ứng trùng hợp cloropren, gọi tên sản phẩm và 
cho biết ứng dụng của nó. 

7. Hãy để nghị sơ đồ các phản ứng kế tiếp nhau để thực hiện được các chuyển haä sau : 
a) CH„CH„CH„CH,„CI —> CH;CHCICH;CH; 
bị CạHạ -—> CgH;CHGCICH;CI 

8. Hãy điển chữ Ð (đúng) hoặc 5 (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau : 

a) Sản phẩm chính khi monoclo hoá isonentan là dẫn xuất clo bậc III. [ ] 

hị Sản phẩm chính khi manobrom hoá isopentan là dẫn xuất bram bặc lÌI. [ ] 
6) Sản phẩm chính khi đun sỗi 2-clobutan với KOHietanol là but-T-en. [ ] 

dị Sản phẩm chỉnh khi chiếu sắng hỗn hợp toluen và clo là clotoluen. { ] 
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ANCOL : 
CẤU TẠO, DANH PHÁP, TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Biết cầu tạo phần từ, liên kết hiđro và tỉnh chất vật lí của ancol. 


I- ĐỊNH NGHÌA, PHÁN LOẠI, ĐỒNG PHẢN VÀ DANH PHÁP 

1. Định nghĩa 
Ancol là những hợp chất hiữu cơ mà phân tử có nhầm hidroxyl] (GH) liên kết trực 
tiến với nguyên tử cacbon no, 

Ảncol quen thuộc với chúng ta là C;H.-OH, được gọi là ancol etylic hoặc 
etanol. Các ancol no, đơn chức, mạch hở hợp thành dãy đồng đẳng của ancol 
elylic có công thức chung là C H:„.¡OH (n >]). 

2. Phân loại | 
Ancol được phân loại theo câu tạo gốc hiđrocacbon và theo số lượng nhóm 
hidroxyÌ trong phân tử như thí dụ ở bảng dưới đây. 

Bảng 8.2. Phân loại ancol 


._ 
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Ú? Bạc của ancol bằng hậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhắm ÖH 
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3. Đống phản và danh pháp 
a) Đông nhân 
Ngoài đồng nhân nhóm chức (chẳng hạn CH;CH:OH và CH:ÓCH;), ancol có 
đồng nhân mạch cacbon và đồng nhân vị trí nhữm chức. 7 hỉ dịu : 
CH;CH;CH;CH;OH CH;CH;CH(OH)CH; (CH;¡»;CHCH:OH (CH;);COH 
ancol butylic ancol sec-butylic ancol isobutylic  ancol terf-butylic 
hì Đanh nhân 
Tên thông thường : 
Thi dẫu - 
CH:OH (CH;)CHOH CH;=CHCLH-:OH C;zH;CH:OH 
ancol metylic ancol isapropylie ancanl anlylic 


Tên thay thể : 


Mạch chính được quy định là mạch cachœn đài nhất có chứa nhóm OH. 
Số chỉ vị trí được bắt đầu từ phía gần nhóm HH hơn. Thí dụ : 


GH 
: 
CH:ỊCH; |OH CHẠCH£HCH; CHLHCH;OH CH 3C +H;: 
OH CH;: CH: 
butan-1=ol butan-2-ol 2-metylpropan-i-ol  Z2-metylpnropan-z-ol 


OƠWH ÖDH OH OH ÖOH . CN: CH: 
etan-1,3-điol propan~1,3,3-triol 3,7-đimetyloct-B-en-1-ol 
(etylen glicol) (glixerol)' (xitronelol, trong tỉnh đấu sả) 


II - TÍNH CHẤT VẤT LÍ VÀ LIÊN KẾT HIDRO CỦA ANCOL 
1. Tỉnh chất vất lí 
Hằng số vật lí của một số ancol thường gặp được ghi trong bảng 8.3. 
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Bảng 8.3. Hằng số vật lí của một số ancol 


—m + bin, TT Ha —— `” có in Tan hi Si _ưnNG —=mm=n ¬ TT na yẽBỒỒổốẽ =* "11T —_ KT TP TT SH KEC(I?h{=ẽ7Y IELTS gu KG nh: —. " 
cờ. IYT Ki + Fă " Í . `4 _ . "1 Lê: š —. - ” Ỹ xa h củ Ty. 


"%› Ã. . . š XÃ, 
=3 St ái Ly Lí na. x. | _== KD) XÃ» vu. lý 


§.-—! ÚẢ8ô 5⁄“šHA 
Lai mà. 


6U. P.0 MP. 


"~*TE& 


Ở điều kiện thường, các ancol từ CH.OH đến khoảng C,2H„.OH là chất lỏng, từ 
khoảng C¡ ;H-„OH trở lên là chất rắn. 

Các ancol có từ Ì đến 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn trong nước, Khi 
số nguyên tử C tăng lên thì độ tan giảm dẫn. 

Các poliol như etylen glicol, glixerol thường sánh, nặng hơn nước và cỗ vị ngọt. 
Các ancol trong đãy đồng đăng của ancol etylie đều là những chất không màu. 


2. Liên kết hiđro 


a) Khải niệm về liên kết hiđru 


Người ta nhận thấy rằng nhiệt độ nồng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan trong nước của 
ancol đếu cao hơn so với hiđrocacbon, dẫn xuất halogen hoặc ete có khối lượng 
mol phân tử chênh lệch nhau không nhiễu (bảng 8.3). 
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sỹ 8.4. Nhiệt độ núng chảy, nhiệt “: sỏi, độ tan trang nước của lạ một sở hợp chất 
: IEEETEE 

CH.OCH 
4 ƯA QỊ 


_ Hà tan, _ể tin HạO 


—-—== 


Để giải thích điểu đó, hãy so › sánh sự phân cực ở nhắm ìCCO-H ancol và ở phân 
tử nước (hình 8,3). 


dŒ c" 
=C ] H „ 
bền `. 


Hình 8.3. Sư phần cực ö nhằm C-Ö-H ancol và ä nhân tử nước 


Nguyên tử H mang một phần điện tích dương (ỗ*] của nhóm OH này khi ở gần 
nguyên tử C mang một phần điện tích âm (ö~) của nhữm O0H kia thì tạo thành 
một liên kết yếu gọi là liên kết hiđro, biểu diễn bằng dấu “...” như ở hình 8.3. 
Trong nhiều trường hợp, nguyên tử H liên kết cộng hoá trị với nguyên tử E, Ö 
hoặc N thường tạo thêm liên kết hiđro với các nguyên từ E, Ö hoặc N khác. 


+O—H--O— H--0—H- =O —H--O — H--O — H- -0 -H--O—H--O—H-- 
H H H R R R R H R 
ä] b) Ăc) 


Hình 8.3. Liên kết hiđro : a] niữa các phân từ nước ; bị giữa các phản tử ancol ; 
œ] giữa các nhãn tử ancnl với các nhăn fứ' nước. 


bì Ánh hưởng của liên kết hiđro đến tính chất vật lí 
Do có liên kết hiđro miữa các phân tử với nhau (liên kết hidro liên phản tử), cắc 
phản tử ancol hút nhau mạnh hơn so với những phân tử có cũng phản từ 
khối nhưng không có liên kết hiđro (hiđrocacbon, dắn xuất halogen, ete,...). 
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B8} 
Hình 8.4. Mô hình nhân lử nước (a] ; 
gøianoi (bị 

Vì thế cần phải cung cấp nhiệt nhiều hơn để chuyển ancol từ trạng thái rắn sang 
trạng thái lỏng (nắng chảy) cũng như từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí (số). 
Các phân tử ancol nhỏ, một mặt có sự tương động với các phân từ nước (hình 
8.4), mặt khác lại có khả năng tạo liên kết hiđro với nước (hình 8.3c), nên có thể 
xen giữa các phân tử nước, “gắn kết” với các phân tử nước. Vì thế chúng hoả tan 
tốt trong nước. 


BÀI TẬP 


+ 


Hãy điển các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau : Về hình thức thi bậc của 
ancol biến đổi ...(a].... nhưng về thực chất thi người ta chỉ chia ancol thành ...(bị... hập. 
ñ. từ | đến IV ; B. từ! đến III; C. từ0 đến IlI; D.từ0 đến: E.1; G.2; H.3; K. 4. 


. Gọi tên thay thế, tên thông thường (nếu có) và cho biết bậc của các ancol sau : 


a) CH-:CH-CH„CH.OH bì GH:CH(OH)CH.CH: 
cị (CH:)COH đ) (CH„);CHCH„CH;OH 
e} CH:=CH-DH.,OH g) CaH:CH;CH 

. Viết cũng thức cấu tạo của các ancol sau : 
a} Ancol isobutylic h} 3-Mletyihutan-1-ol 
c} 2-Metylhexan-3-ol dị Ziclophexanaol 
&) But-3-en-1-ol gq} 3-Phenyletan-†1-ol 


. Hai đồng phản A và B chỉ chứa C, H và Ơ. Đốt chảy hoàn toàn 1,38 g À thu được 1,344 lít 


khí CO¿ (đktc} và 1,62 q nước. Tỉ khối hơi của B so với hiểro bằng 23. À tác dụng với 
natri giải phỏng hiđro còn B không phản ứng với natri. Hãy xác định công thức phân tử, 
nhóm chức và công thức cấu tạo của Á và B. 


5. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phản ứng với công thức phản tử 
G„H;„O. 

§. Trong mỗi cặp chất sau đây chất nào có nhiệt độ sôi cao hơn, tan trong nước tốt hơn, 
vỈ sao 7 
a) CH.OH và CH.OCH; b) CH,OH và C;H,OCH; 
c) C,H;F và C.H;OH d) CaH; CH.OH và C.H,OCH¿ 
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ANCOL : 
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, 
ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 


« Biết phản ứng thể, phán ứng tách và phản ứng öxi hoá của ancol. 


® Biết phương phản điểu chế và ứng tụng của aneal, 


I - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

1. Phản ứng thế H của nhóm ỦH ancol 

a) Phản ứng chung của ancol 
Thực nghiệm : Cho Na tác dụng 
với ekmaol dư (hình À không cần 
đun nông}, phản ứng xảy ra êm dịu 
(không mãnh liệt như với nước), 
Chưng cất đuổi hết etanol dư, trong 
binh còn lại chất rắn là ratri etylat : 


C;H.DH + Na —> ) H; + C,;H,ONa Hình 8.5. Thí nghiệm về sự tạo thành và 
XàG F2 =... thuỷ phản na†rl ciylat 
fiatrl ely|aãl 
Cho nước vào binh A, chất rần tan hết. Dung dịch thu được làm hồng phenolphtalein. 
Chưng cất thì lại thu được etanol (ở binh B) và NAOH (ở bình A) : 


C2H;ONa + HOH —> C;H,OH + NaOH 


#® Ancol tác dụng với kim loại kiểm 
tạn ra ancolat và giải nhỏng hidro:  RO-H +Na —> 3 Hạ + RO-Na 


s Ancol hầu như không phản ứng Iiatri aricolat 

được với NaOH, mà ngược lại, natri 

anneolat bị thuỷ phân hoàn toàn : RO-Na + H-OH —> RO-H + NaOH 
ä:HHI Lá -A, 115 
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bì Phản ứng riêng của glixerol 
Gilixerol hoä tan được Cu(OH)› tạo thành phức chất tan, màu xanh da trời : 


CH-0-H+ HO—Cu~OH + H~0-CH —> CH~O~Cu~=O~ CH + 2H:O 
CH;-0H HO—CH; CH-OH HO—CH; 


đồng(II} qlixerat, màu xanh da trời 
Phản ứng này được dùng để nhận biết glixerol và các poliancol mã các nhóm HH 
đính với những nguyên tử C cạnh nhau, chẳng hạn như etylen glicol. 


2. Phản ứng thế nhóm OH ancanl 
a) Phản ứng với axit 
S64 %zgsc%œsdqovørr Kết quả thực nghiệm cho thủy - 
=——_| | — — | |  (CHj,CHCH,CH,OH (ancol isoamyle), 
#1IVENSSU,. | | hấu như không tan trong nước, không 
tác dụng với axIt loãng, lạnh nhưng tan 
trang H:5O, đâm đặc. 


(CH;),CHCH;CH.-OH + H.5O, -—> (CH:);CHCH;CH;-OSO.H + HDH 
isnamyl hiđrosunfat (tan trong H;5Ö/) 


Nhận xét 


Ancol tác dụng với các R—ØOH + HÀ —*=  R-À +H;Ö 
axIl mạnh như axIt sunfuric l2 
: -OH+H " C;sH.-Br+H.O 
đâm đặc lạnh, axIt mitric KH kh) VỊ Tá nh vã 
đậm đặc, axit halogenhiđnc ng cơ 0H CHz- CO NÓ; 
bốc khỏi. Nhóm OH ancol Sẻ | - 
I1 CHMDTETĐRET-RORSIRE- CH-ŨH +3HNOa—>+ CH —ÖDNO: + 3H:OÒ 
bị thế bởi gốc axit (A). Mu số h Đ >+ SN 
CH;:- OH CH„- ƠND; 
bì Phản ứng với ancul glixerol "glixeryl trinitrat" 


tun etianol với H50 4 
đặc ở 140%C, cứ 2 nhân tử ancol tách I phân tử nước tạo thành ! phản từ điety] ere. 
(Thực chất đây là phản ứng thế nhóm OH bằng OC-H:). 


C;H.O-H + HO-C.H. K2 C;H.-O-C,H, + HOH 


Cáo 8H! 
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3. Phản ứng tách nước 
Khi dun với H;5O, đặc ở 170C, cứ mỗi phân tử ancol tách 1 phản tử nước, tạo 
thành I phân tử œnken. | 
Hướng của phản ứng tách nước — CH;-CH; - “2+”, CH.=CH, + H-OH 
nội phản tử tuân theo quy tắc bm KHHöG 
Zd[-XÉP - 
Nhóm OH ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C bậc cao hơn bên cạnh để tạo 
thành liên kết đôi C = C. 
Thị dụ : 


I ÍÌ 

H;C-CH-CH-CH H;30,d,E b2 on _ 6 
xÙ 1C ° ——xa_} CH;CH =CHCH; + CH;= CHCH;CH; 
H OH H —— but:2-en (Sản nhẩấm chính)  but-1-en (Sản phẩm phụ] 


4. Phản ứng oxi hoá 


s Ancol bậc Ï bị oxi - R-CH--OH + CuO —; R-CH=O + Cu + H-O 
hoá nhẹ thành andehit, - andehit l 


« Ancol bậc II bị oxi - B=HEE' 5 | 
hoá nhẹ thành xeton, C) ng T CuO ——> R-C—R'+ Cu + HạO 


# Ancol bậc [II bị oxi 
hoá mạnh thi gãy 
mạch cacbøn. 


xEelnn 


= Ancol chảy tạo | 3n . | 
thanh CÓ:, HO va _) CnHan,¡OH + 5Ó; — nCO; +ín+l) HD 
tá nhiệt. 


II - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
1. Điều chế 
a) Điều chế etanol trong củng nghiện 


œ Hiđralt hi etilen 
XÚC tắc aXII. 


_ + th. 
-) CH; =CH, + HOH -HzŠ9¿:38ˆC, cự: cự On 
« Lên men tỉnh bột. m (CgHiyO¿]„ + nHO —“T” nGgHị;O, 
tinh bột qlLicazd 


CgHaO, — + ?C:H.OH + 2CƠ.1 


Vườn 
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bì Điệu chế metanol trong công nghiệp 
Metanol được sản xuất từ metan theo hai cách sau : 


Ă.CH+HO —E:t,ý CO+3H; 


Zn, CrŨ (gÌnU Sung 
CO + 2H, ————> CH;OH 
“  4IIŒC, 20ilam 
‹ 
Cụ == | 
+CH ————— ?CH.=ÚH 
°2CH¡ + Ö; —” vu tam „ 


2. Ưng dụng 

a) Ứng dung của etanol 
Etanol là ancol được sử dụng nhiễu nhất. 
« Etanol được dùng làm nguyên liệu để sản xuất các hợp chất khác như đietyÌ ete, 
aXỈI axellc, etyl axetLal.... 
« Một phần lớn etanol được dùng lầm dung mỗi để nha chế vecni, dược phẩm, 
nước hơa.,... 
« Eianol còn được dùng làm nhiên liệu : dùng cho đèn côn trong phông thí 
nghiệm, dùng thay xăng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong. 
« Dễ chế các loại rượu uống nói riêng hoặc các đồ uống có ctanol nói chung, 
người ta chỉ dùng sản phẩm của quá trình lên men rượu các sản phẩm nông 
nghiệp như : gạo, ngỏ, sẵn, lúa rạch, quả nho,... irong một số trường hựn củn 
cẩn nhải tỉnh chế loại bỏ các chất độc hại đối với cơ thể. Uống nhiều rượu rất có 
hại cho sức khoẻ. 

b} Ứng dụng của metanol 
® Ứng dụng chính của metanol là để sản xuất andehit famic (bằng cách oxI hơa 
nhe) và axit axetic (bằng phản ứng với CƠ). Ngoài ra còn được dùng để tảng hợn 
các hoá chất khác như rnetylamin, metyl clorua,... 
« Metanol là chất rất độc, chỉ cần một lượng nhỏ vào cơ thể cũng có thể gây mù 
là, lượng lớn hơn củ thể gây từ vong, 


BÀI TẬP 
4. Trong phòng thí nghiệm, để tiêu huỷ các mẫu natri dư, trong các cách dưới đây, cách 
nảo là đúng ? 
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T: 


ñ. Chủ vào máng nước thải. B. Cha vào dấu hoäả, 
C. Cho vàn côn + 962, h. Cho vào dụng dịch NaOH. 


- Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên các sản phẩm hữu cơ tạn 


thành trong các trường hợp sau : 

a) Propan-z-ol tác dụng với H.SỐ, đặc ở 140°C. 

b} Metanol tác dụng với HS, đặc tạo thành đimetvl sunfat. 
0} Propan-2-ol tác dụng với HBr và H.,SO, đun nóng. 

d) Ancol isoamylic tác dụng với H„SO, đặc ở 180C, 


-_IFang cũng nghiệp, glixerol được điều chế như sau : Pranen tác dụng với clo ở 450%C 


thụ được 3claprapen ; Cho 3-clopropen tác dụng với clo trong nước thu được 
1,3-điolnprapan-2-ol ; Thuỷ phân 1,3-điclopropan-2-gl bằng dung dịch xút thu được 
glixerol. Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra. 


. Cho 16,6 q một hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol phản 


ứng với Ha dư thi thu được 3,36 iÍt Hạ (đktc). Xác định công thức cấu tạo và thành phần 
% khỏi lượng của hai ancol trong hỗn hơn đó. 


. Một học sinh để nghị sơ đồ sản xuất metanol và etanol đi từ các sản phẩm của công 


nghiệp dấu khí như sau : 


CH„ — 2#“, CH;ỢI —*292”, CH.OH 


CHạ=CH; — “3 —; CH;-CH: —92⁄, CH.-CH;GI —*2Đ"—, CH.CHUOH 
a) Hãy chỉ ra những điểm bất hợp lí của các sơ đề trên, 


b) Hãy nêu sơ đồ đang được áp dụng trong công nghiện và giải thích vì sao những sơ 
đỗ đỏ lä hợp lí. 


- Bãng phương pháp hoá học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau : 


a] Butyl metyl ete, butan-1,4-điol và øtylen giicol |etar-1,2=điol) 

h} Xipclopentanol, pant¬4-en-1-ol và qlixerol. 

Trong tỉnh dấu bạc hà cỏ mentol, tỉnh dầu haa hồng có geraniol. Công thức thu gọn 
nhất của chúng cho ở bài khái niệm về tecpen, 

a) Hãy viết công thức thu gọn, phản loại và gọi tên chúng theo danh nháp thay thể. 

b) Viết phương trình hoá học của nhân ứng khi cho kác dụng với Br; dự và với Cu 
đun nóng. 


- Biết răng ở 20 %C, khối lượng riêng của etanol hằng 0,788 g/ml, của nước coi như hãng 


1,0 giml, của dụng dịch etanol 30% trang nước bằng 0,818 g/ml. Hỏi khi pha dung dịch 
etanol 80% thi thể tích dung dịch thu được bảng, lớn hay nhỏ hơn tổng thể tích của 
etarg| và của nước đã dùng. 


¿z1 
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PHENOL 


® Hiếu ảnh hưởng qua lại giữa các nhằm nguyên tử trong phản tử 
và tỉnh chất hoá học của phenol. 
« Biết nhường pháp điều chế và ứng dụng của phenaol, 


I - ĐỊNH NGHĨA, PHẢN LOAI VÀ TÍNH CHẤT VÁẤT LÍ 


Phenol là những hợn chất hữu cơ mà phân tử cỏ chứa nhóm hiđroxy! (OH]) liên 
kết trực tiến với nguyên tử cacbon của vòng henzen, _ 

Phenol cũng là tên riêng của hợp chất cấu tạo bởi nhóm phenvl liên kết với nhóm 
hiđroxyi (C2H;~OH), chất tiêu biểu cho các phenol, Nếu nhóm OH đính vào 
mạch nhánh của vòng thơm thì hợp chất đó không thuộc Toại phenol mà thuộc 
loại ancol thơm. Thí dụ : 


OH OH HOCH, 
* Ộ) 
Phenol : phenol o-crezoi Ancol lhơm : ancol benzylic 
¿. Phản loại 


« Những phenol mà phản tử có chứa Ì nhóm ÖH thỉ nhenal thuộc loại monophienol 
Thỉ dị : phenol, öø-crezol, m-crezol, p-crezol,... 
dụ 


se Những phenol mà phảntử có  ØH H6 0H ” 
chứa nhiều nhóm OH thì phenol | HỖ. 
thuộc loại poliphenol. Th/ dự : : H0“ 


öalechaol razoxinol hiđroquinon 


3. Tỉnh chất vät li : 
Phenol. C,H„-OH, là chất rắn không mầu, tan ít trong 
nước lạnh, fan vô hạn ứ 66°C, tan tốt trong etanol, ete và 
axctmn,... Trong quá trình bảo quản, phenol thường bị 
chảy rữa và thắm rnàu đẩn đo hút ấm và bị oxi hoá hởi 
0x1 không khi. 


Hình 8.Ẽ. Mò hình 
phân tử nheanol 
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Phenol độc, khi tiếp xúc với da sẽ gây bóng. Các phenol thường là chất rắn, có 
nhiệt độ sôi cao, Ở phenol cũng có liên kết hiđro liên phản tử tương tự như 
ử ancol, 


II - TĨNH CHẤT HA HỌC 
1. Tính axit 


Ở ống nghiệm (Á} có những hạt chất 
rñn là do phenol tan ít trong nước. Ở 
ðng nghiệm (B) phenol tan hết là do 
đã tác dụng với NaOH tạo thánh 
nafri phenolat tan trong nước. 


C.H.OH + NAÖH -—> C;H.ONa + HO 
C ống nghiệm (C). khi sục khí cacbonic vào dung dịch natri phenolat, phenol 
tách ra làm vấn đục dung dịch : 

CaH„-ONa + CÔ; +HO =3 CH:OH +NaẴHCO, 
Phenol có lực axit manh hơn ancol (không những nhân ứng được với kim loại 
kiểm mà còn phản ứng được với NaOH), tuy nhiên nó vẫn chỉ là một axit rất yếu 
(bị axit cacbonie đây ra khỏi phenolat). Dung dịch phenol không làm đổi màu 
quy tím. 


2. Phản ứng thế ở vòng thơm 
Nhỏ nước hrom vào dụng địch 
phenol, mau nước brom bị mất 


| Bĩ —. ĐỸ 
“1H. — (@® + 3HBr 
và xuất hiện ngay kết tủa trắng. : 


Phản ứng này được dùng để Br _.ẾẾ, 
nhân biết phenol. 2,4,8-trlbromphenaol (kết tủa trắng) 


Phản ứng thế vào nhân thơm ở phenol để hơn ở benzen (ở điều kiện êm địu hơn, 
thế được đồng thời cả 3 nguyên tử H ở các vị trí ø?tho và nara). 


3. Anh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử phenai 
VÌ sao phenol có lực axH mạnh hơn ancol ? VY] sao phản ứng thế vào nhân thơm 
ở phenol dễ hơn ở benzen ? Đó là do ảnh hưởng qua lại giữa gốc phenyl và nhóm 
hridroxyl như sau : 
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Cặp electron chưa tham gia liên kết của nguyên tử oxi đo ở H 
cách các electron œ của vòng henzen chỉ một liên kết œ nén _—.. 
tham gia liên hợp với các clectron 7: của vòng benzen làm 
cho mật độ electron dịch chuyển vào vòng benzen (mũi tên 
cong ở hình bén), Điểu đó dẫn tới các hệ quả sau : 

e Liên kết -H trử nên phản cực hơn, lầm cho nguyên từ 
H linh động hơm. 

# Mật độ electron ở vòng benzen tùng lén, nhất là ở các vị trí ø và ø, làm chủ 
phản ứng thể dễ đăng hơm so với benzen và đồng đẳng của nó. 

e Liên kết CO trở nên bến vững hơn so với ở ancol, vì thể nhôm HH phenul 
không bị thể bơi gốc axit như nhóm OH ancöl. 


III - DIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 


Trước kia người tạ sản xuất phenol từ clohenzen (xem bài Dẫn xuất halogen). 
Phương pháp chủ yếu điều chế phenol trong công nghiệp hiện nay là sản xuất 
đồng thời nhenol và axeton theo sơ đồ phần ứng sau : 


C,H, XI" tu C,H,CH(CH;);—“2°!^ “2% C.H,OH + CH;COCH, 


Ngoài ra, phenol còn được tách từ nhựa than đá (sản phẩm phụ của quá trình 
luyện than cốc ). 


2. Ứng dung 
e Phần lớn phenol được dùng để sản xuất poliphenolfemandehit (dùng làm 
chấi dẻo. chất kết dính). 
« Phenol được dùng để điều chế được phẩm, phẩm nhuôm, thuốc nổ 
(23,4,6-uimirophenol), chất kích thích sinh trưởng thực vật, chất điệt có 2,4—-D 
(axit 2,4-điclophenoxiaxetic}. chất diệt nấm mốc (nitrophenol), chất trừ sâu họ,... 


BÀI TẬP 
1. Khi thay nguyên tử H của hiđrocacbon bằng nhóm OH thị được dẫn xuất hiđroxi, Hãy 
điển chữ Ð (đúng) hoặc 8 (sai) vào dấu [ | ở mỗi định nghĩa sau : 
a) Phenol lä dẫn xuất hiđroxi của hlđroeacbon thơm. [ ] 
b} Fhenal là dẫn xuất hiđroxi mà nhóm OH đính với C của vòng thơm, [ ] 
c) Ancol thơm là dẫn xuất hiểroxi của hiđrpcacbon thơm. {[ ] 
đ} Ancel tham là đồng đẳng của phenol. [ ] 
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. Hãy viết công thức cấu tạo các đồng phân có công thức nhân tử C;HsO chứa vòng banzeri. 
Gọi tên và phản loại chúng theo nhóm chức. 

. Hãy đưa ra các bằng chứng thực nghiệm (viết phương trình hoá học của phản ng] 
để chứng tỏ rằng : 

a} Phenol có lực axit mạnh hơn etanol. Giải thích. 

bì Phản ứng thế ở vòng benzen của phenol dễ hơn của nitrobenzen. Giải thích. 

. Cho phenol tắc dụng với hiđro có xúc tác Ni và đun nông thí thu được xiclohexanal. Viết 
phương trình hoä học của phản ứng và để nghị phương pháp tách lây xiciohexanol và 
thụ hỗi phenol còn dư {dựa văo tỉnh chất vật lí và huã học). 

. Hãy nhận biết các chất trang các nhóm sau đây dựa vào tính chất vật lí và hoa học 
của chúng : 

8) Phenol, etanol và xielnhexanal. bị mCrezol, qlixerol và benzyl clorua., 

. Cho từ từ nước brom vào một hẳn hợp gồm phenol và stiren đến khi ngừng mất màu thì 
hết 300,0 q dung dịch nước brom nông độ 3,2%. Để trung hoä hỗn hợp thu được cần 
dùng 14,4 ml dung địch MAOH 10% (D = 1,11 gcm vì, Hãy tính thành phân phần trăm 


của hỗn hợp ban đầu. 
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THUỐC NỔ 


Từ cố xưa, con người đã biết dùng các muối nitrat (kali, natri,...! để chế thuốc nố đen, 
Có lẽ thực tế đó đã gợi ý chủ các nhà hoá học rằng những hợp chất hữu cơ có chứa nhắm 
NÓ hoặc NO; cá thể có tính chất chảy nỗ ? Thật vậy, người ta nhân thầy răng các chất 
hữu cơ mả trong phản tử chứa nhiều nhóm nitro thì đêu là những chất nỗ mạnh, thí dụ ; 


Lãä một kĩ sư hoá hạc, da kinh doanh việc sản xuất thuốc nỗ trinitropliserol, A. Mô-lben 
(Á, Nohell đã trở thành một triệu phú. Sau một vụ nổ bất ngờ, xưởng sản xuất 
trinitroglixerol của ông chỉ còn là một cải hỗ sâu thắm. Em trai hỏ-ben, các kĩ sư vã công 
nhân lãm việc trong xướng đều tử nạn. "Thuốc nã chiến tranh là tại họa cho con người”, 
ngắm vậy nên trước khi mất, Mô-hen đã viết ri chúc giành gia tài của minh dùng làm giải 
thưởng cho những công trình khoa học vì hoà bình và hạnh nhúc của nhãn loại. 

Đỏ là nguồn gốc của Giải thưởng Hả-hen, một giải hàng năm dược trao tặng cho những 
công trình xuất sắc có ý nghĩa và giả trị tò lớn trang các lĩnh vực khoa học, văn hạc và 
hua bình. 
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LUYỆN TẬP 
Ancol, phenol 


® Hiểu mỗi liên quan giữa cấu trúc và tính chất đặc trưng của ancol, nhenol. 


® Rên luyện kĩ năng tông kết so sảnh các loại chất hữu cơ. 


| - KIÊN THÚC CẨN NẮM VỮNG 


8 | ROH+Na0H _ -* _ 0gH;OH + NaOH —» 
E _ | CgH,ONa + H;O 
Ề Ì ị 1¬ 
".1x= | 3HBr + 2,4,6 - Br;CcH,OH} 
4 St ñnken 
1705G x“ 
- Hiđrat hoä snken 
- Thế X thãnh ŒH : CN, 
| EgH.CHICH¿), 2 “H2524, cH.OH 
E-X chiên ROH _ 
| 


————— —=—— —==—==m=—=——————— =—_ n==— —— — —— —. 


X " | _ " Tan s: _ _— 

Í Nguyên liệu để sẵn xuất andehit, axi, : Dùng để sản xuất chất dẻo, thuốc nỗ, 
este, chất dảo, dụng mỏi, nhiên liệu, đổ | dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc trừ 
uống, duc nhẩm . dịch hại 


————————————————————.... 


II - BÀI TẬP 


1, 


Hãy điển chữ Ð (đủng) hoặc chữ 5 (sai] vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau : 

a} Ancol là hp chất chứa nhém OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C lai hoá sp”. [ ] 
b} Phenodl là hợn chất chữa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử lai hoá sp”. [ ] 
c} Phản tử ancol không được chứa vòng benzen. [ j 

d) Liên kết C-O ở ancol bến hơn liên kết C-O ở phenel. [ ] 

e) Liên kết O-H ở ancal phân cực hơn liên kết O-H ở phenol. [ ] 


. Hãy so sánh ancol với nhenoi về đặc điểm cấu tạo, tính chải hoả học đặc trưng và nêu 


nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa chúng. 


. Hoàn thành các phương trình hoá học của nhắn ứng sau, vẽ rỗ vòng benzen : 


a) -BrC,H,CH;Br + NaOH (dd) —> ; b} _HOCH;C;HAOH + HBr — 
c} m<HOCH.C;HẠOH + NaOH (dd) -> ; — d)p-CH;G;H,OH + Br; (dd) —> 

Hiện nay, trang cũng nghiệp người ta điểu chế etanol và phenol như thế nào 2 Viết sở 
đỗ phản ứng. 


. Đối chảy hoàn toàn một hỗn hợp gồm hai ancol kế tiếp nhau trong đãy đồng đẳng của 


metanol, người ta thu được 3,583 lít CO; (đktc) và 3,86 g HạO. 

a)] Xác định công thức phân tử của hai ancol và thành phần phần trăm của chúng trong 
hỗn hợp. 

bị Hai ancol này có thể có công thức cấu tạo như thể não 7 


68*. Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng để thực hiện các chuyển hoả sau : 


a) CH.CH;CH,Br thành CH-CHBICH, ; 
b} (CH;)„,CHCH„CH.0H thành (CH;);C(OH)CH;CH;. 


7*. Hãy hoàn chỉnh sơ đồ phản ứng sau (các chữ cải và dấu hỏi chỉ các sản phẩm chính] : 


: : KGH, #tanei HI ⁄ÖH,glanal _ HCI 
CHạHCHaCH-6I -.H À ————>xr B ————+ C D 
CHs NaOH äÌ - „ | NaGH 2Í - a| Man 
Hạ P | HOH,Hƒ Ù | Hạo t”“Ì HDH,H” HzÖ 
U † 
1 7 2 ta r 
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THỤC HÀNH 
Tính chất của một vài dẫn xuất 
halogen, ancol và phenoi 


® Thực nghiệm về tính chất vật lí và hoá học của mới vài dẫn xuất 
halogen, ancanl và nhenadl. 
s Biết thận trọng khi tiến hãnh thí nghiệm với các chất chảy, nổ, độc. 


I- NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 

Thí nghiệm 1 : Thuy phản đản xuất halogen 

Thêm 2 mi nước cất vào ông nghiệm chứa ñ,5 ml 1,2-đicloetan hoặc clorofom. 
Cho tiếp Ì ml dung dịch NaOH 202 vào ống nghiệm. Đun sôi. Gian lấy lớp nước, 
axit hoá bằng HNO: rồi thử hãng dung dịch AgNO:. Quan sắt hiện tượng xảy ra. 
Thí nghiệm 2 : Tác dụng của giixerol với đồng(H) hidroxit 

Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 3 giọt dung dịch CuSÖ, 5% và 2 ml dung dịch 
NAẠOH 10%. Lắc nhẹ. Nhỏ tiếp vào ống thứ nhất 5 giọt glixerol, vào ống thứ hai 
Š giọt etanol rồi lắc nhẹ, Quan sát sự biến đổi của kết tủa và màu của dung dịch. 
Sau đó nhỏ từ từ dung dịch axit elohidric vào cả hai ống nghiệm và quan sắt hiện 
tượng xảy ra. 

Thí nghiệm 3 : Tác dụng của nhenanl với hram 

Nhỏ từ từ từmg giọt nước bhram vào ống nghiệm chứa dung dịch phenol. Quan sắi 
hiện tượng xảy ra và viết phương trình hoá học của phản ứng. 

Thí nghiệm 4 : Phân biệt etanol, glixerol và phenol 

Phần hiệt ba dụng dịch etanol, øglixerol và phenol chứa trong ba lọ không nhãn. 


lÍ - VIẾT TƯỜNG TRÌNH 
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*ươ„ 2 ANĐEHTIT - XETON 
\ AXIT CACBOXYLIC. 


Đặc điểm cấu tạo của nhóm cacbonyl và nhóm cacboxyl. 
Phản ứng cộng vào nhắm cacbony]. 

Phần ứng oxi hoá anđehit và xeton. 

Tính axit và phản ứng cste hoá của axit cacboxylic. 

Phương nhắp điểu chế và ứng dụng của andehit và 
axIÈ pachoxylie. 


MỸH Mỹ Hjnm 
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Bà dụng cụ tổng hợp hữu eđ Hina, quả, thực uật thường có chứa các hữn chất 
thuốc loại andehil, xeimi và axil cacboxyNc. 
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ANĐEHIT VÀ XETON 


® Biết định nghĩa, cầu trúc, phản loại, danh phản của anđehit vã xeton. 
s Biết tỉnh chất vật lí và hiểu tính chất hoá học của andehit và xetũn. 
« Biết nhưng phân điều chế, ứng cụng của famaixlehit, axelandehill và axetom. 


- ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, PHÁN LOẠI, DANH PHÁP VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

1. Dịnh nghĩa và cấu trúc 

a} Định nghĩa 
® Andehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm CHI=O liên kết trực tiến 
với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđrô. 
Nhóm =CH=O là nhóm chức của andehit, nó được gọi là nhóm cacbanđehit. 
Thí dự : HCH=O (Tamandehit), CHCH=O (axetandehit),... 
ø Acton là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm >C=O liên kết trực tiếp 
với hai nguyên tử cacbon. Ï hi dụ : 

CHa TC CHà ,.CH:-C-C.H; 


h) Cấu trúc của nhóm cacbonyl 
se Nhóm >C = Ö được gọi là nhóm cacbonyl. 


Hinh 8.1. Cấu trúc của nhằm caphonpl (a] ; Mê hình phân tử andehit famic (bị và aneton [E) 


Nguyên tử C mang liên kết đôi ở trạng thái lai hoá sp. 

Liên kết đôi C=O gồm một liên kết ø bến và một liên kết m kém bên. Góc giữa 
các liên kết ở nhồm >C=O giống với góc giữa các liên kết >C=C< tức là = 120?, 
Trong khi liên kết CSC hấu như không phân cực, thì liên kết >C=O bị phân cực 
mạnh : nguyên tử ỞÖ mang một phần điện tích âm, ỗ~, nguyên tử C mang mội 
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phần điện tích dương, ð!. Chính vì vậy các nhản ứng của nhóm >C=Ù có những 
điểm giống và những điểm khác biệt so với nhóm >C=C<, 


2. Phản loại 
Dưa then cấu tạo của gốc hidrocacbon, người ta phân chia andehit và xeton thành 
ba loại : na, không no và thơm. Thí dụ : CH:—-CH=O thuộc loại anđdeh1 no, 
CH; = CH-CH=O thuậc loại anđehit không no. CạH;CH=O thuộc loại andehii 
thơm, CHạ -C-CH; thuộc loại xeton ra, CH: là ĂG 2ử:. thuộc loại xelcmn ih:czm,... 
' G 


3. Danh phảp 
« Andehit : Theo [UPAC, tên thay thể của andehit gốm tên của hiđrocacbin theo 
mạch chính ghép với đuổi al, mạch chính chứa nhóm -CH=O. đánh số Ì tử 
nhóm đó. Một số andehit đơn giản hay được gọi theo tên thông thưởng có nguồn 
gốc lịch sử. Thí dụ =- 


1= TlxH ae "ýay 4 

'metanal 
LẾ k0. kh ru 
L¿ 

—. 

_glanal 

} “i8 về s24 


_prapanal 


“_“..— ' —u TIM ÔN... m§. 
— BÀ "it | “ ¬hN 

mm Í Ì [ziI 'IHULIMT1m.1E- 
¡HN U TC): T1... a2 0ý, 


ø Xeton : Theo IUPAC, tên thay thể của xeton gồm tên của hiđrocachon tương 
ứng ghép với đuôi on, mạch chính chứa nhóm >C=Ö, đánh số Ì từ đầu gần nhóm 
đó. Tên sốc — chức của xeTon gốm tên hai gốc hiđrocacbon đính với nhầm =C=O 
và từ xefan. Thỉ dụ : 


CH¡ạ = -CH; CH; cm 'NG- -CH: CHạ - c CH = CHs: 


ÖD GŒ _— 
Tên thay thể : propan-2-on bu†an=z-oön but-3-en-2-on 
Tên gốc - chức:  đimetyl xeton etlyl melyl xelon metyl vinyl xeton 


« Andehit thơm đầu dãy, C;H:CH = Ö được gọi là henzandchii (andehit henzøIc). 
« Xeton thơm đầu dãy C.H,COCH: được gọi là axetophenon (metyl nhenyÌ xelon). 
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4. Tính chất vật lí 
Formanđehit ít, : —195C) và axetanđehit (t,: 212C) là những chất khí không màu, 
mùi xốc, tan rất tốt trong nước và trong các dụng môi hữu cữ. 
Axeton là chất lòng để bay hơi (t, : 57C], tan vô hạn trong nước và hoà tan được 
nhiễu chất hữu cư khác. 
So với hiđrocacbon có cùng số nguyên tử C trong nhân tử, nhiệt độ nồng chảy, 
nhiệt độ sôi của anđchit và xeton cao hơn. Nhưng so với ancol có cùng số nguyễn 
tử C thi lại thấp hơn. 
Mỗi andehit hoặc xeton thường có mùi riêng biết, chẳng hạn xitral có mùi sả. 
axeton có mùi thơm nhẹ, menton có mùi bạc hà, andehit xinarmic có mùi quể,... 


II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

1. Phản ứng công 

a) Phản ứng cộng hiđro (phản ứng khử) 
khi cũ xúc tác hi đun nóng, 
anđehit cộng với hiểro tạo ra CH:CH=ÖO+H; — CH:;CH:-OH 
ancol bậc Ì, xeton cộng với hiđro CH;~C- CH- +H; NI CH; -CH- CH; 
tạo thành ancol bặc TT. Ò ÒH 

b} Phản ứng công nước, cùng hidro xianua 
e Liên kết đôi C=O ở fomandehit ¿g 


có phản ứng cộng nước nhưng ứ -(+ HOH +: H.CZ 
sản pnhăm tạo ra có hainhómOH  “ : 


cùng đính vào một nguyên tử C (khẳng bến] 

nên không bên, không tách ra tà 
khỏi dung dịch được. CH¡: -C-CH;+ H-CN 3CH;: K., -CH:ạ 
s jliẩro xinnud cộng vào nhôm Ö HH 
cacbonyl tạo thãnh sản phẩm bên xianahidrin 


mọi là xianohidrin. 
_ Phản ứng cộng hiđro xianua vào CH;CH=O + NeaL XE) HIẾN 

nhóm cacbonyl xảy ra qua hai C=hN 

giải đoạn, nmion Nz=C—~ nhân ứng CH.UH-0-+ H' + CH.PH - 

ử giai đoạn đầu, lon H” phản ứng CN SỈ 

ữ giai đoạn sau. oi C=N 


xả 
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+. Phản ứng oxi hoá 

a] Tác đụng với hrom và kali pemanganat 
ø Thí nghiệm : 
= Nhỗ nước brom vào dung dịch axetandehit, màu của nước brom bị mất. 
— Nhỏ nước brom vào dụng dịch axeton, màu của nước brom không bị mất. 
— MNhủ dung địch kali nemanganat vào dụng dịch axekidehnt, màu tím bị mặt. 
— Nhủ dụng dịch kali pemanganat vào dung dịch axeton, màu tím không bị mất. 
e Giải thích : Xetan khó bì oxi hoá. Andehit rất đẻ bị oxi hoá, nó làm mất màu 
nước brom, dung dịch kali pnemanganat và bị oxi hoá thành axIt cacboxviic, 
thí dụ : 

RCH =O + Br;+ HO >  RKCOOH + 2HEi 


bị Tác đụng với lun bạc trong dung địch amunlae 
w® Thí nghiệm: : Chủ dung dịch amomiac vào ống nghiệm đựng dung dịch bạc 
nHrat đến khi kết tủa sinh ra bị hoà tan hoàn toàn, thêm vào để dụng địch 
axetanđehit rồi đun nóng thì thấy trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp bạc sáng 
như gương. vi thể gợi là phản ứng tráng bạc. 
® Criái thích : Xmomiac tạo với Àe” nhức chất tan trong nước. Àndehit khư được 
A#” ữ phức chất đó thành Àg kim loại : 
AgNQ:; + 3NH; + HO -+ [|Ag(NH;);|OH + NH,NO: 
(phức chất tan] 
E-CH=O + 2[|Ap(NH;).|OH =—+ E-CODNH, + 2Ag¿+ 3NH; + HO 
Phản ứng trắng bạc được ứng dụng để nhân biết andehit và để trắng gương, trắng 
ruột nhích. 


^s Phản ứng ở gốc hiđrocachb‹c 
Nguyên tử hiđro ở bên cạnh nhóm cacbonyÍ để tham gia nhắn ứng, Thỉ dụ : 


CHy~C-CH; + Bị HN CH;~C~CH;Br+ HBr 
Ö Ö 


II - DIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
1. Điểu chế 


4) Tư ancol 
e Phương pháp chung để điều chế anđehit và xeton là oxi hoá nhẹ ancol bậc I, 
bắc II tương ứng bảng CuÖ {xem bãi 54). 
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e Fomandehit được điều chế trong công nghiệp bằng cách oxi hoá metanol nhữ 
oxi không khí ở 600 — 70Ó°C với xúc tắc là Cụ hoặc Ag : 


2CH-—OH +ÓÖ; _— Ag, B0UUC , 2HCH=0Ö + 2H:O 
hị Từ hiđrocachon 
Các anđehit và xeton thông dụng thường được sản xuất từ hidrocacbon là sản 
phẩm của quá trình chế biến đầu mỏ. 
e Oxi hoá không hoàn toàn metan là phương pháp mới sản xuất fomandehit : 
CH, +Ö; —1:U » HCH=OØ +H,O 
« Öxi hoá etilen là phương pháp hiện đại sản xuất axetandehit : 


2CH.=CH,+ O,.S— “2 =“? , 2CH,CH=0 


& xi hoá cumen rồi chế hoá với axit sunfuric thu được axeton cùng với phenol : 


Ta l4 . tiểu nÌ +1H.%2,30z # | ` ẳ 
(CH;);CH -C,H;— TT nh Bến -C Tế É —»CH¡ — CO ~CH¡ + CạH; -OH 


2. Ứng dụng 

aI Fomandchil 
Eomandehit được dùng chủ yếu để sản xuất poliphenolfomandehit (làm chất 
dẻo) và côn được dùng trong tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm. 
Dung dịch 37-40% fomandehit trong nước gọi là fomalin (còn gọi là famon] 
được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy nế, diệt trùng,... 

In Axetandehit 
Axetandehit chủ yếu được dùng để sản xuất axiI axetle, 

cÌ Axeton 
Axeton có khả năng hoà tan tốt nhiền chất hữu cơ và cũng để dàng được giải 
phóng ra khỏi các dung dịch đó (do nhiệt đệ sôi thấp) nên được dùng làm đụng 
mõi trong sản xuất nhiều loại hoá chất, kế cả một số polÌime. 
Axeton còn dùng làm chất đầu đề tổng hợp ra nhiều chất hữu cơ quan trọng khác 
như clorofom, Iođofom, bisphenol-À,... 


BÀI TẬP 

4. Hãy điền các cụm từ hoặc kỉ hiệu dưới đây vào chỗ trồng trong câu sau sao cho phủ hợp : 
"Liên kết đỏi C=O gồm ...(1)... và ...(2)..., G và O đều ở trạng thái ...(3)..., O có ...(4).... 
lũn hơn nên hút ...(5)... về phía mình làm cho ...(B)... trở thành ...(7)... : mang điện 
tích ...(B}.... C mang điện tích ...[S]..." 
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ñ : liên kết ; B : glartron ; C : liên kết đ;D : phản cực ; E: liên kết xm;G : ã'; 
H: độ äm điện ; I: ä”; K: lai hoà sp. 


. Hãy lặp công thức chung cho dãy đẳng đẳng của anđehit fomic và cho dãy đồng đẳng 


của axelon. 
Gọi tên thay thế và tên thông thưởng (nấu có] các anđehit và xefon sau : 


a}) CH;CHO b) CH;CHICIÌCHỎ c] (CH.),CHCHO 
d) CH,=CH-CHO 8} trans-CH:CH=CHCHO g) CH;COC.H, 
h} p-CH;CzH,CHO ï) CI:CCHO k) CH„=CHCO CH; 
. Viết công thức cấu tạa các hợp chất sau : 
a}) Fomanđehii bị Benzandehit 
g} Axeton dị z#-Metylhutanal 
ø} Bul-2-en--al ñỊ Äxetophenon 
h} Etyl vinvl xeton I1 3-Phenylprnn-2-en—1-al (cỗ trong tinh dấu quế) 


,_a] Công thức phân tử C„H„„Ö có thể thuộc những loại hợp chất nào ? Gha thí dụ đổi vái 


bị Viết công thức cấu tạo các andehit và xeton đồng phân có công thức phân tử 


. Hãy giải thích vì sao : 


a) Các chất sau đây có phân tử khối xấp xÏ nhau nhưng lại có điểm sỗi khác nhau nhiều : 
ñropan-2~ol (B2°G], propanal (48°G) và 2-meiylpropen (=f°G). 
b} Anđdehit fomie (M = 30.0 g/mol) tan trong nước tốt hơn sơ với øtan (Ml = 30,0 g/mal). 


. Hãy nêu dẫn chứng (có viết phương trình hoä học của phản ứng) chứng tỏ : 


a] Anđehit và xeton đều là những hợp chất không na. 
h} Anđehit dễ hị oxi hoá, côn xeton thì khó bị oxi hoä. 
Œ) Fomanđahit có nhắn ứng cộng HÖH 


. Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc S (sai vào dấu [ ] ở mỗi cầu sau : 


a}) ândehit là chất khử yếu hơn xeton. [ ] 

b} Andehit na không tham gia phản ứng cộng. [ ] 

cì Andehit no là hợp chất mà nhằm —-GH=O định với gốc hiđrocacbon no hoặc H. [ ] 
d) Công thức phản tử chung của các anđehit no là C.Ha„O. [ ] 

e) Änđehit không phản ứng với nước. [ ] 


. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo các sơ đồ sau : 


H32 xí k2, xỈ +ắn Na ¡ NH¬ 
j 00 sách xe nai 
Ắ 
c} CgH;GH=CH„— “H251” ,p_— €9 ,Q_— 2 ;H 
| 
đ) GgH,OH — AM vị 0Ó ,k—!BAH VỊ, 
| Ì Ề 
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10.Oxi hoä 4,80 g hỗn hợp chứa cùng số mol của hai ancol đơn chức thành anđehit thị 
dùng hết 7,85 q CuO. Cha toàn bộ lượng anđehit thu được phản Ứng với dung dich 
AgM©: trong ameniac thì Ihu được 32,4 q bạc. Hãy xác định công thức cấu tạo của hai 
anecol đó, biết rằng các phản ứng đầu xảy ra hoàn toản. 


244 


hffp://tieulun.hopto.org 


LIÊN KẾT ĐÔI C=O CÓ PHẢN ỨNG 

TRÙNG HỢP KHÔNG ? 

Trùng hợp là một phản ứng đặc trưng của liên kết C = C anken. Liệu liên kết C = ÖG ở 
andehit vã xetan có phản ứng trùng hợi không ‡ 

Chỉ có Íomandehit, axetanđehit và axeton là có phán ứng tương tự phản ứng trùng hợp, 
Ở các lạ đựng lormalin (dung địch 40% foamandaehitl, sau một thời gian bản quản lhưrờng 
thấy xuất hiện một lớp bội mâu trắng lắng xuống đáy bình, Đó chính là sắn phẩm tự trùng 
hợp của fomanđehit, prolioximetyien, hay còn gọi là paralom : 


nCH; 8Ö —32¿...— CH.-O-CH:-O-CH,TO~...—~t CHIỚT “với n = 10 — 100 
Ở trạng thái khí, íomandehit cũng bị trime hoá thành triaximetylen. Axelandehit khi có 
xúc lắc axit bị trime hoä thành parandehit hoặc tetrame hoá thành metandehit, 


lÊy Ơ 
: “ „Ha, 
F Hào : x. CHICÍ  ˆCHCH; 
CH¡ LCHụ CHCH CHCH; lng  Ló XSc IÊN 
bạ h3 ' _ CH¿¡CH HH † 
`. X2 BI 2H TH) 


triaxirmety len (chất lắng] pararrdehit (chất lông! - metandehit (chất rắni 


Các polime và olipoame kế trên khi bị đun nông với nước có mặt axit hay kiêm đêu bị 
phần huý trả lại phần tử andehit bạn đầu. Vĩ thế axetandehit (nhiệt độ sôi là 219C) được 
hảo quản vá vận chuyển tưới dạng parandehit (nhiệt đỏ sôi là 1234°ŒI, 

Melandehit cháy toá nhiệt mạnh như côn, vĩ vậy được gọi là "côn khô", Trước kia, cần 
khó được sứ dụng làm chất đốt rất thuận lợi cho các đoàn thám hiểm, các thợ săn,... hoại 
đẳng ứ vùng Bắc Cực hoặc ớ những nuọn núi quanh năm bảng tuyết hao nhủ. 

Ngày này, người ta dùng những chất đặc hiệu để làm cha etanol hoá rắn ngay ở nhiệt độ 
thưởng và cũng gọi là củn khô. Côn khô được dùng để đun nấu ngay trên các bàn tiệc vì 
nú an toàn hơn so với các bếp ga nhỏ. 


+44 


hffp://tieulun.hopto.org 


LUYỆN TẬP 


Andđehit và xeton 


8 Mắm vững sự giñng nhau và khác nhau về cấu trúc và tỉnh chất 


ha học của andlehit và xetdm. 
® Vận dụng để giải các bài tập nhận biết, số sánh và điều chế 


andehit và xeton. 


Tỉnh chất hoã học 


TÀI Tính chất vật li - Liên kết hiđro 


EU TT—— ==—H- "HN: mƯNH BH 


Ở điều kiện thưởng anđehit C„ và C; là chất - 

khí, các anđehit khác là chất lũng hoặc rắn, - 
có L cao hơn hiđrocacbon nhưng thắp hữn - 
ancol tương ứng. Andehit G¡ và C; tan tốt - 


trang nước. Các anđehit đều cô mũi riềng hiệt. 


h 
RGH=D + Hạ ““» RCH:OH 


RCH=O + HCM —> RGH(OHJCM 

RGH=Ô + 2|Ag(NH-}2]DH —> 2Ag +34 + 
RGOONH„+ 3NHạ+ H2 

RCH=Ö + Br.+ H.O -—+ R-COOH + ZHBr 


CuÖ, f 


RGHaGH EGzH=O 


ư (l, ị 
2CHẠOH +O„ “ * ?HGHEO +2H„O 


Ỉ 


Ủ dung dịch, cá liên kết hkđra với nước : 


H ` Xe 
ST xin: c 
`. 

h ° 


+ SH BH NH NENEE== ——- TINOEEH THEEEHNNH THE—- TH CHE—EE— THNNERRNNEE——= ~— H =E=EHNNE: 7M. BE— .” —Ỷ1}—_———¬ 


Ở điều kiện thưởng, các xelon là chất lẳng 
hoặc rắn, có |, cao hơn hiđracachon 
nhưng thắp hơn aneel tượng ứng. Àxelton 
tạn vô hạn trang nước, khi số C trang 
phãn tử tăng lên thị độ tan trang nước 
giảm dẫn. 


Xi si 
_ + 


.CGR + H; E'CH(GHIR 
RGDR + HCN —> R'G(CN)(OH)R 
Không cỏ nhắn ứng trắng hạc. 
CH:-CO-GH:+Bị, 
CH;-CO-CH.Er 


18 
tu, n 


E.CHI:2HỊE ECOE 


—-==—= —— —— - = Ề 


_ Eoman.đehit dùng để sản xuất chất dẻo, dưc ˆ Axeton dùng cho sản xuất chất dán, dược | 


phẩm, nông dược, chất bảo quản, tẩy uế,.... 
Pxetandehit dùng để sản xuất axit axetle, 


dc phẩm,... 


phẩm, nông dược. làm dung mỗi. Một số 
xatan khác dùng trong sản xuất nước họa. 
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li - BÀI TẬP 

4. Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của nhôm cacbanwl, và nhận xét vẽ sự khác nhau giữa 
nhỏm chức andehit và nhòm chức xeton. 

2. Hãy so sánh nhiệt độ nông chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trang nước của anđehit, xeton 
với ancol tưởng ứng. Giải thích nguyên nhãn dẫn ti sự khác nhau giữa chúng. 

3. a] Hãy nêu những nhản ứng ở nhỏm chức của andehit và của xeton, cho thí dụ mình họa. 
bì Hãy nêu các nhân ứng có thể dùng để phân biệt anđehit và xeton, cho thí dụ 
mình họa. 

4. a] Hãy nêu phương pháp chung điều chế anđehit và xelon. 
bị Hãy viết phương trình hoả học của phản ứng điều chế anđehit ífamic, andehit axetic 
vả axeton trong công nghiệp hiện nay, 
cì Fomon hay fomalin là qi, chúng được sử dụng để làm gi ? 

5. Dùng phương pháp hoá học hãy phân biết các chất trang các nhóm sau, viết phương 
trình hoá học các phản ứng xảy ra : 

a) Fomalin, axeton, xielnhexen, qlixerol. 
b} Ancol banzylic, barizen, benzandehit. 

6. Từ quả cây hồi ngưủi ta tách được 4-metoxibanzandehit, từ quả cây hồi hoang tách 
được r-isopropvlbenzanehil, từ quá cây vanilla tách được 4-hiđroxr-3 meloxihenzandehit 
(vanilin, dùng làm chất tham cho bảnh kẹp). Cho biết nhằm metoxi là CH-O- 

a) Hãy viết công thức cấu tạo của các anehit nêu trên và nái ngay ín + v} của chúng 
mà không cần dùng công thức tỉnh toán. 

b} Trong ba chất trên chất nào tan trong nước nhiều hơn, chất nào có nhiệt độ sỏi cao 
nhất, vi sao ? 

7. Khi nung néng butan với xúc tác người ta thu được 3 anken đều có công thức phân tứ 
C;Hạ;. Cho 3 anken đó phản ứng với H;O, ở nhiệt độ cao, có xúc tác axit, rỗi oxi hoá 
các ancol thu được bằng CuO ở nhiệt độ cao thi thu được hỗn hợp các đồng phân có 
bỗng thức nhân tử C;HạÖ. 

a) Hãy viết sd đồ phản ứng biểu diễn quá trình nêu trên. 
h} Hãy chỉ rõ sản phẩm chỉnh, phụ ở mỗi phản ứng đã cha. 

8", Cho canxi cachua nhắn ứng với nước rồi dẫn khí sinh ra sục qua dung dịch gồm HgSO;, 
H„5Ö,, Hạ ở 80Đ°C thì thu được hỗn hợp À gốm hai chất khí. Để xác định hiệu suất 
phản ứng người ta cho 2,02 g hỗn hợp À phản ứng với dung dịch AgNO:; trong 
amniac dư, thi thu được 11,04 q hỗn hợp rắn B. 

a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 
h} Tỉnh hiệu suất phản ứng cộng nước vào axetilen trong trưởng hợp đã nêu. 
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8“. Trong quả trinh bảo quản, fomalin bị đục dân, sau đồ lãng xuống đảy bình thành lớp 
bột màu trắng. Phân tích chất hột màu trắng đó thấy G chiếm 39.85 1%, H chiếm 6,67 %, 
Đun chất bột mâu trắng đó với nước có thêm vài giọt axit thi thu được mội dung dịch có 
phản ứng trắng bạc. Hãy xác định công thức của chất bột máu trắng và giải thích những 
hiện tượng nếu trên. 

10. Hãy điển chữ Ð (đúng) hoặc 5 (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 

a) Anđehit axetic được sản xuất chủ yếu từ axetilen [ ] 
h} Axeton được sản xuất chủ yếu bằng cách oxi hoả propan-Z-ol [ ] 
c) Fomanđehit thường được bản dưới dạng khí hoá lông [ ] 
d) Người ta lau sạch sơn màu trên móng tay bằng axeton [ ] 
11. Hãy ghép các tên anđehit hoặc xeton cho ở cột bên phải vào các cảu cha ở cột bên trái ; 


8] Mùi sả trong dầu qội đầu là của.............. &. arđehit xinamic 
bị Mùi tham đặc trưng của kẹo bạc hà là của .......... B. xitral 
c} Mùi thơm của quế là của............ G. menlon 


Ũ. vanliin 


12. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất chứa Ö, H và Ö mà mê hình của chúng cho 
dưới đầy : 


ä] b) GÌ, đ] 
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AXIT CACBOXYLIC : 
CẤU TRÚC, DANH PHÁP 
VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


«® Biết định nghĩa, phản loại và danh phân của axit cachoxylic, 


® Hiểu mỗi liên quan giữa cấu trúc của nhằm cacboxyl và liên kết hiểro 


ở axit caclbaxylic với tính chất vật lÍ của chúng. 


¡- ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP 

1. Định nghĩa 
Axit cachoxvlic là những hợp chát hữu cơ mà phân từ có nhóm cacboxyl 
(TÝCOöOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro. 
Nhóm —C-OH được gọi là nhằm cachoxy], viết gọn là —( OMHH. 

Ò 

24. Phân loại 
e Nếu nhóm cacboxyl liên kết trực tiếp với nguyên tử hiđro hoặc gốc ankyl thị 
tạo thành đấy axit no, mạch hờ, đưa chức, công thức chung là C.H:.¡COONH, 
gợi là dãy đồng đẳng của axH fomie (HCOOH), rhí dụ ; CH;COOH (axi 
axetie), CH-CH;COCIH (axH TpTroT0TI6),... 
e Nếu mốc hidrocacbon trong phân tử axit có chứa liên kết đôi, liên kết ba thì mới 
là axit không nọ, fhỉ dụ : CH:= CHƯOOGHH, CH =C-COOH... 
e Nếu gốc hiđrocacbon là vòng thơm thị gọi là axit thơm, thí dấu : CHH;-COONH 
(axIt benz0øIc},... 
e Nếu trone phần tử có nhiễu nhóm cacboxyl (C“COOH) thị gọi là axi: đa chức 
thí dụ : HÖOOC-COOH (axit oxalic), HOOCCH-COOH (axit malonIc},... 


3. Danh phảp 
Theo IUPAC, tên của axit cacboxylic mạch hở chứa không quá 2 nhóm cachoxyl 
được cấu tạo bằng cách đặt từ äxữ trước tên của hiđrocacbon tương ứng theo 
mạch chính (mạch chính bất đầu từ nguyên tử C của nhóm —COOH) rồi thêm 
vao đó đuôi ơic (bảng 9. ]]. 
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Tên thêng thường của các axit có liên quan đến nguồn gốc Iìm ra chúng nén 
không có tính hệ thống (bảng 9, | |, 


Bảng 9.1. Tên một số axit thưởng qắp 


TA... . ác... —-*' —r—— 


_ Tên thông thưởng Tên thay thế : 
' iil fomic | Axit me!afnolc. 
__ it axetie __ #®xit etarioic ị 
_ 0föpionie __ Âxit nropanic 

| CH; (CH; |; CO GHI | Êxi{ v8llffte AE penianoic. 

| GH;=CHCOOH Axi{ acrviic ñöï r6 n1: 

SuÙc 8102 2, me, Axit metacrylic Axit 2-metyloropenoie- 

| HGOGC-CDOH | &xI† axallc AxiL etaniloic | 

__C;H;-COCH - __ AxÑ bạnzoie Awit benzoir- | 

ĐI SE GENEU,p —_ _“= 


li - CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 

1. Cấu trúc 
Nhóm =COOH được hợp bởi nhóm cacbonyl (>C=O) và nhóm hiđroxyl 
(TOH) vì thế nó được gọi là nhóm cachoxyl, Tương tác giữa nhóm cachonyl và 
nhóm hiđroxyl làm cho mật độ electron ở nhóm cacboxyl dịch chuyển như biểu 
diễn bởi các mũi tên ở hình 9.2a, 


8) B] c] 
Hình 8.2. sa) Sự dịch chuyển một độ electron â nhằm cacbpxul 
bị) Mô hình phần lử axf' fxmức 
G]} Mô hình nhân tử axl! axelile 
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Hệ quả là nguyên tử hiđro ở nhóm —OH axit trở nên lính động hơn ở nhóm 
—OH anecnl, nhenol và phản ứng của nhóm >C=O ãxit cũng không côn giống như 
của nhóm >C=Ö andehit, xeton. 


2. Tỉnh chất vật li 


Ö điều kiện thường, tất cả các axit cachoxylic đều là những chất lòng hoặc răn. 
Điểm sôi của các axit cacboxylic cao hơn của andehit, xeton và cả ancol có cùng 
sử nguyên tử cachon. Nguyên nhân là do sự nhân cực ở nhóm cacboxyl (hình 9.2a} 
và sự tạo thành liên kết hiđro liên phản tử ở axit cacboxylic (hình 9.3). 


Ốc Sen TH kế TP SMS H s.. L„ÐW—H E Đó ĐÁ 
C C C 
L [ ị R-G „C-R 
Ỷ : R *0-H~0“ 
ñ] bị 


Ninh 3.3. Liên kết hiđro ở axil cacboxyilie ; a| Dạng nolime ; bị Dạng địma 
AI cacboxylic cũng tao liên kết hiđro với nước và nhiều chất khác. Các axIL 
fomuic, axetlic, propiormic tan vô hạn trong nước, Khi số nguyên tử C tăng lên thì 
độ tan trong nước giảm. 
Mỗi axit cacboxylic có vị chua riêng biệt, £8/ địt axit axetie có vị chua giấm, axit - 
xitrlc có vị chua chanh, axit ðxallc có vị chua me, aXII tactric có vị chua nha... 


BÀI TẬP 


1: 


Hãy điền chữ Ð (đúng) hoặc 5 (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau : 

a) ÀxI{ cacbonic củ nhm cacbonxvl. [ ] 

h) Àxil cacbanic là axit cacbnxylic. [ ] 

Œ} Äxil cacboxylic nơ là axit không chứa liên kết hội. [] 

đ) Àxit cacboxylic không no là axit có chứa liên kết GC= hoặc C=C. [] 


._ 8] Axit cacboxylic là gì ? Phân loại axit cacboxvlic theo cấu tạn nốc hiđrocachan. 


bị Viết công thức cấu tạo chung chủ dãy axit no đơn chức, mạch hở. Gọi tên thông 
thưởng và tên quốc tế của 5 thành viên đấu của dãy với mạch cachon không 
phân nhắnh. 
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3. Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các axit đồng phản có công thức phân tử : 
8) CaH,„O, ; b) CHsD›. 

4. VỊ chua của trải cây là do các axit hữU cơ có trang đó gây nên. Trong quả táo cô axit 
¿-hlốroxibutanđioic (axit malic), trong quả nhà có axit 2,3-đihiđroxibutanloic (axit tac- 
tric), trang quả chanh có axit 2-hiđroxipronam-1,2,3-tricacboxvlic (axit xitric, côn gọi là 
axit limoric}. Hãy điền các tên dưới các công thức sau cho phù ':ợp. 


COOH 
| 
HOOC-CH-CH-COOH - HOOC-CH,-C-CH;-COOH  HOOC-CH-CH;-COOH 
OH OH QH SH 


5. Nêu đặc điểm cấu tao và sự phân bố mật độ electren ở nhóm cacboxyvl, Giải thích : 
a] VI sao lực axit của axit cacboxvlic ln hơn của phenaol và anecol. 


b] Vì sao nhiệt độ sói và nhiệt độ nắng chảy của axit cao hữn so với của andehil, xeton 
và ancol có củng số nguyên tử 6. 
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AXIT CACBOXYLIC : 
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ 
VÀ ỨNG DỤNG 


® Hiếu mỗi liên quan giữa cấu trúc và tính chất của nhám cachasyl. 


® Biết vận dụng kiến thức cũ vào phản ứng của gốc hidrocacbon của 
axit cachoxvlic. 


® Biết phương pháp điều chế và ứng dụng của axit caclaxvlic. 


I - TÍNH CHẤT HŨÁ HỌC 


1. Tỉnh axït và ảnh hưởng của nhóm thế 
Do mật độ electron ở nhóm OH dịch chuyển về phía nhóm C=OÕ, nguyên tử H 
của nhóm ƠH trở nên linh động nên axit cacboxylic điện lí không hoàn toàn 
trong nước theo cân bảng : 
=. cà: xua ME Me ¿ E (H,O” ]J[IRCOOˆ] 
K„ là mức đo lực axit: K, càng lớn thi axit cảng mạnh và ngược lại. Lực axIt của 
axit cacboxylie phụ thuộc vào cấu Lao của nhốm nguyễn tử liên kết với nhôm 
cacboxvl (kí hiệu chung là R). 
Axit cacboxvlic là những axit yếu, Tuy vậy, chúng có đẩy đủ tính chất của một 
axII như ; làm đỏ quy tím, tắc dụng với kim loại giải phóng hiđro, phản ứng với 
bazơ, đẩy được axit yếu hơn ra khôi muối. 
# Trơng các axIt no đơn chức, axit famie (R là H) mạnh hơm cá. Các nhốm anky!Ì 
đẩy electron về phía nhóm cacboxyl nên làm giảm lực axit ; 
K.{25"G): 17,72. 10” 178: 10” 1,33. 10” 1,28. 103 


e Các nguyên tử có độ âm điện lớn ở gốc R hút electron của nhóm cacboxyl nên 
lãm täng lực axII. 
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ThÍ dụ : | lv 


K„(2B9C): 1,75. 105 13,5. 105 26.8. 105 


2. Phản ứng tao thành dẫn xuất axit 

a } Phản ứng với ancol (phản ứng este hoá) 
e« Thực nghiệm : Trong những bình thuy tỉnh hàn kín chứa hỗn hợp phản ứng. 
được đun nông ở 80°C. Sau phản ứng, chuẩn độ bằng dung dịch NaOH IM ta 
xúc định được lượng axit axetic, từ đó tính được số mol este, n-, ở mỗi hình. Kết 
quả thực nghiệm được biểu diễn trên đề thị ở hình 9.3. 


Hình 8.4, Sự nhụ thuộc sở mọi aste tạo thành vào 
thời gian nhắn ứng. 

ø Nhận xét ; Phản ứng của Ï mol axit axetlc và Í mol ancol etylic (xúc tác axI) 
đạt tới giới hạn là tạo ra 2/3 mol este, còn dư 1/3 moi ñXII 8XEHC Và 
I/3 mol ancol etylic. Khi xuất phát từ I mol este và Ì mol nước (xúc tác axit) thị 
thu được 1/3 moi axit axetic, 1/3 mol ancol etylic, còn dự 2/3 mol este, tức là 
cũng đại tới giới hạn trên. 

ø Kết luận : Phản ứng của axit axetic với eranol xúc tác axit là phản ứng thuận nghịch 


| | và HP, j. 
CH;-C-OH + C;H;-O-H ——> CH¡~C-OC¿H „+ H2O 


§ | 
axit axell gtandl giyl axetat 
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Một cách tổng quát, nhản ứng giữa axit cacboxylic và ancol được viết như sau : 


| H?L. 
E- TẾ ÖH: H-OR` =——~- R t GE + HO 


o Ö 
axit cacboxvlic  ancol sslg 
Chiêu thuận là nhản ứng este hoá, chiều nghịch là phản ứng thuỷ phản este. 
bì Phản ứng tách nước liên phản tử 
Khi cho tác dụng với P;O:‹, hai phân tử axit tách đi một phản tử nước tạo thành 
phản tử anhidrit axit. ?hí du - 


CH;~C-O-H+H~O-C-CH; Ea CH;~C~O-C-CH; viết sọn à(CH:CO);O 


axit axetie anhiđrit axetic 
3. Phản ứng ở gốc hiđrocacbon 
a} Phản ứng thể ứ gúc nũ 
khi dùng photpnho (F) làm xúc tác, Cl chỉ thế cho H ở cacbon bên cạnh nhóm 
cacboxyl, Thí dụ : 
CH:CH-CH-:COOH + Cl; KH CH¿ CHCOOH + HCI 
C 


bì Phản ứng thế ở gốc thơm 


Nhóm cachoxyl ở vòng benzen định hướng cho phản ứng thế tiếp theo vào vị trí 
meta và làm cho phản ứng khó khăn hơn so với thể vào benzen : 


O;N 
-coon + Hxo, -5Š9+„ 


.(( }-COOH + HO 
aXIt benZoic XI m-nitrnhenzZoie 


c}) Phan ứng củng vào trúc khủng no 
Axit không no tham gia phản ứng cộng H;, Br;, CỊ:... như hiđrocacbon không no. 
Thí dụ : 
CH:ICH; }CH=CHỊCH2]2CODOH + H;—› CH;|CH:]+CHaCH›[CH; |; COOH 
_ : 
axIt DlBic axit stearie 


CH.CH=šCHCOOH + Bị, ->y CH:CHRHr-CHErCOX 
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II - DIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 
1. Điều chế 
ä} Trong phòng thi nghiệm 
#® OxI hoá hiđrocacbon, ancol,... : 


C,H.,~CH; —— C,H.COOK -2”, C,H,—COOH 
e Đi từ đẫn Xuất halngen : 
+,ũ 
R—X -ÉC) R-C=N -*2—— › R-COOH 


h) Trung cùng nghiện 
Axit axetic được sản xuất theo các phương pháp sau. 
« Lên men giãm là phương pháp cổ nhất, ngày nay chỉ còn dùng để sản xuất 
giẩm än : 
CH;CH;OH +O; K0 CH;COOH + H:Ö 
họ n2, aể 2Ð 


—m - 


e Oxi hoá andehit axetic trước đây là phương pháp chủ yếu sản xuất axIt axetc : 
- | 
CH;CH = Ö+ s0; -“ > CHCOOH 


« Di từ metanol và cacbon oxit, nhờ xúc tác thích hợp là phương pháp hiện đại 
sảï XUẤT axI{ axellc ; 


CH:OH + CO -**”, CH;COOH 


Vi metanol và cacbon oxit đếu được diểu chế từ metan có sẵn trong khí thiên 
nhiên và khí dầu mỏ nên phương pháp này cho axit axetic với giá hạ nhất. 


2. Ứng dụng 

q} ÄxỈt axelic 
Axi† axetic được đùng để điều chế những chất có ứng dụng quan trọng như : axIÍ 
cloaxetic (dùng tổng hợp chất diệt có 2,4-D ; 2.4.5-T...), muối axetai của nhôm, 
crom, sắt (dùng làm chất cẩm màu khi nhuậm vải, sợi). một số este (làm dược 
liệu, hương liệu, dung môt,...), xenlulozữ axetat (chế tơ axetal).... 
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Cc axit béo như axIt pannntic (C' 2H; COOH]), axit stearic (C.+H;;COOH).... được 
dùng để chế xã phòng. Axit benzoic được dùng trong tổng hợp phẩm nhuộm, 
nông dược... Axii salixvlic dùng để chế thuốc cảm, thuốc xoa bóp, 
giảm đau,... 

Các axit đicacboxylic (như axit ađipic, axit phtalic,...} được dùng trong sản xuất 
poliamit, polieste để chế tơ sợi tổng hợp. 


BÀI TẬP 


1. 


Viết phương trình hoã học của các nhân ứng để minh họa : 

a) Axit axetic có đây đủ tính chất của mội axit, 

b} AxIt axetic là một axit yếu, nhưng vẫn mạnh hữn axit cacbonic ; còn nheanol là một 
axit yêu hơn axit cacbonie. 


„ Hãy điển chữ Ð [đúng] hoặc chữ 5 (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau : 


a) Giảm ăn làm đó quy tim. [ ] 

b) Nước ép từ quả chanh không hoả tan được CGaGÔa, [ ] 

c) Dùng axit axetic tấy sạch được cặn báắm ở trong phích nước nóng, [ ] 

đ) Phản ứng của axit axetic với etanol là phản ứng trung hoà. [ ] 

Hãy sắn xến các axit trong các dãy sau theo thứ tự tăng dẫn lực axit : 

a-CH;COGH, CI:CCOOH, CGI,CHGDOOH,  CICH;COCH. 

b) CICH;CH.CH.COCH, CH.CH(CỤCH,COOH, CH.CH;CH(GICOOH, 
CHẠCH;CH;COCH. 

Hai hình như nhau, binh À chứa 0,50 lít axit clohidric 2M, bình B chứa öD,50 li axit 

axeli 2,0 M, được bịt kín bởi 2 bồng cao su như nhau. Hai mấu Mạ khối lượng như nhau 

được thả xuống cùng một lúc. Kết quả sau † phút và sau 10 phút (phản ứng đã kết thúc) 

được thể hiện như ở hình dưới đây. Hãy nhận xét và giải thích. 


(À}: Khử đầu (B} [A} Sau 1phút [B} (À) Sau 1 phút (B} 
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5. Viết phương trỉnh hoá học của phản ứng khi cho axit acrvlic tác dụng lắn lượt với các 
chất sau : 
a) gH;-ONa bị NaHCO. Œ) H„(xt NỈ, t2) 
dì Br; trong CÓI, 8) P.O; 

6. Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau (các chữ cải chỉ sẵn phẩm hữu cơ chỉnh) : 


lý -Ƒ + ,ữ 
aCHCHEDO — Ñ SP C B 


b) C;H;Br — A  —*+ B —> ©€ 


: tỦ,E, >t 
6-CH› = GH =COCH —————+ D 


7. Hãy phần biệt các chải trang các nhằm sau : 

a) Etanol, fomalin, axeton., axit axetic ; b) Phenol, n—-nitrohenzandehit, axit benznic. 

8. Để trung hoà 40,0 mi giấm cần dùng 25,0 ml dụng dịch NaOH 1,00 M. Coơi khối lượng 
riêng của giấm không khác khối lượng riêng của nước. Hãy tính nẵng độ % của axit 
axetic trong mẫu giấm nỏi trên. 

9*, Thêm nước vào 10,0 mÌ axit axelic băng (axit 100%, D = 1,05 gí cm”) đến thể tích 
1,78 lít ủ 25 1 rỗi dùng máy do thi thấy pH = 2.3. 

8} Tỉnh nông độ moi của dung dịch thu được. 
b} Tính độ điện li œä của axit axetic ä dung dịch nói trên. 
c} Tính gãn đúng hằng số cân bằng của axit axetic đ 25 %C. 
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BÍ ẨN TRONG SỮA CHUA 


Khi nghiên cứu các chất kết tỉnh thu được trong quả trình làm rượu nha, 
Béc-zê-|i-uýt (Berzelius, 1831) và L. Fa-stơ [Louis Pasteus, 1860] đã phát hiện được các 
dạng khác nhau của "axit nha" có cùng công thức cấu tạo là HOOC—CHÍOHI-CHÍỈOHi- 
COOH (gói là axit tactricl, có mọi tính chất hoá học giống nhau, nhưng tính chất quang 
học lại khác nhau. 

Sau đỏ người ta cũng tách được hai dạng khác nhau của axit lactic (có trong sữa 
chua, dưa chua,...}. Hai dạng này có cùng công thức cầu tạo CH;CHIOHĐCCOOH, 
có †„.„ 1 và tính chất hoá hạc như nhau, chỉ khác nhau vẻ tính chất quang học, vì vậy 
được gọi lä hai đẳng phản quang hạc, thuộc loại đẳng phản lập thể. Thuyết cấu tạo hoa 
hạc của Eút-lê-rốp không miải thích được hiện tượng đông phân quang học đó. Chỉ sau 
thuyết "cachon tứ diện" của Lơ-ben (LeBel), Van-Hốp (Vant Hoff 18741 người ta mới hiểu 
được hiện tượng đủng phản quang học. 


toor i HOOC | 
“nữ : ƯN | | 
H 4 en, : HC”. 4 h 


axit (—] laclic = nương — axit(+}lactic Bàn tay trải - Gương - Bản tay nhải 


Chỉ cần chủ ÿ rằng, nguyên tử C thứ hai của axit lactic đính với 4 nhóm thế khác nhau 
(H, OH, CH¡ và COOH! nên có 2 cách phân bổ khác nhau trang không gian, là sẽ hiểu 
được điều bí ẩn đó. Vẻ mặt đối xứng hình học, hai đẳng phân quang học của axit lactic 
cũng tương tự như bản tay trái và bản tay phải của người bình thường vậy. Khi vận động 
nhiều ở cơ bắp, một dạng của axit lactic sẽ tích tụ lại làm cha ta cảm thấy môi mệt: 
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LUYỆN TẬP 
Axit cacboxylic 


®. hãm vững cấu trúc, tính chất vạt lí và tính chất hoá học của axit cacbosylic. 
® Văn dụng để giải các bài tập nhận biết, sö sánh và điều chế 
xi Cacbowylic. 


I - KIẾN THÚC CẤN NẢM VỮNG 


II - BÀI TẬP | 

1. Hãy điển các tử ngữ thích hợp vào các chỗ trống trong đoạn viết về cấu trúc nhỏm 
cacboxyl sau đây : 
'hóm cacbhoxyl được hợp bãi ...(1)... và ...(2)... Do mặt độ electron dịch chuyển từ 
nhằm ...(3)... về, nên nhóm ...(4)... ở axit cacboxylic kém hoạt động hơn nhóm ...(5).... 
ử anđehit và ở ...(B)..., côn nguyên tử H ở nhóm ...(7)... axit thi linh động hơn ở nhóm 
GH ...(B}... và ở nhóm ...(8)... nhenoil". 
À : ancol ; B : OH ; C : nhỏm hiđroxyl ; D : nhóm cacboxyv| ; E: C =O;G : xetmn. 
[Chú ÿ : mỗi cụm tử có thể dùng nhiều lần) 
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#, Hãy 80 sanh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của anđehil và axit 
tương ứng. Giải thích nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau giữa chúng. 

3. a) Hãy nêu những phản ứng ở nhóm chức axit cacboxyiic, cho thí dụ minh hoa. 

b} Hãy nêu các phản ứng ở gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic, cho thí dụ minh hoạ. 

4. a) Hãy nêu phương phản chung điều chế axit cacboxvilie. 

b) Hãy viết phương trinh hoả học của phản ứng điều chế axit axetic trong công nghiệp 
đi từ rnetanol, từ stilen và tử axetilen. Hiện nay người ta sử dụng phương pháp nào là 
chính, vì sao 7 

5. Vi sao axit axetlc được sản xuất nhiều hơn so với các axit hữu ca khắc 2 

6. Hãy phần biệt các chất trong các nhóm sau : 

a} Etyl axetat, famalin, axit axetic và etanol., 
b} Các dung dịch : axetanđehiL, giixerol, axit-acrylic và axit axetic. 

7. Cho nước brom vào hỗn hợp gồm phenol và axit axetic, đến khi ngừng mất màu nước 
brom thì lọc và thu được 33,1 q kết tủa trắng. Để trung hoà phần nước lọc, cắn dùng 
hết 248.0 mỉ dung dịch NaOH 10,0% (D = 1.11 gícm`#). Xác định thành phần phần trăm 
hồn hợp ban đầu. 

8”. Kết quả phân tích nguyên tổ cho thấy hợp chất A chứa 55,81% C, 7,01% H còn lại 
oxi ; Á là chất lỗng rất Ít tan trong nước, không có vị chua, không làm mất màu nước 
brom. 1,72 g Á phản ứng vừa đủ với 20,0 mi dung dịch NaOH 1,0 M và tạo thành một 
hợp chất duy nhất B có công thức phân tử GC,H;O¿Na. Khi đun nóng với dụng dịch axit 
vỏ cơ, từ B lại tạo thành À. 

a) Xác định công thức nhân tử của A. 
b) Tử cũng thức phân tử và tỉnh chất của Á, cho biết A thuộc loại hợn chất nào. 
c) Viết công thức cấu tạo của A, B và các phương trình hoá học đã nêu. 

8". Tổng hợp soamyl axetat (để làm “dầu chuối") gồm 3 giai đoạn như sau : 

A : Gho 60,0 mÌ axit axetic "băng" (axit 100%, D = 1,05 gicm”1, 108,8 mi 3-metylbutan- 
1-øl (aneal isoamylic, D = 0.81 g/ cm3, nhiệt độ sôi xem bảng 8.3) và 1 mÍ H,„ŠSỐ, vào 
bình cầu có lắp máy khuấy, ống sinh hàn (xem hình vẽ ở đầu chương) rồi đun sôi trong 
vòng 8 giỏ. 

B: Sau khi để nguôi, lắc hỗn hợp thu được với nước, chiết bả lớp nước, rồi lắc với dung 
dịch Na;CO.. chiết bỏ lớp dung dịch nước, lại lắc hỗn hợp thu được với nước, chiết bỏ 
lớp nước. 

C : Chưng cất lấy sản phẩm ở 142 - 143 ° thu được 60,0 mi Isoamyl axetat, Isoamyl 
axptal là chất lông D = 0,87 gi cm), sôi ở 142,5 °C, có mùi tham như mùi chuối chín 
(mùi dấu chuối), 

a) Dùng hình vẽ để mô tả 3 giai đoạn A, B, C (xem hình 4.1, 4.2). 

b) Viết phương trình hoä học của phần ứng xảy ra ở giai đoạn A và B. 

c} Tính hiệu suất của phản ứng. 
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THỤC HÀNH 
Tính chất của anđehit và axit cacboxylic 


« Biết làm thí nghiệm trắng hạc để nhân biết andehil. 
s« Biết phương nháp tiến hành thí nghiệm phản biệt các chất đã học. 


I - NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 
Thí nghiệm l : Phản ứng trắng bạc 
Cho Ï mÌ dụng dịch AgNO; L% vào ống nghiệm đã rửa sạch, nhỏ thêm từ từ từng 
giọt dung dịch NH; 5% và lắc ống nghiệm cho đến khi vừa hoà tan hết kết tủa. 
Dung dịch thụ được gọi là thuốc thử Tolen (Tollens). Thuốc thử này sẽ kém nhạy 
nếu cho dư dung dịch NH:. 
Nhỏ vài giọt dụng dịch fomanđehit vào dung dịch thuốc thử Tolen. Đun nóng 
hỗn hợp vài phút trên nổi nước néng 6 — 70°C. Quan sát lớp bạc kim loại tách 
ra bám vào thành ống nghiệm. 
Thí nghiệm 2 : Phản ứng đặc trưng của andehit và axit cacboaxylic 
Có 3 lọ hoá chất không nhãn chứa các dung dịch sau : axit axetic, andehit fomic và 
e(anol, Hãy phân biệt chúng hằng phương pháp hoá học. 


II - VIẾT TƯỞNG TRÌNH 
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LÁ- La 


Phụ lục : BẰNG TÍNH TAN CỦA MỘT SỐ CHẤT TRONG NƯỚC 
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